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LÒỜI GIỚI THIỆU 
CỦA NHƯ LAI THIÊN VIỆN 


Hòa Thượng U Pandita đã đến với *Nhóm Như Lai 
Thiền Viện” trên hai mươi năm kể từ khóa thiền đầu 
tiên được tổ chức vào năm 1989 tại tu viện Tuangpulu 
ở Santa Cruz thuộc tiểu bang California. Tại nơi này, 
trong lời nói đầu tiên của mình, Ngài ân cần nhắc bảo 
thiên sinh hãy trân trọng đón nhận và sử dụng đúng 
đắn "món quà Pháp Bảo” mà Ngài sắp trao tặng. Và 
kể từ khi Như Lai Thiền Viện được thành lập vào năm 
1991, Ngài thường xuyên cố gắng. sắp xếp công việc để 
có thể từ Miến Điện đến hướng dẫn các khóa thiền tích 
cực vào mùa Xuân hàng năm tại đây. Dưới sự hướng 
dẫn đầy từ bi và trí tuệ cũng như qua phong cách 
dũng mãnh và lối thuyết giảng đầy sức thuyết phục 
của Ngài, các thiền sinh luôn được sách tấn, nhắc nhở, 
hướng dẫn tu tập kỹ càng khiến đức tin vào pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ càng ngày càng tăng trưởng. 


Dựa trên các bài pháp thoại của Ngài trong suốt 
khóa thiên vào mùa Xuân năm 2007, tập sách *Vun Bồi 
Tâm Linh” này được các môn sinh của Ngài hoàn thành 
và dâng lên để cảm niệm ân đức giảng dạy của Hòa 
Thượng trong suốt hai mươi năm qua. Ngoài ra, tập 
sách này cũng để tưởng niệm công đức của cố Đại Đức 
Pháp Luân trong hơn mười năm cống hiến và phục vụ 
Đạo pháp mà CD Việt dịch "44 Bài Pháp Thoại 2007” là 
công trình cuối cùng. 


Tập sách "Vun Bồi Tâm Linh” không phải là bản Việt 
dịch của tập sách *Spiritual Cultivation” bằng tiếng Anh 
do đạo hữu U Hla Myint soạn dịch. Cả hai tập sách 
này được thực hiện độc lập nhưng đều dựa trên cùng 
những bài Pháp thoại của Hòa Thượng Thiên Sư trong 
suốt khóa thiên mùa Xuân năm 2007 nói trên. 


Là một thiền sư lỗi lạc và giàu kinh nghiệm, Hòa 
Thượng U Pandita đã diễn giảng chánh pháp một cách 
súc tích được minh họa qua nhiều ví dụ và ngôn từ rất 
gần gũi với pháp hành nên thiền sinh rất dễ dàng lĩnh 
hội. Trong loạt L pháp thoại này, Hòa Thượng Thiên Sư 
tuân tự giảng về bố thí, trì giới, hành thiền hay trau dồi 
Giới, Định, Huệ. Ngài dẫn dắt thiền sinh đi từ những 
điều đã biết đến chưa biết, từ đơn giản đến thâm sâu 
về giáo pháp và pháp hành. Xuyên suốt khóa thiên bốn 
mươi bốn ngày, dầu lập đi lập lại các đề tài chính như 
chánh niệm, tinh tấn, định tâm... nhưng càng về sau, 
bài giảng càng thâm sâu, phù hợp với tiến trình tâm 
linh càng lúc càng được nâng cao của thiên sinh đang 
tu tập. Và cách giảng của Ngài mỗi lúc càng mạnh mẽ 
như tiếng trống trận dồn dập thúc dục mọi người dũng 
cảm xông vào trận chiến diệt trừ phiên não. Ngài liên 
tiếp nhắc nhở thiền sinh đừng phí thời giờ suy nghĩ 
nhưng hãy nồ lực vun bồi chánh niệm không ngừng 
nghỉ, cẩn thận quan sát đề mục trong từng sát na để 
chế ngự, đẩy lùi và loại trừ phiên não. Với phong thái 
hùng dũng và ngôn từ trực tiếp sâu sát với pháp hành, 
Ngài đã khéo léo đưa Pháp Bảo tuyệt hảo ở đoạn đầu, 
đoạn giữa và đoạn cuối về cả hai phương diện lý thuyết 
lần thực hành vào lòng thiên sinh. 


_ Thiên viện xin chân thành tri ân công đức hướng 
dẫn hành thiên tận tụy của Hòa Thượng Thiền Sư U 


Pandita và sự hỗ trợ bền bĩ và nhiệt tình của các Phật 
tử khắp nơi cho chương trình ấn tống tại Như Lai Thiền 
Viện. Nguyện cầu pháp thí cao thượng này là "món 
quà Pháp Bảo” cho những ai muốn tu tập và thành tựu 
giải thoát. 

Thiên viện hân hạnh giới thiệu sách "*Vun Bồi Tâm 
Linh“ đến tất cả bạn đạo khắp nơi. 


Trong Tâm Từ, 
Ban Tu Thư Như Lai Thiên Viện 
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TIỂU SỬ 
HÒA THƯỢNG THIÊN SƯ U PANDITTA 


Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Pangitäbhivarnsa là 
một trong những thiền sư lỗi lạc về pháp hành Minh 
Sát Niệm Xứ theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. 
Là người kế thừa Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiên Sư 
Mahasi, ngài từng dạy pháp hành này theo truyền thống 
Mahasi cho nhiều thiên sư và thiên sinh trên thế giới. 
Ngài cũng là người sáng lập thiên viện Panditäräma tại 
Ngưỡng Quang, Miễn Điện. 


Hòa Thượng Thiên Sư U Panditäbhivarnsa sinh ngày 
29 tháng 7 năm 1921 tại Ngưỡng Quang. Ngài thọ giới 
sa di lúc mười hai tuổi và thọ đại giới trở thành tỳ khưu 
năm hai mươi tuổi. Sau nhiều thập niên đeo đuổi pháp 
học, Ngài được chính phủ Miễn cấp bằng Dhammãcariya 
và Bhivarnsa. Năm 1950, Ngài bắt đầu hành thiền dưới 
sự hướng dẫn trực tiếp của Cố Đại Lão Hòa Thượng 
Thiên Sư Mahasi tại trung tâm thiên Mahasi Meditation 
Center ở Ngưỡng Quang. Nằm 1955, cũng chính tại 
thiên viện này, Ngài ngừng giảng dạy giáo pháp để 
trở thành thiền sư hướng dẫn thiền sinh tu tập. Vào 
năm 1982 khi Cố Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi viên 
tịch, Ngài trở thành thầy giáo thọ (ovädacariya) tại đây. 
Năm 1991, Ngài rời trung tâm thiên Mahasi Meditation 
Center và thành lập thiên viện Panditäräma tại Ngưỡng 
Quang. Ngày nay, thiền viện Panditäräma đã mở nhiều 
chi nhánh ở Miễn Điện, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nepal, Úc, 
Anh và Mỹ. 


Hòa thượng Thiên Sư U Panditäbhivamsa được 
nhiều người Tây phương biết đến kể từ khi đến dạy 
thiên tại trung tâm thiên Insight Meditation Society 
(IMS) ở Barre thuộc tiểu bang Massachusetts vào năm 
1984. Nhiều thiên sư Tây Phương tu tập theo truyền 
thống Mahasi đã hành thiên với Ngài tại trung tâm này 
và sau đó tiếp tục theo ngài tu tập. Các bài pháp thoại 
mà Ngài giảng trong khóa thiên năm 1984 tại IMS đã 
được ghi lại thành sách dưới tựa đề "In This Very Life” 
(Ngay Trong Kiếp Sống Này). 


Hòa thượng Thiên Sư U Panditäbhivamsa còn là vị 
thây đỡ đầu của Như Lai Thiền Viện (TMC) tại San Jose 
thuộc tiểu bang California. kể từ năm 1991. Dù tuổi cao 
và bận rộn nhưng Ngài vẫn luôn cố gắng từ Miễn Điện 
sang hướng dẫn thiền sinh tu tập trong suốt khóa thiên 
mùa xuân được tổ chức hàng năm tại thiền viện. 


VÀI NÉT VỀ TỲ KHƯU PHÁP LUÂN 
1955 — 2008 


_ Sinh năm 1955 tại Cân Thơ, thế danh Nguyễn văn 
Lẫm. 

Sang Hoa Kỷ năm 1979, lập gia đình năm 1985, tốt 
nghiệp kỹ sư cơ khí tại đại học Cal Poly, California. 

Đến Như Lai Thiền Viện năm 1996 để thiền tập, 
công quả, và trở thành thành viên trong Ban Điêu Hành 
năm 1998. 

Quy y với Cố Hòa Thượng Thiên Sư U Silãnanda 
năm 1998, xuất gia gieo duyên với Ngài Hòa Thượng 
Thiên Sư U Pandita tại thiên viện Panditärama, Miến 
Điện năm 2000. Năm 2002, về lại Như Lai Thiên Viện 
xuất gia tỳ khưu trọn đời với Cố Hòa Thượng Thiền Sư 
U Silãnanda với pháp hiệu Pháp Luân Dhammacakka. 

Trở lại thiên viện Panditärama (Hse Main Gone 
Forest Meditation Center) vào tháng 11 năm 2002 và 
hành thiên dài hạn trực tiếp dưới sự hướng dẫn của 
Ngài Hòa Thượng Thiền Sư U Pandita khoảng hai năm. 
Sau đó, hồ trợ tăng đoàn tại đây điêu hành các khóa 
thiên, đảm nhận công tác thu âm pháp thoại, sang 
băng dĩa, phụ trách kỹ thuật, thông dịch cho các thiên 
sinh Việt Nam, phụ giúp thiên sư Jatila hướng dẫn 
thêm cho các thiền sinh vẫn còn bỡ ngỡ và gặp khó 
khăn trong sự tu tập. 

Dự định lưu lại nơi này để tu tập và phục vụ Phật 
pháp dài lâu, nhưng vì quy chế xuất nhập cảnh nên trở 
lại Như Lai Thiên Viện năm 2007. Trong thời gian nhập 
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hạ ở đây, ty khưu phát hiện mình đã bệnh ung thư ở 
giai đoạn cuối. Từ chối tất cả phương pháp trị liệu kể 
cả thuốc giảm đau, tỳ khưu quyết tâm hành thiên, kiên 
trì chánh niệm quan sát cơn đau đang hoành hành. 
Được sự chăm sóc tận tình của chư tăng, thiên sinh và 
thiện tín, tỳ khưu luôn bình tĩnh, an nhiên và sáng suốt 
cho đến giờ phút cuối mặc dù các cơn đau ngày càng 
trở nên khốc liệt. 

Trong những tháng cuối cùng của đời mình, dầu 
sức khỏe sa sút trầm trọng, ty khưu vần dốc hết sức 
thông dịch và đọc pháp thoại, hướng dẫn, thảo luận 
và giải đáp thắc mắc trong thiền tập với thiền sinh và 
thiện tín, khuyến khích mọi người dũng mãnh tu tập. 

Từ trần sáng ngày 03 tháng 02 năm 2008 tại Như 
Lai Thiền Viện, tỳ khưu để lại tấm gương phạm hạnh 
và ấn tượng sâu sắc trong lòng các Phật tử Miễn, Việt, 
Thái... bất cứ nơi nào tỳ khưu đã đi qua. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 


Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn 


Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 
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LÒI TỰA 


Quyển sách "Vun Bồi Tâm Linh” được biên soạn 
từ loạt pháp thoại mà Sư đã thuyết giảng trong khóa 
thiên mùa xuân từ ngày 5 tháng 5 đến 13 tháng 6 năm 
2007 tại Như Lai Thiền Viện, San Jose thuộc tiểu bang 
California. Sư xin được chia sẻ cùng mọi người món 
quà Pháp Bảo mà Đức Phật đã trao truyền lại cho tất 
cả chúng sinh. 

Sư đã giảng dạy pháp hành Minh Sát hơn bốn thập 
niên qua căn cứ theo lời Phật dạy và dựa theo hướng 
dẫn của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi. 
Trong các bài pháp giảng tại Như Lai Thiên Viện lần 
này, Sư đặc biệt nhấn mạnh việc vun bồi tâm linh đúng 
như Đức Phật chỉ dạy. 

Sư luôn giải thích rằng hạnh phúc chỉ đến khi chúng 
ta giảm thiểu hay loại trừ được tham, sân, si. Bằng 
không, chúng ta sẽ trở nên xấu xa vì sẽ không bao 
giờ biết đủ hay mãi khao khát kiếm tìm những gì mới 
lạ hơn. Chính vì lòng tham lam và ích kỷ mà tội ác 
sẽ chẳng bao giờ giảm, chiến tranh sẽ không bao giờ 
ngừng, và đau khổ triên miên không bao giờ chấm 
dứt. Kinh điển có nói rằng mọi đau khổ mà ta gặp 
phải trong cuộc đời đều bắt nguồn từ cái tâm tràn đây 
ô nhiễm. 

Chúng ta cần xây dựng một xã hội văn minh để mọi 
người đều có thể sống bình an và hòa hợp với nhau. 
Do đó, Sư đã khuyên mọi người nên vun bôi thiện 
nghiệp bố thí bằng từ bi và trí tuệ và phải trì giới để 
không gây tổn thương, đau khổ cho bất cứ ai. Nhưng 
điều quan trọng hơn hết là phải hành thiên Minh Sát 
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Niệm Xứ để vượt lên trạng thái tâm thấp hèn, bất thiện 
vì đó là nguồn gốc của mọi đau khổ trong đời này và 
những đời sau. Khi đạt được các Tuệ Minh Sát và 
chứng đắc Đạo, Quả qua pháp hành, hành giả sẽ có 
được hạnh phúc đích thực. 

Sư chân thành cảm ơn Như Lai Thiên Viện đã ấn 
tống quyển sách này với tâm nguyện đem lợi lạc đến 
cho các thiên sinh, Phật tử và những ai tha thiết muốn 
vun bôi tâm linh. Sư đặc biệt khen ngợi các thành viên 
Như Lai Thiên Viện đã cống hiến thời giờ và công sức 
hộ trì chánh pháp trong nhiêu năm qua. 

Nguyện cầu oai lực Tam Bảo luôn gia hộ quý vị 
được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an vui. 


Sayadawsgyi U Pandita 


20 


VUN BỒI TÂM LINH 


DẪN NHẬP 


Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2007, Sư giảng 
pháp khai mạc khóa thiên tích cực bốn mươi bốn ngày 
tại Như Lai Thiên Viện, San José, California. Sư rất vui 
khi thấy đông thiền sinh tham dự khóa thiên và mong 
tất cả nô lực thiền tập để có được "món quà Pháp Bảo” 
cũng như biết cách sử dụng món quà này một cách 
hiệu quả. 

Đối với một món quà bình thường, nếu ta chỉ giữ 
quà mà không dùng, hoặc lâu lâu mới dùng thì bụi băm 
bám đầy và có thể sẽ không còn dùng được nữa. Hoặc 
nếu dùng thường xuyên, sau một thời gian món quà 
có thể hao mòn. Tuy nhiên, món quà Pháp Bảo càng 
dùng nhiều càng rạng ngời và tăng phẩm chất. Người 
sử dụng quà Pháp Bảo đúng cách, nhân phẩm được 
tăng lên và trở nên cao quý. 

Có câu nói `*văn hóa là tỉnh hoa của con người”, 
nhưng thế nào là văn hóa, là tinh hoa thật sự? Trong 
lãnh vực Phật Pháp, người có văn hóa là người có khả 
năng tự kiểm soát mình, không làm tổn thương người 
khác về vật chất lần tinh thần. Biết tự kiểm soát mình, 
cá nhân sẽ không bị khinh khi do cư xử sai lầm qua 
thân, khẩu, ý. Do đó, cá nhân biết kiểm soát tâm ý sẽ 
trở thành người có văn hóa, thuần thục, dịu dàng và 
dễ mến. Cho nên, xử sự có văn hóa là tinh hoa thật 
sự của con người. 

Đối nghịch với văn hóa là thô tháo. Người có văn 
hóa sẽ không thô tháo và người thô tháo không thể 
xử sự có văn hóa được. Thô tháo là có thân, khẩu, ý 
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không trong sạch, đáng chê trách. Con người trở nên 
thô tháo bởi phiên não. Lửa phiên não tham, sân, si 
thiêu đốt tâm làm hại cá nhân, và mang tai họa đến 
những người xung quanh. 

Mọi đau khổ đều do phiền não nơi tâm gây ra. Do 
đó, ai cũng mong muốn gia đình và người thân của 
mình không gặp phiên não, được an vui và hạnh phúc. 
Ước muốn này có thể do tâm từ hay lòng ích kỷ riêng 
tư chỉ mong cho bản thân mình, gia đình mình, người 
thân mình, và quốc gia mình an vui mà thôi. Và khi 
sự mong muốn vì ích kỷ trở nên thái quá, cá nhân sẽ 
không còn tự kiểm soát được mình. Cá nhân trở thành 
thô bạo, thiếu văn hóa và xử sự sai trái như tà hạnh, 
dối trá, dùng các chất say để làm vui, chiếm đoạt tài 
sản của người bằng võ lực, mưu cầu danh lợi bất hợp 
pháp, và hãm hại người khác. Cho nên, không tự kiểm 
soát được mình là làm hại người, và nếu tự kiểm soát 
được mình là bảo vệ người khác. 

Người ta thường nói, thoát khỏi kẻ thù là thoát khỏi 
hiểm nguy. Điều này cũng có nghĩa là, nếu không thoát 
khỏi kẻ thù sẽ không thoát khỏi hiểm nguy. Có hai loại 
kẻ thù: kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Kẻ thù 
bên trong là sự bất thiện và các phiên não, và kẻ thù 
bên ngoài là người thù. Thỉnh thoảng mới có người 
thù, nhưng gặp thường xuyên là kẻ thù bên trong. 

Kẻ thù bên trong gây cho ta nhiều rắc rối. Nếu 
nuông chìu tham sân si, cá nhân sẽ không thoát khỏi 
kẻ thù bên trong và sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nguy 
hiểm của sự tự chê trách, tự phê phán, hoặc bị chê 
trách, bị phê phán bởi bậc trí nhân; cũng như nguy 
hiểm vì bị luật pháp trừng phạt và tái sinh vào các cảnh 
giới thấp kém. Tóm lại, có bốn loại hiểm nguy đáng 
sợ của kẻ thù bên trong: tự chê trách, bị người khác 
chê trách, bị trừng phạt, và tái sinh vào cảnh giới thấp. 
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Muốn bình an và không bị hiểm nguy, phải thoát khỏi 
kẻ thù bên trong. 

Đức Phật dạy, muốn thoát khỏi kẻ thù bên trong, 
cần phải tận diệt các phiên não quá độ. Do tham lam 
quá đáng, con người cướp giụt tài sản của kẻ khác, tà 
hạnh với những người vị thành niên hay đã có gia đình. 
Người làm những điều này nghĩ rằng thỏa mãn những 
gì mình muốn là thành công, nhưng sự thật là đã bị 
đánh bại bởi kẻ thù bên trong là phiên não. Hay người 
đó nghĩ đã có được những gì họ mong muốn nhưng 
thật sự đã bị kẻ thù bên trong lấy mất tất cả. Do đó, 
phạm vào các hành động sai trái sẽ làm cho cách ứng 
xử trở nên không trong sạch, thô bạo và do đó cuộc 
sống không được an vui. 

Nếu chỉ đua đòi danh lợi cho chính mình, gia đình 
mình, phe nhóm minh, con người sẽ trở nên ích kỷ và 
không phát triển được tâm từ ái. Thiếu tâm từ, con 
người trở nên giận dữ. Thiếu tâm bi, con người trở nên 
độc ác. Do đó, nuông chìu theo lòng tham quá độ, con 
người sẽ chỉ mưu cầu lợi lạc cho chính mình, gia đình 
hay phe nhóm và không tự kiểm soát được mình nên 
dễ trở nên sân hận, ganh ty, độc ác, và dối trá. Ngược 
lại, nếu không đua đòi danh lợi cho bản thân và gia 
đình, con người sẽ nghĩ đến lợi lạc, an vui của người 
khác và từ đó phát triển được các đức tính từ bi, nhẫn 
nhục, và dung thứ. 

Có được từ tâm và lòng bi mẫn là tự thắng chính 
mình. Với lòng từ bi, cá nhân không nỡ hại người khác. 
Do vậy, các ô nhiễm bên trong giảm bớt và tâm trở 
nên sáng suốt, phân biệt rõ ràng lợi hại, thích nghi 
hay không thích nghi. Nhờ có trí tuệ và biết suy xét, 
cá nhân sẽ không làm điều sai trái và tận dụng cơ hội 
cũng như thời gian làm điều thiện lành để trở thành 
người có văn hóa thật sự. 
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Con người cần phải biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 
Nhờ hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, con người không muốn 
có hành động, lời nói hay tư tưởng bất thiện. Do đó, 
cá nhân biết tự kiểm soát mình, dứt bỏ sự thô tháo nơi 
bản thân và như vậy, thân khẩu ý trở nên trong sạch, 
dễ mến, dịu dàng, không bị chê trách. Cách đây hơn 
hai ngàn năm trăm năm, Đức Phật đã dạy cách thức 
loại trừ hành động và cách ứng xử thô thiển, bất thiện 
để trở nên có văn hóa thật sự. Ba pháp tu tập để thành 
đạt mục đích này là: bố thí, trì giới và hành thiên. Bố 
thí (dãna) là cho ra những gì cá nhân hiện có để giúp 
đỡ người khác, trì giới (sï/a) là tự kiểm soát để không 
làm điều sai trái, và hành thiền (bhãvan3) làm cho tâm 
trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiên não. 

Đức Phật dạy có ba loại phiên não là phiên não tác 
động, phiền não tư tưởng và phiên não ngủ ngầm. 
Phiên não tác động biểu hiện qua thân và khẩu, phiền 
não tư tưởng biểu hiện qua ý tưởng, và phiền não ngủ 
ngầm tiềm ẩn trong tâm và sẽ sinh khởi khi hội đủ điều 
kiện. Ngài cũng chỉ ra con đường Giới, Định, Huệ hay 
Bát Chánh Đạo để đoạn trừ ba loại phiền não này. 

Qua tu tập, hành giả tự kinh nghiệm những thay 
đổi tốt đẹp trong đời sống tinh thần cho nên phát triển 
đức tin nơi giáo pháp và pháp hành. Do đó, Sư khuyên 
các thiên sinh nên áp dụng lời Phật dạy một cách đúng 
đắn và chính xác trong bốn mươi bốn ngày tới để vun 
bồi tâm linh một cách có hiệu quả. Nếu hành giả tu 
tập tinh cân, theo sát những lời chỉ dạy của Đức Phật 
và thiên sư hướng dẫn, Sư bảo đảm hành giả sẽ kinh 
nghiệm giáo pháp và trở thành người có văn hóa và 
tinh hoa thật sự. 
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BỐ THÍ 


Bố thí (dãna) là chia sẻ với người khác những gì 
mình có. Đức Phật dạy rằng bố thí với ý muốn chia sẻ 
là nhân (vaffhu) và sự thịnh vượng hạnh phúc là quả 
là điêu nên làm (kíriya). Đức Phật cũng dạy bố thí là 
phước báu vì nó làm cho đời sống trở nên thanh tịnh 
(atta santãnarh punãti sodeti puññar). Khi bố thí là 
điều nên làm, là nhân hạnh phúc, và là phước báu, 
nghĩa cử bố thí thật đáng trân quý vô cùng. 

Đức Phật dạy Giáo Pháp (dhamma) và Giới Luật 
(vinaya). Giáo Pháp là lời dạy bảo, là kim chỉ nam giúp 
người hành theo để hưởng nhiều lợi lạc và Giới Luật 
là những luật lệ đặt ra để giúp con người có lời nói và 
hành động đúng đẳn, trong sạch. Giáo Pháp và Giới 
Luật còn gọi là sãsana có nghĩa văn hóa hay cách thức 
làm cho con người trở nên có văn hóa. Bố thí (dãna) 
là nên tảng của Phật giáo, mở đường cho sự tu trì giới 
luật (s71a) và thiên tập (bhãvan3). Do đó, bố thí cũng 
là văn hóa. 

Bố thí loại bỏ được tham lam, ích kỷ. Ngay lúc bố 
thí mà không mong cầu danh lợi riêng tư, tâm thí chủ 
được trong sạch và phước bố thí sẽ mang lại những 
gì thí chủ mong ước (kãrakassa manoratharh pũretiti 
puññanì). 

Bố thí giúp cho cá nhân hiểu được căn bản của lời 
Phật dạy và là thiện nghiệp hồ trợ thành tựu điêu mong 
ước mà không cần cầu khẩn một đấng thân linh nào. 
Vì lẽ đó, thí chủ hiểu rằng chỉ có thiện ý trong sạch 
cũng như tin vào luật nhân quả là làm lành gặp lành, 
làm ác gặp ác giúp thành tựu điều mình mong ước. Do 
vậy, bố thí đúng cách giúp loại bỏ si mê, vun bồi chánh 
kiến (sammaäũdifthi) và phát triển trí tuệ (paññä). 
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Khi bố thí, ta khởi lòng từ ái (mefä) mong muốn 
người nhận có được cái mà họ cần và an vui, hạnh 
phúc. Do đó, bố thí giúp phát triển từ tâm và loại trừ 
sân hận (adosa) vì sân hận đối nghịch với từ ái. Vì 
muốn người khác được an vui hạnh phúc, thí chủ chia 
sẻ những gì mình có. Do vậy, bố thí. loại trừ ích kỷ, khơi 
dậy lòng bi mẫn (karuna), tính nhẫn nại, khoan dung 
và đức hy sinh. Khi thấy người nhận được hạnh phúc, 
thí chủ còn sinh lòng hoan hỷ (mudiiä), vui với niềm 
vui của người nhận. Khi những trạng thái tâm thiện 
(kusala cetasika) này sinh khởi thì ganh ty, tự hào, 
kiêu hãnh, ác ý, bủn xin bị loại trừ. 

` Dãna” thường được dịch là "dâng tặng”; "cho”; hay 
"chia sẻ”, nhưng thật ra *dãna” còn có nghĩa là cái gì 
được tặng (dãfabbavaffihu), ý muốn tặng (cetanä), và 
hành động ban tặng. Bố thí chỉ được thành tựu khi có 
cả ba yếu tố là vật cho, ý muốn bố thí, và hành động 
bố thí. Khi một người có vật muốn cho, có ý muốn 
cho mà không luyến tiếc, và có lòng từ bi đối với người 
nhận thì việc bố thí tự động xảy ra. Bố thí hội đủ 
những điều kiện trên được coi là sự bố thí đúng cách. 
Đây là loại bố thí mang phẩm chất cao, mở đường cho 
sự phát triển giới đức trong sạch. 

Khi bố thí, ta mở rộng lòng từ, bi, hoan hỷ với người 
khác. Nếu bố thí mà không mong lợi lạc, tâm vắng 
bóng tham lam, ích kỷ, và sân hận. Với lòng từ bi sẽ 
không nỡ giết hại, cướp bóc, tà dâm, lường gạt hay 
gây đau khổ cho ai nên tâm trở nên trong sạch. Do đó, 
trong lúc bố thí, cá nhân có được thân, khẩu, ý trong 
sạch. 

Bố thí mà vô cầu và với tâm từ bi là hành động của 
người có trí tuệ. Bố thí chỉ nhắm đến mục đích tận 
diệt mọi phiên não và thành đạt hạnh phúc giải thoát 


26 


cao thượng sẽ là duyên lành loại trừ tham, sân, si thô 
thiển, tăng trưởng các thiện nghiệp và hỗ trợ cho sự 
tu giới. 

Có ba loại bố thí là tài thí (ämisadäna), vô úy thí 
(abhayadãna), và pháp thí (dhammadäna). Tài thí 
(ãmisadãna) là bố thí tài vật với tác ý trong sạch. Vô 
úy thí (abhayadäna) là bố thí sự bình yên, tránh hay 
không đem sự sợ hãi đến cho người khác. Con người 
thường sợ hãi chánh quyên, trộm cướp, máu, lửa, kẻ 
thù, rắn độc, ma quỷ, hay các chúng sinh vô hình. Vậy 
giúp tạo nên một chánh quyên tốt, ngăn ngừa hỏa 
hoạn, lụt lội, cứu người trong cơn hoạn nạn, bảo vệ 
người khỏi bị kẻ thù hay thú dữ làm hại đều là vô úy 
thí. Làm người ai cũng sợ bị hãm hại, dối gạt, khổ sở 
bởi các chất say, mất mát của cải và hạnh phúc. Vì sân 
hận, cá nhân hãm hại và gây đau khổ cho người khác. 
Cho nên, giữ giới để kiểm soát thân, khẩu là thực hành 
vô úy thí vì sẽ không gây ra thiệt hại, đau khổ cho tha 
nhân. Phước báu của vô úy thí vượt xa tài thí; do đó, 
nên chú trọng thực hành vô úy thí (giữ giới) ngoài tài 
thí. 

Về pháp thí (dhammadãäna), giáo pháp (dhamma) 
hướng dẫn con người cách thức nâng cao phẩm chất 
đời mình. Vun bồi chánh niệm vững vàng (satipatthana) 
đem đến cho ta nhiều lợi lạc; cho nên, hướng dân 
người khác thực hành chánh niệm chính là pháp thí. 
Giúp người biết cách gìn giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh 
cũng là pháp thí. Chỉ cách cho người khác loại bỏ các 
ô nhiễm trong tâm cũng là pháp thí. Ở thiên viện này, 
các thiện nguyên viên phục vụ thiên sinh trong vấn đề 
ăn uống và chỗ ở, tạo điều kiện cho các thiên sinh tu 
tập tốt cũng là thực hành pháp thí. 

Có người bố thí vì mong cầu hạnh phúc giàu sang, 
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một loại hạnh phúc không bảo đảm. Có người bố thí 
chỉ vì lòng từ bi mong người nhận được an vui và hoan 
hỷ với niềm vui của người nhận. Tuy nhiên, nên bố thí 
với mục đích giải thoát khỏi mọi khổ đau. Khi cả hai 
thí chủ và người thọ nhận đều giữ giới tròn đầy thì sự 
bố thí được tối ưu nhờ vào giới đức trong sạch của cả 
người cho lần người nhận. 

Vua Asoka đã cho khắc vào trụ đá như sau: bố thí 
là một thiện nghiệp nhỏ, nhưng nếu được làm đúng 
cách sẽ giúp loại bỏ tham, sân, si thật nhiều. Do loại 
bỏ được tham, sân, si thô thiển, thí chủ thoát khỏi sự 
lôi kéo của phiền não, nên đời sống được thăng hoa. 
Vì lẽ đó, mỗi khi bố thí, đừng mong cầu loại hạnh phúc 
không đảm bảo trong luân hồi mà hãy nhắm đến mục 
đích tận diệt mọi phiền não để thành đạt loại hạnh 
phúc bảo đảm cao thượng. 
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TRÌ GIỚI 
KẺ NỘI THÙ VÀ SỰ TRÌ GIÓT 


Những lời giảng của Đức Phật về năm kẻ thù đáng 
sợ (bhayavera)! hay sự sợ hãi do không giữ ngũ giới 
được ghi lại rải rác trong tạng kinh. Trong tiếng Päli, 
"bhaya” là sợ hãi và "vera” là kẻ thù. 

Sợ hãi (bhaya) được phân chia thành nhiều loại: sợ 
hãi phát sinh do trí tuệ (sahoffappa ñãna), sợ hãi phát 
sinh trước những đối tượng đáng sợ (ãrammanabhaya), 
và tâm sợ hãi, bất an (ciituiräsabhaya). Khi thấy rõ 
những mối hiểm nguy trong vòng luân hồi (samsãra), 
ta sẽ cấp bách muốn thoát khỏi luân hồi (samvega). Sự 
sợ hãi này phát sinh do trí tuệ. "`Arammanabhaya" là 
sợ hãi trước một đối tượng đáng sợ nào đó như chánh 
quyên bạo tàn hay độc tài hoặc lo sợ cho tương lai. 
` Cifutrasabhaya” là tâm bất an, sợ sệt, một hình thức 
sân hận loại yếu. 

Nói vê kẻ thù (vera), có hai loại kẻ thù: trạng thái 
tâm bấtthiện (akusalavera) và người thù (puggalavera). 
Trạng thái tâm bất thiện hay phiền não là kẻ thù bên 
trong hay kẻ thù gần. Người thù là kẻ thù bên ngoài 
hay kẻ thù xa. Con người thường lãng phí nhiều thời 
giờ lo âu, sợ hãi kẻ ngoại thù, cái không đáng lo sợ. 


1 Paficavera-suita (S.N, Saläyatanavagga, Matugamasamyutta), Pañcave- 
rabhaya-sufta (S.N, Nidầäyana vagga, Nidayasamyutta), Dutiyapañcave- 
rabhaya suffa (S.N, Nidayanavagga, Nidayasamyutta), Pañcavera sufta 
(S.N, Saläyatanavagga, Mätugamasamyutta), Pafñcaverabhaya-sutta 
(S.N, Nidayanavagga, Nidayasamyutta), Dutiyapañcaverabhaya-sutia 
(S.N, Nidayanavagga, Nidayasamyutta), Pathama bhayaverupasanta-sui- 
ta (S.N, Sotapatti samyutta, Mahavaggapali), Dutiyabhayaveripasania- 
suffa (S.N, Sotapatti samyutta, Mahävaggapali), Vera suifa (A.N, 
Upãsakavagga, Pañcakanipätapäli), Pathamavera-sufia (A.N, Sattävãsa 
vagga, Navakanipatapali), Vera-suffa (A.N, Akkosa vagga — Upal|ivagga, 
Dasakanipatapali,), Bhaya-suira (A.N, Upalivagga, Dasakanipatapali) 
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Tuy nhiên, nội thù hay kẻ thù bên trong nguy hiểm hơn 
ngoại thù nhiều vì là mầm mống gieo rắc mọi đau khổ 
và không dê loại trừ. Do vậy, muốn được an vui, không 
nên dung tha kẻ nội thù nhưng quyết tận diệt kẻ nội 
thù một cách không thương tiếc. 

Khi không chánh niệm, tâm bị mê mờ nên những 
trạng thái tâm bất thiện sinh khởi. Đa số bị tà kiến về 
tiểu hồn (va afia) tin rằng trong mỗi cá nhân có linh 
hồn riêng điều khiển và kiểm soát mọi hoạt động của 
cá nhân đó. Họ lý luận là nếu không có linh hồn thì 
thể xác sẽ vô dụng, không thể thấy, nghe, ngửi, nếm, 
đụng chạm v.v... Họ cho rằng khi chết rồi thể xác sẽ bị 
hư hoại nhưng linh hồn chuyển sang thân xác mới để 
tiếp tục sống trong kiếp tới. Ngoài ra, còn có tà kiến tin 
đại hồn (parama afia) là đãng tối cao sáng tạo ra tất 
cả, hiểu biết mọi chuyện, không buồn vui, không hình 
tướng... và chỉ huy các tiểu hồn. 

Tà kiến về tiểu hồn, đại hồn là bất thiện, là kẻ thù 
bên trong hay nội thù. Si mê không hiểu biết hay 
lầm lần về hậu quả của tham, sân cũng là kẻ thù bên 
trong. Hoài nghi không phân biệt được đúng sai cũng 
là kẻ thù bên trong. Tâm hối hận, trạo cử, không 
được kiểm soát cũng là kẻ thù bên trong. Nơi tâm 
của người không tu tập, các trạng thái tâm bất thiện 
như thế thường sinh khởi làm cho tâm luôn xao động. 
Do đó, các trạng thái tâm bất thiện được gọi là kẻ nội 
thù. Không ngăn ngừa, để cho chúng sinh khởi là chấp 
nhận và đồng lõa với kẻ nội thù. Chính vì kẻ nội thù 
này mà ta tự hại và gây tổn thương cho người khác. 

Khi si mê quá độ, các trạng thái tâm bất thiện sinh 
khởi khiến con người không biết thu thúc những gì cần 
phải thu thúc hay không giữ giới, và không làm những 
gì cân phải làm hay không vun bồi thiện nghiệp. Ngũ 
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giới bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không 
tà dâm, không nói lời sai trái, và không lạm dụng chất 
say. Không giữ ngũ giới sẽ không thoát khỏi kẻ nội thù 
nên sống một cuộc đời đầy lo sợ và hiểm nguy. 

Không giữ giới cấm sát sanh, cá nhân có thể gây 
oan trái, thù hận với nhiều người, thậm chí giết hại 
người khác. Thế giới ngày nay dây đây những tranh 
chấp, đánh nhau giữa các phe nhóm, quốc gia... Kẻ 
thất thế dù phải cúi đầu nhượng bộ nhưng vẫn luôn 
nuôi dưỡng trong tâm mối hận và chờ đợi cơ hội trả 
thù. Không giữ giới, con người còn có những cư xử 
sai trái khác như trộm cắp, tà hạnh, dối trá, say sưa. 
Say sưa đưa đến lơ đãng, cẩu thả, không giữ gìn được 
những điều phải giữ gìn nên cá nhân tự hủy hoại đời 
mình như hôn nhân đổ vỡ, mất việc, không được người 
kính trọng... Khi tham, sân, si quá độ, ta không còn tự 
chủ nên có những cư xử thái quá gây tổn thương cho 
mình và người về vật chất lẫn tinh thần. Người như thế 
không thể xem là một con người thật sự. 

Do đó, nếu không chế ngự được kẻ thù bên trong, 
càng ngày con người càng bị hành hạ bởi nội thù phiền 
não và có thêm kẻ ngoại thù. Kết L quả là không thể an 
vui mà luôn sợ hãi, lo âu và đời sống họ vì vậy trở nên 
khốn khổ. Thêm vào đó, khi mất đi họ còn phải chịu 
tái sinh vào khổ cảnh vì những bất thiện nghiệp đã gây 
ra trong đời này. 

Trong một phút không chánh niệm, bất thiện tâm 
sinh khởi sáu mươi lần. Trong năm phút không chánh 
niệm, bất thiện tâm sinh khởi ba trăm lần. Trong 
một giờ không chánh niệm, bất thiện tâm sinh khởi 
ba ngàn sáu trăm lần. Nếu không chánh niệm trong 
nhiều giờ, bất thiện tâm sinh khởi nhiêu ngàn lần liên 
tục. Do đó, nếu không khắc phục được kẻ thù bên 
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trong, ta sẽ nuông chìu chúng và gây nguy hại cho 
người khác. Người làm hại kẻ khác sẽ bị hối hận dày 
vò, tự phê phán mình (affãnuvãdabhaya), sợ người chê 
trách (paränuvãdabhaya), luật pháp trừng phạt và lo 
âu (dangdabhaya), tái sinh về khổ cảnh (duggatibhaya). 
Vì vậy, hại người là bất thiện nghiệp đã xảy ra làm điều 
kiện cho bất thiện mới như hối hận, lo sợ sanh khởi. 

Biết tự kiểm soát sẽ có lòng từ bi nghĩ đến sự an vui 
của người khác nên không nỡ hại người; và như vậy, 
phát triển được tâm từ, lòng khoan dung, tính nhân 
nại và đức hy sinh. Vì lẽ đó, giữ năm giới tròn đầy là 
mang sự bình yên đến người khác (abhayadana), là kỷ 
cương cho xã hội. Đây là điêu mà mọi người không 
phân biệt chủng tộc hay tôn giáo nên thực hành. Giữ 
giới làm cho thân, khẩu, ý trong sạch, nhân phẩm rạng 
ngời và nhờ đó ta đựợc tái sinh vào nhàn cảnh. 

Phẩm hạnh con người được đo lường bằng sự giữ 
giới. Nếu giữ giới trọn vẹn, cá nhân được xem là người 
có phẩm chất cao. Ví như người có máu O có thể hiến 
máu cho người có loại máu A, máu B và máu AB vì máu 
O thích nghỉ với tất cả. Cùng thế ấy, ngũ giới thích nghỉ 
cho tất cả mọi người. Tóm lại, nên vun bôi giới hạnh để 
khỏi phạm những lỗi lâm trong cư xử gây tổn thương cả 
vật chất lẫn tinh thần cho mình và tha nhân. 


BA LOẠI PHIÊN NÃO 


Khi muốn mà không được thỏa mãn, con người sẽ 
cảm thấy khổ sở, phiền não. Một khi tâm bị phiền não 
hành hạ, thiêu đốt nó sẽ trở nên xấu xa, ươn yếu. Và 
nếu cứ để tâm buông lung không kiểm soát, con người 
sẽ bất chấp tội lỗi, sẵn sàng làm mọi chuyện như giết 
chóc, hãm hại, tà hạnh, say sưa... Nếu quán xét, hành 
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giả sẽ thấy rằng một trăm phần trăm các đau khổ xảy 
ra trong đời đều do phiền não gây nên. 

Ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn đau khổ. 
Đau khổ hoàn toàn do phiền não gây ra. Có ba loại 
phiên não: phiên não tác động (vï†ikkamakilesa), phiền 
não tư tưởng (pariyufthänakilesa), và phiền não ngủ 
ngầm (anusayakilesa). Phiên não hành hạ con người, 
thiêu đốt tâm làm cho tâm dơ bẩn, giống như lửa làm 
mọi vật cháy đen, lem luốc. Người có phiên não nhiều 
sẽ đau khổ nhiều, người có phiền não ít đau khổ ít. 

Đức Phật dạy rằng để thoát khỏi đau khổ, cần phải 
tận diệt ba loại phiền não nói trên bằng cách vun bồi 
giới (sa), định (samadhi) và huệ (pañña). 

Phiên não tác động đưa đến hành vi và lời nói sai 
trái được chế ngự bằng sự giữ giới. Mỗi khi xin giới, 
hành giả nguyện: "Tôi xin vâng giữ điêu học là cố ý 
tránh xa sự sát sanh v..v... Nhờ giữ giới nên không 
phạm lỗi lầm qua hành động và lời nói giống như thu 
thúc không đi vào vùng đang có dịch bệnh truyền 
nhiễm khắp nơi. 

Phiên não tư tưởng không biểu lộ qua thân và khẩu 
nhưng thể hiện trong tâm khi toan tính hay tưởng 
nghĩ đến những hành động bất thiện như sát sanh, 
trộm cắp, tà hạnh... Phiền não tư tưởng được chế ngự 
bằng định; do đó, cần phải thực hành chánh niệm liên 
tục để phát triển định tâm. Khi chánh niệm chưa đủ 
mạnh, phiền não có thể sinh khởi lúc này hay lúc khác; 
tuy nhiên, nếu có chánh niệm, hành giả sẽ ngăn ngừa 
được phiền não phát sinh. Vì phòng cháy hơn chữa 
cháy, nên hành giả cẩn thận duy trì chánh niệm mọi lúc 
để phiền não không có cơ hội sanh khởi nơi tâm. Nếu 
đám cháy bộc phát, cần phải dập tắt ngay. Cùng thế 
ấy, khi phiên não tư tưởng sanh khởi, hành giả phải lập 
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tức chánh niệm ghi nhận để loại trừ ngay tư tưởng bất 
thiện này. 

Phiên não ngủ ngầm luôn tiềm ẩn trong tâm chờ 
điều kiện hay cơ hội thuận tiện sẽ bộc phát thành 
phiền não tư tưởng. Phiền não ngủ ngầm chỉ có thể 
bị tiêu diệt bằng pháp hành Minh Sát Niệm Xứ. Trong 
tiến trình hành thiên, Minh Sát Tuệ càng lớn mạnh thì 
phiên não ngủ ngầm càng suy yếu. Và khi giác ngộ với 
chánh trí, phiên não ngủ ngầm mới bị diệt tận. 

Trong ba loại phiên não, phiên não tác động qua 
thân, khẩu là thô tháo nhất. Phiên não tác động vì 
không giữ giới đem đến nhiều sợ hãi và lắm kẻ thù. 
Nhờ giữ giới tròn đầy, ta có thể tự kiểm soát không 
làm những điều bất thiện nên trở thành người có giới 
đức, bảo vệ được mình cùng người và hưởng nhiều lợi 
lạc. Tuy nhiên, giữ giới chỉ giúp ngăn ngừa sự sanh 
khởi của loại phiên não tác động thô tháo chứ không có 
khả năng đoạn tận được loại phiên não này. Lý do là 
một khi không giữ giới và nếu điều kiện hội đủ thì loại 
phiên não này lại sanh khởi. Chỉ khi hành thiên Minh 
Sát Niệm Xứ và thành tựu Thánh Đạo Nhập Lưu hay Tu 
Đà Hoàn Đạo (sofäpaitimagga), hành giả mới có khả 
năng diệt trừ loại phiên não tác động này. 


HỖ THẸN VÀ GHÊ SỢ TỘI LỖI 


Nhờ biết hổ thẹn tội lỗi (hí7) và ghê sợ tội lỗi 
(oftappa) mà ta giữ giới. Có sự hổ thẹn tội lỗi nên 
không làm điều bất thiện ví như không dám sờ vào 
phân vì không muốn bẩn tay. Ghê sợ tội lỗi sẽ không 
làm điều bất thiện giống như không dám sờ vào thanh 
sắt nóng đỏ vì sợ bị phỏng tay. Tóm lại, nhờ biết hổ 
thẹn và ghê sợ tội lỗi mà ta không làm điều sai lầm. 
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Hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi được gọi là pháp trắng hay 
pháp thanh tịnh (sukkadhamma). Màu trắng không 
hút nhiệt nên pháp trắng có nghĩa là pháp không thu 
hút phiên não. Hai pháp này còn được gọi là pháp sáng 
(devadhamma) hay pháp bảo vệ thế gian (Iokapäla) vì 
nhờ chúng mà cá nhân bảo vệ được chính mình và 
người khác nên thế giới được yên bình. Do đó, mọi 
người cần có sự hổ thẹn và ghê sợ những điều tội lỗi 
để chuyên tâm gìn giữ giới đức cho được tròn đầy. 


PHẨM HẠNG CỦA GIỚI ĐỨC 


Về phẩm hạng của giới đức, theo Thanh Tịnh Đạo, 
sự trì giới được thành tựu bởi bốn yếu tố: ý hướng 
(chandädhipatij), nỗ lực (vriyadhipat), quyết tâm 
(citãdhipati) và trí tuệ (vimarhsadhipati). Dựa vào mức 
độ và phẩm chất của bốn yếu tố này mà giới đức được 
phân làm ba hạng: bậc hạ (hïna sïia), bậc trung (majjhima 
sila) và bậc thượng (panria sïia). Nếu bốn yếu tố này 
đều ở mức độ yếu thì sự giữ giới có phẩm chất bậc hạ. 
Nếu bốn yếu tố này ở mức độ trung bình thì sự giữ giới 
có phẩm chất bậc trung. Và nếu bốn yếu tố này mạnh 
mẽ thì sự giữ giới có phẩm chất bậc thượng. 

Phẩm chất còn được phân hạng theo mục đích của 
sự giữ giới. Nếu giữ giới với mục đích được khen ngợi 
và có nhiều bạn bè thì sự giữ giới có phẩm chất bậc 
hạ. Nếu giữ giới vì nghĩ rằng giới đức sẽ đem lại nhiều 
lợi lạc như giúp mình tránh được hiểm nguy, làm trong 
sạch thân, khẩu thì sự giữ giới có phẩm chất bậc trung. 
Nếu giữ giới vì nghĩ rằng giới đức làm thân, khẩu trong 
sạch và mở đường cho sự thanh lọc tâm thì giới đức 
này có phẩm chất bậc thượng. Các bậc trí nhân luôn 
có giới đức bậc thượng. 
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Phẩm chất của giới đức còn được phân hạng theo 
mức độ trong sạch. Có người giữ giới với tâm ngã 
mạn nghĩ rằng chỉ có *tôi” có giới trong sạch, nên khởi 
tâm khinh rẻ người khác. Trong trường hợp này, thiện 
nghiệp giữ giới trộn lần với bất thiện nghiệp ngã mạn 
nên sự giữ giới này có phẩm chất bậc hạ. Giữ giới mà 
không ngã mạn hay tự cao thì sự giữ giới có phẩm chất 
bậc trung. Nếu giữ giới với tâm hoàn toàn trong sạch 
thì sự giữ giới có phẩm chất bậc thượng. Các hành giả 
ở đây đang giữ giới mà không ngã mạn tự cao, nên sự 
giữ giới của các hành giả mang phẩm chất bậc trung. 

Phẩm chất của giới đức còn được phân hạng theo ý 
muốn. Giữ giới vì muốn được lợi lạc vật chất có phẩm 
chất bậc hạ. Giữ giới vì muốn thoát khỏi sinh tử luân 
hồi có phẩm chất bậc trung. Giữ giới vì muốn giải 
thoát tất cả chúng sinh ra khỏi luân hồi có phẩm chất 
bậc thượng. Người vun bồi Ba La Mật trì giới với phẩm 
chất bậc thượng. Các hành giả ở đây có sự giữ giới 
bậc trung vì sau mỗi lần xin giới, các hành giả nguyện: 
"dam me silam maggaphalañänassa paccayo hotư, 
nghĩa là: "Nhờ phước báu của sự giữ giới tròn đầy, 
mong cho tôi chứng đạt được Đạo, Quả.” Khi trì giới, 
nếu có mong ước riêng tư thì nên mong chứng ngộ 
Niết Bàn để chấm dứt mọi khổ đau và có hạnh phúc 
giải thoát bảo đảm. 

Khi giữ giới với mục đích tạo Ba La Mật, cá nhân 
không tìm kiếm lợi lạc cho riêng mình mà cốt nhắm 
đến lợi lạc của người khác dù có phải hy sinh. Nhờ 
nghiêm mật hành trì mà phát triển được tâm từ bi, lòng 
khoan dung, đức hy sinh và tính nhẫn nại. Người làm 
việc thiện và giữ giới nhắm đến lợi lạc của người khác 
là người cao thượng (parama) và sự trì giới cao thượng 
này được gọi là Ba La Mật (parami). 


36 


Nếu các hành giả ở đây giữ giới vì không muốn gây 
đau khổ nhưng nghĩ đến hạnh phúc của người khác 
và với mục đích giải thoát thì sự giữ giới này được xếp 
vào loại giữ giới Ba La Mật (s7fapãram!) có phẩm chất 
bậc thượng. 

Người ta thường lầm lẫn rằng bố thí càng nhiều thì 
giới đức càng trong sạch. Họ coi trọng bố thí vật chất 
hơn là giữ giới mà không hiểu rằng mỗi cá nhân phải có 
trách nhiệm giữ giới, tự kiểm soát mình để không làm 
khổ lụy người khác. Các hành giả ở đây không phải giữ 
năm giới mà giữ đến tám giới. Khi giữ giới, hành giả 
đang thực hành văn hóa Phật giáo. 


BỐ THÍ VÀ TRÌ GIỚT 


Đức Phật dạy về bố thí trước khi giảng về trì giới vì 
bố thí dê thực hiện hơn giữ giới. Khi bố thí mà không 
mong cầu lợi lạc cho riêng mình, người bố thí không 
còn tham, sân, si quá độ và có tâm trong sạch. Như 
vậy bố thí tạo điêu kiện và nên tảng cho sự trì giới. 

Bố thí là pháp tu "làm những gì nên làm” trong khi 
trì giới là pháp tu "tránh những gì không nên làm”. Là 
con người chúng ta phải có bổn phận đối với gia đình, 
xã hội và quốc gia. Chúng ta nên bố thí giúp đỡ người 
khác vê phương diện vật chất và nên trì giới để không 
làm tổn thương mọi người. Đức Phật dạy rằng do tinh 
tấn (appamäãda) làm những gì cần phải làm, thu thúc 
những gì cần phải thu thúc mà cá nhân hưởng được lợi 
lạc. Quả báo của bố thí là cuộc sống vật chất dồi dào 
và của trì giới là sự tái sinh vào nhàn cảnh. Ở nước Mỹ, 
con người có đời sống vật chất đầy đủ tiện nghi, hưởng 
thụ nhiều loại hạnh phúc vật chất nên có thể nói người 
dân được hưởng quả báo của các nghiệp thiện bố thí 
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và trì giới trong quá khứ. 

Trong kinh điển, "oariccäga” là cho hay từ bỏ và 
"pariggaha” là nhận. Bố thí là cho đi, dâng tặng nên là 
Dariccäga. Vậy bố thí vật chất cho những người khốn 
cùng, cúng dường bậc có giới-định-huệ là pariccäãga. 
Ngay lúc bố thí, người cho không những không có ý 
tưởng hãm hại, hành hạ mà còn câu mong người nhận 
được an vui và hoan hỉ với niềm vui của họ. Do đó, 
thực hành bố thí thường xuyên, ta vượt qua được tham, 
sân, si thô thiển, lòng từ bi rộng mở và có thân, khẩu 
trong sạch. Cho nên, cho đi tức là nhận lại. Ta cho đi 
vật chất và nhận về niềm hạnh phúc an lạc cùng giới 
đức trong sạch. Vì thế, thiện nghiệp bố thí và trì giới 
mang đặc tính hoàn mỹ, không tỳ vết, trổ quả an vui 
(kusalã anavajja-sukhavipäka-lakkhanä) và được coi là 
văn hóa trong Phật giáo. 

Đức Phật dạy cho chúng sinh biết là bố thí và trì giới 
đem đến cuộc sống hạnh phúc ở cối người hoặc cảnh 
trời. Nhờ bố thí và trì giới, cá nhân tu tập tốt ở chặng 
đầu và có được những gì quý, đẹp và hạnh phúc mà 
mình mơ ước. Tuy nhiên, Ngài cũng chỉ rố những bất 
toàn của hạnh phúc ngũ dục ở những cối này. Hạnh 
phúc ngũ dục dù có lớn lao đến đầu cũng không phải 
là loại hạnh phúc tột cùng vì nó không thật sự bền 
vững và bảo đảm. Ví như voi con được cưng chìu khi 
nhỏ nhưng sẽ bị cưa ngà khi lớn lên, nếu người và chư 
thiên sống cả đời chỉ để hưởng hạnh phúc ngũ dục thì 
cuộc sống này trở nên vô giá trị. “Do đó, hạnh phúc 
có được qua sự bố thí và trì giới vẫn còn nhiều khiếm 
khuyết. Vì Vậy, hành giả phải quyết chí hành thiền hay 
tu tập Định và Huệ để đạt đến chặng cuối là tận diệt 
mọi phiên não ngủ ngầm trong tâm để hưởng hạnh 
phúc giải thoát đảm bảo hơn. 
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HANH THIÊN 
KHIẾM KHUYẾT CỦA HẠNH PHÚC THẾ TỤC 


Với lòng đại từ đại bi, Đức Phật khuyến hóa chúng 
sinh năng bố thí, trì giới để có được cuộc sống an vui ở 
cõi người và chư thiên. Tuy nhiên, chúng sinh lại tham 
cầu danh lợi và đắm chìm trong hạnh phúc thế tục. Do 
đó, chúng sanh không dễ dàng từ bỏ loại hạnh phúc 
thế gian này để tìm cầu hạnh phúc tâm linh an bình 
cao thượng hơn. 

Hạnh phúc thế tục mà con người theo đuổi là sự 
thỏa thích khi thấy vật đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi 
mùi thơm, nếm món ăn ngon, cảm nhận sự xúc chạm 
êm ái. Hạnh phúc thế tục là kết quả của việc thiện 
lành đã làm được trong quá khứ. Hạnh phúc này còn 
được gọi là hạnh phúc ngũ dục (kãmasukha), hạnh 
phúc bất tịnh (milasukha) hay hạnh phúc thấp hèn 
(anariyasukha) bởi vì các khoái cảm giác quan tự bản 
chất không trong sạch. Những bậc thánh nhân không 
mơ tưởng loại hạnh phúc như thế, chỉ có người đời vì 
vô minh dày đặc nên ham thích hưởng thụ loại lạc thú 
này mà thôi. 

Đức Phật dạy rằng hạnh phúc thế tục không bảo 
đảm và cần phải dút bỏ vì nó rất nhỏ nhoi (appassãda). 
Nếu theo đuổi hạnh phúc ngũ dục, con người sẽ mệt 
mỏi, gặp rất nhiều đau khổ (bahudukkhä) và tai ương 
(bahupayäsa). Khi chưa có khả năng từ bỏ những 
khoái cảm giác quan, khi mãi đắm say trong lạc thú 
ngũ trần, chúng sinh không hề hay biết tâm mình 
thường xuyên bị lửa phiên não tham, sân, si vô hình 
nung đốt cũng như không hiểu là mình cần phải dập 
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tắt nó. Lửa phiền não không hình tướng nên khó thấy 
và khó loại trừ. Khi hành giả gặp những đối tượng ưa 
thích như vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc 
chạm êm ái... lửa tham ái rực cháy trong tâm. Càng 
ham muốn nhiều, lửa tham ái càng cháy lớn và khó 
dập tắt. Ngược lại, với những đối tượng không hài 
lòng như vật thô xấu, âm thanh chói tai, mùi hôi thối..., 
tâm hành giả bị lửa sân hận, lửa bất mãn, lửa cố chấp 
thiêu đốt. Và khi ngọn lửa này bùng cháy dữ dội thì 
sẽ không còn dập tắt được nữa. Kết quả là chúng sinh 
tạo nhiều bất thiện nghiệp qua thân, khẩu và trở thành 
kẻ thấp hèn. 

Đức Phật chỉ rố những khiếm khuyết của hạnh phúc 
thế tục. Khi nhận ra được chính mình là nạn nhân 
đang bị phiên não thiêu đốt, hành giả muốn gấp rút 
thoát khỏi những hiểm nguy của ngũ dục và tìm cầu sự 
bình yên. Hành giả từ khước những say mê giác quan, 
bỏ lại sau lưng hạnh phúc thế tục và đến thiên viện tu 
tập để dập tắt lửa tham, sân, si trong lòng với hy vọng 
tìm được loại hạnh phúc trong sạch, cao thượng, và 
bảo đảm hơn. Tuy nhiên, để thành đạt những gì mong 
muốn, hành giả phải tinh tấn hành thiên đúng theo lời 
Đức Phật dạy cũng như những chỉ dân của thiên sư 
phù hợp với giáo pháp của Ngài được ghi lại rõ ràng 
trong kinh điển. 


LỢI ÍCH CỦA HÀNH THIÊN 


Theo sự chỉ dẫn của Đức Phật được ghi lại trong 
kinh Đại Niệm Xứ (mahäsatipatthäna), hành thiền Minh 
Sát Niệm Xứ là chánh niệm ghi nhận các hiện tượng 
danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại để ngăn ngừa hay đoạn trừ 
phiền não. Sự ghi nhận phải tức thì, chính xác, khăn 
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khít, song hành với sự diễn biến của đối tượng một 
cách liên tục. Hành thiền nhằm mục đích giữ cho tâm 
ý được trong sạch để tạo sức mạnh cho tâm hầu thành 
đạt hạnh phúc bảo đảm như được đề cập trong phần 
mở đầu Kinh Đại Niệm Xứ về bảy lợi ích của pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ: "4y 3 con đường đóc nhật đưa 
đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sâu 
não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí chứng ngộ 
Nết Bàn? 


Sức Mạnh Của Tâm 


Xuyên suốt đời người, luồng danh sắc (nãmaripa) 
liên tục trôi chảy. Nơi luồng danh sắc này, thấy, nghe, 
ngửi, nếm, đụng chạm, co, duôi, xoay, suy nghĩ... xảy 
ra liên tục và sanh diệt không ngừng. Nhưng vì vô 
minh không biết bản chất của các hiện tượng danh sắc 
khiến sanh tâm bám níu đối tượng qua luyến ái hay 
tà kiến. Vì sự dính mắc như vậy nên mới làm những 
hành động thiện và bất thiện để chiếm hay đạt cho 
được đối tượng. Do có hành động hay nghiệp mà quả 
danh sắc liên tục sanh khởi. Hết kiếp này sang kiếp 
khác, luồng danh sắc liên tục vận hành, trổ những quả 
tốt, xấu tùy theo những nghiệp thiện hay bất thiện 
đã tạo ra từ các kiếp trước. Do đó, luồng danh sắc 
(nämaripa) trôi chảy không ngừng này còn gọi là vòng 
quả (vipäkavafia). Bao lầu các trạng thái tâm vô minh 
và tham ái còn hiện hữu, bấy lâu còn có phiền não. Để 
làm suy yếu và tận diệt phiên não, cần phải làm những 
? “Ekãyano ayah bhikkhave maggo saltanam visuddhiya, sokaparidevanarh 
samatikkamaäya, dukkha-domanassänam aithangamaya ñãyassa adhigamaya, 
nibbanassa sacchikiriyaya, yadidam cattäro satipafthana.” (Mah5satipatthana sut- 
ta, Dighanikäya, Mahävaggapäli) . Sức mạnh của tâm và hạnh phúc bảo đảm bao 


gồm bảy điều lợi lạc là thanh lọc tâm chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, khổ, ưu, não, 
thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. 
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hành động phước thiện với tâm ý hướng đến mục đích 
giải thoát (puñña-kiriya-vafthu). 

Puñña-kiriya-vatthu gồm ba loại phước thiện là bố 
thí, trì giới và hành thiên. "uñña” nguyên nghĩa là 
làm trong sạch luồng danh sắc (nãmaripa) đang liên 
tục trôi chảy (saniãna). "Puñña“có hai định nghĩa 
là phước có khả năng làm cho tâm trong sạch (aifa 
santãnam punãti sodetti puññam) và phước làm thành 
tựu điều mong ước (kãrakassa manoratham pũretii 
puññanì). 

Phước (puñña) hay thiện nghiệp (kusala kamma) 
là điêu nên làm. Bố thí, trì giới và hành thiền đều là 
những việc phước thiện nên thực hiện. Tuy nhiên, 
bố thí và trì giới không làm sanh khởi trí tuệ, chỉ có 
hành thiên mới làm cho tâm trong sạch và trí tuệ phát 
triển. Do vậy, hành thiền được gọi là thiện nghiệp đặc 
biệt (adhikusala)? và phước của sự hành thiên trội hơn 
phước của trì giới và bố thí. 

Hành thiền tạo ra hai sức mạnh nơi tâm là sức 
mạnh suy tư chân chánh (patisañkhana bala) và sức 
mạnh vun bôi tâm linh (bhãvanã bala). Trước khi nói 
hay làm điêu gì, cá nhân nên suy xét xem điêu mình 
sắp nói hay sắp làm có lợi ích và thích hợp không. Sức 
mạnh suy tư chân chánh này còn gọi là trí tuệ thu 
thúc những gì cần thu thúc hay không làm những gì 
không nên làm (pãrihãriyapañña). Suy tư chân chánh 
là sự hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác (sampajañña) gồm 
ý thức sáng suốt vê lợi lạc (säfthakasampajañña) và 
thích nghi (sappãyasampajañña) của hành động. Đó 
là trí tuệ trưởng thành (nepakkapañña) làm cho tâm 
ươn yếu trở nên lớn mạnh, cứng cáp. Nhờ suy tư chân 
chánh mà ta hiểu được những gì lợi lạc và thích nghi 
đáng được làm trong đời. Các hành giả ở đây nên vui 


3 Adhikusalam bhãvetiti bhãvanã. 7 
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mừng vì có được sự suy tư chân chánh về giá trị và lợi 
lạc của pháp hành Minh Sát Niệm Xứ. 

Do sức mạnh vun bồi tâm linh (bhãvanã bala) qua 
hành thiền, tâm trở nên an tịnh, trong sáng thấy được 
chân lý theo từng giai đoạn tu tập. Nhờ vậy hành 
giả càng lúc càng loại bỏ dần si mê. Ai cũng có thể 
tu luyện tâm, nhưng muốn có sức mạnh vun bồi tâm 
linh, cần phải tinh tấn. Khi không được rèn luyện, tâm 
sẽ mãi non nớt, ươn yếu. Do đó, dù cho thân thể trở 
nên cường tráng hay cho dù tuổi đời có cao chăng nữa 
tâm vẫn chưa trưởng thành. Ví như kẻ yếu thua người 
mạnh, cây non yếu không chịu đựng được nắng mưa, 
tâm nhạy cảm nhưng không thể đương đầu với những 
thăng trầm trong cuộc đời sẽ lập tức phản kháng bằng 
tham, sân, si. Tham ái trước đối tượng ưa thích và bực 
bội hay sân hận trước đối tượng không hài lòng là biểu 
hiện của một cái tâm chưa trưởng thành, không được 
rèn luyện bằng Thiền Minh Sát Niệm Xứ (satipaf†häna). 
Tâm cần các loại sinh tố và khoáng chất tinh thần để 
có sức mạnh chống lại phiên não. Vì thế, tu luyện tâm 
bằng pháp hành Minh Sát Niệm Xứ thật vô cùng cần 
thiết. 

Khi tâm thuần thục, trưởng thành và có trí tuệ, cho 
dù đối diện với ưa ghét, khen chê hoặc những thăng 
trâm trong cuộc đời, tâm vẫn quân bình. Bị ô nhiễm 
bởi ái dục và sân hận, con người luôn sâu bi khi gặp 
cảnh mất nhà, mất việc hay xa lìa người thân. Thiên 
Minh Sát Niệm Xứ khắc phục được loại phiền não này 
cũng như giúp chấm dứt khổ thân, khổ tâm và diệt 
tận gốc phiên não vốn đã theo chúng ta từ bao nhiêu 
kiếp. Đức Phật tuyên bố rằng Minh Sát Niệm Xứ là con 
đường duy nhất đem lại bình an cho tâm và bảo đảm 
rằng hành giả sẽ hưởng được bảy lợi lạc nói trên. 
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Trước khi Đức Phật ra đời, chẳng có một khoa học 
gia, chính trị gia hay y sĩ nào dám khẳng định một 
phương pháp hay cách thực tập đem lại được bảy điều 
lợi lạc như vậy. Hành giả ở đây đã có sẵn niêm tin nơi 
pháp hành vì đã kinh nghiệm phần nào lợi lạc trong 
thiên tập. Càng hành thiền, càng kinh nghiệm nhiều 
lợi lạc cho nên đức tin càng lớn mạnh hơn. 

Hành giả cũng cần có quyết tâm và can đảm diệt 
trừ phiền não trong khi hành thiền để tạo nên sức 
mạnh nơi tâm và thành tựu trí tuệ. Một khi để dễ duôi, 
lười biếng chế ngự, hành giả không thể duy trì được 
chánh niệm và vì vậy phiên não lập tức dấy động lên 
trong tâm. Khi siêng năng duy trì và phát triển chánh 
niệm, tâm sẽ được bảo vệ khỏi phiên não nên hành 
giả tránh được những cư xử sai lầm hay bất thiện qua 
thân, khẩu, ý. 

Hành giả phải tinh tấn hướng tâm và chánh niệm 
ghi nhận bất cứ đề mục nào đang sinh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại để giữ 
tâm được trong sạch. Hành giả nên quyết tâm dồn 
hết nỗ lực vào thiền tập, đừng để ý bất kỳ chuyện gì 
làm mình phóng tâm, đừng nhìn dẫu muốn nhìn, đừng 
nghe dâu muốn nghe. Nhờ tinh tấn đưa tâm đến đề 
mục, tâm sẽ gắn chặt vào đề mục nên có chánh niệm. 
Khi chánh niệm liên tục vào đề mục, tâm không còn 
phân tán, dao động bởi tham, sân mà trở nên ổn cố, 
định tĩnh (avikkhepo samäadhi). Vì thế, khi chánh tinh 
tấn (viriya) phát triển, chánh niệm (sat) và chánh định 
(samädhi) hình thành. Vun bồi và phát triển chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định như thế là hành 
giả hành thiên hay phát triển tâm (bhãvanä) một cách 
đúng đắn. Có như vậy mới có thể hy vọng thành đạt 
được loại hạnh phúc bảo đảm. 
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Hạnh Phúc Bảo Đảm 


Sau khi chỉ rõ những hiểm nguy của hạnh phúc ngũ 
dục, Đức Phật thuyết giảng bài kinh Maggagata dạy 
cách thức thành tựu loại hạnh phúc bảo đảm. Để kinh 
nghiệm được những hạnh phúc cao thượng như hạnh 
phúc khước từ (nekkhammasukha), hạnh phúc độc cư 
(pavivekasukha), hạnh phúc tĩnh lặng (upasamasukha) 
và hạnh phúc giải thoát (sambodhasukha), cá nhân 
phải thực sự rời bỏ nếp sống thế tục và bước vào đời 
sống tu hành. Đức Phật khẳng định rằng nếu hành 
thiền tinh tấn và đúng đắn, hành giả sẽ từ bỏ hạnh 
phúc ngũ dục và hưởng được các loại hạnh phúc bảo 
đảm này. 

Hạnh phúc khước từ (nekkhammasukha) là loại 
hạnh phúc có được do xa rời những khoái cảm qua 
năm giác quan tức dục lạc và loại bỏ ô nhiễm trong 
tâm. Trong tiếng Pali, dục lạc là *vaffiukama” và ham 
muốn dục lạc hay ô nhiềm trong tâm là `kilesakãma”. 
Vậy từ khước có nghĩa là xa lìa ngũ dục, bỏ lại sau lưng 
bao người thân thương để đến đây hành thiền. "Từ 
bỏ người thân thương” còn có nghĩa là chấm dứt quan 
hệ mật thiết với các ô nhiễm không những đã gắn bó 
trong tâm từ vô lượng kiếp mà còn sẽ tiếp tục theo 
đuổi trong tương lai nếu không được đoạn trừ. 

Nhờ hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả phát 
triển được Tuệ Minh Sát, thành đạt Đạo, Quả và tận 
diệt được phiền não vốn đã theo đuổi mình qua nhiều 
kiếp sống trong vòng luân hồi. Qua kinh nghiệm tu 
tập, hành giả biết rằng hạnh phúc thế tục quả thật nhỏ 
nhoi so với hạnh phúc giáo pháp vì hạnh phúc giáo 
pháp vượt xa hạnh phúc thế tục không biết bao nhiêu 
lần. Thấy và biết như vậy, hành giả tự mình nhận ra 
sự vô giá của giáo pháp. Do đó, muốn hưởng được 
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các loại hạnh phúc bảo đảm như hạnh phúc khước từ, 
hạnh phúc độc cư, hạnh phúc tĩnh lặng, hạnh phúc 
giải thoát, hành giả phải dứt khoát buông bỏ loại hạnh 
phúc không bảo đảm là hạnh phúc ngũ dục. Buông bỏ 
loại hạnh phúc thấp kém, bất tịnh, hành giả sẽ có được 
loại hạnh phúc cao thượng. 

Tu sĩ hay cư sĩ chỉ là dáng vẻ bên ngoài. Dù là tu 
sĩ hay cư sĩ, khi từ bỏ hạnh phúc thế tục và dốc lòng 
thiền tập để đoạn trừ phiền não, hành giả được gọi là 
người xuất gia hay tỷ khưu (bhikkhu). Điều quan trọng 
là hành giả phải tu tập một cách khẩn thiết, nghiêm túc 
với mục đích giải thoát. Cho nên, hành giả cần phải nỗ 
lực hết mình khi hành thiên để xứng với công sức và thì 
giờ đã bỏ ra. Thiếu tinh cân, hành giả sẽ khó mà thành 
tựu được mục đích giải thoát của mình. 

Trong tiến trình hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, sau 
khi có được Tuệ Phân Biện Danh Sắc (nãmaripaparicc 
hedañäna), hành giả sẽ tuần tự phát triển các tuệ giác 
cao hơn theo từng giai đoạn. Khi đến Tuệ Sinh Diệt 
(udayabbayañaäna), hành giả hưởng được loại hạnh 
phúc đặc biệt nên khó mà từ bỏ hành thiên. Rồi ở Tuệ 
Xả Hành (sankhãrupekhäñäna), hành giả sẽ hưởng 
được hạnh phúc bình an tĩnh lặng (upasamasukha). 
Và cuối cùng, khi thành đạt Đạo, Quả, chứng ngộ Niết 
Bàn, hành giả hưởng được loại hạnh phúc giải thoát 
(sambodhasukha). 


HAI PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIÊN 


Khi đến thiền viện tham dự khóa thiền hay xuất gia 
làm tỳ khưu, tu nữ, hành giả muốn thoát khỏi cám dỗ 
của dục lạc (vafthukãma). Nhưng để chế ngự ô nhiễm 
ái dục trong tâm (kilesakama), hành giả cần phát triển 
sức định của các tầng thiền (/hãna) bằng cách hành 
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Thiền Vắng Lặng (samaiha) hoặc Thiền Minh Sát Niệm 
Xứ (vipassanä). 

Trong cổ ngữ Päli, thiền (/hãna) có nghĩa là quán sát 
một cách kỹ càng và trọn vẹn đối tượng (ãrammanarh 
jhãyati upanijjhãyatti jhãnam). Có hai loại jhãna: 
ärammanipanijjhãna là quan sát đề mục hành thiên 
và lakkhanipanijjhãna là quan sát đặc tính của danh 
sắc. Arammanupanijhãna liên quan đến Thiền Vắng 
Lặng và !akkhanipanijjhãna liên quan đến Thiền Minh 
Sát Niệm Xứ. 


Thiên Vắng Lặng (Samaiha) 


Trong Thiền Vắng Lặng, hành giả chú tâm vào một 
đối tượng duy nhất nhằm giúp cho tâm an trụ trên 
đề mục. Đề mục của Thiền Vắng Lặng thuộc tục đế 
(lokiya) hay ý niệm (paññarij) là những gì không thật 
sự có thật như những thực tại tối hậu hay chân đế 
(paramattha). Có bốn mươi đề mục Thiền Vắng Lặng. 
Khi niệm rải tâm từ (metiä) hay tâm bi (karunä), đề 
mục hành thiên là ý niệm chúng sinh. Hành giả cũng 
có thể lấy dĩa đất kasina làm đề mục. Nhờ chuyên 
tâm tập trung vào đề mục duy nhất và cố định như 
vậy, hành giả phát triển cận định (upacara samadhi) 
rồi tiến tới toàn định (apoanä samaädhi) tức chứng đắc 
các tầng thiền định vắng lặng tục thế (samathajhãna). 
Tâm hành giả không còn vọng động mà trở nên tịch 
tỉnh, vắng lặng. 

Thực tập Thiền Vắng Lặng, hành giả sớm đạt được 
định tâm nên có phi lạc, bình an, hạnh phúc (pïfisukha). 
Tuy nhiên, hành giả sẽ không kinh nghiệm được đặc 
tính của danh sắc giống như người chỉ ở trong nhà 
tuy bình yên hạnh phúc nhưng vì không tiếp xúc nên 
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ít có hiểu biết về thực tại bên ngoài. Do đó, các tầng 
thiền Vắng Lặng dù chế ngự phiền não được trong một 
thời gian nhưng không có khả năng phát triển trí tuệ 
đoạn trừ phiên não ngủ ngầm nên không đưa đến giải 
thoát. 

Để tiến tới giải thoát, hành giả Thiền Vắng Lặng 
phải đi thêm một bước nữa là phát triển tuệ giác về đặc 
tính của các thiền chỉ trong các tầng thiền Vắng Lặng. 
Để được như vậy, hành giả lấy các thiền chi hay trạng 
thái tâm thiên là những thực tại tối hậu hay chân đế 
làm đề mục để hành thiên Minh Sát Niệm Xứ. Hành giả 
sẽ kinh nghiệm ba đặc tính chung vô thường (anicca), 
khổ (dukkha) và vô ngã (anatia) của các thiền chỉ và 
nhờ vậy sẽ tiến đến phát triển trí tuệ giải thoát. Hành 
giả thực hành Thiền Vắng Lặng trước rồi mới chuyển 
qua Thiền Minh Sát Niệm Xứ để chứng đạt Niết Bàn 
được gọi là samathayänika. 

Các hành giả ở đây là người thực hành Thiên Minh 
Sát Niệm Xứ trực tiếp không qua Thiền Vắng Lặng được 
gọi là suddhavipassanäayänika. Các hành giả không 
cần phải học Thiền Vắng Lặng nên Sư sẽ không giảng 
chi tiết về Thiền Vắng Lặng cũng như các tầng thiền 
của loại thiên này. 


Thiên Minh Sát và Đạo, Quả 


Loại thiên thứ hai bao gôm Thiên Minh Sát Niệm 
Xứ và Đạo, Quả. Thiên Minh Sát Niệm Xứ (vipoassana) 
quán sát đặc tính riêng (sabhävalakkhanä) và đặc tính 
chung (sãmaññalakkhanä) của các hiện tượng danh 
sắc hay tâm-vật-lý. Thiền Minh Sát Niệm Xứ phát triển 
các Tuệ Minh Sát (vioassanañana). Đạo (magga) và 
Quả (phaia) là Thánh Đạo Tuệ (Ariya maggañaãna) và 
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Thánh Quả Tuệ (Ariyaphalañaäna) theo sau các tuệ giác 
minh sát khi hành giả chứng ngộ Niết Bàn (Nibbãna). 
Hành giả từ phàm nhân trở thành bậc thánh nhân 
quán sát chân tính (athalakkhan3) và tịch tịnh tính 
(santilakkhan3) của Niết Bàn. 

Thực hành Thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả 
quán sát các hiện tượng danh sắc thuộc về chân đế 
(paramaffha) là những thực tại tối hậu có thật. Trong 
thực tế, các hiện tượng danh sắc luôn luôn thay đổi 
trong từng khoảnh khắc. Hết hiện tượng danh sắc này 
đến hiện tượng danh sắc khác liên tục sanh khởi và 
hoại diệt không ngừng. Do đó, cần phải quán sát mọi 
hiện tượng danh sắc ngay lúc chúng vừa mới sanh khởi 
qua sáu cửa giác quan để thấy và hiểu rõ những đặc 
tính riêng và đặc tính chung của chúng. Hành thiên 
Minh Sát Niệm Xứ giúp mở mang trí tuệ giống như 
người thường hay đi đó đây, dù có mệt, nhưng đạt 
được sự hiểu biết rộng rãi trên nhiều lãnh vực. Không 
ghi nhận, quán sát được mọi hiện tượng danh sắc đang 
sinh diệt là hành giả không thực sự hành thiên Minh 
Sát Niệm Xứ một cách đúng đắn. 

Nhờ thiên tập, hành giả có được loại hạnh phúc 
khước từ (nekkhammasukha). Nekkhamma có nghĩa là 
từ khước. Đây là trạng thái tâm thiện (kusala cetasika) 
có gốc vô tham (alobha). Nekkhamma cũng có nghĩa 
là thiện nghiệp (kusala kamma). Mọi thiện nghiệp đều 
giúp loại trừ trạng thái tâm thấp kém. Nói vê thiện 
nghiệp, chữ “kusala”gôm “ku”và “sala”. “Ku”có nghĩa 
là đáng ghê tởm và “sala” là làm suy yếu (kampa) hay 
tiêu diệt (viddhamsana). Kusala là loại thiện nghiệp 
làm suy yếu hay triệt tiêu những trạng thái tâm thấp 
hèn, đáng ghê tởm. 

Khi các trạng thái tâm bất thiện như tham lam, bất 
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mãn, sân hận, oán thù, si mê, ngã mạn... sinh khởi, 
tâm bị ô nhiễm nên không trong sạch. Trong vòng 
luận hồi, chấp thủ (upädäna) vì tham ái (tanhä) và tà 
kiến (diffh¡) luôn tiêm tàng trong tâm mỗi chúng sinh; 
cho nên, chúng sanh luôn vướng mắc vào những đối 
tượng ái dục và hiểu biết sai lầm về danh sắc. Suốt cả 
cuộc đời, con người luôn tìm kiếm, hưởng thụ ngũ dục 
vì lâm tưởng chúng là hạnh phúc thật sự và thêm vào 
đó còn mong cầu được tái sinh ở cối hữu phúc. Ngoài 
ra, con người còn có tà kiến về tiểu hồn (va afa) và 
đại hồn (oarama aiia), tin rằng đại hồn là đấng tối cao 
kiểm soát tất cả chúng sinh. Sự chấp thủ này đã bám 
rễ lâu đời, không dễ dàng dứt bỏ cũng giống như trụ 
đá được chôn chặt trong lòng đất. Để bứng trụ đá lên, 
cần phải làm chân trụ lung lay trước. Cùng thế ấy, để 
bứng gốc tham ái và tà kiến của chấp thủ, cân phải làm 
cho chúng suy yếu bằng cách vun bồi thiện nghiệp. 
Một khi đã suy yếu, chúng có thể được nhổ tận gốc rễ 
một cách dê dàng. 

Các tầng Thiền Vắng Lặng tục thế 
(lokiyasamathajhãna) có khả năng tạm thời chế 
ngự tham ái và tà kiến trong khi các Minh Sát Tuệ 
(vipassanäñäna) từ Thiền Minh Sát Niệm Xứ có thể 
làm suy yếu chúng và Đạo Tuệ (ariyamagga ñãna) theo 
sau các Tuệ Minh Sát hoàn toàn bứng tận gốc rễ những 
trạng thái tâm bất thiện này. 

Dầu hành Thiền Vắng Lặng (samaiha) hay Thiền 
Minh Sát Niệm Xứ (vipassanä), điều cần thiết là phát 
triển trạng thái tâm định. Có ba loại định là cận định 
(upacara samadhi), toàn định (appanã samãdhi) và 
chập định hay sát na định (khanika samadhi). Thiền 
Vắng Lặng phát triển cận định và toàn định. Thiền 
Minh Sát phát triển chập định hay sát na định, một loại 


50 


định có sức mạnh tương đương với toàn định trong 
Thiền Vắng Lặng. 


TU TẬP THEO KINH ĐIỂN 


Khi làm bất cứ việc gì, cần có nguyên tắc rõ ràng và 
đúng đắn. Hành thiền sai phương pháp sẽ dẫn thân 
vào tà pháp và suốt đời không sửa được. Do vậy, hành 
giả cần nương theo chánh pháp, tụ tập Thiền Minh Sát 
Niệm Xứ đúng như kinh điển chỉ dẫn. 

Kinh điển (sufa) ghi lại lời dạy của Đức Phật cùng 
với chú giải và phụ chú giải (suitãnuloma) là những tài 
liệu đáng tin cậy. Trong kinh, Đức Phật dạy ta bốn điêu 
tham chiếu lớn (mahapadesa) để xem lời giảng có 


* Tại Bhoganagara, Đức Phật dạy bốn điều tham chiếu lớn (mahãpadesa) để dựa 
vào đó, có thể thẩm định những gì một người nghe hay đọc được có đích thực là 
lời dạy của Ngài hay không: 

1. Vị tỳ khưu có thể nói rằng: Tôi nghe một vị tỳ khưu nói như sau: "Đây là Giáo 
Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư” Trước những lời ấy, 
không nên tin vội, cũng không nên gác bỏ ngoài tai mà phải nghiên cứu tận tường 
từng chữ, rồi đối chiếu với tạng Kinh và Luật. Sau khi đối chiếu và so sánh kỹ 
càng, nếu nhận thấy lời ấy không đúng theo Kinh và Luật, thầy tỳ khưu có thể kết 
luận rằng: "Đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu sai.” Và thầy tỳ 
khưu phải bỏ ngoài tai những lời ấy. Sau khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nếu 
nhận thấy lời ấy đúng theo Kinh và Luật, thầy tỳ khưu có thể kết luận rằng: "Đây 
quả thật là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu đúng”. Hãy xem đây là điều tham 
chiếu lớn đầu tiên. „ 

2. Vị tỳ khưu có thể nói rằng: Ở ngôi chùa kia có các vị cao tăng sống trong tăng 
chúng và tôi nghe chính vị trụ trì nói như sau: "Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, 
đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.”.. Sau khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nếu 
nhận thấy lời ấy không đúng theo Kinh và Luật, thầy tỳ khưu có thể kết luận rằng: 
"Đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu sai.” Và thầy tỳ khưu phải 
bỏ ngoài tai những lời ấy... Nếu nhận thấy lời ấy đúng theo Kinh và Luật, thầy 
tỳ khưu có thể kết luận rằng:” Đây quả thật là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu 
đúng.” Hãy xem đây là điều tham chiếu lớn thứ nhỉ. 

3. Lại nữa, vị tỳ khưu có thể nói rằng: Tại ngôi chùa kia có nhiều cao tăng học 
rộng, thuộc làu Kinh, Luật. Tôi nghe chính các vị ấy nói như sau: "Đây là Giáo 
Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.”.. Sau khi đối chiếu và 
so sánh kỹ càng, nếu nhận thấy lời ấy không đúng theo Kinh và Luật, thầy tỷ khưu 
có thể kết luận rằng: "Đây không phải là Phật ngôn. Các vị tỳ khưu đó đã hiểu sai.” 
Và phải bỏ ngoài tai những lời ấy... Nếu nhận thấy lời ấy đúng theo Kinh và Luật, 
thầy tỷ khưu có thể kết luận rằng:” Đây quả thật là Phật ngôn. Các vị tỳ khưu đó 
đã hiểu đúng.” Hãy xem đây là điều tham chiếu lớn thứ ba. 

4. Lại nữa, vị tỳ khưu có thể nói rằng: Ở ngôi chùa nọ có một cao tăng học rộng, 
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phù hợp với kinh điển hay không. Theo chú giải°, nên 
đem cái mà người khác cho là "Phật ngôn” đối chiếu 
với kinh điển, chú giải và phụ chú giải để thẩm định 
sự xác tín của nó. Cũng cần xem bài giảng từ các vị 
thầy (ãcariyaväda) có phù hợp với kinh điển, chú giải 
và phụ chú giải không. Nếu những lý giải này chỉ dựa 
trên suy tưởng cá nhân (aftanomaii), cần phải cẩn thận 
vì những suy đoán này có thể sai lầm. 

Có người hành nhiêu pháp môn khác nhau với các 
vị thầy khác nhau và sau đó đem những hiểu biết tạp 
lục qua các pháp hành này pha trộn với kiến thức cá 
nhân thành cách thức hành thiền riêng. Họ cho những 
chỉ dẫn của họ là đúng mặc dầu thật sự hoàn toàn sai 
lạc. Có người còn ghi lại những chỉ dân từ các vị thây 
mỗi thứ một ít và sau dạy lại người khác dựa theo 
những gì họ ghi chép. Đây là loại `thiền sư sổ tay”. Một 
số những người này dạy rằng chỉ cần niệm tâm trong 
khi hành thiên mặc dầu trong kinh điển không có bài 
kinh nào dạy nên niệm tâm không mà thôi. Họ còn 
lên tiếng chê bai những phương pháp khác mặc dù các 
phương pháp này hoàn toàn phù hợp với pháp hành 
thiền Minh Sát Niệm Xứ được ghi lại trong kinh điển. 
Một số không hiểu biết kinh điển còn cho rằng quán 
sát dở, bước, đạp trong khi thiên hành chỉ phí thì giờ 
và chánh niệm trong lúc ăn là chuyện buôn cười. Phê 
phán như vậy là nhục mạ Đức Phật và chánh pháp mà 
Ngài tuyên giảng. 
thuộc làu Kinh, Luật. Tôi nghe vị ấy nói như sau: "Đây là Giáo Pháp, đây là Giới 
Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư.“.. Sau khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, 
nếu nhận thấy lời ấy không đúng theo Kinh và Luật, thầy tỷ khưu có thể kết luận 
rằng:“ Đây không phải là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu sai.” Và thầy tỳ khưu 
phải bỏ ngoài tai những lời ấy... Nếu nhận thấy lời ấy đúng theo Kinh và Luật, thầy 
tỳ khưu có thể kết luận rằng:” Đây quả thật là Phật ngôn. Vị tỳ khưu đó đã hiểu 
đúng.“ Hãy xem đây là điêu tham chiếu lớn thứ tư. : 

(Trích từ bài kinh Mahãparinibbãna sutta, trong phẩm Mahãvagga, Digha Nikãya) 


5 Catumahäapadesavannana, Mahaparinibbänasuttavannana, Mahävagga 
Althakatha, Digha Nikãya Althakathä 
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Đức Phật dạy khi hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành 
giả chánh niệm ghi nhận bất cứ đề mục nào nổi bật 
nhất ngay trong khoảnh khắc hiện tại (/athã päkatarh 
vipassanã bhiniveso). Khi hành Thiên Minh Sát Niệm 
Xứ, nếu chỉ chánh niệm ghi nhận tâm mà không quán 
thân, thọ, và pháp khi những đối tượng thuộc các lãnh 
vực này trở nên nổi bật thì hành giả sẽ không quán sát 
đúng những gì cần phải quán sát. Kết quả là hành giả 
không thể thấy được chân lý khổ, không có hiểu biết 
đúng đắn về đề mục nên không loại trừ được vô minh, 
tham ái và chấp thủ. Một khi ba trạng thái tâm bất 
thiện này của vòng ô nhiễm (kilesavaf†a) không được 
loại trừ, vòng nghiệp (kammavaffa) gồm thiện nghiệp 
và bất thiện nghiệp sẽ xảy ra và tiếp tục vận hành làm 
phát sinh vòng quả (vipäkavaffa) hay tái sinh. Và như 
thế, đau khổ sẽ còn kéo dài triền miên, kiếp này sang 
kiếp khác, không bao giờ chấm dút. 

_ Hành giả cân thực hành đúng theo những hướng 
dân từ kinh điển, chú giải và phụ chú giải. Không nên 
hành thiền theo suy nghĩ riêng tư của mình hay theo 
chỉ dẫn của bất cứ một người nào khác mà không phù 
hợp với kinh điển. Hiện nay có nhiều pháp hành giống 
như một món tạp lục pha trộn đủ thứ pháp môn. Nồi 
thập cẩm nấu từ nhiều loại thực phẩm có thể bổ dưỡng, 
nhưng nếu hành giả tu theo nhiều pháp môn mỗi thứ 
một ít thì rất tai hại. Sư cảm thấy có bổn phận giúp 
những hành giả tu theo cách tạp lục này quay trở về 
với chánh pháp hầu hành thiên cho đúng với những chỉ 
dân của kinh điển, chú giải và phụ chú giải. Để gặt hái 
những lợi lạc trong thiên tập, hành giả ngoài đức tin nơi 
pháp hành Minh Sát Niệm Xứ, còn phải tự tin vào khả 
năng của mình, có ý muốn tu tập để giải thoát, và cân 
có người bạn đạo lý tưởng hướng dẫn minh thiền tập. 
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Tứ Niệm Xứ 

Kinh Đại Niệm Xứ không khẳng định đề mục nào 
cần được quan sát trước. Tuy nhiên, theo trình tự 
thuyết giảng (pavaftikkama)°, sắc uẩn và phép quán 
thân được nói đến đầu tiên. Sắc uẩn, đặc biệt là phong 
đại (vãyo-dhãtu) tức yếu tố gió, là những gì dễ thấy 
nhất nên khi mới bắt đầu hành thiền hành giả được 
dạy lấy yếu tố gió như hơi thở làm đề mục chính cho 
sự ghi nhận của mình. Cách thực tập như vậy thuộc về 
phép Quán Thân (kãyãnupassanl). 

Trong khi quán thân, các cảm giác đau hay 
khó chịu nơi thân và tâm có thể sanh khởi nổi bật 
và sự chú tâm ghi nhận các cảm giác này là Quán 
Thọ (vedananuspassanä). Ngoài ra, hành giả cũng 
kinh nghiệm nhiều loại tâm sinh khởi trong khi hành 
thiên. Ghi nhận tâm sinh khởi là hành giả Quán Tâm 
(citãnupassanä). Hành giả không cần phải cố ý tìm 
tâm để ghi nhận. Đối với hành giả sơ cơ, rất nhiều 
trạng thái tâm khác nhau liên tục sinh khởi với tốc độ 
cực nhanh nên quán tâm không phải là điêu dễ dàng. 
Do vậy, để hành đúng theo pháp thiền Minh Sát Niệm 
Xứ, hành giả sơ cơ chỉ nên chú tâm ghi nhận đê mục 
chính thuộc thân và đừng phí thời giờ quán sát tâm 
hay bắt chước cách thức ghi nhận của các hành giả 
đã có tuệ giác cao. Trong lúc nghe hay thấy, chánh 
niệm vào sự nghe hay thấy là hành giả Quán Pháp 
(dhammanupassana). 

5 Thứ tự là từ điêu đã biết đến điêu chưa biết với điều chưa biết sau vi tế hơn 
điêu chưa biết trước. Ví dụ trong "Tuần tự pháp” (anupubbakathã dhamma), Đức 
Phật nói về bố thí, trì giới (điêu người nghe đã biết) đến cuộc sống ở các cảnh trời 
thích sự nguy hiểm của dục lạc ở cõi người và trời và cuối cùng giảng giải lợi ích 
của việc xa lìa dục lạc. Hoặc khi giảng về ngũ uẩn, Ngài dạy về sắc uẩn trước (vì 


sắc uẩn dễ được nhận thấy), sau đó mới giảng về thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn 
và thức uẩn. 
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Liên tục chánh niệm ghi nhận các đê mục thuộc 
thân, thọ, tâm, pháp đang sinh khởi, hành giả kinh 
nghiệm đề mục sinh diệt với tốc độ cực nhanh nên 
hiểu rõ các đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của 
các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa 
giác quan. Khi chánh niệm được thiết lập một cách 
vững vàng và tâm định trở nên mạnh mẽ, hành giả 
tuần tự phát triển được tuệ giác theo từng giai đoạn. 

Một khi Minh Sát Tuệ lớn mạnh, đề mục sanh khởi 
kế tiếp nhau dường như chờ đợi hành giả ghi nhận. Ở 
giai đoạn này, tâm lập tức ghi nhận những hiện tượng 
danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan nổi bật nhất 
mà không cần nhiều nô lực. Hành giả cảm thấy như 
có sự thôi thúc "ghi nhận, ghi nhận” và chánh niệm 
tự động làm việc. Tâm ghi nhận trở nên thuần thục, 
nhuần nhuyễn giúp hành giả hiểu biết đề mục một 
cách rõ ràng. 

Sau đây, Sư đề cập đến từng phép quán một cách 
tổng quát. Riêng hai phép quán thân và quán tâm, 
Sư sẽ giảng chỉ tiết vê cả hai phương diện lý thuyết và 
thực hành. 


e Quán Thân (kayãnupassanä) 
Trong phần mở đầu kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật 
dạy về quán thân như sau: 


"Ở đây, vị tỳ khưu sống quán thân trong thân, tinh 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham, ưu 
ở đời (Idha, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyãnupassT 
viharali aläpI' sampajano satmaãa vineyya loke 
abhijihä domanassani). 


Lý Thuyết 
Hợp từ “kãyãnupassanã” được kết hợp bởi "kãya” 
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có nghĩa là thân, tiếp ngữ "an là lập đi lập lại, và 
"passanã” là ghi nhận hay thấy. Vậy, “kãyãnupassanã” 
là ghi nhận đề mục thuộc thân lập đi lập lại nhiêu lần 
hay là quán thân. 

Đối với phép quán thân, Ngài dạy: `kãye kãyãnupassĩ 
viharatf. `Anupassï” có nghĩa người quan sát nhiều 
lần và "kãyãnupassï” là người có thói quen quán sát 
thân hay làm công việc quan sát thân lập đi lập lại 
một cách liên tục. Và nếu lược bỏ chữ "*kãya” trong 
*kãyãnupassĩ, cụm từ *käye anupassĩ" cũng mang 
ý nghĩa người thường quan sát liên tục, nhiêu lần 
(anupass?) thần hay nhóm vật chất (kãye). ` Viharati” 
là các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm hay mọi cử động 
nhỏ nhặt như co, duôi, xoay, nhắm mắt, mở mắt, nháy 
mắt...của thân. Như vậy, theo cách giải thích này, cả 
cụm từ "kãye kãyãnupass† viharatf' được hiểu là người 
làm công việc quan sát thân (kãyãnupassï) cần phải 
ghi nhận mọi hoạt động xảy ra nơi thân một cách liên 
tục, lập đi lập lại nhiều lần. 

Tuy nhiên, thuật ngữ *kãya” còn có nghĩa là đống, 
nhóm hay khối vật chất tức sắc uẩn (rũpa). Phân tích 
theo Vi Diệu Pháp (abhidhamma), thần (kãya) thuộc 
sắc uẩn được cấu tạo bởi 28 loại tính chất vật chất 
khác nhau. Trong đó, 18 tính chất vật chất gôm tứ 
đại và 14 tính chất tùy thuộc được xem là những tính 
chất vật chất thật sự (rũparipa) có thể dùng làm đối 
tượng của Thiên Minh Sát Niệm Xứ. Tứ Đại gôm bốn 
yếu tố chính là đất (pafhavï), nước (äpo), lửa (†e/o) 
và gió (väyo). Trong đó, yếu tố đất biểu hiện qua sự 
cứng, mềm, thô hay nhám; yếu tố nước có đặc tính 
lỏng, dính hút, gò bó; yếu tố lửa (nhiệt độ) có đặc tính 
nóng, ấm, lạnh; và yếu tố gió có đặc tính đẩy, nâng đỡ 
biểu hiện qua sự nhẹ, căng, chuyển động. Khi hành 
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thiền Minh Sát Niệm Xứ để biết về sắc uẩn, chúng ta 
kinh nghiệm 18 tính chất vật chất này. Do đó, chúng 
rất quan trọng. 

Khi hành thiền, hành giả có thể kinh nghiệm nhiều 
hạt tử nhỏ li tỉ trong thân. Tuy không thể thấy được 
đặc tính riêng của từng hạt tử vật chất nhỏ riêng rẽ 
nhưng khi chúng hợp lại thành nhóm hay khối (kãya) 
thì đặc tính riêng của chúng có thể kinh nghiệm được. 
Chẳng hạn, khi những hạt tử cứng, mềm hợp lại thành 
nhóm, đặc tính cứng, mềm của yếu tố đất có thể kinh 
nghiệm được. Tương tự như thế, khi những hạt tử 
ẩm ướt hợp lại thành nhóm, hành giả kinh nghiệm đặc 
tính ẩm ướt của yếu tố nước. Khi những hạt tử nóng, 
lạnh hợp lại thành nhóm, hành giả kinh nghiệm đặc 
tính nóng, lạnh của yếu tố lửa. Khi những hạt tử nhẹ, 
căng hay chuyển động hợp lại thành nhóm, hành giả 
kinh nghiệm đặc tính nhẹ, căng hay chuyển động của 
yếu tố gió. Như vậy quán sát thân có nghĩa là đặc tính 
riêng của các nhóm vật chất hay khối sắc uẩn biểu hiện 
như thế nào thì hành giả phải ghi nhận chúng như thế 
ấy. Ngoài ra, hành giả cũng có thể kinh nghiệm được 
đặc tính chung vô thường, khổ, và vô ngã của sắc pháp 
trong khi hành thiền. 

Quán thân trong thân (kãyãnupassanä) còn có 
nghĩa là quán sát liên tục khối sắc uẩn đang sinh khởi 
mà không lẫn lộn với cái gì khác. Chẳng hạn, nếu theo 
dõi chuyển động phồng xẹp của bụng, khi phồng sinh 
khởi, hành giả chỉ ghi nhận phông; khi xẹp sinh khởi, 
hành giả chỉ ghi nhận xẹp. Hành giả đừng thấy phồng 
mà niệm "xẹp”, đừng thấy xẹp mà niệm *phông”. Hành 
giả đừng thấy phông mà lại niệm vào cảm thọ, tâm hay 
pháp. Giống như khi thấy miếng vàng, ta phải hiểu nó 
là vàng chứ không thể là cái gì khác. 
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Tóm lại, người làm công việc quan sát thân 
(kãyãnupassï) cần có thói quen ghi nhận liên tục, lập 
đi lập lại nhiều lần hiện tượng vật chất hay khối sắc uẩn 
(kãye) đang sinh khởi để hiểu đề mục như nó thật sự là 
vậy tức là thấy các đặc tính riêng và chung của chúng. 
Đó là phép quán thân trong thân (kayänupassanä) 
theo lý thuyết. 


Thực Hành 

Khi ngồi thiền, hành giả quán sát chuyển động 
phồng xẹp nơi bụng. Khi phồng sinh khởi, hành giả nỗ 
lực hướng và đưa tâm đến để ghi nhận sự phồng và có 
thể niệm thầm phồng, phồng”. . Khi có sự XP, hành 
giả tập trung ghỉ nhận chuyển động xẹp và có thể niệm 
thâm ` 'XẸP, xẹp”... Khi co, duỗi, mở mắt, nhắm mắt, 
hành giả ghi nhận và có thể niệm thầm "co, co”, "duỗi, 
duỗi”, "mở mắt, mở mắt”, "nhắm mắt, nhắm mắt”. Khi 
kinh hành, hành giả ghi nhận chuyển động dở, bước, 
đạp, đứng, xoay... và có thể niệm thầm "dở, dở”, "bước, 
bước”, "đạp, đạp”, "đứng, đứng”; `xoay, xoay”... 

Bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió biểu hiện qua 
trạng thái cứng, mềm, dính hút, nhẹ, nóng lạnh, căng, 
chuyển động... là chân đế, tức là những gì có thật và 
cần được quán sát. Trong bốn yếu tố này, yếu tố gió 
biểu hiện qua sự chuyển động, căng, nâng đỡ là dễ thấy 
nhất. Trong cơ thể, trạng thái cứng cũng dễ nhận thấy 
và khi chú tâm ghi nhận khối cứng, có thể kinh nghiệm 
những hạt tử tạo nên khối cứng ấy. Kinh nghiệm sự 
cứng, hành giả ghi nhận và có thể niệm thầm cứng, 
cứng”. Khi có sự mềm, hành giả ghi nhận và có thể 
niệm thâm "mêm, mềm“. Khi lạnh, ghi nhận và có 
thể niệm thầm "lạnh, lạnh”. Khi nhẹ ghi nhận và có 
thể niệm thầm "nhẹ, nhẹ”. Khi ướt ghi nhận và có thể 
niệm thầm "ướt, ướt”. Khi căng ghi nhận và niệm thâm 


58 


"căng, căng”... Tóm lại, bất kỳ hiện tượng gì đang diễn 
ra rõ ràng, nổi bật nhất, hành giả hãy chánh niệm ghi 
nhận toàn thể hiện tượng đó. Hành giả đừng niệm là 
đất”, "gió” hay "lửa” mà hãy niệm những gì mình đang 
kinh nghiệm được như *cứng/”, "nhẹ”, "lạnh”. Hành giả 
sơ cơ nên niệm thầm một cách song hành với sự ghi 
nhận đề mục vì sự niệm thâm giúp hành giả dễ dàng 
theo dõi đê mục mặc dầu đó cũng chỉ là ý niệm, tên gọi 
hay là danh chế định thuộc tục đế. 

Lúc mới thực hành, vì tâm có thói quen ghi nhận 
hình tướng và tư thế của đề mục nên hành giả sơ cơ 
chỉ kinh nghiệm hình tướng hay tư thế tục đế (paññatti) 
nơi đề mục. Khi tục đế nổi bật thì chân đế chìm khuất, 
cho nên hành giả sẽ không thấy được bản chất chân đế 
(paramatftha) của đề mục. Tuy nhiên, hành giả cứ ghi 
nhận và niệm thầm tên của đề mục (phồng, xẹp) như 
nó đang diễn ra sao cho hành giả hay biết đê mục một 
cách rõ ràng. Một khi tâm không phóng khỏi đề mục 
là việc tu tập đã có dấu hiệu tốt. 

Dần dà khi Tấn, Niệm và Định phát triển, bản chất 
chân đế của đề mục càng lúc càng thể hiện rõ rệt hơn. 
Vào lúc đó, hành giả không còn thấy tục đế tức hình 
dáng hay tư thế bụng, thân thể, tay, chân, đầu... nữa. 
Hành giả cũng không biết mình đang ngồi, nằm hay co 
duõi. Ở giai đoạn này, chỉ còn lại hai việc là đê mục 
sinh khởi cùng với sự ghi nhận đề mục đang sinh khởi 
mà không cần phải niệm thầm tên của đề mục nữa. 

Cũng giống như khi học đánh vần và đọc chữ, trẻ 
em phải học đánh vần từng chữ cái trước (c, a, m) rồi 
mới đọc nguyên cả chữ (cam). Lúc đầu, trẻ em phải 
đọc lớn từng chữ cái một chứ chưa có khả năng nhìn 
lướt qua nguyên một chữ mà có thể đọc và hiểu được. 
Sau khi biết đọc, trẻ em được dạy đọc câu ngắn, câu 
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dài rồi cả đoạn văn mà không cần đánh vần nữa. Cùng 
thế ấy, hành giả sơ cơ khi ghi nhận nên đặt tên đề mục 
và niệm thầm khi mới bắt đầu thực tập. 

Trong Phụ Chú Giải, có điểm tranh luận rằng để 
hiểu chân đế tức những gì có thật, tại sao ta không 
đơn thuần ghi nhận đề mục và bỏ qua việc niệm thâm 
bởi lẽ tên gọi được dùng khi niệm thầm chỉ là danh 
chế định thuộc tục đế thật sự không có thật. Trong 
thực tế, khi chưa phát triển được sát na định, hay khi 
sát na định chưa đủ mạnh, việc niệm thầm giúp hành 
giả tập trung tâm ý ghi nhận đề mục kỹ càng và khắn 
khít hơn giống như trẻ nít tập đánh vân trước mới có 
thể đọc được chữ sau. Khi trẻ đã biết đọc cả câu văn 
thì việc đánh vần từng chữ không còn cần thiết nữa. 
Chẳng hạn như khi Tấn, Niệm, Định và tuệ giác phát 
triển, hành giả thấy biết rõ ràng bản chất chân đế của 
đề mục nên không cần phải niệm thầm nữa. Đến đây, 
nếu còn niệm thầm thì hành giả không theo kịp đề mục 
chân đế đang diễn biến vì các hiện tượng danh sắc sinh 
diệt thật mau lẹ. Thiên tập đến giai đoạn này, hành giả 
sẽ tự mình hiểu được câu khi chân đế nổi bật thì tục 
đế chìm khuất”. 

Cách thức hành thiên theo phép quán thân hay 
những phép quán khác như quán thọ, quán tâm và 
quán pháp đều giống nhau là hành giả phải ghi nhận 
đề mục một cách tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm như 
được ghi lại trong phần mở đầu của kinh Đại Niệm Xứ: 
"ở đâ ⁄ Ví t khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, 
tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời? 


7_ “Nanu ca tajjãpaññattivasena sabhavadhammo gayhalti? Saccam gayha- 
tỉ pubbabhage, bhävanãya pana vagdhamanâya paññatim samatikkamiiva 
sabhäveyeva ciltanm ti††thati”. "Phải chắng các đặc tính chân đế được thấy và kinh 
nghiệm qua việc niệm tên đề mục?“ "Trong giai đoạn đầu, điều này quả thật 
đúng. Tuy nhiên, khi việc tu tập tiến triển, tâm ghi nhận sẽ bỏ qua hình tướng của 
đề mục và chỉ bám vào các đặc tính chân đế nơi đề mục mà thôi.“ (Mahatika) 
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Tinh Cần, Tỉnh Giác, và Chánh Niệm 


Để có thể hiểu đề mục tường tận, rõ ràng, cần 
phải ghi nhận đề mục không phải một mà nhiêu lần, 
lập đi lập lại. Muốn vậy, hành giả cần phát triển các 
trạng thái tâm tinh cần (afãp7) hay tinh tấn dũng mãnh, 
tỉnh giác (sampajãäno) và chánh niệm (safimä) trong 
khi hành thiên. 

Với tinh cân, chánh niệm và tỉnh giác, hành giả quán 
thân nhiều lần, lập đi lập lại. Nhờ đó, sẽ kinh nghiệm 
được sự sinh diệt hay đặc tính vô thường của đề mục. 
Kinh nghiệm đặc tính vô thường, hành giả hiểu luôn 
bản chất bất toại nguyện hay khổ và vô ngã của đề 
mục. Từ đó, hành giả thấy chúng chẳng đáng để mình 
ưa thích hay dính mắc nữa. 

Nhà hiền triết Hy Lạp Heraclitus có nói: "Không ai 
bước xuống hai lần trong cùng một dòng sông”. Dòng 
sông luôn luôn thay đổi. Thấy dòng nước cũ qua đi và 
dòng nước mới đến nên biết dòng sông là vô thường. 
Tuy nhiên, đây mới chỉ là khái niệm tục đế về vô thường 
(paññatti anicca) chứ chưa phải là kinh nghiệm thực 
chứng các đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã nơi 
danh sắc qua thiền tập. Vì danh và sắc hay tâm và thân 
sinh khởi liên tục một cách nhanh chóng, cái mới sanh 
khởi để thay thế cái cũ vừa hoại diệt ngay tức khắc, nên 
chúng ta tưởng chúng như một khối, một dòng hay một 
luông dầy đặc (ghana) trôi chảy không có khoảng hở. 
Chỉ đến khi qua thiên tập kinh nghiệm được bản chất 
sinh diệt của mọi hiện tượng, chúng ta mới thực sự hiểu 
biết đặc tính vô thường theo chân đế. 

Tỉnh cân (a/ãpï) là loại tỉnh tấn dũng mãnh phi 
thường có khả năng làm khô cạn phiền não. Khi tinh 
cần có mặt, bất thiện tâm bị ngăn chận mở đường cho 
thiện tâm sinh khởi nên tâm trở nên trong sạch. 
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Cần tinh cần trong từng khoảnh khắc hay sát na để 
hướng và đưa tâm đến chánh niệm ghi nhận (safimä) 
chuyển động phồng xẹp hay bất kỳ đề mục nào (thân, 
thọ, tâm, pháp) đang sinh khởi nổi bật ngay trong 
khoảnh khắc hiện tại. Đừng tu tập một cách lơ là vì 
như vậy biếng nhác sẽ xảy ra và phiên não có cơ hội 
sinh khởi đối với đê mục đang có mặt. Khi phiên não 
sinh khởi, tâm bị phân tán, mê mờ nên không thể ghi 
nhận và theo dõi đê mục rõ ràng. Cũng đừng phí kho 
giờ suy nghĩ, phân tích đây là yếu tố đất, nước... 
hãy nỗ lực chánh niệm để tâm ghi nhận theo sát, khẩn 
khít với đê mục. Chánh niệm chính là sự bảo vệ tâm 
(ärakkha) trong từng khoảnh khắc vì khi chánh niệm 
có mặt phiền não không thể sinh khởi. 

Khi liên tục ghi nhận đề mục lập đi lập lại nhiêu lần 
(anupassan3) tức là chánh niệm sau theo sát chánh 
niệm trước như một dòng nước không kế hở, chánh 
niệm được thiết lập một cách vững vàng (safimaä). Ngay 
lúc đó, sát na định (khanika samadhi) trở nên mạnh 
mẽ giúp tâm gom tụ, tập trung (avikkhepo samadhi), 
không còn phóng trượt khỏi đề mục hay tản mạn, dao 
động bởi ái dục, sân hận...Kết quả là tâm an trụ trên 
đề mục. Trạng thái tâm an trụ trên đê mục là Chánh 
Định (samaädhi). Theo chú giải và phụ chú giải, mặc 
dầu Chánh Định không được đề cập ngay trong phần 
này của kinh Đại Niệm Xứ, nhưng sau khi Chánh Niệm 
được thiết lập vững vàng (safim3), để tuệ giác hay 
Tỉnh Giác (sampajañña) sanh khởi thì Định (samadhi) 
phải được phát triển ngay trước đó. 

Với định tâm, hành giả phát triển được sự hiểu biết 
rõ ràng, chính xác, trọn vẹn bản chất thực sự của các 
hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa 
giác quan trong khi ghi nhận. Bản chất thực sự này 


62 


bao gồm đặc tính riêng và đặc tính chung của đề mục. 
Trạng thái tâm hiểu biết rõ ràng trong khi thiền tập này 
là Tỉnh Giác (sampajañña). Ap dụng tỉnh giác vào thiên 
tập có nghĩa là ghi nhận đề mục tỉ mỉ, chính xác, khách 
quan, trọn vẹn trong sự quân bình của ngũ căn. 

Khi tâm ghi nhận chìm vào chuyển động phồng xẹp 
của bụng, hành giả kinh nghiệm rõ ràng sự căng, cứng, 
nóng, ấm, lạnh... Đây là đặc tính riêng của đê mục. 
Nói một cách chỉ tiết thì sự căng, cứng, chuyển động là 
biểu hiện của yếu tố gió và nóng, lạnh, nhẹ là biểu hiện 
của yếu tố lửa...Đây là những tính chất vật chất thuộc 
Tứ Đại. Khi tâm ghi nhận sự căng cứng, hành giả kinh 
nghiệm sự sanh khởi và hoại diệt của đặc tính này một 
cách rõ ràng. Đây là đặc tính chung vô thường của 
yếu tố gió. Tương tự, hành giả cũng kinh nghiệm đặc 
tính chung của các yếu tố khác thuộc tứ đại khi chánh 
niệm, tỉnh giác ghi nhận các yếu tố này. 

Nhờ chánh niệm khắn khít với đề mục, nhờ tâm tập 
trung và liên tục bám sát đề mục nên hành giả thấy đề 
mục diễn biến thật rõ ràng. Sự tỉnh giác hay thấy biết 
rõ ràng này có được từ kinh nghiệm thực chứng chứ 
không phải do nghe, đọc, suy tưởng, hay học hỏi từ 
các bậc thầy. Ở đây, Đức Phật đã đặc biệt dùng từ tỉnh 
giác (sampajaññia) để nói đến sự hiểu biết rõ ràng thay 
cho các từ tuệ giác (ñãna) hay trí tuệ (paññä) mặc dầu 
chúng tương đương với nhau. 

Sư lấy thí dụ vê đàn kiến. Nếu nhìn đàn kiến từ 
xa sẽ thấy như một sợi dây. Muốn thấy rõ cần phải 
đến gần. Điêu này ví như sự hướng tâm đến đề mục 
trong khi hành thiên. Khi đến gần hơn sẽ nhận ra là 
đàn kiến chứ không phải là sợi dây. Cuối cùng đến sát 
đàn kiến sẽ thấy từng con kiến một đang bò nối tiếp 
nhau. Tương tự như thế, khi sự ghi nhận có tâm và 
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tấn, chánh niệm phát triển. Và khi sự ghi nhận được 
liên tục, chánh niệm trở nên vững vàng và sát na định 
phát triển mạnh mẽ. Nhờ vậy, tâm an trụ trên đề mục 
và hành giả kinh nghiệm được bản chất thật sự của đề 
mục. Nhìn thấy từng con kiến riêng rễ ví như thấy đặc 
tính riêng của đề mục. Khi ngồi quán sát đàn kiến sẽ 
thấy các con kiến đang bò như thế nào. Sự biết thấy 
rõ ràng này có thể sánh với kinh nghiệm thực chứng 
đê mục một cách tận tường và trọn vẹn. Đây chính 
là trạng thái tâm tỉnh giác (sampajañña) có được nhờ 
thiền tập. Hành giả hiểu biết đề mục qua kinh nghiệm 
thực chứng của mình chứ không do suy nghĩ nên không 
thể nào sai lạc được. 

Đức Phật dùng từ sampajañña để nói đến kinh 
nghiệm thực chứng trong Thiên Minh Sát Niệm 
XứVipassana. Passanä là thấy biết và "ví” là nhiều 
cách khác nhau. Do đó, vipoassana là thấy bằng nhiều 
cách tức là kinh nghiệm các đặc tính chung sanh diệt, 
bất toại nguyện và không thể kiểm soát được của các 
hiện tượng danh sắc hay tâm và thân. Các đặc tính 
chung này được ý niệm hóa là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Do đó, vô thường, khổ và vô ngã tự chúng không 
phải là chân đế mà là các thuật ngữ hay cách thức biểu 
hiện (äkaãra) các đặc tính chung của danh sắc như sanh 
diệt, bất toại nguyện và không thể kiểm soát. Các đặc 
tính chung này là những chân đế hay thực tại tối hậu 
thật sự hiện hữu. Nhờ hành thiền Minh Sát Niệm Xứ, 
hành giả hiểu danh và sắc hay tâm và thân luôn sinh 
khởi và hoại diệt nên phát triển tuệ giác về vô thường, 
khổ và vô ngã. Vậy vipassanä là Minh Sát Tuệ hay sự 
hiểu biết ba đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã 
của các hiện tượng danh sắc, một loại hiểu biết ngoại 
hạng, trọn vẹn nhờ tỉnh giác (sampaj/añña) hay bằng 
kinh nghiệm thực chứng qua thiên tập. 
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Chế Ngự Tham, Ưu và Thành Tựu Chánh Trí 


Hành giả được nhắc nhở quán sát bất cứ đề mục 
nào đang sinh khởi rõ rệt và nổi bật nhất không phân 
biệt danh hay sắc hoặc thân hay tâm. Hành giả đừng 
niệm vào những gì chưa xảy ra và đừng để ý đến các 
hiện tượng không biểu hiện rõ ràng. Nhờ tinh tấn và 
chánh niệm, hành giả hiểu được bản chất thật sự của 
đề mục nên loại bỏ được tà kiến (micchädifthi). Tà kiến 
còn gọi là papafñca với ý nghĩa làm cho vòng sinh tử 
kéo dài triên miên bất tận. 

Tà kiến phát sinh do tưởng sai lâm (micchãsaññä) 
và tưởng sai lầm phát sinh do không ghi nhận đề mục 
đúng như nó là vậy. Kệ ngôn *avibhitärammane di†thiyã 
upaffhito” có nghĩa đề mục không rõ ràng, không thật, 
do tưởng tượng mà ra. Vì tưởng sai lầm nên con người 
ngỡ rằng những tính chất vật chất hay sắc pháp trong 
thân sinh khởi tự thuở thiếu thời không mất đi mà vẫn 
còn nguyên vẹn đến già. Họ nghĩ là vật chất sinh ra 
ở phút giây trước còn nguyên vẹn đến phút giây sau, 
vật chất sinh ra hôm qua còn nguyên vẹn đến hôm 
nay. Do vậy, những người này coi trọng thân thể của 
mình, luôn thấy thân thể mình đẹp đẽ, đáng yêu và 
bền vững. Họ ngỡ rằng linh hồn ngự trị trong thân 
này thấy, nói, cử động và có thể làm chủ thân này suốt 
đời. Vì không dễ dàng loại bỏ tà kiến vốn đã ăn sâu 
lâu đời trong tâm như thế nên con người khó nhận ra 
bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi các hiện tượng 
danh sắc. 

Cũng như kính hiển vi được dùng để quan sát 
những gì không thấy được bằng mắt thường, các trạng 
thái tâm tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm cần được phát 
triển để thấy rõ ràng và chính xác bản chất thực sự của 
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các hiện tượng danh sắc đang được ghi nhận. Tinh tấn 
(viriya) ngắn cản phiên não, chánh niệm (saíí) canh 
gác và bảo vệ tâm, và chánh định (samadhi) giúp tâm 
an trụ trên đề mục. Khi cả ba trạng thái tâm tinh cần, 
chánh niệm và tỉnh giác có mặt và liên kết với nhau, 
chúng tạo nên sức mạnh không ngờ giúp hành giả nhìn 
thấu ba đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của 
các đề mục được ghi nhận. 

Nhận ra ba đặc tính chung nơi đề mục, hành giả loại 
bỏ tưởng sai lầm nên tà kiến và phiền não không thể 
phát sinh. Hành giả không còn dính mắc (anurodha) 
vào thân tứ đại này cũng như những gì mình đã 
thành đạt, hoặc hết bực bội (virodha) về những khiếm 
khuyết của mình. Tóm lại, hành giả thành đạt chánh 
trí (sammadiifthi), loại bỏ tham ái (abhij/hä) và ưu sầu 
(domanassa) qua việc hành thiên Minh Sát Niệm Xứ 
(vipassanä) tức vun bôi tâm linh (bhãvanä). 

Người không hiểu lợi lạc của thiền tập sẽ không 
hành thiền nên không phát triển được tâm. Khơi dậy 
tinh tấn dũng mãnh hay tinh cân (Atäpi) chính là phát 
triển tâm. Nếu mỗi giây hành giả ghi nhận được đề 
mục một lần thì trong một phút có sáu mươi lần phát 
triển tâm và trong một giờ hành giả sẽ có ba ngàn sáu 
trăm lần vun bồi tâm linh. Biết cách vận dụng Tấn, 
Niệm, Định khi ghi nhận đề mục, hành giả sẽ hiểu đặc 
tính riêng và chung của đề mục rõ ràng nên không còn 
bám níu vào các hiện tượng danh sắc nữa. Nhờ đó 
phiên não sẽ không sanh khởi. Một khi thoát ra khỏi 
hấp lực của phiên não, hành giả vượt lên các trạng thái 
tâm thấp kém và nâng cao phẩm chất đời mình. 

Đức Phật đã giải thích lợi lạc của pháp hành Minh 
Sát Niệm Xứ một cách thật đơn giản nhưng rất thâm 
sâu. Không hiểu được lợi lạc, hành giả sẽ không quý 
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trọng pháp hành này. Nếu không vận dụng sức mạnh 
của Tấn, Niệm, Định trong khi hành thiên thì dầu có 
tham dự suốt khóa thiên dài hạn, hành giả cũng không 
thể đạt được tiến bộ đáng kể nào cả. 

Người bị bệnh đi gặp nhiêu bác sĩ khác nhau nhưng 
nếu không uống thuốc và kiêng cử như được căn dặn, 
bệnh không những không lành mà còn trở thành kinh 
niên không thể chữa trị được nữa. Cùng thế ấy, nếu 
hành giả không thiền tập chuyên cần và nghiêm túc 
như được chỉ dân thì sẽ trở thành hành giả kinh niên 
giống như bệnh nhân kinh niên vậy. Vì thế, hành giả 
nên dành hết thời giờ cho việc thiền tập để loại trừ phiền 
não thay vì tự hào rằng mình đã hành thiền rất lâu với 
bao nhiêu vị thầy. Hành giả đừng có chểnh mảng lúc tu 
lúc nghỉ mà hãy thiên tập một cách tinh cần trong từng 
phút giây như Đức Phật luôn luôn sách tấn. 


se Quán Thọ (Vedanäanupassanä) 

Khi phát triển được sự định tâm và thỏa thích với 
lợi lạc của sự tu tập, hành giả cảm thấy hoan hỷ và 
sung sướng. Hỷ lạc phát sinh như vậy vì tâm lúc đó 
vắng bóng phiền não. Hành giả có được cảm giác 
sung sướng do ẩn cư khỏi người thân và sự vắng bóng 
phiền não đem lại. Đây là hạnh phúc ẩn cư. Ngay lúc 
đó, để cho chánh niệm được liên tục, hành giả phải 
nhớ ghi nhận ngay cảm giác sung sướng hay lạc thọ 
(sukhavedanä) này. Ghi nhận như vậy là quán thọ 
(vedanäanupassanä). Hoặc đôi lúc đang chú tâm quan 
sát đê mục chính là phồng xẹp, hành giả cảm thấy 
ngứa ngáy hay đau nhức. Khi sự ngứa ngáy hay đau 
nhức trở nên nổi bật hơn đề mục chính, hành giả nhớ 
ghi nhận cảm giác không thoải mái hay khổ thọ này và 
có thể niệm thâm "ngứa, ngứa” hay "đau, đau” song 
hành với sự diễn biến của đề mục. Thực hành như thế 
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là hành giả cũng quán thọ (vedanäanupassan). 


se Quán Tâm (Ciiftänupassanä) 

Không có nơi đâu trong kinh điển nói rằng chỉ có 
quán tâm không mà thôi. Đức Phật dạy cả bốn phép 
quán trong Kinh Đại Niệm Xứ bao gồm quán thân, quán 
thọ, quán tâm, và quán pháp. Khi nói đến phép quán 
tâm, Đức Phật dạy lúc nào nên quán tâm như sẽ được 
giảng dưới đây. 

Các Loại Tâm 

Theo Vi Diệu Pháp, tâm gôm có tâm bất thiện 
(akusala cifa), tâm thiện (kusala ciifa) và tâm bất 
định (abyãkata cífia). Tất cả các tâm bất định đều 
không có tham ái. Trong mười tám tâm vô nhân 
(ahetukacifia), trừ tiếu sanh tâm (hasifuppãda), mười 
bảy tâm còn lại gôm nhẫn thức, nhĩ thức, thiệt thức, 
tỷ thức, thân thức, tiếp thọ tâm và suy đạt tâm đều 
không liên hệ đến tham ái. Các tâm thiện dục giới và 
các tâm kết quả dục giới cũng là những tâm không có 
tham ái (viarãgaciita). Tuy nhiên, các tâm siêu thế 
(lokuttaraciifa) không thuộc nhóm không mang tham 
ái (vitarãgaciifa) cũng không thuộc nhóm mang tham 
ái (sarãgacitia). Đối với tâm bất thiện (akusala cifta), 
có mười hai tâm bao gôm tám tâm tham (sarãgacitta), 
hai tâm sân (sadosaciita) và hai tâm sỉ (samohacitta) 
là hoài nghi (vicikicchä) và trạo cử (uddhacca). Tuy 
nhiên, vì si mê nên ta mới làm điều bất thiện; cho nên, 
tất cả mười hai tâm bất thiện còn được gọi là tâm có 
gốc sĩ. 

Tâm thường duyên theo lục căn là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Nơi mắt, hình ảnh tiếp xúc với phần 
nhạy cảm của mắt làm tâm thấy hay nhãn thức phát 
sinh. Tương tự như thế, tâm nghe hay nhĩ thức sinh 
khởi nơi tai; tâm ngửi hay tỷ thức sinh khởi nơi mũi; 
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tâm nếm hay thiệt thức sinh khởi nơi lưỡi; tâm hay biết 
sự đụng chạm hay thân thức sinh khởi nơi thân; và ý 
thức được tin là sinh khởi nơi tim căn (hadayavatthu) 
tức lượng máu trong tim mặc dầu Đức Phật không đề 
cập như vậy. : 

Ngay khi thấy vật gì, hành giả không dễ dàng ghi 
nhận đựợc sự sinh khởi của tâm thấy hay nhãn thức 
vì vào lúc đó, ngoài nhãn thức, sắc pháp gồm phần 
nhạy cảm của mắt hay nhãn căn (cakkhu vatthu) và đối 
tượng như hình ảnh hay vật thấy được (rũpãrammana) 
cũng cùng có mặt. Khi đối tượng đập vào mắt, ba 
danh pháp chính là nhãn thức (cakkhuviññäna), xúc 
(phassa) và thọ (vedanä) đồng sinh khởi. Khi thấy 
hình ảnh đẹp hay vật gì xinh xắn, hành giả cảm thấy 
hài lòng nên thọ lạc (sukha vedanä) phát sinh. Trước 
hình ảnh hay vật gì xấu xí, thô thiển, hành giả cảm 
thấy bực bội nên thọ khổ (dukha vedanä) phát sinh. 
Trước cái gì không xấu không đẹp, hành giả cảm thấy 
không vui thích cũng không bực bội nên thọ trung tính 
(upekhäã vedan3) phát sinh. 

Trong kinh điển, có thuật ngữ `*abhiññäãta” được kết 
hợp bởi "abh/” và `ñãta”. "Abhií” có nghĩa "thâm sâu”; 
"ngoại hạng” "phi thường” và "*ñãía” là những gì cần 
biết tức chân để. Do đó, abhiññara là những chân đế 
cần được biết gồm danh (nãma) và sắc (rũpa). Các 
tâm tục thế cùng những trạng thái tâm hay tâm sở của 
chúng đồng sinh khởi với nhau đều là *abhiññaäta” vì 
đây là chân đế cần được kinh nghiệm. Do đó, ngoại trừ 
các tâm siêu thế (Ilokuitaracitta), tất cà các tâm tục thế 
( lokiyacitfa) đều được xem là đề mục hành thiên. Đây 
là những gì cần biết bằng trí tuệ thâm sâu hay bằng sự 
hiểu biết ngoại hạng, phi thường qua kinh nghiệm thực 
chứng chứ không phải qua sách vở hay suy tư. 

Tuy nhiên, Kinh Pháp Cú (Dhammapada) có ghi: 
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Mâm rất khó thấy” (sududdasam), `tâm rất vi tế” 
(sunipunam), luôn phóng chạy đó đây và chìm đắm 
trong ngũ dục (yaftha kãma nipätina ).° Dầu là một 
nhà thông thái hay một danh nhân, tâm của người này 
văn luôn phóng đi đây đó như níu bắt đối tượng này 
hoặc chối bỏ đối tượng khác. Vì lẽ đó, tham ái, sân 
hận, mê mờ, hoài nghi thường xuyên sinh khởi và ngự 
trị trong tâm nhưng người đó thường không hay biết. 
Voi không được huấn luyện vẫn mãi là con thú hoang 
trong rừng. Nếu để tâm không kiểm soát, tâm sẽ trở 
nên buông lung theo đuổi hết đối tượng này đến đối 
tượng khác. 

Khi cha mẹ không theo dõi và chăm sóc con cái 
đúng cách, chúng sẽ lêu lỏng và giao du với bạn xấu 
cho nên trở thành người không tốt. Nếu không tu tập 
Thiên Minh Sát Niệm Xứ sẽ không biết chánh niệm ghi 
nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa 
giác quan. Do đó, không thể nào hiểu được các đối 
tượng đúng theo bản chất đích thực của chúng và vì 
vậy vô minh, si mê hay tà kiến sẽ phát sinh. Kết quả 
là các trạng thái tâm tham lam, sân hận sẽ sanh khởi. 
Tham lam hay ái dục sẽ phát sinh khi gặp đối tượng ưa 
thích; sân hận, bực bội sẽ sanh khởi khi gặp đối tượng 
không vừa ý; và bất an, giao động, hoài nghi phát sinh 
nơi tâm là kết quả của vô minh nhưng thường không 
được nhận biết. Vì tham, sân, si nên chúng sanh tạo 
nghiệp bất thiên. 

Ngược lại, khi cha mẹ chăm sóc con cái đàng hoàng 
đúng cách, chúng sẽ ở nhà thường xuyên nên không 
có cơ hội bè bạn với người xấu. Cùng thế ấy, hành giả 
8 Kinh Pháp Cú câu 36: "Sududdasamn sunipunam. Yatthakãmanipätinarn. Cittarh 
rakkhetha medhãvi. Citam guitam sukhãvaham.“ Trưởng lão Pháp Minh dịch: 


"Vị tế khéo lần lút. Đắm chìm trong ngũ dục. Kẻ trí hộ trì tâm. Tâm hộ hưởng 
hạnh phúc.” 
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qua giáo pháp biết rằng tâm cần phải được kiểm soát 
và bảo vệ bằng chánh niệm để tránh tạo nghiệp bất 
thiện nên mới hành thiền. 

Khởi đầu hành giả được chỉ dạy lấy thân như chuyển 
động phồng xẹp của bụng làm đề mục chính để ghi 
nhận trong lúc ngồi thiên hầu giữ cho tâm ý khỏi lang 
bạt đó đây. Tuy nhiên, trong khi hành giả ghi nhận, 
tâm có thể phóng chạy theo các đối tượng khác làm cho 
các trạng thái tâm hay tâm sở (cefasika) si mê, tham 
ái, sân hận sinh khởi nơi tâm hành giả. Trong trường 
hợp này, theo kinh điển, Đức Phật dạy hành giả hãy ghi 
nhận những trạng thái đang sinh khởi trong tâm ngay 
lúc đó. Đó là phép quán tâm (ciitãnupassanl). 

Để sự ghi nhận được dễ dàng, cố Hòa Thượng Thiền 
Sư Mahasi có chỉ dân cách thức niệm thâm như *tham 
ái, tham ái” hay "sân hận, sân hận” hoặc "si mê, si mê” 
song hành với sự ghi nhận các trạng thái tâm tham, 
sân, si tương ứng đang sanh khởi. Nếu các trạng thái 
tâm này không biến đi sau một vài ghi nhận hay niệm 
thâm, hành giả cứ tiếp tục ghi nhận hay niệm thầm cho 
đến khi chúng không còn nữa. Lúc đó, hành giả sẽ 
hiểu được thế nào là phép quán tâm hay niệm tâm. 


Quán Tâm Có Gốc Tham Ái (sarägaciifa) 


Ô nhiễm loại thô có thể được loại trừ nhờ giữ giới. 
Giữ giới ví như tránh không đi vào vùng có bệnh dịch 
đang hoành hành để khỏi bị lây bệnh truyền nhiễm. 
Tương tự, hành giả có thể ngăn ngừa không cho tham 
ái phát sinh bằng cách chánh niệm liên tục vào đề mục. 
Tuy nhiên, hành giả không thể nào ngăn cấm tham ái 
hay ô nhiễm sinh khởi. Do thói quen, hành giả muốn 
thấy vật đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, nếm 
vị ngon, đụng chạm vật êm ái nên trạng thái tham ái có 
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thể sinh khởi lên nơi tâm hành giả trong khi đang theo 
dõi đề mục. Theo kinh Đại Niệm Xứ, hành giả ghi nhận 
ngay trạng thái tâm mong muốn hay tham ái đang xảy 
ra (saragam vã cittam sarägarncittanti pa[anaii). 

Kinh dạy hành giả ghi nhận những gì đang sinh 
khởi trong tâm như nó là vậy. Khi vắng bóng ái dục, 
tâm trong sạch, hành giả biết tâm đang trong sạch. 
Khi tâm có ái dục, hành giả ghi nhận ngay là tâm đang 
có ái dục. Tâm ra sao, hành giả ghi nhận là vậy, không 
thêm không bớt. Quán sát tâm đúng theo chỉ dẫn của 
kinh điển như thế, hành giả mới tự mình kinh nghiệm 
bản chất thật sự của tâm hay có được sự hiểu biết 
đúng đắn về tâm (bhãvanãmayañaäna) khi chúng đang 
xảy ra. Như vậy, hành giả mới được xem là thực hành 
phép quán tâm (ciitãnupassani). 

Trong khi thiên tập, cố Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi 
đã không giải thích về tâm như Vi Diệu Pháp. Ngài chỉ 
dùng loại ngôn ngữ hằng ngày để hướng dẫn chúng 
ta thiên tập bao gôm phép quán tâm. Khi hành thiền, 
hành giả không cần phải biết và nhớ có bao nhiêu tâm. 
Những suy tư hay tưởng tượng về tâm (cintãmayañãna) 
và kiến thức về Vi Diệu Pháp (sutamayañana) đều 
không phải là cách thức niệm tâm. Những gì mà hành 
giả Thiền Minh Sát Niệm Xứ cần phải làm trong khi 
hành thiên là ghi nhận các tâm tục thế ngay khi chúng 
trở thành đối tượng nổi bật trong giây phút hiện tại. 

Do đó, nếu hành giả không ghi nhận với sự hướng 
tâm và tinh tấn, tâm sẽ không an trụ trên đề mục 
nhưng chạy đây đó và bị ô nhiễm. Nếu thực hành 
đúng đắn bằng nỗ lực hướng tâm và ghi nhận đề mục 
cẩn thận, hành giả sẽ có khả năng hay biết kịp thời lúc 
tâm phóng. Nhờ vậy, hành giả đem được tâm trở lại 
với đề mục hoặc hành giả loại trừ kịp thời các trạng 
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thái tâm bất thiện đang sinh khởi trong tâm hành giả. 
Với nỗ lực hướng và đưa tâm đến ghi nhận đề mục, ô 
nhiễm không sinh khởi nên tâm trở nên định tĩnh. Thực 
hành được như vậy là hành giả có khả năng hay biết 
lúc nào tâm trong sạch hay không trong sạch. Đó là 
phép quán tâm. 

Hành giả sơ cơ có thể niệm thầm một cách song 
hành với sự ghi nhận đề mục theo sự chỉ dân của Cố 
Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi như đã được nêu trên. 
Nếu trạng thái tâm tham muốn sanh khởi, hành giả ghi 
nhận ngay và có thể niệm thầm *muốn, muốn” một 
cách song hành với sự ghi nhận. Nhờ quan sát và ghi 
nhận như vậy, tham ái hay ái dục sẽ không còn nữa 
(vitarãgacitta) và tâm trở nên trong sạch trở lại. Trong 
trường hợp tham ái không mất ngay sau một lần ghi 
nhận và niệm thầm, hành giả cần tiếp tục ghi nhận 
cho đến khi tâm trở lại trạng thái yên tĩnh. Khi tham 
ái vắng mặt, hành giả hay biết tham ái vắng mặt mà 
không cần phải ghi nhận. 

Đó là quán tâm có tham ái được ghi lại trong Kinh 
Đại Niệm Xứ và theo sự chỉ dạy của cố Hòa Thượng 
Thiền Sư Mahasi dựa theo kinh điển. 


Quán Tâm Có Gốc Sân Hận (sadosaciita) 


Khi tâm sân (sadosaciifa) sinh khởi, ta giận dữ, bất 
mãn, muốn tiêu diệt hay gây phiên phức cho người 
khác. Sân hận đối lập với hỷ (p7). Trong đời sống 
hằng ngày hay trong lúc hành thiền, sân hận lẻn vào 
tâm khi thất niệm. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật 
dạy: `Khi tâm có sân, biết rằng tâm có sân” (sadosam 
vã cittarh sadosarhciftanti pajãnãti). Vậy khi sân hận 
phát sinh, hành giả hãy lập tức chánh niệm ghi nhận 
để hiểu tâm sân như nó là vậy. Khi bất mãn, hành giả 
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ghi nhận trạng thái tâm này và có thể niệm thầm "bất 
mãn, bất mãn”. Khi giận, hành giả ghi nhận và có thể 
niệm thầm *giận”;, "giận”. Ghi nhận hay niệm như thế, 
hành giả có thể thấy sân hận mất ngay hoặc giảm dần. 
Khi sân hận không còn, tâm trở nên trong sạch, hành 
giả biết tâm không còn sân hận. 

Sân hận ví như bệnh tật cân được ngăn ngừa trước 
khi phát sinh và chữa trị ngay khi phát tác. Ghi nhận 
đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn là cách thức 
ngăn ngừa phiên não phát sinh. Khi phiên não sinh 
khởi vì không chánh niệm kịp thời, hành giả hãy lập tức 
ghi nhận ngay trạng thái tâm phiền não để đoạn trừ. 
Có bệnh chỉ cần dùng một liều thuốc là dứt, có bệnh 
cần dùng nhiều liều hơn. Có loại hỏa hoạn có thể dập 
tắt được ngay nhưng cũng có loại cần thêm nhiều thời 
gian. Tương tự như vậy, hành giả có thể loại trừ phiền 
não trong một lần hay qua nhiều lần ghi nhận. Đó là 
cách quán tâm có sân hận. 


Quán Tâm Có Gốc Sỉ Mê (samohacitta) 


Khi hành thiên, các tâm có gốc si mê (samohacita) 
cũng sinh khởi. Si mê (moha) là bối rối, phân vân, mê 
mờ, không biết sự thật. Nguyên nhân của si mê là tâm 
không được an trụ vì hoài nghi (vicikicchä) hay trạo cử 
(uddhacca). 

Vì hoài nghi, tâm không an trụ và vì trạo cử hay 
chao động tâm cũng không an trụ. Do đó, có hai hình 
thức si mê là si mê vì hoài nghi vào những gì có thật 
hay không biết sự thật (vicikicchäsampayutta) và sỉ 
mê do chao động hay trạo cử (uddhacca sampayufia). 
Hai loại si mê này sinh khởi nơi tâm phàm nhân mỗi 
ngày. 

Khi không niệm vào đề mục bằng sự hướng tâm và 
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tinh tấn, tâm ghi nhận trượt khỏi đề mục nên si mê, 
hoài nghi, phân vân phát sinh và tâm ngay lúc đó là 
tâm si mê (samohaciria). Nếu kịp thời đưa tâm đến 
giáp mặt và chà sát đề mục, hoài nghi sẽ không phát 
sinh và tâm thoát khỏi si mê (viamohacifta). Ngoài 
ra, vì tâm chao động hay trạo cử nên hành giả không 
phát triển các trạng thái tâm hoan hỷ (øpïrj, thư thái 
(passaddhi), hạnh phúc (sukha), an tịnh (samadhi) để 
kinh nghiệm được hương vị giáo pháp. Đây cũng là 
tâm si mê. Trong lúc tu tập, hành giả cần hiểu rằng khi 
chánh niệm vắng mặt thì si mê sinh khởi hay tâm không 
chánh niệm chính là tâm si mê. Hãy tưởng tượng xem 
những người không thực tập Thiên Minh Sát Niệm Xứ, 
không biết dùng chánh niệm để diệt trừ si mê thì tâm 
họ như thế nào. Trong một phút không chánh niệm, 
tâm sẽ có sáu mươi lớp si mê, trong một giờ sẽ có ba 
ngàn sáu trăm lớp si mê, và trong nhiều giờ thì có hàng 
hàng lớp lớp si mê làm mờ mịt tâm. Tâm bị che đậy 
bởi si mê tương tự như người bị bệnh mắt kéo mây. 
Nếu lớp mây mỏng người này thấy lờ mờ không rõ, 
nếu lớp mây đóng quá dây người này mất luôn thị giác 
không nhìn thấy được gì nữa, hoặc có thấy thì cũng 
chỉ thấy sai. Trong trường hợp này rất khó để chỉ cho 
người đó biết được đâu là chánh đạo. 

Bệnh mắt kéo mây trị được thì bệnh tâm si mê cũng 
trị được. Đức Phật biết phương pháp đoạn trừ si mê 
nên Ngài còn được xem là người trị bệnh si mê. Muốn 
trị dứt bệnh si mê phải hành thiên Minh Sát Niệm Xứ. 
Đó là phương thuốc mà Đức Phật kê cho chúng sinh. 

Như người bị bệnh mắt kéo mây sau khi được chữa 
lành thấy mọi vật rõ ràng, người có tâm si mê sau khi 
hành thiên đúng phương pháp sẽ không còn si mê và 
sẽ thấy sự vật chính xác đúng với bản chất thật sự của 
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chúng. Theo lời dạy của Đức Phật, cần phải lột bỏ các 
lớp si mê vốn đã đeo đuổi tâm trí từ bao nhiêu kiếp 
sống trong vòng luân hồi. Và cách tốt nhất để lột bỏ 
lớp si mê là phải chánh niệm ghi nhận các hiện tượng 
danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại. 

Tâm si mê có thể liên kết hay câu hữu với tham hay 
sân. Tham muốn, ngã mạn, tự kiêu, tà kiến về tiểu 
hồn, về đại hôn là tâm si có gốc tham. Các tâm này 
cũng phát sinh trong lúc hành thiên khi hành giả mất 
chánh niệm. Tâm chạy theo các đối tượng ngũ dục 
hay khi hành giả có ý nghĩ tự hào về việc hành thiền 
của mình. Khi hành thiền tốt, hành giả nghĩ "tôi hành 
thiên giỏi, chỉ có tôi mới giỏi”. Khi không biện biệt được 
danh sắc sẽ cho rằng có linh hồn và vì bị tà kiến như 
vậy nên sẽ tốn rất nhiều thì giờ làm nhiều việc với mục 
đích mong cho linh hồn được hạnh phúc. 

Ấn Độ giáo tin rằng hồn chứa đựng kiến thức và 
có hai loại hồn là tiểu hồn (va afia) hay linh hồn ngự 
trị trong mỗi chúng sanh hữu tình và đại hôn (oarama 
atta) là Thượng Đề hay Đại Phạm Thiên (mahã brahmä) 
sáng tạo ra vũ trụ. Họ tin răng tiểu hồn nằm trong cơ 
thể điều khiển mọi sinh hoạt của cá nhân. Vật lớn hồn 
lớn, vật nhỏ hôn nhỏ như hồn của kiến nhỏ hơn hồn 
của voi. Hồn kiểm soát thân, hồn tạo nên sự thấy, 
nghe, ngửi... hay đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi... Khi 
chết, hôn di chuyển sang thân xác mới. Vì tin vào hôn 
và do tâm tham nên người ta làm mọi thứ để hồn được 
thỏa mẫn. Ngoài ra, họ còn tin đại hồn là đẫng tối cao 
không hình tướng, „không buồn vui và biết tất cả mọi 
chuyện. Thay vì nỗ lực hành thiền để thoát khỏi khổ 
đau và giải thoát khỏi vòng luân hồi, họ cúng tế và cầu 
nguyện đại hồn để được cứu rỗi. 
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Đối với các tâm si liên kết hay câu hữu với sân như 
ác ý, bủn xẻn, ganh ty, hối hận, hãm hại, sợ hãi, lo âu, 
hành giả phải ghi nhận ngay khi những trạng thái tâm 
này sanh khởi. Hành giả có thể niệm thầm sợ, sợ” hay 
` lo, lo”... Có lúc ngôi thiên quá lâu, hành giả lo sợ máu 
không lưu thông khiến bị đứt mạch máu. Nếu trường 
hợp này xảy ra, hành giả hãy ghi nhận ngay vào sự 
lo nghĩ này. Có lúc thấy hối tiếc, ghen ghét, ganh ty, 
hành giả nhớ ghi nhận ngay các trạng thái tâm này 
ngay khi chúng vừa mới sanh khởi. Hành giả có thể 
ngăn ngừa các tâm có gốc si bằng cách ghi nhận đề 
mục hiện tại. Hành giả phải ghi nhận bằng sự hướng 
tâm và với tất cả nô lực. 

Nếu các trạng thái tâm bất thiện tham, sân, si phát 
sinh, hành giả hãy lập tức ghi nhận ngay. Nhờ vậy, chúng 
sẽ yếu dần và biến mất khỏi tâm hành giả. Do đó, quán 
tâm là chánh niệm ghi nhận các trạng thái tâm đang có 
mặt nơi tâm ngay khi chúng vừa mới sanh khởi. 

Vào lúc đi kinh hành, hành giả hãy chú tâm ghi 
nhận mỗi bước chân sao cho tâm ghi nhận chìm vào 
các chuyển động dở, bước, đạp của bàn chân. Một khi 
tâm ghi nhận trượt khỏi đề mục dở, bước, đạp, hành 
giả cần nhận biết ngay rằng tâm ghi nhận vừa mới trượt 
khỏi đề mục, rằng mình vừa mới thất niệm. Biết được 
mình không ghi nhận kịp thời đê mục, hành giả chợt 
hiểu ra sự có mặt của tâm si mê (samohacifta). Bao 
lâu mà hành giả có khả năng ghi nhận đề mục đang 
sinh khởi và hiểu được bản chất thực sự của đề mục, 
bấy lâu si mê hoàn toàn vắng mặt (vitamohacitta). 

Trong quá trình thiền tập, vào thời điểm mà hành giả 
thất niệm, hành giả không được xem như đang hành 
thiên Minh Sát Niệm Xứ. Ngay lúc hành giả không chú 
tâm quan sát đề mục bằng Tầm và Tấn, tâm sẽ phóng 
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chạy đó đây nên tham ái, sân hận, bất an, phóng dật, 
hoài nghi sinh khởi. 

Khi hành thiền, tâm hành giả trải nghiệm các trạng 
thái tâm trong sạch lần không trong sạch. Kệ ngôn 
có câu: sarãgarh vã ciftam sarãgarmcittanti pajãnãii, 
vitarãgam vã cittam vitarãgamcittamii pajãnãti. Tức 
là khi không chứa ái dục tâm trong sạch, hành giả biết 
là tâm đang trong sạch và khi ái dục phát sinh, hành 
giả hãy ghi nhận ngay để thấy ái dục như nó là vậy. 
Hành giả nên chánh niệm ghi nhận bất kỳ tâm nào 
đang nổi bật để thấy được bản chất thực sự của nó 
(yasmim yasmim khane yam yam cittam pavattati tarh 
tarh sallakkhento...). Quan sát và ghi nhận như thế là 
hành giả đang quán tâm (ciitãnupassanã) đúng theo 
sự giảng giải của Đức Phật được ghi lại trong Kinh Đại 
Niệm Xứ. Hành giả nên thực tập đúng với kinh điển 
chứ đừng làm theo ý mình hay những chỉ dẫn không 
phù hợp với kinh điển. 

Tóm lại, theo phép quán tâm được ghi lại trong 
kinh điển, hành giả khách quan ghi nhận ngay những 
gì đang sinh khởi nổi bật trong tâm. Tâm có sao hành 
giả ghi nhận là vậy. Chẳng hạn khi tâm có tham hành 
giả biết tâm có tham, khi tâm có sân hành giả biết tâm 
có sân, và khi tâm có si hành giả biết tâm có si... Nếu 
thực hành đúng đắn, ghi nhận cẩn thận, hành giả sẽ 
có khả năng hay biết kịp thời lúc tâm phóng đi hay lúc 
tâm có các trạng thái bất thiện như tham, sân, si...sanh 
khởi. Với sự hay biết kịp thời, hành giả loại trừ ngay 
các trạng thái tâm bất thiện đang sinh khởi trong tâm 
và kéo tâm trở lại với đê mục quán sát. Nhờ quán tâm 
đúng theo sự chỉ dạy của Đức Phật như vậy mà hành 
giả phát triển được khả năng hay biết về tâm để thanh 
lọc tâm cho được trong sạch. Đó là phép quán tâm. 
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e Quán Pháp (Dhammäãnupassanä) 

Quán Pháp là phép quán cuối cùng của Tứ Niệm 
Xứ được Đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ. Quán 
pháp là ghi nhận các đối tượng thuộc cả danh pháp 
và sắc pháp. Nói theo ngũ uẩn, quán pháp là quán 
cả năm uẩn trong khi quán thân là quán sát sắc uẩn, 
quán thọ là quán sát thọ uẩn, quán tâm là quán sát 
thức uẩn. 

Theo Kinh Đại Niệm Xứ, các đối tượng danh sắc 
được ghi nhận trong khi hành thiên theo phép quán 
pháp bao gồm năm chướng ngại tâm hay năm triên cái 
thuộc danh, ngũ uẩn thủ thuộc danh và sắc, sáu căn 
sáu trần thuộc danh và sắc, thất giác chi thuộc danh, 
và Tứ Diệu Đế bao gồm cả danh và sắc. 

Sư sẽ không ởđi vào chỉ tiết của phép quán này. Chỉ 
biết khi hành thiền, trong lúc đang ghi nhận đề mục 
chính là chuyển động phồng xẹp của bụng bỗng tiếng 
động vang đến tai một cách nổi bật, hãy hướng tâm 
ghi nhận ngay đối tượng nghe này. Hành giả có thể 
niệm thầm một cách song hành với sự ghi nhận tiếng 
động là `nghe, nghe” trước khi các ý tưởng sanh khởi. 
Tương tự như vậy, trong lúc đang đi kinh hành ghi 
nhận đề mục chính là chuyển động dở, bước đạp của 
bàn chân, bổng thấy người hay vật gì làm mình phóng 
tâm, hành giả đứng lại ghi nhận ngay đối tượng thấy 
và có thể niệm thầm `thấy, thấy” trước khi sự suy nghĩ 
hay phân tích xảy ra. Thực hành như thế là hành giả 
đang quán pháp (dhammanupassanâi). 


Trí Tuệ Thâm Sâu 

Tham, sân, si được ví như những căn bệnh ngặt 
nghèo cần phải chữa trị tức thì. Khi những trạng thái 
tâm bất thiện này sinh khởi, hành giả đừng có mất thì 
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giờ phân tích mà hãy nỗ lực hướng và đưa tâm đến ghi 
nhận ngay. Hành giả có thể niệm thầm *ham muốn, 
ham muốn” nếu ham muốn; "giận, giận” nếu giận; và 
"hoài nghi, hoài nghi” nếu hoài nghi. Khi thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, hành giả cũng ghi nhận như thế. 
Bằng cách niệm liên tục, tâm ghi nhận sẽ trực diện với 
đề mục đang sanh khởi giúp chánh niệm được thiết lập 
vững vàng và sát na định phát triển mạnh mẽ. Nhờ 
vậy, hành giả kinh nghiệm đặc tính riêng và đặc tính 
chung của đề mục. Ví như khi nhìn vào khuôn mặt ai, 
nếu tâm ghi nhận hướng về vùng nào trên mặt sẽ thấy 
vùng đó và nếu nhìn toàn thể sẽ thấy cả gương mặt. 
Bằng cách ghi nhận như vậy, các trạng thái tâm bất 
thiện sanh khởi hay ngủ ngầm bị suy yếu dần và cuối 
cùng sẽ bị đoạn tận một cách vĩnh viên. 

Kệ ngôn *pafipakkhavigamanena” có nghĩa là "thoát 
khỏi trạng thái đối nghịch”. Bất thiện pháp là trạng thái 
đối nghịch với thiện pháp. Khi thiện pháp sinh khởi 
như tâm đang có trạng thái chánh niệm thì bất thiện 
pháp như tham, sân, si không phát sinh. Ngay lúc đó, 
dục tâm hay ý tưởng ham muốn (kãmaviiakka), sân 
tầm hay ý tưởng giận hờn (byäpädavitakka), và hại 
tầm hay ý tưởng hãm hại (vihimsävitakka) vắng bóng. 
Đây chính là Chánh Tư Duy (samma sarikhappa). Một 
khi tâm trong sạch, dầu có thâm sâu (gambhira) và 
khó nhận ra đến bao nhiều, giáo pháp vẫn hiển lộ thật 
rõ ràng (supäkata) và hành giả có thể tự mình thấy và 
biết giáo pháp một cách tường tận. 

Trí tuệ hay sự hiểu biết sâu xa hình thành nhờ thiên 
tập. Khi ghi nhận phông xẹp đang sinh khởi, hành giả 
hiểu được căng, dãn, chuyển động là đặc tính riêng 
của yếu tố gió. Ngay khi hạ người, nếu ghi nhận kịp 
thời, hành giả sẽ thấy một cách biện biệt hàng loạt ý 
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muốn ngồi và chuyển động ngồi của cơ thể và như vậy 
phát triển được Tuệ Giác Phân Biện Danh Sắc (nãma 
rũpaparlcchedañiãna). Với tuệ giác này, hành giả chỉ 
thấy danh sắc vào môi phút giây ghi nhận đề mục chứ 
không có linh hôn (vã affa) nào cả. Nhờ đó mà hành 
giả thoát khỏi tà kiến hay tin tưởng sai lầm về linh hồn 
điều khiển hoạt động của mỗi cá nhân. 

Rôi hành giả cũng thấy vì có ý muốn ngôi nên 
chuyển động ngồi mới xảy ra và trực nhận được tương 
quan nhân quả giữa hai hiện tượng này. Hành giả biết 
rõ là nhân nào sanh quả đó và đây chính là Tuệ Giác 
Vê Tương Quan Nhân Quả (paccayapariggahañana). 
Với tuệ giác này, hành giả không còn tin vào đại hôn 
(parama atta) hay Thượng Đế đầy quyền năng sáng 
tạo ra vũ trụ. Tiếp tục thiền tập, hành giả phát triển 
Tuệ Giác Thấu Đạt (sammasanañäna) kinh nghiệm các 
đặc tính chung vô thường, khổ, và vô ngã của các hiện 
tượng danh sắc. 

Với sự hiểu biết bản chất thực sự của đề mục bao 
gồm đặc tính riêng, đặc tính chung cùng với sự phát 
triển tuần tự các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn, 
hành giả cuối cùng sẽ đạt được Đạo Tâm (magøa) và 
Quả Tâm (phala). Trí tuệ thâm sâu này chỉ có được 
nhờ thực tập Thiên Minh Sát Niệm Xứ mà thôi. Đó là 
Chánh Kiến (samma difthi). 

Như vậy, trí tuệ thâm sâu bao gồm các Tuệ Minh Sát 
và kinh nghiệm Đạo, Quả có được qua sự thực chứng 
cá nhân. Minh Sát Tuệ vượt xa sự hiểu biết có được từ 
sách vở (sutamayañana) hay suy tư (cintãmayañãna) 
và sâu sắc, sống động hơn kinh nghiệm có được qua 
sự chứng đắc các tầng thiền tục thế Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới (lokiya jhãna) trong Thiền Vắng Lặng. Do vậy, 
hành giả chớ nên chỉ thỏa mãn với những kiến thức 
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lĩnh hội qua sách vở hay suy tư cũng như việc tu tập 
Thiền Vắng Lặng không mà thôi. 

Trong Kinh Pháp Cú có kệ ngôn: *Œifam guitam 
sukhavahar” với ý nghĩa là "khi được canh gác, tâm 
an toàn và bình yên”. Tâm không còn bị xao động bởi 
tham, sân, si mà trở nên an tịnh. Vì Tuệ Minh Sát đem 
đến bình an, hạnh phúc nên chúng ta cần hành thiên 
Minh Sát Niệm Xứ. Một khi được vun bồi, tâm sẽ thay 
đổi và trở nên an tịnh, hạnh phúc một cách không 
ngờ. 


Giới, Định, Huệ hay Bát Chánh Đạo 


Có ba loại phiên não là phiên não tác 
động (viikkamakilesa) phiền não tư tưởng 
(pariyuthanakilesa), và phiền não ngủ ngâm 
(anusayakilesa). Muốn diệt tận được ba loại phiên 
não này cần phải tu tập Giới, Định, Huệ hay Bát Chánh 
Đạo. Đây là con đường duy nhất. 

Để chế ngự phiền não tác động cần phải giữ giới. 
Như không đi đến một vùng đang có bệnh truyền 
nhiềm, cá nhân phải tự gìn giữ không đến nơi chốn 
của phiền não bằng cách thu thúc không để phiền não 
sanh khởi qua thân và khẩu. Giữ giới giúp tránh được 
được loại phiền não tác động này. Đối với loại phiên 
não tư tưởng, cần phải ngăn ngừa không cho phát sinh 
nơi tâm bằng sự định tâm. Nếu chúng có phát sinh, 
hành giả ghi nhận và loại trừ ngay lập tức. Đối với loại 
phiền não ngủ ngầm, hành giả làm suy yếu bằng Minh 
Sát Tuệ (vipassanã ñãna) và tận diệt bằng Đạo Tuệ 
(magga ñana). 

Sư lấy một thí dụ cho dễ hiểu. Giống như lực lượng 
an ninh phải dàn trải ra bốn hướng để ngăn ngừa kẻ 
thù xâm nhập. Nếu phát hiện kẻ thù, hãy lập tức dùng 
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mọi biện pháp cần thiết để tiêu diệt. Cùng thế ấy, 
hành giả phải ngăn ngừa phiền não bằng chánh niệm. 
Nhờ chánh niệm bao phủ và trải rộng nên tâm được 
bảo vệ. Bất kỳ đề mục gì sinh khởi, hành giả phải tinh 
tấn dũng mãnh hướng và đưa tâm đến đối mặt với đề 
mục rồi chánh niệm ghi nhận một cách liên tục. Nhờ 
chánh niệm bao phủ trọn vẹn đề mục, tâm được bảo 
vệ an toàn khỏi phiền não. Chánh niệm với phẩm chất 
cao là loại chánh niệm vững vàng (safioaffhäana) hình 
thành bởi Tâm và Tấn được duy trì chặt chẽ liên tục 
trên đề mục, bao trùm đề mục. 

Để khắc phục biếng nhác khi hành thiền, hành 
giả cân phải vận dụng ba loại tinh tấn là tinh tấn khởi 
động, tinh tấn triển khai, và tỉnh tấn kiên trì. Có cả 
ba loại tinh tấn này, hành giả tránh được sức hút của 
phiên não. Muốn giải thoát khỏi phiên não, hành giả 
phải ghi nhận các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi 
bật qua sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện 
tại. Hành giả hãy nồ lực ghi nhận đề mục kịp thời ngay 
khi vừa mới sinh khởi. Ngoài ra, tinh tấn cũng làm cho 
tâm không bị co rút, đông cứng. Khi kinh hành, hành 
giả chú tâm vào bước chân hay chuyển động của bàn 
chân. Trong khi dở, bước, đạp, hành giả phải chú tâm 
theo dõi liên tục từ đầu cho đến cuối của môi động 
tác dở, bước, đạp. Muốn có khả năng ghi nhận tất cả 
những gì đang sinh khởi, hành giả cần phải vận dụng 
tất cả các loại tinh tấn. Trong giai đoạn đầu tu tập, 
hành giả vận dụng tinh tấn khởi động để hướng và 
đưa tâm đến ghi nhận đề mục. Khi lười biếng phát sinh 
cũng như khi tâm trở nên co rút và trì trệ giống như 
bơ đông lạnh, hành giả dùng tinh tấn triển khai để chế 
ngự. 

Nhờ tinh tấn, chánh niệm hình thành và tâm trở 
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nên gom tụ trên đề mục làm phát triển sát na định. 
Chánh Tinh Tấn không cho phiên não phát sinh, Chánh 
Niệm bảo vệ để tâm không bị phiền não xâm nhập, và 
Chánh Định giữ cho tâm an trụ không còn phân tán. 
Khi có các trạng thái này, tâm định tĩnh nên các ý nghĩ 
bất thiện như dục tâm, sân tầm và hại tầm vắng bóng. 
Và đó là Chánh Tư Duy. Nhờ vậy, tuệ giác hay Chánh 
Kiến sẽ phát sinh. Tam học Giới, Định, Huệ làm cho 
hành giả có thân, khẩu, ý thiện lành và tâm trở nên 
trong sạch. 

Trước khi hành thiền, do ý muốn giữ giới để dễ thu 
thúc các căn, Chánh Ngữ (sammä vãcä), Chánh Nghiệp 
(sammã kammanra) và Chánh Mạng (sammaäã äjiva) 
thuộc nhóm Giới tự động hình thành. Nhờ Giới, phiên 
não tác động được chế ngự. Trong khi hành thiền, với 
Chánh Tinh Tấn (vïriya), Chánh Niệm (saii) và Chánh 
Định (samadhi), nhóm Định của Bát Chánh Đạo thành 
hình. Khi nhóm Định có mặt, phiên não tư tưởng không 
thể sanh khởi nơi tâm được nữa nên tâm trong sạch. 
Làm cho tâm trong sạch và lớn mạnh được gọi là thiên 
hay vun bồi tâm linh (bhävan3i). 

Tiếp tục tu tập là hành giả thanh lọc tâm, nhờ 
vậy Chánh Tư Duy (sammã sankhapa) và Chánh Kiến 
(sammãũdifthi) tức tuệ giác sanh khởi hay nhóm Huệ 
hình thành. Như vậy, Giới, Định, Huệ hay Bát Chánh 
Đạo bao gồm Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định, Chánh Kiến 
và Chánh Tư Duy phát triển trong khi thiền tập. Đó 
còn gọi là Sơ Đạo (pubbabhãga magga) hay con đường 
đưa đến Niết Bàn. Tiếp tục thiên tập, các tuệ giác tuần 
tự phát triển theo từng giai đoạn, và khi trí tuệ chín 
muôi, hành giả đạt Đạo, Quả và chứng ngộ Niết Bàn. 
Kết quả là phiên não ngũ ngầm trong tâm được đoạn 
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trừ và hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc bình an 
thật sự. Đây là loại hạnh phúc bảo đảm, đích thực và 
cao thượng vượt trội bao nhiêu lần hạnh phúc thế tục. 
Các chi của Bát Chánh Đạo lúc này tự động hình thành 
và Bát Chánh đạo trở thành Bát Thánh Đạo. 

Đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ 
(mahãsafipat††hãna) như đã được trích dẫn ở trên: "2y 
Chư Tỳ Khuu, đây là con đường độc nhất đưa đến sự 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sâu não, diệt 
trừ khổ ưu, thành tựu Chánh Trí chúng ngộ Niết Bàn. 
Đó là Bốn Niệm Xứ.“ Khi hành thiền Minh Sát Niệm 
Xứ, hành giả phải chánh niệm ghi nhận mọi hiện tượng 
sanh khởi qua thân, thọ, tâm và pháp hay tất cả những 
gì sinh khởi qua sáu cửa giác quan gồm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý để giữ cho tâm không bị phiền não chỉ 
phối. Tâm không có phiên não như tham lam, sân hận 
quá độ hay ý tưởng chiếm đoạt hay hãm hại người 
khác phát sinh nên trong sạch. Tâm không có phiền 
não giống như món đồ không dính bụi dơ. 

Có hành giả, thay vì chú tâm ghi nhận đề mục, lại 
ngôi suy nghĩ hết chuyện này chuyện nọ. Làm như 
thế, hành giả không hưởng được lợi lạc từ pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ. Trong một phút chánh niệm, hành 
giả có sáu mươi lần tâm trong sạch. Giữ chánh niệm 
được một giờ, hành giả có ba ngàn sáu trăm lần tâm 
trong sạch. Khi hưởng được lợi lạc từ sự tu tập, hành 
giả bỗng trân quý pháp hành và nõ lực tu tập nghiêm 
túc hơn. 

Vậy hành giả nên chú tâm chánh niệm trong khi đi, 
đứng, nằm, ngồi, co, duõi... sao cho hành giả hưởng 
được lợi lạc. Chánh niệm phải được duy trì khít khao, 
liên tục giống như ván lót sàn được đặt kế tiếp nhau 
không khoảng hở để bụi không lọt vào. Khi chánh 
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niệm được giữ liên tục, phiền não không thể xâm nhập 
tâm. Thiên tập như vậy, hành giả sẽ có tiến bộ trong 
vòng một tuần. Không tu tập cẩn thận thì dù có tham 
dự trọn khóa cũng không thể nào có kết quả được. 


MINH SÁT CĂN BẢN 


Đê Mục Thiên 

Trong việc hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả 
phải thực tập đúng theo tiêu chuẩn để cho sự tu tập 
có hiệu quả. Tiêu chuẩn đặt ra có công dụng giống 
như lằn kẽ sẵn trong vở cho trẻ mới tập viết hay như 
dấu mốc cho người thợ mộc khi cưa cây. Nhờ đường 
chuẩn mà trẻ em không viết trồi sụt khó coi và có thể 
viết được thẳng hàng. Người thợ mộc nhờ thước đo 
đạc để đánh dấu khúc gỗ. Nếu chỉ nhắm chừng bằng 
mắt, người thợ có thể cưa sai vì không đúng với kích 
thước và do đó miếng gỗ có thể không còn sử dụng 
được nữa. Tương tự như thế, hành giả hành thiên Minh 
Sát Niệm Xứ cân làm theo những. gì được chỉ dạy trong 
kinh điển (suiia) vì kinh điển giống như dấu mốc mà 
người thợ mộc vẽ trên miếng gô hay lằn kế trong tập 
của trẻ học vỡ lòng. 

Theo kinh điển, hành giả cần phải ghi nhận tất cả 
các hiện tượng danh sắc hay tâm và vật lý sanh khởi nổi 
bật qua sáu căn hay sáu cửa giác quan là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nói 
một cách khác, Thiên Minh Sát Niệm Xứ quán sát đặc 
tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng được 
phân loại thành ngũ uẩn (khandha) gồm sắc (rũpa) hay 
thân, thọ (vedanä) hay cảm giác, tưởng (sañña) là sự 
ghi dấu hay tri giác, hành (sañkhãra) là sự vận hành 
tâm ý, và thức (viññãna) hay tâm vương (ciffa) là sự 
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nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. Thọ, 
tưởng, hành, thức thuộc về danh (nãma) nên ngũ uẩn 
chính là các hiện tương danh sắc (näma-ripa) hay là 
các hiện tượng tâm-vật-lý. Do đó, đối tượng hay đề 
mục quán sát trong Thiền Minh Sát Niệm Xứ bao gôm 
các hiện tượng danh sắc hay ngũ uẩn gồm sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. 

Chú Giải nói rằng những gì xảy ra chính là ngũ 
uẩn và chúng phải được hành giả ghi nhận (bhũtami 
khandha pañcakam). Trong cầu "bhũtami khandha 
pañcakarf"”, `khandha” là "uẩn” và *bhũta” có nghĩa 
đang hiện hữu”. Cho nên, câu này có ý nghĩa là quan 
sát ngũ uẩn đang xảy ra. Ngũ uẩn được xem là thật 
sự hiện hữu (bhữia) vì chúng vừa mới sinh khởi (/4fa) 
hay đang sinh khởi (vi/amaãna) do nhiều nguyên nhân 
(jätattã paccayehi). Ngũ uẩn là thực tại tối hậu hay 
chân đế (paramaifha) và là những gì mà hành giả có 
thể kinh nghiệm (affapaccakkha) trong khi hành thiền 
Minh Sát Niệm Xứ. Cái gì đã qua hay chưa tới không 
thể gọi là mới sinh khởi hay đang sinh khởi. Vậy ngũ 
uẩn hay danh sắc là những hiện tượng tâm-vật-lý đang 
sinh khởi do nhiều nguyên nhân có thể được ghi nhận 
và kinh nghiệm rõ ràng qua thiên tập. 


Bắt Đầu Với Đề Mục Dễ Thấy 

Tuy đề mục thiền Minh Sát Niệm Xứ là ngũ uẩn 
nhưng đối với hành giả sơ cơ, sự ghi nhận ngũ uẩn 
ngay trong khoảnh khắc hiện tại là một điều khó làm 
được ngay lúc mới bắt đầu tập thiền. Giống như trẻ 
mới bắt đầu học cần được dạy những gì đơn giản nhất, 
hành giả mới thực tập thiên Minh Sát Niệm Xứ nên 
được hướng dẫn ghi nhận đề mục nào nổi bật, dễ ghi 
nhận nhất (yathäpäkatarh vipassanäbhiniveso) để khỏi 
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bị sai lâm trong bước đầu thực tập. Rồi từ từ hành giả 
mới ghi nhận thêm nhiều đề mục. Thực hành theo lối 
này dễ cho hành giả đạt được tiến bộ và nhờ vậy sẽ 
phát triển được Niệm, Định, Huệ trong một thời gian 
ngắn. Sau khi có nội lực, hành giả sẽ có khả năng ghi 
nhận tất cả những hiện tượng sanh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan. 

Giữa thân tâm thì thân biểu hiện rõ và dễ thấy hơn 
tâm. Có lễ vì vậy mà Đức Phật đề cập phép quán thân 
trước trong Tứ Niệm Xứ tức bốn phép quán niệm gồm 
quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp như 
được đề cập ở trên. Trong phép quán thân, Ngài dạy 
phương pháp theo dõi hơi thở trước vì hơi thở là yếu tố 
gió hay phong đại dễ thấy nhất trong Tứ Đại gồm đất, 
nước, gió, lửa. Cố Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi cũng 
theo sự chỉ dạy này khi chọn chuyển động phồng xẹp 
của bụng làm đề mục chính để thiền sinh ghi nhận khi 
mới bắt đầu ngồi thiền vì chuyển động phồng xep liên 
hệ đến hơi thở thuộc yếu tố gió hay phong đại. Và khi 
đi kinh hành theo dõi bước chân vì chuyển động của 
bàn chân liên hệ đến phong đại. Trong sinh hoạt hằng 
ngày, hành giả nô lực ghi nhận những động tác nhỏ 
nhặt như co, duôi, nhìn trước, nhìn sau... Như vậy, 
hành giả phải nỗ lực giữ chánh niệm luôn luôn trong 
lúc ngồi thiền, trong khi kinh hành và trong các sinh 
hoạt hàng ngày. 


Lãnh Vực Của Thiên Minh Sát Niệm Xứ 


Như quý vị biết, chân đế là những thực tại hiện tiên 
có thể kinh nghiệm được qua thiền tập. Chân đế còn 
được gọi là sự thật tuyệt đối. Hành giả Thiên Minh Sát 
Niệm Xứ chỉ quán sát các đê mục thuộc chân đế hay 
danh, sắc vì danh và sắc thuộc về chân đế. Như vậy, 
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hành giả không quán sát bất kỳ đê mục nào thuộc tục 
đế cả. Sư sẽ giảng về danh sắc qua hai phương diện lý 
thuyết và thực hành. 

Nếu đã học qua Vi Diệu Pháp, hành giả không gặp 
khó khăn về phương diện lý thuyết để hiểu chân đế 
bao gồm sắc, tâm tục thế, tâm sở tục thế, Đạo Tâm 
siêu thế, Quả Tâm siêu thế và Niết Bàn. Khi hành 
thiên, hành giả chỉ nên quán sát các đề mục chân đế 
tục thế mà thôi. Đó là các hiện tượng danh sắc đang 
thật sự sinh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan gồm 
tâm tục thế, tâm sở tục thế và sắc pháp. Đạo tâm, Quả 
tâm và Niết Bàn là chân đế siêu thế vượt ra ngoài lãnh 
vực quán sát của Thiên Minh Sát Niệm Xứ. Hành giả 
không quán sát nhưng sẽ thực chứng những chân đế 
siêu thế này sau khi phát triển đầy đủ các Tuệ Minh Sát 
qua pháp hành Minh Sát Niệm Xứ. 

Khi hành thiền Minh Sát Niệm Xứ, hành giả hiểu 
được đặc tính riêng, đặc tính điều kiện rôi đặc tính 
chung của các hiện tượng danh sắc và tuần tự phát 
triển các Tuệ Minh Sát từ thấp đến cao. Đến khi Tuệ 
Minh Sát chín muôi, hành giả kinh nghiệm Đạo Tâm 
(magga) và chứng ngộ Niết Bàn (nibbäna) là sự ngừng 
nghỉ của danh sắc thuộc pháp siêu thế (lokuttara). 
Hành giả từ phàm nhân trở thành bậc thánh nhân và 
với Quả Tâm (phala) an hưởng quả vị giác ngộ. 

Quán sát các đề mục danh sắc tục thế sẽ giúp hành 
giả không bị phiên não, và đây là lợi ích của sự quán 
sát. Quán sát các đề mục thuộc siêu thế chưa kinh 
nghiệm không cho hành giả lợi ích như vậy. Vì thế, 
hành giả không nên quán sát các đề mục thuộc siêu 
thế. Ngài Cố Hòa Thượng Mahasi Sayadaw đã cho một 
thí dụ về con đường dốc có nhiều lỗ trũng cần phải 
sửa chữa. Theo Ngài, muốn sửa chữa cho mặt đường 
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bằng phẳng cần phải lấy đất lấp đầy các lỗ trũng và 
san bằng độ dốc của con đường. Nếu chỉ đổ đất lên 
chỗ bằng mà không lấp các lỗ trũng thì không có lợi 
ích gì hết. Thanh Tịnh Đạo và phụ Chú Giải giải thích 
là phàm nhân chưa chứng đắc các pháp siêu thế nên 
họ không cần phải quán sát các pháp đó vì chúng nằm 
ngoài lãnh vực quán sát của phàm nhân. 

Tóm lại, hành giả nên quán sát các đề mục thân 
tâm tức là các hiện tượng tâm-vật-lý sinh khởi nổi bật 
qua sáu căn hay sáu cửa giác quan như mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Nếu không ghi nhận được ngay khi các 
hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu căn, hành giả 
sẽ không thấy được đặc tính riêng, đặc tính điều kiện, 
và đặc tính chung của các hiện tượng này rồi nghĩ rằng 
chúng là thường còn và có tà kiến vê sự hiện hữu của 
bản ngã hay tiểu hồn (va affa) điều khiển mọi sinh 
hoạt của cá nhân. Quán sát các đề mục thân tâm hay 
danh sắc tục thế giúp hành giả sẽ phát triển được tuệ 
giác và dần dà thoát khỏi phiên não do ái dục và tà 
kiến gây ra. 


Tục Đế Và Chân Đế 


Như vậy, đề mục dùng để quán sát trong Thiền 
Minh Sát Niệm Xứ là các hiện tượng danh sắc tục thế 
sinh khởi theo tương quan nhân quả và có đặc tính 
chung là vô thường, khổ và vô ngã. Chỉ khi nào biết 
rõ ràng lãnh vực của đề mục và chọn đề mục hành 
thiên thích nghi, hành giả mới thực tập thiên một cách 
đúng đắn. Như đã đề cập ở trên, trong Thiền Minh sát 
Niệm Xứ, hành giả quán sát đề mục thuộc chân đế chứ 
không phải tục đế. Nhưng tục đế và chân đế là gì? 

Tục đế (paññari) gồm có ba loại là hình tướng 
(santãnapaññarij), tư thế (äkãrapaññarij) và tên gọi 
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(nãmapaññaiti) của các hiện tượng danh sắc. Tục đế 
được gọi là "sự thật quy ước” theo ý nghĩa không phải 
là sự thật tối hậu nhưng chỉ là ý niệm hay sự chế định 
đặt tên cho các hiện tượng danh sắc mà thôi. Tục đế 
được sử dụng theo quy uớc vì tính cách tiện lợi của 
chúng trong đời sống năng động hàng ngày. Tục đế chỉ 
là ý niệm, không phải là những thực tại tối hậu, nên 
không thay đổi. Do đó, chúng không thật sự hiện hữu 
với các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã nên không thể 
là đê mục quán sát trong Thiên Minh Sát Niệm Xứ. 

Chân đế (paramafiha) trái lại là những thực tại tối 
hậu có thật. Cái gì không có thật không thể coi là 
chân lý, chỉ có cái gì có thật mới được gọi là chân lý 
hay chân đế. Có bốn chân đế hay sự thật tối hậu gôm 
tâm vương (cifa) là sự nhận biết đơn thuần vê sự có 
mặt của đối tượng, tâm sở (cefasika) là những trạng 
thái của tâm, sắc (rũpa) hay vật chất được định nghĩa 
là những gì không có khả năng nhận biết, và Niết Bàn 
(nibbãna) là sự dừng nghỉ của danh sắc. 

Có hai loại hiểu biết là hiểu biết qua sách vở và hiểu 
biết qua kinh nghiệm thực chứng. Những gì được kinh 
nghiệm, dù tốt hay xấu, vần là điều có thật. Những gì 
biết qua sách vở hay nghe nói có thể thật hay không 
thật nên không chắc chắn; do đó, không thể coi là sự 
thật theo bị nghĩa tối hậu. Chân đế hay thực tại tối hậu 
là những gì chắc chắn có thật có thể thực chứng bằng 
kinh nghiệm cá nhân qua thiền tập. Cho nên, sự hiểu 
biết qua kinh nghiệm thực chứng (affapaccakkha) có 
phẩm chất cao và có thật. Nhưng sự hiểu biết qua kinh 
nghiệm thực chứng có thật là gì? 

Để Sư giải thích bằng thí dụ về sự nắm chặt tay. Khi 
nắm chặt tay lại, hành giả kinh nghiệm sự căng cứng. 
Đây là sắc pháp (rũpa) hay vật chất thuộc thân và là 
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chân đế vì có thật. Tâm (ciffa) hay biết sự căng cứng 
này cũng là chân đế. Trước khi nắm tay lại, có hàng 
loạt ý muốn nắm tay. Các ý muốn này là trạng thái 
của tâm hay tâm sở (cefasika) nên cũng là chân đế. 
Chuyển động nắm tay là sắc pháp (rũpa) cũng thuộc 
chân đế. Càng nắm chặt tay càng lâu sự căng cứng 
càng gia tăng, sự căng lúc đầu không giống sự căng kế 
tiếp, sự căng kế tiếp không giống sự căng kế tiếp nữa... 
Nếu chú tâm cẩn thận sẽ thấy sự khác biệt này, rồi có 
thể thấy khó chịu, nóng... Và vì muốn thoát ra khỏi cảm 
giác khó chịu, nóng đó mà hành giả muốn mở tay ra 
với hàng loạt ý muốn mở tay sanh khởi. Y muốn mở tay 
là tâm sở (cetasika) thuộc danh pháp. Đây là chân đế. 
Nếu không có ý muốn mở tay để thoát khỏi cảm giác 
khó chịu, hành giả sẽ không mở tay ra. Và vì mở tay 
ra nên trạng thái căng cứng và cảm giác khó chịu giảm 
dần. Do đó, khi chú tâm theo dõi cẩn thận từ lúc bắt 
đầu nắm tay cho đến khi mở tay, hành giả sẽ thấy các 
hiện tượng danh sắc theo nhau sinh khởi liên tục. Sự 
hiểu biết có được từ kinh nghiệm các chân đế này có 
thật chứ không phải do tưởng tượng mà ra. 

Trong Thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả phải kịp 
thời quán sát đề mục ngay lúc nó vừa sinh khởi. Trong 
sự nắm tay, nếu không quán sát kịp thời hành giả sẽ 
không biết được diễn tiến của sự nắm tay như co tay 
vào và mở tay ra. Không chánh niệm, hành giả sẽ 
không thấy hình tướng hoặc tư thế của sự mở tay, 
đừng nói chi đến bản chất hay đặc tính của sự nắm 
tay. Nếu chánh niệm hời hợt, hành giả chỉ có khái 
niệm về hình tướng của bàn tay hay tư thế nắm hay 
mở của tay chứ không thể nào kinh nghiệm được sự 
căng, cứng, nóng, khó chịu xảy ra trong suốt diễn trình 
của sự nắm tay. Đa số khi nắm tay hay mở tay ra đều 
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chỉ thấy hình tướng của bàn tay hoặc tư thế nắm hay 
mở của bàn tay. Cả ba hình tướng, tư thế, và tên gọi 
chỉ là khái niệm nên là tục đế chứ không phải chân đế. 
Chúng không được dùng làm đề mục quán sát trong 
Thiên Minh Sát Niệm Xứ vì chúng không phải là thực 
tại tối hậu có thật theo ý nghĩa của chân để. Khi khái 
niệm tục đế nổi bật che khuất bản chất chân đế thật sự 
của sự nắm tay thì hành giả không thể kinh nghiệm các 
đặc tính căng, cứng, nóng, khó chịu...được. Muốn thấy 
các đặc tính này hay bản chất thật sự của sự nắm tay, 
hành giả phải quán sát xuyên thấu đối tượng. 

Để xuyên thấu đối tượng hay đề mục, trước hết 
hành giả phải hướng tâm đến đề mục (Tầm) rồi nỗ lực 
đưa tâm đến (Tấn) và chà sát tâm trên đề mục (Tứ). 
Kế đến hành giả phải hết lòng chú tâm ghi nhận và 
theo dõi đề mục (Chánh Niệm). Khi chánh niệm bao 
trùm trọn vẹn và chìm sâu vào đề mục (sabbakãya 
patisamveơi), tâm sẽ gom tụ trên đề mục và sát na 
định (khanika samadhi) hay chập định hình thành. Nhờ 
có tâm định, hành giả sẽ thấy được bản chất thực sự 
của đề mục. 

Do đó, khi chú niệm vào đề mục, hành giả phải vận 
dụng hết sức các sức mạnh của tâm. Thiếu sức mạnh 
của tâm, hành giả chỉ thấy được hình tướng hay tư thế 
của đề mục mà không thể thấy được bản chất thật sự 
trong chuyển động phồng, xẹp khi ngồi thiền hay trong 
các động tác dở, bước, đạp của bàn chân khi đi kinh 
hành. 

Khi đi kinh hành, muốn thấy được bản chất thực sự 
của đề mục, hành giả phải làm chậm lại. Vì các hiện 
tượng danh sắc diễn ra quá nhanh, hành giả phải làm 
chậm mới có thể theo kịp chúng. Chậm theo thiền sư là 
di chuyển với tốc độ gần với số không. Khi dở hãy chú 
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tâm theo dõi từ đầu sự dở đến cuối sự dở, khi bước hãy 
chú tâm theo dõi từ đầu sự bước đến cuối sự bước, và 
khi đạp hãy chú tâm theo dõi từ đầu sự đạp đến cuối 
sự đạp. 

Để Sư cho một ví dụ cho dễ hiểu. Ở trước thiền viện 
có đàn kiến đen bò nối đuôi nhau. Từ đàng xa, hành giả 
không thấy lằn đen này. Đến gần, hành giả sẽ thấy một 
lằn đen. `Lằn đen” là tên đặt ra để gọi nên là danh chế 
định (nämapaññari). Như vậy ằn đen” hình tướng 
là ý niệm thuộc tục đế (santãäna paññafti. Sở dĩ có ý 
niệm "lẫn đen” này là do từng nhóm hay đàn kiến nối 
tiếp nhau được nhìn từ xa. Y niệm *nhóm”, *đàn”;, dầu 
chi tiết hơn, cũng thuộc tục đế (samuhapaññarij). Đến 
gần hơn nữa, hành giả không còn thấy từng nhóm hay 
đàn kiến nữa mà là từng con kiến một nối đuôi nhau. 
Lúc đó, ý niệm về "lẫn đen”, "nhóm; đàn” kiến không 
còn nữa. Hành giả chỉ còn có ý niệm về *con kiến” mà 
thôi. Tóm lại, hành giả thấy từ một lằn đen, rồi từng 
đoàn kiến đen, đến cuối cùng từng con kiến một. 

Cùng thế ấy, khi chánh niệm chưa đủ mạnh, hành 
giả chỉ thấy hình tướng, tư thế của đê mục. Muốn thấy 
bản chất thật sự của chuyển động phồng xẹp hay của 
bước chân, hành giả phải tinh tấn hướng tâm đến đề 
mục sao cho tâm ghi nhận gắn chặt với đề mục. Khi 
chánh niệm được thiết lập vững vàng nơi đề mục, tâm 
không còn phóng chạy đó đây mà gom tụ nơi đề mục. 
Vào lúc đó, đề mục trở nên rõ ràng. Khi tâm trụ vào 
trạng thái căng, hành giả hiểu sự căng; khi tâm trụ vào 
trạng thái nặng, hành giả hiểu sự nặng; khi tâm trụ 
vào trạng thái nhẹ, hành giả hiểu sự nhẹ...Do vậy, nếu 
ghi nhận đúng phương pháp thì chỉ trong một hoặc hai 
thời thiên ngôi, hành giả có thể kinh nghiệm chân đế, 
tức bản chất thật sự của đề mục như nặng, nhẹ, căng, 
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giản, nóng, lạnh... Nếu hành giả vẫn chưa kinh nghiệm 
đặc tính riêng của đề mục dầu đã tham dự khóa thiên 
một thời gian thì có thể hành giả chưa tu tập đúng 
phương pháp. Ghi nhận một cách chính xác như được 
hướng dẫn, Sư chắc chắn hành giả sẽ phát triển được 
sát na định và kinh nghiệm được đặc tính một cách 
nhanh chóng. 


Đặc Tính Của Đề Mục 
Đặc Tính Riêng 


Kệ ngôn "bhiufam bhủtato passalf7 (trích từ 
Itivuttaka) có nghĩa quán sát và ghi nhận hiện tượng 
như nó là vậy. "Bhứiafo” là cái gì thật sự hiện hữu, 
tức đặc tính riêng (sabhävalakkhana), đặc tính 
điều kiện (sankhatalakkhanä), và đặc tính chung 
(sãmaññalakkhanä) của hiện tượng. Mỗi hiện tượng 
danh, sắc (tâm lý, vật lý) có đặc tính riêng của nó 
nhưng đều có cùng đặc tính chung. Ghi nhận đề mục 
kịp thời, liên tục khiến chánh niệm vững vàng và sát 
na định trở nên mạnh mẽ. Nhờ vậy sẽ thấy đặc tính 
riêng, đặc tính điều kiện, và rồi đặc tính chung của các 
hiện tượng danh sắc. Đặc tính riêng của sắc (vật chất) 
là thay đổi tùy theo điều kiện nóng, lạnh... Đặc tính 
riêng của danh (tâm) là hướng vê đối tượng. 

Sắc gồm tứ đại là địa đại (đất), thủy đại (nước), 
phong đại (gió), hỏa đại (lửa) và những tính chất vật 
chất khác. Đặc tính riêng của đất (pathavTdhatu) là sự 
cứng, mềm, thô; đặc tính riêng của nước (äpodhãtu) 
là ẩm ướt, dính hút hay gò bó; đặc tính riêng của lửa 
(ejodhãtu) là nóng, lạnh; và đặc tính riêng của gió 
(vãyodhãtu) là căng, đẩy, ép hay chuyển động. 

Danh gồm tâm vương (cifia), tâm sở (cetasika) và 
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Niết Bàn (nibbãna). Tuy nhiên, Niết Bàn là thực tại hay 
chân đế siêu thế nên khỏi đề cập ở đây. Tâm vương 
là sự nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. 
Tâm sở là những trạng thái tâm minh định tính chất 
của tâm vương bao gồm xúc (phassa) có đặc tính đưa 
tâm tiếp xúc với đối tượng, thọ (vedanä) có đặc tính 
cảm nhận, kinh nghiệm đối tượng và những tâm sở 
khác với những đặc tính riêng của chúng. 

Đặc tính riêng của các hiện tượng danh thật sự hiện 
hữu (bhäva) là chân đế (paramattha) có thể nhận biết 
được qua kinh nghiệm thiên tập. Đặc tính riêng được 
ví như vị riêng của từng loại thức ăn như đường có 
vị ngọt, chanh có vị chua, ớt có vị cay, khổ qua có vị 
đẳng... Sự hay biết tất cả các vị riêng này là do tâm. 

Tương tự như thế, mọi hiện tượng danh sắc sinh khởi 
có đặc tính riêng của nó. Để nhận ra những đặc tính 
riêng biệt này, hành giả phải quan sát kỹ càng đề mục 
bằng pháp hành Minh Sát Niệm Xứ (saiipaffhäna). 

Trong khi kinh hành theo dõi động tác dở bàn chân 
lên, hành giả kinh nghiệm sức đẩy lên và sự nhẹ nhàng 
trong chuyển động. Đây là đặc tính riêng của yếu 
tố gió hay phong đại giống như ngọt là vị riêng của 
đường. Ngay khi mở mắt hay nháy mắt cũng vậy, nếu 
ghi nhận hời hợt, hành giả sẽ không thấy đặc tính riêng 
của các yếu tố gió, đất.. -trong sự mở mắt hay. chớp 
mắt. Trái lại, nếu ghi nhận cẩn thận hành giả sẽ thấy 
có sự căng, cứng ở mắt và đây là đặc tính riêng của các 
yếu tố gió, đất... trong hiện tượng mở hay nháy mắt. 

`Phồng , *xep” chỉ là tên gọi, nhưng nếu chú tâm 
quan sát cẩn thận tiến trình phồng và xẹp, hành giả sẽ 
cảm nhận được sự căng, ép và chuyển động trong đó. 
Căng, ép và chuyển động là đặc tính riêng của yếu tố 
gió hay phong đại là những gì có thật hay thật sự hiện 
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hữu. Nếu ghi nhận phồng xẹp một cách lơ là, hành giả 
sẽ không biết được đặc tính riêng hay bản chất thật sự 
của yếu tố gió. 

Hành giả phải năng động, tỉnh thức khi hành thiền. 
Hành giả cần nỗ lực hướng và đưa tâm đến đề mục, chà 
sát tâm trên đề mục, và ghi nhận đề mục một cách hữu 
hiệu. Lúc đầu, khi chập định hay sát na định (khanika 
samãdhi) còn yếu, hành giả chỉ thấy hình tướng hay 
dáng vẻ (saniäna) của phồng xẹp, đôi khi thấy tư thế 
hay cách thức chuyển động (äkãra). Ví như khi thức 
ăn mới đưa vào miệng, chưa nhận ra ngay vị mặn, lạt 
của chúng, khi ghi nhận *phông”, hành giả sơ cơ chưa 
thể kinh nghiệm đặc tính mà chỉ có thể nhận biết hình 
dáng của bụng như sự phinh lên to hay nhỏ hay tư thế 
của bụng như mau, chậm, đột ngột, từ từ, phông từng 
chập... mà thôi. Hành giả nên tiếp tục nồ lực chú tâm 
ghi nhận chuyển động phồng xẹp. Khi việc ghi nhận 
trở nên thuần thục, chánh niệm vững vàng, sát na định 
vững mạnh hành giả sẽ thấy những đặc tính riêng của 
đề mục như căng, dẫn, nóng, lạnh, cứng, mềm, ướt, 
trơn... Khi có sự cứng, hành giả ghi nhận *cứng”; khi 
có sự căng, hành giả ghi nhận *căng”... Những đặc 
tính riêng này, ví như hương vị của thức ăn, được nhận 
biết rõ ràng qua thiền tập. 

Đặc Tính Điều Kiện Và Tương Quan Nhân Quả 


Mỗi đặc tính riêng của các hiện tượng danh sắc đều 
có bắt đầu, kéo dài và kết thúc hay là sanh (uopãaa), 
trụ (⁄), và diệt (bhanga). Sanh có nghĩa là sự sanh 
khởi của hiện tượng. Trụ có nghĩa là giai đoạn diễn 
biến hay tiếp tục hay tiến đến hoại diệt. Diệt là sự tan 
vỡ hay hoại diệt. Sanh, trụ, diệt là đặc tính điều kiện 
(sarikhata lakkhana). 

Ngoài ra, các hiện tượng danh sắc hay tâm-vật-lý 
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đều do điều kiện mà thành hay sanh khởi theo tương 
quan nhân quả. Nếu chánh niệm theo dõi kịp thời khi 
các hiện tượng vừa mới sanh khởi, hành giả sẽ hiểu 
được danh và sắc hay tâm và thân xuất hiện trước sau 
từng cặp đôi một theo liên hệ nhân quả. Khi ghi nhận 
cẩn thận và chính xác sự mở hay nháy mắt, hành giả 
kinh nghiệm được đặc tính riêng như căng, cứng ở 
mắt. Rồi hành giả cũng thấy được là vì có sự căng, 
cứng ở mắt nên mới có cảm giác khó chịu. Và cũng vì 
thấy khó chịu nên hành giả muốn thấy cảm giác này 
biến mất đi. Vì muốn cảm giác khó chịu biến mất nên 
mới có ý muốn nháy mắt. Do có ý muốn nháy mắt nên 
có sự nháy mắt, và vì có sự nháy mắt nên hành giả 
không còn thấy khó chịu hay cảm thấy thoải mái. 

Ý muốn nháy mắt thuộc tâm, sự nháy mắt xảy ra 
thuộc thân, và cảm giác thoải mái thuộc tâm. Như 
vậy, các hiện tượng xảy ra đều có điêu kiện hay liên 
hệ với nhau theo tương quan nhân quả. Trước khi dở 
chân, hành giả thấy có ý muốn dở chân, và cũng vì 
có ý muốn dở chân nên mới có sự dở chân. Trong khi 
chân dở lên, hành giả kinh nghiệm có sức đẩy lên và sự 
nhẹ nhàng. Sự đẩy lên cũng là đặc tính riêng biệt của 
yếu tố gió. Khi đặt chân xuống, hành giả thấy được 
sự cứng, mêm. Trong các động tác dở, bước, đạp có 
hàng loạt ý muốn và chuyển động của chân sanh khởi 
và hoại diệt theo từng cặp đôi một theo tương quan 
nhân quả. 


Đặc Tính Chung 


Để kinh nghiệm ba đặc tính chung vô thường, khổ, 
và vô ngã của các hiện tượng danh sắc, hành giả nên 
ghi nhận đề mục kịp thời ngay khi nó vừa sinh khởi. 
Hành giả phải hướng tâm đến đề mục (Tâm), nỗ lực 
đưa tâm đến đề mục (Tấn) và giữ hay chà sát tâm trên 
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đề mục (Tứ). Khi sự ghi nhận liên tục, chánh niệm trở 
nên vững vàng và sát na định càng mạnh mẽ. Nhờ vậy, 
hành giả kinh nghiệm bản chất thực sự của đề mục. 

Trong khi ăn, hành giả cảm giác hương vị của thức 
ăn như ngọt, chua...và một lúc sau, hương vị này 
không còn nữa. Hành giả thấy hương vị sinh khởi rôi 
hoại diệt, và tâm ghi nhận cũng sinh rồi diệt. Như vậy, 
không những hương vị mà tâm ghi nhận hương vị cũng 
vô thường (anicca). Qua đó, hành giả hiểu rằng sinh 
diệt là đặc tính chung của các hiện tượng tâm và vật 
lý. Do vậy, vận dụng hữu hiệu hai chi thiên Tâm và Tứ 
khi ghi nhận đề mục, hành giả sẽ biết được đặc tính 
riêng và đặc tính chung (sãmaññalakkhana) của các 
hiện tượng. 

Mọi hiện tượng đều có sinh, có diệt, không tôn tại 
lâu nên là vô thường (anicca). Cái gì vô thường thì 
không. toại nguyện hay khổ (dukkha). Hiểu được đặc 
tính vô thường và bất toại nguyện của các hiện tượng 
danh sắc nên hành giả không còn khởi tâm bám níu, 
tham muốn nữa. Và các hiện tượng danh sắc sanh 
khởi và hoại diệt theo cách thế riêng của chúng mà 
không nằm dưới sự kiểm soát của bất cứ ai cả nên là 
vô ngã (anafta). Thấy được bản chất vô ngã nơi đề 
mục, hành giả hiểu rằng không có một Thượng Đế hay 
linh hồn nào kiểm soát chúng sinh và nhờ đó loại bỏ 
được tà kiến vê Thượng đế hay đấng tạo hoá. 

Tóm lại, ba đặc tính chung của tất cả các hiện 
tượng danh sắc hay các pháp hữu vi do điều kiện tạo 
thành là vô thường, bất toại nguyện hay khổ, và vô 
ngã. Ba đặc tính chung này không phải là danh sắc 
nhưng là đặc tính nội tại phổ quát của các hiện tượng 
danh sắc. Lấy một ví dụ về ba lỗ hổng trên chiếc áo 
(cổ áo và hai ống tay áo) để làm sáng tỏ điều này. 
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Câu hỏi là "Ba lỗ hổng ấy ở đâu?” 

Trả lời: `Chúng nằm trong chiếc áo chứ không nằm 
ở trên trời.” 

Hỏi: "Có phải ba lỗ hổng ấy và chiếc áo là hai sự vật 
giống nhau?” 

Trả lời: "Không, ba lỗ "hổng và chiếc áo là hai sự vật 
khác nhau. Nhưng ba lỗ hổng nằm trong chiếc áo.” 

Danh và sắc thuộc chân đế có đặc tính chung là vô 
thường, khổ và vô ngã. Sự hiểu biết ba đặc tính chung 
này là tuệ giác (ñãna), kết quả của thiền tập theo pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ (vipassana). 


Chuẩn Bị Cho Sự Thực Tập 


Trước hết là chọn chỗ thích hợp cho việc hành thiền. 
Đức Phật dạy có ba nơi chốn thích hợp cho việc hành 
thiên là rừng, cội cây (hoặc gân cội cây) và nơi thanh 
vắng xa cách tiếng động ồn ào. Tuy nhiên, theo kinh 
điển, nơi chốn thích nghi có thể khác nhau tùy theo 
bản tính riêng của từng người. Thiền viện này có cây 
cối giống như rừng, khá yên tĩnh, ít xe cộ và người qua 
lại nên rất thích hợp cho việc hành thiền. 

Kế đến là tư thế ngôi thiên. Đức Phật dạy ngồi 
xếp bằng và giữ lưng thẳng khi tọa thiền (pallankarh 
ãbhuzitvã ujurh kãyarh panidhaya). Hành giả hãy ngôi 
giống tượng Phật với lưng giữ thẳng chín mươi độ so 
với mặt đất. Giữ thăng một cách thoải mái chứ không 
quá cứng nhắc. Có thể đặt chân này trước chân kia chứ 
không nhất thiết phải ngồi kiết già hay bán già. Trong 
khi ngồi thiên, hành giả hướng và đưa tâm đến đề mục 
(parimukharh satimh upatthapetvä) để ghi nhận và theo 
dõi hay quan sát đề mục một cách chính xác. Ví như 
khi tiếp đón khách phải biết giờ giấc và nơi chốn khách 
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sắp đến, để nắm bắt đề mục, hành giả cần đưa tâm 
đến nơi mà đề mục sinh khởi và sẵn sàng chào đón đề 
mục. Đề mục có thể là cửa mũi, nơi mà hơi thở chạm 
vào. Nếu là người có mũi nhỏ, có thể chú tâm vào nhân 
trung tức là vị trí giữa miệng và cửa mũi. Hay chú tâm 
vào chuyển động phồng xẹp của bụng. Chuyển động 
phông xẹp của bụng là đề mục chính mà Sư chọn cho 
thiền sinh khi bắt đầu ngồi thiền trong khóa thiền. 

Khi đi kinh hành, hành giả hãy chú tâm vào bước 
chân tức chuyển động của bàn chân trong lúc dở, bước, 
đạp. Hành giả sẽ cảm nhận sự đẩy, đưa, nặng, nhẹ, 
cứng, mềm... trong khi di chuyển. Đức Phật dạy hãy 
chú tâm vào nơi đối tượng phát sinh; cho nên, đừng 
chú tâm vào không khí vì sẽ không kinh nghiệm được 
gì cả. 

Tác Phong Và Thái Độ Thực Tập 


Các Yếu Tố Cần Thiết Cho Sự Thực Tập 
Thành công 


Năm yếu tố mà nếu hội đủ sẽ đem lại sự thành đạt 
mục đích giác ngộ khi hành thiền. Đó là lòng tự tin và 
niêm tin nơi pháp hành, sức khỏe tốt, chân thật, tinh 
tấn, và sự phát triển được tuệ giác sinh diệt. 

Hành giả phải có lòng tự tin và niêm tin nơi pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ. Qua kinh nghiệm thiên tập, 
hành giả hiểu mình đang thực hành đúng phương pháp 
và nhận ra giá trị của pháp hành thiên này. Do vậy, 
biết và tin vào pháp hành không phải là loại đức tin mù 
quáng. 

Kế đến là có sức khỏe tốt để tu tập. Thời nay, 
không ai có được sức khỏe hoàn hảo; cho nên, nếu có 
sự tiêu hóa dễ dàng thì kể như có sức khỏe tốt. 

Thứ ba là phải chân thật khi trình pháp với thiền 
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sư. Hành giả chỉ trình bày kinh nghiệm thực tập của 
mình dù tốt hay xấu mà không che đậy hay dấu diếm 
gì cả. Đừng đề cập đến kiến thức kinh điển hay sách 
vở, sự tưởng tượng hay suy nghĩ của mình, hoặc kinh 
nghiệm của người khác mà mình biết được. Cũng đừng 
nói đến những gì mình chưa làm được hay không làm 
được. Chỉ khi hành giả trình pháp một cách thành thật, 
thiền sư mới có thể giúp hành giả vượt qua những trở 
ngại trong khi hành thiền. 

Tiếp theo là phải luôn luôn tinh tấn thiên tập nhất 
là phải ghi nhận ngay các hiện tượng danh sắc ngay 
khi chúng vừa mới sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác 
quan. Hành giả phải nỗ lực hướng tâm, đưa tâm đến 
ghi nhận đề mục một cách liên tục, chính xác và khắn 
khít. Nhờ vậy, chánh niệm được thiết lập vững vàng 
và định tâm được phát triển mạnh mẽ. Hành giả phải 
hạ quyết tâm hành thiền bất kể thân mạng cho đến khi 
thành đạt mục đích cuối cùng. 

Ngoài ra, hành giả còn phải phát triển được tuệ sinh 
diệt. Thấy được pháp sinh diệt là nếm được hương vị 
pháp bảo. Một khi kinh nghiệm được pháp bảo, hành 
giả sẽ dốc lòng thiên tập và tiếp tục cho đến khi thành 
đạt mục tiêu cuối cùng. Đến giai đoạn này, thiên sư 
không còn phải khuyến khích hành giả nữa. 

Hội đủ những yếu tố này, nếu hành giả tiếp tục nỗ 
lực hành thiên thì sẽ thành đạt mục đích tu tập ngay 
trong kiếp sống này. 


Hãy Làm Chậm Lại 


Để cho việc thiền tập có kết quả, cần phải có tác 
phong và thái độ thực tập thích nghi. Trước hết, là 
lắng nghe sự chỉ dân hành thiền của thiền sư một cách 
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kính cẩn. Kế đến là nghiêm chỉnh tu tập đúng theo sự 
chỉ dân. 

Dù hành giả có thể có kiến thức rộng rải về giáo 
pháp nhưng trong khóa thiên hãy làm theo sự hướng 
dẫn của thiền sư vốn là người đáng để cho ta đặt hết 
niêm tin vào. Thiên tập không có nghĩa là phô bày khả 
năng hiểu biết của mình nhưng mà thể hiện lòng tín 
thành đối với pháp hành Minh Sát Niệm Xứ của Đức 
Phật và hết lòng tin tưởng vào những lời chỉ dẫn của 
thiền sư bằng thái độ tu tập thành khẩn, không xao 
lãng. 

Dựa trên những lời dạy của Đức Phật, thiền sư 
thường khuyên trong khi thiên tập nên hành động thật 
chậm chạp như một người khờ khạo, yếu ớt, bịnh hoạn, 
mù lòa và câm điếc. 

Dù có là người thông minh nhưng hãy làm như 
người khờ khạo, không theo sự suy nghĩ của mình mà 
chỉ lắng nghe một cách cẩn trọng trong giờ giảng pháp 
cũng như trình pháp rôi hết lòng làm theo lời dạy bảo 
của thiên sư. Hành giả cố gắng hiểu rõ sự chỉ dẫn và 
ghi nhớ trong tâm để áp dụng vào việc thực hành. 

Nơi thân hành giả các hiện tượng danh sắc không 
ngừng sinh khởi. Muốn theo dõi kịp, phải làm các động 
tác về thân một cách chậm rãi mới có thể ghi nhận kịp 
thời. Nếu không, sự ghi nhận chỉ là hời hợt, giả tạo. 
Do đó, dù là người mạnh khỏe nhưng hãy như người 
bệnh yếu ớt, làm chậm chạp các cử động đứng lên, 
ngồi xuống, co tay, duôi tay v...V... 

Trong kinh điển có đưa ra thí dụ đẩy xe chở đầy 
nước trên đường gồ ghề. Xe phải được đẩy chậm chậm 
vì nếu đẩy nhanh sẽ làm đổ hết nước. Cùng thế ấy, 
phải cẩn thận làm mọi chuyện một cách chậm rãi sao 
cho tâm kịp thời ghi nhận đề mục vừa mới sinh khởi. 
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Đó là tại sao Sư nhắc nhở nhiều lần về việc phải nhìn 
xuống và làm chậm lại như một người bệnh trong lúc 
kinh hành. 

Hãy thực hành theo tinh thân kệ ngôn “bhũtam 
bhữtato passati” có nghĩa là phải kinh nghiệm được 
bản chất thật sự của đề mục. Muốn như vậy, cần phải 
ghi nhận ngay lúc đề mục sinh khởi. Hành giả có thể 
niệm thầm "đứng, đứng” ngay khi hành giả đang đứng, 
"xoay, xoay” khi đang xoay. Có vậy mới thấy được là vì 
có ý muốn nên chuyển động đứng hay xoay xảy ra tức 
là tương quan nhân quả giữa ý muốn và chuyển động 
của bàn chân trong khi đi kinh hành. 

Sư thấy có hành giả trong khi kinh hành nhìn lên 
rồi nhìn ngang, nhìn dọc suốt khúc đường kinh hành. 
Hành giả sẽ thất niệm nếu nhìn như vậy. Sư nhắc nhở 
là khi kinh hành, dù có mắt tốt hãy như là mù vì người 
mù không nhìn đó đây. Khi đi, chỉ nên nhìn xuống phía 
trước khoảng chừng sáu bộ hay hai mét nhưng đừng 
cúi đầu, chỉ cần giữ đầu thẳng và mắt nhìn xuống phía 
trước mà thôi. 

Tóm lại, trong lúc thiên tập, hành giả hành động như 
là một người bệnh, đứng lên ngồi xuống một cách chậm 
chạp chứ không đột ngột mau lẹ như người bình thường. 
Đối với co, duôi hay các động tác khác, hãy làm chậm 
lại sao cho có sự chú tâm theo dõi kịp thời diễn biến của 
các động tác. Hành giả đừng nghĩ nếu làm chậm và giữ 
chánh niệm liên tục trong các cử động sẽ không đủ thì 
giờ cho việc ngôi thiên. Cũng như đừng nghĩ làm chậm 
lại không đem lợi ích chi hết. Các hiện tượng xảy ra nơi 
thân rất vi tế và sâu sắc. Do đó, làm chậm lại để có thể 
kịp thời ghi nhận, theo dõi đề mục một cách khít khao, 
nhanh chóng, và chính xác. Vì thế, trong khi thiền tập, 
hãy làm như một người bệnh nhưng cần phải ghi nhận 
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một cách tích cực, không chậm trễ. 

Hành giả cũng phải làm như người điếc, đừng để 
tâm đến âm thanh hay tiếng động. Trong suốt khóa 
thiên, hành giả được khuyến khích nhanh chóng đưa 
tâm đến đề mục nhưng chậm rãi trong khi đi, đứng, 
cử động. Tuy nhiên, trong đời sống thường nhật cần 
phải uyển chuyển làm nhanh, vừa hay chậm tùy trường 
hợp. Ví dụ như ta không thể chậm rãi khi bằng qua 
đường vì có thể bị tai nạn. 

Thực hành đúng như đã được hướng dẫn, hành giả 
có thể phát triển Niệm, Định và Huệ chỉ trong vòng vài 
ngày. 


Không Nên Hoài Nghỉ 

Hành giả nên chăm chú lắng nghe thiền sư chỉ dẫn 
để hiểu tận tường phương pháp thiền tập. Khi đã nắm 
vững cách thức tu tập, hãy cẩn thận hành theo mà 
không nên phân vân, hoài nghi. 

Khi làm bất cứ chuyện gì, cần biết lợi ích của việc 
mình làm. Có như vậy mới thấy hứng khởi và quyết 
tâm theo đuổi cho đến khi hoàn tất công việc như dự 
định. Tương tự như thế, khi biết được lợi ích của thiên 
tập như được nêu trên, hành giả sẽ phấn chấn và hết 
lòng tu tập. Ngược lại, sẽ không muốn hành thiên, 
hoặc nếu có, ý muốn tu tập cũng rất yếu ớt. 

Điêu quan trọng là cần có niềm tin nơi pháp hành. 
Khi được hướng dẫn cách hành thiền, nên lắng nghe 
một cách cẩn trọng rồi sau đó nỗ lực thực hành đúng 
theo chỉ dẫn bằng cách ghi nhận đề mục Kip' thời, chính 
xác và hiệu quả. Bằng không, hành giả sẽ phân vân 
và hoài nghi. Nếu chỉ chấp nhận pháp hành sau khi đã 
bỏ công suy tư, tìm tòi, phân tích thì chỉ phí thời giờ 
và trong trường hợp này thiền sư không thể giúp hành 
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giả được gì cả. 

Vào thời Đức Phật có một vị Bà La Môn luôn hoài 
nghi, không tin tưởng vào bất kỳ môn phái nào. Đức 
Phật nói rằng Ngài không thể giúp được loại người hoài 
nghi và hay phê phán như vậy. Vì lẽ đó, đừng đánh giá 
hay phê phán pháp thiên Minh Sát Niệm Xứ. Nhiệm 
vụ duy nhất của hành giả là ghi nhận đề mục ngay lúc 
vừa sinh khởi bằng tất cả sự hướng tâm và tinh tấn. 
Không ghi nhận kịp thời, hành giả sẽ bị si mê. Khi si mê 
chồng chất dày đặc trong tâm, hành giả sẽ bị rối rằm 
và không thể đạt được tiến bộ trong khi hành thiền. 


Niệm Vào Đề Mục Nổi Bật Nhất 

Có người nói họ tu theo pháp niệm tâm 
(ciitãnupassanä) nhưng lại không biết tâm nằm ở đâu 
vì tâm là đê mục không phải dễ thấy. Khi thiên tập, 
chúng ta nên so sánh, đối chiếu những điều đã được 
hướng dân với lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Đại 
Niệm Xứ, có bốn nơi để ghi nhận là thân (kãya) hay 
sắc là đề mục nổi bật nhất, thọ (vedanäa) gồm lạc 
thọ, khổ thọ và thọ trung tính, tâm (cífia), và pháp 
(dhamma) là những đối tượng của tâm bao gồm cả 
danh và sắc. Theo sách Thanh Tịnh Đạo, hành thiền 
Minh Sát Niệm Xứ là chú tâm vào đối tượng nào nổi bật 
nhất (yathãpäkatam vipassanäabhiniveso) ngay trong 
khoảnh khắc hiện tại. 

Giữa danh và sắc thì sắc biểu hiện rõ ràng, nổi bật 
và dễ thấy nhất. Có thể vì vậy mà trong bốn phép quán, 
quán thân (kãyãnupassana) được đề cập đến đầu tiên. 
Vì lẽ đó, hành giả được dạy quan sát đề mục thuộc sắc 
hay vật chất tức là quán thân khi mới bắt đầu. Sắc 
pháp bao gồm tứ đại (mahãbhiia) và những tính chất 
vật chất phụ tùy thuộc vào tứ đại (upaädãripa). Tứ đại 
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nổi bật hơn và trong tứ đại thì phong đại (väyodhäãiu) 
hay yếu tố gió nổi bật nhất biểu hiện qua sự căng, dẫn, 
chuyển động. Do đó, hành giả khi bắt đầu hành thiền 
được dạy chọn đề mục nổi bật nhất thuộc yếu tố gió 
như chuyển động phồng xẹp của bụng khi ngồi thiền 
và dở, bước, đạp trong khi kinh hành. 

Sư lấy thí dụ là trong việc dạy học cho trẻ em, 
chúng ta chỉ dạy những gì rõ ràng, đơn giản để các em 
dễ nhớ và dê lãnh hội. Nhờ vậy các em ít bị khó khăn 
và có thể làm theo. Cùng thế ấy, đối với hành giả sơ cơ 
chỉ nên dạy ghi nhận những gì xuất hiện nổi bật và dễ 
thấy nhất. Ghi nhận những gì không hiển nhiên, khó 
nhận biết chỉ gây phần vân và những phân vần nhầm 
lần sẽ theo hành giả suốt đời. 

Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy quán sát hơi 
thở ra vô (ãnãpãnassafij). Tuy nhiên, theo phương pháp 
của Cố Hòa Thượng Mahasi, hành giả hướng tâm quan 
sát chuyển động phồng xẹp của bụng thay vì quan sát 
hơi thở. Do đó, có người hỏi rằng Đức Phật có dạy 
quan sát phông xẹp nơi bụng không. Câu trả lời là tuy 
không được Đức Phật trực tiếp đề cập nhưng phù hợp 
với những gì Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong phép 
quán thân lấy sắc uẩn (rupakkhandha) tức vật chất hay 
thân làm đề mục. Sự phồng xẹp ở bụng thuộc về sắc 
uẩn (rũpakkhandha), sắc căn (phoithabbäyatana) hay 
tứ đại (upädaripa). Phông xẹp không được trực tiếp 
ghi lại trong kinh điển nhưng phồng xẹp có liên hệ đến 
hơi thở. Khi thở vô bụng phồng, thở ra bụng xep. 

Phong đại hay yếu tố gió gồm có sáu loại là gió hướng 
thượng (uddhangama), gió. hướng hạ (adhogama), gió 
nội tạng (kucchisaya), gió nội trường (kol†hãsaya), 
gió nội mạch luân chuyển trong toàn thân giúp tứ 
chi cử động (angama gãnusãri), và hơi thở ra vào 
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(assäsapassäsa, änãpãna). 3 Một trong sáu loại gió 
này là hơi thở ra vào tạo nên phồng xeẹp. Do vậy, yếu 
tố gió trong chuyển động phồng xeẹp thuộc sắc uẩn và 
chuyển động phồng xẹp có thể dùng làm đề mục hành 
thiên Minh Sát Niệm Xứ. 

Phồng xẹp có đặc tính căng, dãn và chuyển động. 
Hành giả hãy theo dõi phông xẹp một cách khít khao. 
Tuy nhiên, trong lúc theo dõi phông xẹp, nên thở một 
cách tự nhiên, đừng cố gắng thở dài hay thở mạnh. 

Kinh Đại Niệm Xứ dạy hành giả ghi nhận đê mục 
một cách trọn vẹn (sabbakãya patisamvedi). Hành 
giả cân hướng tâm đến đề mục (Tâm, vifakka) và tinh 
tấn (vriya) đưa tâm đến và chà sát lên đề mục (Tứ, 
vicãra). Hành giả cố gắng làm sao cho tâm ghi nhận 
liên tục bám sát chuyển động phồng xẹp của bụng. 

Để sự quán sát được trọn vẹn, phải nỗ lực ghi 
nhận đề mục từ lúc đầu cho đến lúc cuối của chuyển 
động phồng, cũng như ghi nhận từ lúc đầu cho đến 
lúc cuối của chuyển động xẹp. Quán sát từ đầu đến 
cuối (sabbakãya patisavedï) không có nghĩa là quán 
sát đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối như được một 
một số người giảng dạy. Đầu, giữa, cuối chỉ là khái 
niệm hay tục đế. Điều cần phải làm là chú tâm quán 
sát suốt chuyển động phồng xẹp của bụng để kinh 
nghiệm được đặc tính riêng là sự căng, cứng rôi đặc 
tính chung là vô thường, khổ, và vô ngã trong chuyển 
động phồng xẹp của bụng Nhờ quán sát trọn vẹn 
chuyển động phồng, xẹp từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết 


° Gió hướng thượng (uddhangama) di chuyển ngược lên gây ợ hơi, ho, nhảy mũi. 
Gió hướng hạ (adhogama) di chuyển ngược xuống khiến ruột bj lay động. Gió 
nội tạng (kucchissaya) di chuyển trong ngực và bụng (ngoại trừ ruột non và ruột 
già). Gió nội trường (kotthäsaya) di chuyển trong ruột non và ruột già đẩy các 
chất cặn bã xuống hậu môn và tống ra ngoài. Gió nội mạch (angamangãnusãri) 
luân chuyển trong toàn thân giúp tứ chi cử động. Gió di chuyển khi hít thở 
(assãsapassãsa) là hơi thở ra vào änäpäãna. (Äpovärädivannanä, Mũlapariyäyasuit 
avannana, Mulapariyäyavaggo, Mulapannasa †ikä, Majjhima Nikãya Hkã) 
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thúc mà ta có thể hiểu rõ ràng về thân hay sắc uẩn. 
Hành giả sơ cơ khó mà có được ngay kinh nghiệm như 
vậy nếu chọn phép quán tâm. 

Phải ghi nhận ngay tức khắc các hiện tượng danh 
sắc hay ngũ uẩn đang sanh khởi nổi bật qua sáu cửa 
giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Đó là lý do 
tại sao Thiên Minh Sát Niệm Xứ được diễn tả cô đọng 
bằng câu Päli ngắn gọn trong sách !ivuithaka: “Bhũuta 
bhũtato passati” với ý nghĩa là các hiện tượng danh sắc 
sanh khởi ra sao thì quán sát đúng như vậy hay các 
hiện tượng như thế nào thì thấy biết chúng như thế 
ấy. 

Nơi chúng sinh, các hiện tượng danh sắc liên tục 
sanh khởi và hoại diệt không ngừng nên cần chú tâm 
theo dõi và ghi nhận cặn kẽ, tận tường và liên tục các 
hiện tượng tâm-vật-lý đang sinh khởi. Nhờ kiên trì quán 
sát như vậy, hành giả sẽ tự mình kinh nghiệm được 
đặc tính riêng rồi đặc tính chung của chúng (bhữiato 
yathãsabhavato sallakkhento samañfñialakkhanä). 

Đó là cốt tủy của pháp hành thiên Minh Sát Niệm Xứ 
theo kinh điển. Tuy nhiên, đối với thiền sinh sơ cơ hay 
mới hành thiền, sự ghi nhận tức thời các hiện tượng 
danh sắc hay tâm-vật-lý đang xảy ra qua sáu cửa giác 
quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý rất khó thực 
hiện vì chưa đủ nội lực. Do đó, trong các khoá thiên, 
hành giả được chỉ dân ngồi thiền bắt đầu bằng sự quán 
sát chuyển động phồng xẹp của bụng vì tương đối đơn 
giản dễ ghi nhận. Đề mục này liên hệ đến phong đại 
hay yếu tố gió thuộc sắc uẩn nên hoàn toàn phù hợp 
với phép "quán thân trên thân” (kãyãnupassanäa) của 
pháp hành thiên Minh Sát Niệm Xứ (vipassanaä) được 
ghi lại trong Kinh Đại Niệm Xứ (Mahãsatipa†thana). 

Hành giả thở một cách tự nhiên, chỉ cần bình thản 
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chú tâm ghi nhận một cách chính xác và song hành với 
chuyển động mà thôi chứ không cần phải cố gắng thở 
mạnh để thấy rõ sự phồng xẹp của bụng. Đặc điểm 
của pháp hành Minh Sát Niệm Xứ là vun bồi chánh 
niệm qua sự hướng tâm và cố gắng ghi nhận để thấy 
rõ đặc tính đề mục chứ không phải cố ý can thiệp vào 
diễn trình bằng cách thở mạnh để thấy đề mục được 
dễ dàng. Hành giả nào không đề ý đến điểm này không 
những sẽ bị mệt mỏi một cách nhanh chóng mà còn 
không đạt được tiến bộ nào cả trong sự thực tập. Tệ 
hại hơn nữa là sẽ mất tự tin vì hành thiên mà không 
đạt được kết quả rồi nghĩ rằng pháp hành thiền lẫy 
chuyển động phồng xẹp làm đề mục chính không hiệu 
nghiệm. Đây là điểm bắt đầu rất quan trọng trong sự 
thực tập cần để ý trước tiên khi hành thiền. 

Để ghi nhận được kịp thời chuyển động phồng xẹp 
của bụng, trước hết cần phải hướng tâm và cố gắng 
đưa tâm đến đề mục. Một khi tâm hoàn toàn hướng 
đến đề mục hành giả không thể có tà tư duy tức là 
những suy nghĩ sai lầm như dục tâm, sân tâm, hại tâm 
không thể sanh khởi nơi tâm. Tinh tấn hướng và đưa 
tâm đến đề mục là nõồ lực loại trừ sự lười biếng trong 
khi hành thiên. Chi thiên Tâm (viiakka) có ảnh hưởng 
quyết định cho sự ghi nhận đề mục. Sau khi tâm đến 
được đề mục, hành giả nỗ lực giữ tâm trực diện với đề 
mục. Tâm ghi nhận trực diện và chà sát đề mục hình 
thành chỉ thiền Tứ (vicära). Lúc mới bắt đầu quán sát 
đề mục, hành giả chưa phải thực sự hành thiên Minh 
Sát, chỉ đến khi thành tựu được hai chi thiên Tâm và 
Tứ thì mới xem là thực sự hành thiên Minh Sát Niệm 
Xứ. Nhờ hai chi thiền này, tâm ghi nhận gắn chặt nơi 
đề mục, không còn phóng chạy đây đó và liên tục ghi 
nhận đề mục để phát triển chánh niệm. Và khi tâm 
gom tụ trên đề mục, hành giả có sát na định hay sự 
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định tâm trong khoảnh khắc. 

Trong khi hành thiền, nếu có tiếng động hay bất cứ 
trạng thái tâm ô nhiễm hay bất thiện nào sanh lên một 
cách nổi bật, chằng hạn như suy nghĩ, tưởng tượng, 
sân hận, tham ái..., phải chánh niệm ghi nhận ngay lập 
tức những hiện tượng này khi chúng vừa sanh khởi. 
Nhờ liên tục ghi nhận như vậy, hành giả thiết lập chánh 
niệm vững vàng và phát triển sự định tâm mạnh mẽ 
trên đê mục. Nhờ định tâm, phiên não tham, sân, si 
trong tư tưởng tạm thời được chế ngự. Do đó, nhóm 
định của con đường Giới, Định, Huệ hay Bát Chánh 
Đạo gồm Chánh Tinh Tấn (samma vãyama), Chánh 
Niệm (sammaã saii) và Chánh Định (samma samädhi) 
có khả năng ngăn ngừa loại phiên não tư tưởng. 

Khi ngồi thiền, hành giả theo dõi chuyển động phồng 
xeẹp, còn khi đi kinh hành thì theo dõi chuyển động của 
bước chân. Trước khi bắt đầu kinh hành, hãy ghi nhận 
ý muốn đi của mình rồi chánh niệm ghi nhận thân thể 
chuyển từ vị thế ngồi lên vị thế đứng. Nên chọn một 
khoảng đường ngắn để đi tới đi lui trong khi kinh hành, 
không nên đi lung tung đó đây vì như vậy dễ phóng 
tâm. Trong khi đi, nhìn xuống phía trước khoảng hai 
mét để tâm dễ tập trung theo dõi bước đi và không nên 
nhắm mắt để tránh bị té vì mất thăng bằng. 

Nên chia giờ kinh hành thành ba giai đoạn tương 
đối ngang nhau. Hai mươi phút đầu, hành giả theo dõi 
và ghi nhận chuyển động đơn giản nhất của bước chân 
là phải bước rồi trái bước hay ngược lại. Hai mươi phút 
giữa, theo dõi và ghi nhận dở và đạp của mồi bước 
chân. Hai mươi phút cuối là dở, bước, đạp. Trong 
khi đi, nên đi thật chậm để sự chú tâm theo dõi bước 
chân được chính xác và sự ghi nhận được song hành 
với chuyển động nơi bước chân. Đến cuối đoạn đường 
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kinh hành, trước khi đứng ghi nhận ý muốn đứng nôi 
đứng lại khoảng 10 giây trước khi xoay trở lại. Trong 
khi đứng, ghi nhận toàn thân đang đứng hay chuyển 
động phông xẹp của bụng. Trước khi xoay, ghi nhận 
ý muốn xoay rồi mới xoay. Trong khi xoay, theo dõi 
chuyển động của bàn chân đang xoay. Xoay xong, nên 
đứng khoảng 10 giây trước khi đi trở lại. Trong khi 
đứng, hành giả theo dõi toàn thân hay chuyển động 
phông xẹp của bụng như vừa đề cập ở trên. Trước 
khi đi trở lại, hành giả ghi nhận ý muốn đi rồi mới đi. 
Trong khi đi, tiếp tục ghi nhận chuyển động của bàn 
chân tùy theo giai đoạn của giờ kinh hành được chọn 
như phải bước, trái bước hay dở, đạp hay dở, bước, 
đạp như vừa được đề cập ở trên. Khi chuyển từ chân 
phải qua chân trái hay ngược lại, hành giả chú tâm ghi 
nhận thân hình đang chuyển. 

Trong lúc theo dõi bước chân, nếu thấy, nghe hay 
cảm thấy ngứa ngáy nơi thân cũng đừng để tâm mà hãy 
tiếp tục chú tâm theo dõi chuyển động của bàn chân. 
Tuy nhiên, khi suy nghĩ hay ngứa ngáy trở nên quá đổi, 
hãy đứng lại và ghi nhận ngay sự suy nghĩ hay cảm giác 
ngứa ngáy ấy. Sau đó trở lại tiếp tục ghi nhận bước 
chân. Nếu ghi nhận dở, bước, đạp và cảm giác ngứa 
ngáy cùng lúc thì sự ghi nhận rất hời hợt. Trong lúc 
đang kinh hành chỉ nên ghi nhận bước chân. Nếu muốn 
ghi nhận cảm giác ngứa ngáy hay suy nghĩ, phải đứng 
lại rồi mới chú tâm ghi nhận đề mục phụ nổi bật này. 

Đối với các hoạt động thường nhật khác trong khóa 
thiên, hành giả cũng phải chánh niệm ghi nhận. Khi 
thức dậy vào buổi sáng, hành giả chánh niệm ghi nhận 
ngay giây phút thức dậy đầu tiên ấy rôi sau đó ghi 
nhận ý muốn ngồi dậy và chuyển động ngồi lên của cơ 
thể. Động tác xỏ giày dép cũng phải được ghi nhận. 
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Khi đi rửa mặt, bước đi cũng phải được ghi nhận như 
phải bước, trái bước. Các động tác súc miệng, đánh 
răng, rửa mặt...cũng phải được làm trong chánh niệm. 
Tới bửa ăn, khi xếp hàng, khi lấy thức ăn, rôi khi ngồi 
xuống đưa thức ăn vào miêng, nhai, nuốt... cũng phải 
chánh niệm ghi nhận hết mọi động tác. Nói chung, 
không có một động tác, việc làm nào kể cả ý muốn 
làm mà không được chánh niệm theo dõi hết trong 
suốt khóa thiên ngoại trừ lúc ngủ. Ngay trước khi 
ngủ, trong khi đang nằm, hành giả cũng phải theo dõi 
chuyển động phồng xẹp của bụng cho đến khi rơi vào 
giấc ngủ. 

Ngoài ra, để cho dễ theo dõi, hành giả còn được chỉ 
dẫn niệm thầm song song với sự diễn biến của đề mục. 
Khi ngồi thiên, bụng phồng niệm "phồng, phồng”, bụng 
xẹp niệm "xẹp, xẹp”. Khi có cảm giác cứng trong thân 
niệm "cứng, cứng”; mềm niệm "mềm, mềm”, dính niệm 
"dính, dính”, ướt niệm "ướt, ướt”, nặng niệm " nặng, 
nặng”, nhẹ niệm "nhẹ, nhẹ”, nóng niệm "nóng, nóng”, 
lạnh niệm "lạnh, lạnh, chuyển động niệm "chuyển 
động, chuyển động”. Khi đi kinh hành, niệm ý muốn đi 

"muốn, muốn”, rồi "phải bước, trái bước” hay "dở, đạp” 
hay "dở, bước, đạp” hay "chuyển, chuyển”. Điều này 
có nghĩa là thấy sao niệm vậy (bhữfa_ bhutato passafi) 
và niệm một cách chính xác và song hành với sự diễn 
biến của đề mục, không trước không sau. 

Niệm thầm là gọi tên cho sự ghi nhận mặc dầu tên 
gọi chỉ là khái niệm. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu rất khó 
theo dõi khắn khít đề mục nên sự niệm thầm như vậy 
giúp hành giả chú tâm vào đề mục dê dàng hơn. Nhờ 
đó, sát na định (khanika samädhi) hay sự định tâm 
trong khoảnh khắc sớm được hình thành. Và theo thời 
gian, sát na định sẽ phát triển để càng lúc càng liên 
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tục tạo thành sự định tâm trên đề mục. Khi có sự định 
tâm mạnh mẽ, tâm hành giả bắt đầu cảm thấy thanh 
tinh. Tâm tịnh là kết quả của tâm không bị phiên não 
chi phối. 

Ngũ uẩn hay thân tâm sinh khởi theo tương quan 
nhân quả. Không có nhân sẽ không có quả. Sắc hay 
thân sinh ra từ bốn yếu tố: nghiệp trong quá khứ 
(kamma), tâm (citta), thời tiết (uíu) và thực phẩm 
(ähara). Cơ thể gồm tứ chỉ, tay, mắt, mũi... là sắc 
hình thành từ bốn nhân này. Hành giả còn nhận thấy 
chuyển động phồng xẹp của bụng có liên hệ với hơi thở 
ra vào. Vì thở vào nên có phồng, thở ra nên có xẹp. 
Do có ý muốn thở vô, thở ra nên mới có thở vô, thở ra, 
và do vậy có phông, xẹp. Nín thở chỉ được một lúc ta 
sẽ cảm thấy khó chịu nên có ý muốn thở trở lại. Vì thế, 
khi chú tâm quan sát chuyển động phồng xẹp, hành 
giả nhận thấy phông xẹp sinh khởi do nhiều nguyên 
nhân. 

Trong mỗi cá nhân, tâm và thân luôn hiện hữu hay 
sinh diệt liên tục như dòng nước không ngừng trôi chảy. 
Trong từng khoảnh khắc, dòng nước cũ qua đi và dòng 
nước mới chảy đến thay thế. Cùng thế ấy, luông hiện 
tượng tâm-vật-lý không ngừng sanh diệt, hiện tượng 
mới thay thế hiện tượng cũ. Do đó, muốn phân biện 
được tâm và thân, hành giả phải ghi nhận đê mục ngay 
lúc nó mới vừa sinh khởi. 

Hiện tượng vừa mới xảy ra lập tức trôi ngay vào 
quá khứ. Nếu không ghi nhận kịp thời, hành giả không 
thấy được trọn vẹn hiện tượng mà chỉ còn hình dung 
và hình dung có thể sai lầm. Đối với các sự việc chưa 
đến cũng vậy, hành giả chỉ có thể tưởng tượng mà 
thôi nên cũng không thể kinh nghiệm được sự thật. Do 
đó, cân ghi nhận đề mục kịp thời mà không suy nghĩ, 


114 


không phân tích. Quá khứ đã qua và tương lai chưa 
đến, chỉ có hiện tượng đang xảy ra ngay trong hiện 
tại là cụ thể, rõ ràng nhất. Trong trường hợp ánh chớp 
của luông sét, nếu không quán sát ngay lúc nó mới vừa 
sanh khởi thì sẽ không thấy vì nó qua ngay. Muốn ánh 
chớp như thế nào thấy như thế ấy, cần phải theo dõi và 
ghi nhận kịp thời ngay lúc nó vừa xuất hiện. Thấy kịp 
thời, ta kinh nghiệm ánh chớp sáng lòa xóa tan đi bầu 
trời đang tối đen, thấy được cường độ sáng, hình dáng 
của lằn chớp trọn vẹn từ đầu đến cuối. Do đó, theo lời 
Đức Phật dạy, hành giả phải chánh niệm ghi nhận đề 
mục kịp thời ngay khi nó vừa xuất hiện để hiểu biết đề 
mục đúng như nó là vậy (bhũtam bhũtato passali). 

Liên tục chánh niệm ghi nhận các hiện tượng 
danh sắc sanh khởi nổi bật trong giây phút hiện tại 
qua sáu cửa giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý ngay khi chúng vừa sanh khởi, hành giả phát triển 
được trạng thái tâm định khoảnh khắc hay sát na định 
(khanika samadhi). Sát na định sanh khởi liên tục sẽ 
giúp hành giả lần lượt phát triển tuệ giác từ thấp đến 
cao cùng các tâng thiên Minh Sát. 


Ghi Nhận Đề Mục Cẩn thận 


Thiền sư thường hỏi: "Hành giả có ghi nhận được 
phông, xẹp ngay khi chúng vừa sinh khởi không?” 
"Hành giả có niệm phồng, xẹp với tất cả sự chú tâm 
không?” *Hành giả kinh nghiệm điều gì nơi phồng, 
xẹp?” Ghi nhận đề mục đúng cách, hành giả sẽ trả lời 
được các cầu hỏi trên không mấy khó khăn. Trả lời lơ 
mơ hay suy diễn là hành giả đã không chú tâm quan 
sát đề mục một cách cẩn thận. 

Ghi nhận đề mục bằng sự hướng tâm và tinh tấn, 
hành giả sẽ biết được bản chất thật sự của đê mục. 
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Không ghi nhận đề mục kịp thời và đúng cách là hành 
giả đánh mất cơ hội phát triển trí tuệ. Không có trí tuệ 
có nghĩa là vô minh (avi/4). Vô minh không những là 
không hiểu biết, mà còn là hiểu biết sai. Người bị bệnh 
mắt kéo mây sẽ không thấy gì hết hoặc không thấy 
rõ hay thấy sai. Cùng thế ấy, nếu không hành thiền 
Minh Sát Niệm Xứ nghiêm chỉnh, không ghi nhận đề 
mục đúng cách, hành giả sẽ không hiểu được các đặc 
tính riêng như căng, cứng... trong chuyển động phồng, 
xẹp. Một khi không hiểu được các đặc tính này, hành 
giả không thể kinh nghiệm được đặc tính chung như 
vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng danh sắc 
hay thân tâm. Kết quả là dính mắc vào đối tượng nên 
phiên não sanh khởi. 

Khi trí tuệ sanh khởi, vô minh tự động bị loại trừ, ví 
như khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối tức khắc biến 
mất. Do vậy, hành giả đừng để bị thất niệm. Thất 
niệm năm phút, hành giả mất cơ hội phát triển trí tuệ 
ba trăm lần. Thất niệm một giờ, hành giả mất cơ hội 
phát triển trí tuệ ba ngàn sáu trăm lần. Một khi ghi 
nhận hay niệm đề mục đúng cách, hành giả sẽ phát 
triển trí tuệ và hưởng được lợi lạc của thiền tập. Nếu 
không, hành giả sẽ không có trí tuệ và do đó sẽ không 
có được lợi lạc nào từ sự hành thiên cả. Cho nên, trong 
khi dành thời gian và công sức tu tập cả ngày, hãy xét 
xem mình có chánh niệm hay thất niệm nhiêu, được lợi 
lạc hay bị mất mát. Nếu ghi nhận đề mục một cách tỉ 
mỉ, cẩn thận và đúng phương pháp, hành giả sẽ hưởng 
được loại hạnh phúc từ khước phiên não. Chỉ khi hành 
giả nếm được loại hạnh phúc này, một loại hạnh phúc 
phi thế tục, hành giả mới có thể buông bỏ dần hạnh 
phúc thế tục. 

Hành giả đã để lại hạnh phúc thế tục sau lưng đến 


116 


đây thiền tập. Nhưng nếu tu tập dễ duôi sẽ không 
hưởng được loại hạnh phúc phi thế tục và như vậy, 
hành giả đánh mất hạnh phúc thế tục lần hạnh phúc 
phi thế tục. Vì lẽ đó, hành giả nên tu tập một cách cẩn 
trọng và nghiêm túc để có được lợi lạc. 


Những Điêu Trọng Yếu Trong Thiên Tập 

Tâm, Tấn, Niệm, Định 

Đức Phật là người giảng dạy pháp hành Minh Sát 
Niệm Xứ để chúng sanh vun bồi tâm linh và thiền sư 
thay mặt Đức Phật chỉ dẫn lại cho hành giả. Hành giả 
phải có niêm tin nơi pháp hành là con đường thanh lọc 
tâm để thành đạt trí tuệ giải thoát. Có niềm tin nơi 
Đức Phật, nơi Giáo pháp, hành giả sẽ hứng khởi tu tập 
và quyết tâm đoạn tận phiên não tham, sân, si. Nhờ 
có sự quyết tâm như vậy, hành giả can đảm chịu đựng 
được đau nhức, chấp nhận cuộc sống ít ăn ít ngủ, và 
vận dụng tinh tấn vào việc thiên tập. Và khi ghi nhận 
đề mục, hành giả ghi nhận bằng tất cả nỗ lực để không 
mất chánh niệm. 

Thiền là ghi nhận đề mục một cách kỹ càng, chính 
xác, liên tục để làm sinh khởi những thiện pháp chưa 
sinh khởi, để phát triển tâm, từ nhỏ thành lớn, từ yếu 
thành mạnh, từ ít thành nhiều cho đến khi thuần thục, 
trưởng thành và hoàn toàn trong sạch. Khi hành giả 
nỗ lực hướng và đưa tâm đến đề mục, tâm sẽ trở nên 
năng động, tỉnh táo và sẵn sàng ghi nhận đề mục một 
cách kịp thời. Hành giả nên ghi nhận đề mục liên tục 
để chánh niệm được thiết lập vững vàng để định tâm 
được phát triển mạnh mẽ. 

Tầm, Tấn, Niệm, Định, mỗi yếu tố có vai trò khác 
nhau. Tâm là sự hướng tâm đến đê mục giúp tâm 
khai mở, tươi mát để phát triển Tấn, Niệm và Định. 
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Nếu không có Tầm, tâm sẽ trở nên co rút, thụ động, 
giãi đãi, mệt mỏi không muốn cố gắng nữa. Tãn là 
trạng thái tâm hay tâm sở nö lực đưa và giữ tâm mặt 
đối mặt với đê mục nên ngăn chận không cho phiên 
não sanh khởi. Tuy nhiên, có vài hành giả với niềm tin 
mạnh mẽ nơi pháp hành Minh Sát Niệm Xứ nên quá 
phấn chấn. Khi có quá nhiều tinh tấn, tâm ghi nhận 
vượt xa đề mục khiến suy nghĩ, tưởng tượng thường 
xảy ra. Đôi khi quá nhiều tinh tấn làm tâm trở nên bất 
an, tán loạn. Trong trường hợp này, cần điều chỉnh để 
tinh tấn vừa đủ hầu tạo sự quân bình nơi tâm. Hành 
giả vận dụng tinh tấn đúng mức để tâm ghi nhận bắt 
kịp và bám chặt đề mục. Khi có sự bất an, phóng dật 
nơi tâm, hành giả hãy ghi nhận kịp thời trạng thái tâm 
này. 

Nếu không có Tâm và Tấn, cho dù không bỏ cuộc, 
hành giả cũng chỉ muốn tu tập một cách thoải mái, 
thích thú hưởng thụ sự ngủ nghỉ. Không quyết tâm thì 
biếng nhác chế ngự tâm và hành giả sơ cơ thường hay 
bị như vậy. Do đó, cần phải ghi nhận ngay lập tức khi 
những trạng thái sinh khởi nơi tâm này. Chánh Niệm 
là sự ghi nhận diễn biến của đê mục một cách khách 
quan, không thiên lệch, không phê phán. Chánh Niệm 
có khả năng bảo vệ tâm, tạo sự an toàn cho tâm khỏi 
các phiên não. Hành giả phải hết mình ghi nhận đê mục 
một cách chặt chẽ và chính xác để Chánh Niệm được 
vững vàng (saiipa†thãna). Nhờ đó, trạng thái tâm định 
trong khoảnh khắc hay sát na định (khanika samaãdhi) 
phát triển mạnh mẽ. Định là trạng thái tâm tập trung 
trên đề mục nên tâm không còn bị phân tán. Khi sát 
na định liên tục xảy ra, tâm trở nên gom tụ, định tĩnh 
và là nền tảng để thành tựu loại bình an thật sự. Nếu 
hành thiền tích cực như vậy, tâm hành giả sẽ không có 
cơ hội mông lung suy nghĩ, phân tích hay phóng dật. 
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Kết hợp ba trạng thái tâm Tấn, Niệm, Định lại với 
nhau tạo nên sức mạnh chung gọi là Thiền (bhãvan3). 
Khi Thiền được phát triển, hành giả sẽ hiểu được đặc 
tính riêng, đặc tính điều kiện, và đặc tính chung là vô 
thường, khổ, và vô ngã của các đối tượng danh sắc 
đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại. 

Nhờ trí tuệ phát triển, vô minh hoặc si mê không 
thể sinh khởi vì hành giả thấy rõ sự thật. Khi tâm ghi 
nhận xuyên thấu đề mục, hành giả hiểu một cách đúng 
đắn vô thường là vô thường, khổ là khổ, và vô ngã là 
vô ngã. Hành giả hiểu biết bằng kinh nghiệm thực 
chứng chứ không phải tưởng tượng hay suy nghĩ, thấy 
sự thật đúng như nó là vậy nên đó là sự hiểu biết đúng 
đắn. Kết quả là hoài nghi, phân vân hay tà kiến không 
thể phát sinh. Kinh nghiệm đặc tính vô thường, khổ và 
vô ngã, hành giả loại bỏ tà kiến về thường còn, hạnh 
phúc và ngã. 

Trong cuộc đời con người, tham, sân phát sinh cũng 
vì si mê tức hiểu biết sai lầm hay tà kiến. Về điểm này, 
cố Hòa Thượng Thiên Sư Mahasi Sayadaw nói rằng 
tham, sân nổi lên vì không chánh niệm ghỉ nhận kịp 
thời các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Bằng 
cách dùng các vũ khí Tấn, Niệm và Định, hành giả sẽ 
hiểu biết bản chất thật sự của đối tượng được ghi nhận. 
Khoảnh khắc nào trí tuệ phát sinh, hành giả buông bỏ 
được phiền não tham, sân ngay trong khoảnh khắc đó 
và thực chứng loại tâm giải thoát. Hay biết tâm mình 
đang trong sạch không có phiên não là hành giả quán 
tâm (ciiãnupassanä). 

Do đó, nhờ thiền tập, hành giả phát triển được trí 
tuệ và sự phát triển này không tâm thường. Đây là lợi 
lạc của thiền. 
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Chánh Niệm Vững Vàng (Safipaffhäna) 

Hành giả phải ghi nhận liên tục suốt ngày từ lúc 
thức dậy cho đến khi đi ngủ để chánh niệm được thiết 
lập vững vàng (safioafthäna). Hãy cẩn thận ghi nhận 
tất cả mọi hiện tượng sinh khởi trong khi đi, đứng, ngôi, 
nằm và những hoạt động khác. Việc ghỉ nhận liên tục 
tất cả các hiện tượng sanh khởi có vẻ quá vất vả; tuy 
nhiên, nếu cẩn thận chánh niệm trong khi ngồi, kinh 
hành và trong sinh hoạt hằng ngày như được chỉ dẫn, 
hành giả sẽ quán sát được tất cả các hiện tượng một 
cách kỹ lưỡng và sâu sắc. Hãy hạ quyết tâm không để 
thất niệm cho dù là một cử động nhỏ nhặt. Một khi 
thất niệm cần phải nhận biết ngay mình đã thất niệm. 

_ Muốn chánh niệm được liên tục, hành giả cân phải 
nỗ lực kịp thời để hướng và đưa tâm đến ghi nhận và 
bám chặt vào đề mục. Khi ngôi thiên, hành giả hãy 
cẩn thận quán sát đề mục chính là chuyển động phồng 
xẹp của bụng. Chỉ khi đề mục phụ trở nên nổi bật, 
hành giả mới ghi nhận nó và ngay sau khi nó biến mất, 
trở về quán sát lại chuyển động phồng xẹp. Chẳng 
hạn, khi phóng tâm xảy ra một cách nổi bật, hành giả 
chánh niệm ghi nhận ngay sự phóng tâm và sau khi 
phóng tâm biến mất trở về quán sát lại chuyển động 
phồng xẹp của bụng. 

Khi xe chạy liên tục thì bình điện mạnh nhờ được 
nạp điện đầy đủ. Cùng thế ấy, chánh niệm liên tục tạo 
nên sức mạnh bảo vệ không cho phiên não xâm nhập 
tâm. Luồng tâm bất thiện bị cắt đứt mở đường cho 
luông tâm thiện tuôn chảy. Thường xuyên thất niệm 
sẽ không phát triển được sức mạnh nơi tâm cho nên 
không hưởng được lợi lạc từ sự tu tập. Sau nhiều ngày 
tu tập mà không hưởng được lợi lạc, hành giả sẽ xuống 
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tỉnh thần và chán nản. Một khi tu tập không nghiêm 
túc, cho dù có thọ giáo với nhiêu vị thiên sư danh 
tiếng, hành giả sẽ không bao giờ tiến bộ. 

Do đó, hành giả hãy giữ chánh niệm liên tục hầu 
như mọi lúc ngoại trừ lúc ngủ nghỉ. Tu tập nghiêm 
túc, tinh cần sẽ giúp hành giả thành tựu được mục tiêu 
trong một thời gian ngắn. Sư kêu gọi hành giả hãy cố 
gắng tu tập một cách tinh cần trong những ngày còn 
lại của khóa thiền. 

Giảng giải về Đại Niệm Xứ, Đức Phật không dùng 
chữ *safi/”" mà đặc biệt nhấn mạnh `safioaffhana”. Kinh 
điển giải thích: "paffhati pafthãna” tức chánh niệm 
hay sự hay biết (sai) theo sát đê mục. Trong chữ 
“Dafthãna”, chữ`thãna' có nghĩa "được thiết lập” và "pa” 
là cực nhanh (pakkhaniana), chìm sâu (okkaniitvä), 
ngoại hạng (visif ha), mạnh mẽ (bhusa) hay vượt trội 
(afisaya). Như vậy safipa† hãna là chánh niệm được 
thiết lập một cách vững vàng. 

Nếu là chánh niệm thì nó không thể hời hợt giống 
như nút bần nổi trôi trên mặt nước (apilãpanalakkhanä) 
mà phải chìm sâu vào đề mục như viên sỏi chìm sâu 
xuống đáy nước. Vậy "safipaffhana” là sự ghi nhận 
kịp thời hay chánh niệm chặt chẽ, một loại chánh niệm 
được duy trì liên tục như một dòng nước, có sức mạnh 
xuyên thấu và bao phủ trọn vẹn các đề mục thuộc 
thân, thọ, tâm và pháp. 

Hành giả phải xác định đề mục để hướng tâm đến 
ghi nhận cũng như người ta khoanh tròn hình người 
muốn tìm giữa một nhóm người trong bức ảnh để dễ 
nhận diện. Vì các hiện tượng danh sắc sinh khởi và hoại 
diệt rất nhanh, hành giả phải lập tức ghi nhận đề mục 
sao cho tâm ghi nhận nhảy bổ vào đề mục mà không 
cần suy nghĩ gì cả như nhảy ào xuống nước vì không có 
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thời giờ đắn đo khi khẩn cấp. Nếu không, hành giả sẽ 
mất cơ hội ghi nhận đề mục đang sinh khởi nên không 
thể hiểu được bản chất thực sự của đề mục qua kinh 
nghiệm thực chứng của mình (affapaccakkha). Pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ không dành cho những ai hay 
Suy tư. 

Chánh niệm ghi nhận đề mục còn được so sánh với 
sự tấn công bất ngờ hay dàn trải lực lượng phòng vệ 
trong chiến tranh. Ngày xưa, khi đánh nhau, nếu một 
bên bắt được thủ lĩnh của bên kia thì kể như thắng 
trận. Hoặc lực lượng an ninh cần phải dàn trải ra bốn 
hướng để ngăn ngừa kẻ thù xâm nhập và nếu quân 
thù xâm nhập hãy lập tức dùng mọi biện pháp để tiêu 
diệt kẻ thù. Cùng thế ấy, để bảo vệ tâm, hành giả cần 
phải chánh niệm theo dõi đề mục vừa mới sanh khởi 
để phiền não không xâm nhập tâm hay ghi nhận phiền 
não kịp thời để loại trừ ngay tức khắc. 

Ta nên yêu thương tất cả chúng sinh dẫu cho đó là 
loài côn trùng nhỏ bé, nhưng ta không nên thương xót 
và nhân nhượng phiền não. Vì danh sắc liên tục sinh 
khởi không ngừng trong mỗi cá nhân, nếu hành giả 
không dùng chánh niệm để ghi nhận hầu hiểu rõ bản 
chất của danh sắc, mảnh vườn tâm sẽ biến thành vùng 
đất phì nhiêu của đủ loại phiên não (kilesabhũmi) như 
tham ái, sân hận, ngã mạn, ác ý, ganh ty... Ngược lại, 
khi chánh niệm được duy trì liên tục thì tâm sẽ trở thành 
vùng đất mầu mỡ của Minh Sát Tuệ (vipassanabhimi), 
của trí tuệ (pañfñãbhũmi). Tóm lại, để biến tâm thành 
vùng đất trí tuệ, hành giả phải nhanh chóng nắm lấy 
đề mục, ghi nhận kịp thời, liên tục, kỹ càng, chặt chế 
và chính xác sao cho tâm ghi nhận chìm sâu và bao 
phủ trọn vẹn đề mục. Nói cách khác, chánh niệm cần 
được thiết lập vững vàng. 


122 


Tâm Quan Trọng Của Sát Na Định 

Với chánh niệm được thiết lập vững vàng, hành giả 
phát triển được chập định hay sát na định (khanika 
samädhi) tức là sự định tâm trong từng khoảnh khắc 
khi ghi nhận đề mục. Sát na định còn được gọi là sát 
na nhất tâm (khanika ciftekaggatä). 

Sự định tâm có được do sát na định khởi sinh liên 
tục (khanamattafthitiko samadhi) có sức mạnh tương 
đương với toàn định (appanäa samädhi) trong Thiên 
Vắng Lặng vì có phẩm chất giữ tâm vững chắc, định 
tĩnh, gom tụ và an trụ nơi đề mục. Làm thế nào sát na 
định có thể giữ tâm định tĩnh và gom tụ nơi đề mục? 
Bởi vì khi sát na định có mặt, tâm không bị áp đảo 
bởi các trạng thái đối lập (patipakkhehi anabhibhuio). 
Trong thiền tập, hành giả gặp các chướng ngại tâm hay 
triên cái (n7varana) như ái dục, sân hận, buồn ngủ, chao 
động hối tiếc, hoài nghi. Để các chướng ngại không có 
cơ hội sanh khởi nơi tâm, sát na định cần được duy 
trì liên tục, nối tiếp nhau một cách khít khao như một 
dòng chảy không gián đoạn, không khoảng hở. Vì vậy, 
hành giả phải kịp thời ghi nhận liên tục bất kỳ đề mục 
nào đang sinh khởi như phồng, xẹp, ngồi, đụng, nóng, 
lạnh, cứng, mêm... ngay trong giây phút hiện tại. 

Không có sát na định sẽ không phát triển được tuệ 
giác nên hành giả không thể hiểu danh sắc, nhân quả, 
vô thường, khổ, vô ngã... và Niết Bàn. Nếu sát na định 
rời rạc, ngắt quảng, yếu ớt thì không đủ sức mạnh để 
tuệ giác có thể phát sinh. Tuy nhiên, khi sát na định 
phát triển liên tục thì sức định tâm trở nên mạnh mẽ 
cũng tựa như từng sợi dây nhỏ riêng rẽ vốn dễ đứt 
nhưng khi đan chặt với nhau thành sợi dây thừng lớn 
sẽ rất bền chắc. Để phát triển sát na định mạnh mẽ và 
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liên tục, hành giả phải chánh niệm khẳn khít ghi nhận 
đề mục ngay lúc vừa sanh khởi một cách không gián 
đoạn hầu như mọi lúc trong khóa thiên ngoại trừ khi 
ngủ. 

Hành giả có thể nghĩ rằng chánh niệm ghi nhận liên 
tục đề mục sinh khởi trong từng sát na là điêu không 
thể nào thực hiện được. Sư không bao giờ bảo quý vị 
làm những điều không thể làm được nên điều này có 
thể thành đạt. Một khi sát na định trở nên mạnh mẽ, 
liên tục thì tuệ giác lần lượt sanh khởi theo từng giai 
đoạn. Đến tuệ giác cao, sát na định rất khó bị hư hoại. 
Ở giai đoạn này, dầu hành giả cố ý làm mất tâm định 
bằng những ý tưởng ái dục, sân hận ... tâm vẫn quay 
về tiếp tục bám lấy đề mục đang ghi nhận. Ở tuệ giác 
cao hơn nữa, dù hành giả có cố ý hướng tâm ra khỏi 
đề mục, tâm chỉ lệch sơ khỏi đề mục rồi lập tức quay 
trở về ôm sát đề mục như cũ. Hiệu ứng này giống như 
sự phản hồi của thanh "bu mơ rang” khi được ném ra 
vội vàng bay trở về tay người ném.!° Và khi Tuệ Minh 
Sát chín muôồi, hành giả sẽ đạt Đạo, Quả và chứng ngộ 
Niết Bàn. 


Phát Triển và Quân Bình Ngũ Lực (bala) 

Để việc thực hành Thiền Minh Sát được tốt đẹp, 
cần phải phát triển ngũ lực hay năm sức mạnh (bala) 
một cách hữu hiệu. Ngũ lực gồm có Tín (saddhä), Tấn 
(vriya), Niệm (sat), Định (samadhi) và Huệ (pañña). 
Ngoại trừ Niệm hay Chánh Niệm, các lực còn lại phải 
quân bình với nhau thì sự thiên tập mới có kết quả. 


!° Vũ khí bumơrang của thổ dân Úc khi được ném ra sẽ bay tới đích rồi quay về 
lại người ném. 
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Phát Triển Ngũ Lực (bala) 


1. Tín (saddhä) 

Tín là niêm tin vào Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài, 
định luật nghiệp báo, và nhất là pháp hành Minh Sát 
Niệm Xứ. 

Kệ ngôn "safthari dhamme sa pasãdãyattam”" có 
nghĩa là "cẩn thận lắng nghe lời chỉ dạy liên hệ mật 
thiết với đức tin và pháp hành.” Đức Phật khám phá và 
chỉ dạy pháp hành Minh Sát Niệm Xứ và thiên sư chỉ là 
người thay mặt Đức Phật hướng dẫn hành thiên. Hành 
giả cần có niêm tin nơi pháp hành và thiên sư cũng như 
nên hiểu biết về những lợi lạc của pháp hành. Hành 
giả phải hết lòng tin tưởng đây là cách thức duy nhất 
để thanh lọc tâm chúng sinh như đã được đề cập trong 
Kinh Đại Niệm Xứ. Với sự vững tin như vậy, hành giả 
sẽ quyết tâm tu tập để giải thoát khỏi khổ đau trong 
kiếp sống. 

Tâm trong sạch vắng bóng tham, sân, si là nhờ thiền 
tập đúng với phương pháp (sadhammasavanadhina). 
Vì thế, hành giả nên chăm chú lắng nghe pháp thoại để 
biết cách thức thiên tập cũng như mọi hướng dẫn của 
thiền sư trong giờ trình pháp để thực tập cho đúng. 
Nếu hành thiền đúng theo lời chỉ dân, hành giả chắc 
chắn có sẽ tiến bộ chỉ sau vài ngày tu tập. 

Ở đây, Sư muốn giải thích tổng quát về ba sự thành 
tựu an toàn. Sự thành tựu đầu tiên là kinh nghiệm thực 
chứng hay Tuệ Minh Sát do kết quả thiên tập đem lại. 
Từ sự hiểu biết bằng kinh nghiệm thực chứng hay Minh 
Sát Tuệ của mình trong hiện tại, hành giả suy diễn về 
những kết quả tương tự như vậy trong quá khứ và 
tương lai cũng như ở nơi người khác. Đây là Minh Sát 
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Suy Diễn và là sự thành tựu thứ hai. Sự hiểu biết qua 
suy diễn phải bắt nguồn từ trí tuệ trực giác hay Minh 
Sát Tuệ; nếu không, đó chỉ là sự suy luận suông vô 
căn cứ. Thành tựu sau cùng là Chánh Tín tức là tin vào 
những gì đáng tin nhưng vượt ngoài khả năng tri kiến 
của mình. Những gì đáng tin hành giả nên chấp nhận; 
nếu không, hành giả chỉ phí thì giờ trong khi thiên tập 
cũng như sẽ phát sinh suy nghĩ, hoài nghi trong khóa 
thiên. 

Nếu không theo đúng sự chỉ dẫn của thiền sư, chắc 
chắn sự thiền tập sẽ không có kết quả. Do đó, hành 
giả sẽ không phân biện được danh sắc nên có khuynh 
hướng suy nghĩ và sự suy nghĩ càng lúc càng gia tăng. 
Nếu suy nghĩ mông lung và vô nghĩa, hành giả sẽ phí 
thì giờ trong khi thiên tập. Suy nghĩ những gì vượt 
ngoài khả năng hiểu biết có thể đưa đến mệt mỏi hay 
quấn trí. Khi suy nghĩ miên man, hành giả có thể sẽ 
đánh mất thiền lực, khơi dậy ngã mạn, và đưa đến tà 
pháp. Đây là điều rất đáng sợ. Muốn phát triển được 
trí tuệ qua thiên tập, nên tránh suy nghĩ như thế trong 
khi quan sát đề mục. 

Hành giả nên hiểu là thực hành Thiền Minh Sát 
nhằm phát triển tuệ giác hay Minh Sát Tuệ. Nhờ thế, 
hành giả hiểu đúng đắn bản chất đích thực của các 
hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan. 
Đặc tính của các hiện tượng ra sao, hành giả hiểu đúng 
như vậy. Thiền Minh Sát giúp hành giả hiểu biết rõ ràng 
về danh sắc, nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã...Một 
khi có sự hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng, hành 
giả sẽ hiểu rõ lợi lạc của pháp hành. Nhờ đó, đức tin 
tăng lên mạnh mẽ và thấy quý trọng pháp hành. Kết 
quả là hành giả gia tăng nồ lực hay tinh tấn thiền tập. 


126 


2. Tấn (viriya) 

Tấn là trạng thái tâm nỗ lực trong khi hành thiền. 
Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta đừng biếng nhác 
(atandiio). Trong cổ ngữ Päli, "tandí“ là `biếng nhác” 
đồng nghĩa với `thina-middha” tức `*hôn trâm, thụy 
miên” hay buồn ngủ. Đức Phật dạy rằng: "Tâm thụ 
động làm phát sinh biếng nhác” hay "biếng nhác làm 
cho tâm thụ động” (Imam cittam kosajjã-nupatitarh). 
Người lười biếng (kus¡ia) chỉ muốn hưởng thụ cảm giác 
thoải mái, dễ dãi (middha sukha), không tận sức làm 
việc để chính mình hưởng được lợi lạc. Vì lẽ đó, người 
lười biếng bị cười chê, bị xem là kẻ vô ích. Ngài cũng 
dạy là người lười biếng sống khổ sở (kusito bhikkhave 
dukkhanm viharati) bởi lễ họ bị vướng kẹt, rối rắm trong 
những trạng thái tâm thấp hèn (vokinno pãpakehi 
akusalehi dhammehi), luôn mơ tưởng, khao khát sắc 
tốt, tiếng hay... (kãmavitakka) và không thỏa mãn với 
những gì họ có. 

Có người chỉ luôn mưu cầu cuộc sống đầy đủ tiện 
nghi và hạnh phúc thế tục trong đời này. Tâm người 
này tự do theo đuổi các đối tượng ngũ dục, thỏa thích 
thụ hưởng cái mình muốn nên gặp nhiều rối rắm, nan 
giải trong đời và tự đánh mất lợi lạc của chính mình 
(mahantañsa sadattha paripureti). Ngoài ra, ý tưởng 
muốn giết hại (byäpãdavitakka), hành hạ, gây đau khổ 
cho kẻ khác (vihimsävitakka) hay ganh ghét, đố ky cũng 
là những trạng thái tâm bất thiện thấp hèn thường hay 
sanh khởi trong tâm người biếng nhác. 

Người lười biếng không thể tu Giới, Định, Huệ nên 
không thể coi là con người thật sự. Không giữ được 
các giới căn bản (sï!a) là đánh mất phẩm hạnh của một 
con người. Tuy nhiên, dầu có giới hạnh nhưng không 
thiên tập, tâm vần bị dao động với những ý tưởng bất 
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thiện. Vì thế, ta cần trau dôi tâm, làm cho tâm trở nên 
định tĩnh (samadhi). Được sinh làm người mà không 
biết trao đôi Giới và Định là đánh mất lợi lạc thật sự 
của một kiếp người. Và dâu có Giới và Định, nhưng 
nếu không hành thiên Minh Sát Niệm Xứ thì vẫn không 
có được trí tuệ (paññ3) đúng nghĩa, tức là không phân 
biệt được điều lợi lạc và không lợi lạc, thích nghi và 
không thích nghi cho mình và cho người. Họ không 
hề hay biết rằng thân, khẩu, ý trong sạch hay không 
ô nhiềm có được qua thiền tập mới là lợi lạc hay hạnh 
phúc thực sự. 

Người lười biếng dù biết lợi ích của hành thiền và 
có đến thiên viện tu tập nhưng họ vẫn đem theo thói 
quen lười biếng vào khóa thiên. Hành giả loại này ghi 
nhận đề mục lơ là, yếu ớt, hời hợt làm cho tâm trở nên 
co rút, thụ động (sarmkhittaciita). Vì không muốn nỗ 
lực thiên tập mà chỉ thích thoải mái (middhasukha), 
người này cảm thấy uể oải và bắt đầu than phiền rằng 
pháp môn này khó hành trì vì phải dùng nhiều sức lực 
và cuối cùng rời thiền viện. 

Biếng nhác là kẻ nội thù hủy hoại thiền tập. Để 
ngăn ngừa kẻ nội thù này, hành giả cần phải nỗ lực 
vận dụng tỉnh tấn khởi động (arambha dhatu), tỉnh 
tấn triển khai (nikkama dhãtu) và tỉnh tấn ngoại hạng 
(ãtãpa viriya) bao gồm tỉnh tấn dũng mãnh (äraddha 
vĩriya), tỉnh tấn kiên trì (paggahifta vĩriya) và tinh tấn 
hoàn thành (paripurmna viriya) trong khi hành thiên. 

Để khỏi lười biếng, trước hết hành giả phải có tinh 
tấn khởi động bằng cách nỗ lực hướng và đưa tâm đến 
ghi nhận đề mục đang sinh khởi nổi bật ngay trong 
khoảnh khắc hiện tại. Khi ngồi thiền, hành giả phải 
cẩn thận ghi nhận đề mục chính là chuyển động phồng 
xẹp của bụng và các đề mục phụ nổi bật khác ngay khi 
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chúng vừa mới sinh khởi. Khi kinh hành, hành giả chú 
tâm vào chuyển động dở, bước, đạp của bước chân liên 
tục từ đầu đến cuối. Để có thể ghi nhận khắn khít tất 
cả những gì đang sinh khởi nổi bật, hành giả cần vận 
dụng loại tinh tấn khởi động này. Tinh tấn khởi động 
hướng tâm ghi nhận đến đối tượng (viiakka) khiến tâm 
đang co rút, thụ động trở nên tươi tỉnh và năng động. 

Trong khi thiền tập, nếu mệt mỏi hay biếng nhác 
sinh khởi, hành giả lập tức nỗ lực ghi nhận ngay các 
trạng thái tâm này. Nhờ triển khai tinh tấn như vậy, 
tâm hành giả trở nên năng động, tỉnh táo, luôn sẵn 
sàng ghi nhận đề mục, duy trì chánh niệm. Và như thế 
tinh tấn triển khai (nikkama dhãtu) hình thành. 

Khi đã quyết tâm thiền tập, hành giả sẽ can đảm 
chịu đựng những cảm giác đau nhức, ngứa ngáy cũng 
như chấp nhận cuộc sống đạm bạc trong khóa thiền. 
Tinh tấn dũng mãnh (ãraddha viriya) một khi được 
thiết lập và tăng trưởng sẽ trở thành tinh tấn kiên trì 
(paggahita viriy2). Nếu là loại tinh tấn kiên trì thì nó 
không thể sụt giảm hay gián đoạn giữa chừng mà luôn 
lớn mạnh trong từng sát na tương tự như khi đang 
đưa vật gì lên thì không thể buông giữa chừng hay 
ngừng dở dang mà phải tiếp tục kéo nó lên mãi. Do 
đó, hành giả luôn tinh tấn vun bôi thiện nghiệp thiên 
tập để những bất thiện pháp không thể sanh khởi làm 
ô nhiễm tâm. 

Có được loại tinh tấn kiên trì nên xuyên suốt quá 
trình thiền tập, hành giả kiên nhẫn theo đuổi sự thực 
tập, thăng tiến trong pháp hành. Rồi với tinh tấn hoàn 
thành (paripunna viriya) hành giả luôn duy trì thân 
khẩu ý trong sạch và thành đạt mục tiêu cuối cùng. 

Nói một cách khác, khi thiên tập, hành giả sử dụng 
tỉnh tấn khởi động (ärambha dhãtu) ở giai đoạn đầu, 
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vận dụng tinh tấn triển khai (nikkama dhãtu) khi lười 
biếng phát sinh, và tinh tấn ngoại hạng (äfãpa viriya) 
gồm tinh tấn dũng mãnh (äraddha viriya), tinh tấn kiên 
trì (paggahita viriya), và tỉnh tấn hoàn thành (paripunna 
viriya) để đạt được hạnh phúc an bình giải thoát. 

3. Niệm (saii) 

Niệm hay chánh niệm là sự ghi nhận và theo dõi 
một cách khách quan, không thiên lệch và không phê 
phán các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. 
Hay nói một cách khác, các đối tượng sanh khởi ra sao 
hành giả ghi nhận y như vậy, không thêm không bớt. 

° Đặc Tính: Thuật ngữ *apilãpana lakkhanã" có 
nghĩa "đặc tính không hời hợt, bênh bồng trên bề mặt.” 
Khi cái phao hay nút bân được ném xuống nước, nó sẽ 
nổi trên mặt nước. Khi viên sỏi được nếm xuống nước, 
nó sẽ chìm tới đáy. Nếu là chánh niệm thì phải chìm 
sâu vào đề mục giống như viên sỏi chìm vào trong 
nước. Đây là đặc tính của chánh niệm. 

°e Công Năng: Chánh niệm có công năng không 
quên, không để mất đề mục (asammosanarasa) hay 
giữ tâm nơi đề mục. Vì đề mục sinh diệt không ngừng 
nên chánh niệm phải liên tục bám theo đề mục trong 
từng khoảnh khắc, để giữ đề mục trong tầm quan sát 
của mình. 

e Biểu Hiện: Biểu hiện của chánh niệm là mặt đối mặt 
với đê mục (visayäbhimukhabhäva paccupafthänâ). 
"Visayã” là "đối tượng” hay "đề mục” và *abhimukha” 
là "mặt đối mặt”. Ví như muốn nhìn rõ tượng Phật cần 
phải trực diện và nhìn thẳng vào tượng Phật; để ghi 
nhận đề mục, tâm ghi nhận phải mặt đối mặt với đề 
mục. Do đó, khi đề mục vừa sinh khởi, hành giả đừng 
có ghi nhận đề mục một cách hời hợt mà phải theo 
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dõi ngay lập tức sao cho chánh niệm song hành, mặt 
đối mặt, bao phủ trọn vẹn và xuyên thấu đề mục. Một 
biểu hiện khác của chánh niệm là bảo vệ tâm (ärakkha 
Dpaccupaitthänä) khỏi phiền não. 

°«Ổ Nguyên Nhân Kế Cận: Nguyên nhân phát sinh 
chánh niệm là sự ghi nhận đối tượng một cách tức 
thì, khắn khít và chính xác (ihirasaññäpada†thäana). 
Như máy ghi âm lưu lại mọi âm thanh một cách trung 
thực, hành giả phải nhanh chóng ghi nhận mọi đề mục 
sinh khởi kịp thời mà không suy nghĩ, phân tích. Nhờ 
ghi nhận liên tục không xao lãng những gì đang sinh 
khởi như nghe, thấy, ngửi, nếm, sờ chạm, phồng, xẹp, 
nhắm mắt, mở mắt..., chánh niệm hình thành và phát 
triển vững vàng. 

Khi có chánh niệm thì ` _rakkhävaranagutti' hiện 
diện. ` Hakkha nguyên nghĩa là "bảo vệ" - hay ` `canh 
giữ” và `ãvarana” là ngăn chận để phiền não hay bất 
thiện không chen vào tâm. Do đó, chánh niệm bảo 
vệ tâm khỏi phiên não. Bao lâu được bảo vệ và ngăn 
chận khỏi phiên não, bấy lâu tâm được an toàn (guífi) 
và giải thoát (mutii). 

Một cái chai trống luôn chứa đầy không khí. Để đẩy 
không khí ra khỏi chai, có thể cho nước vào chai. Cứ 
mỗi giọt nước nhỏ vào chai, một số không khí bị đẩy 
ra ngoài. Tiếp tục như thế, nước trong chai càng tăng, 
không khí bị đẩy ra khỏi ngoài càng nhiều. Không khí 
chiếm trong chai ví như phiên não chứa trong tâm. Đối 
với phiên não đã sinh khởi, hành giả phải lập tức dùng 
chánh niệm ghi nhận để đẩy nó ra khỏi tâm giống như 
dùng nước đẩy không khí ra khỏi chai. 

Không khí cũng có thể được đẩy ra ngoài bằng cách 
làm nóng cái chai. Tương tự như thế, có thể dùng lửa 
tinh tấn (afãpa viriya) để đốt cháy, loại trừ phiền não. 
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Một khi bị lửa tinh tấn liên tục thiêu đốt, phiên não 
sẽ dần dần khô cạn. Khi liên tục ghi nhận các đề mục 
đang sinh khởi bằng tinh tấn dũng mãnh, chánh niệm 
có khả năng loại trừ phiền não, ví như không khí bị đẩy 
ra khỏi chai. 

Để tâm ghi nhận chìm sâu vào đề mục hay để có 
chánh niệm, hành giả phải nỗ lực hướng và đưa tâm 
đến bám chặt và ghi nhận đề mục một cách khắn khít. 
Điêu này có nghĩa là phải vận dụng tất cả các trạng 
thái tâm Tầm, Tấn và Tứ trong khi hành thiền. 

Tóm lại, trong lúc hành thiên, hành giả dùng chánh 
niệm ngăn ngừa phiên não sanh khởi. Đối với phiền 
não đã sinh khởi, hành giả dùng chánh niệm để loại 
trừ bằng cách ghi nhận kịp thời phiền não. Sự ghi 
nhận đúng lúc sẽ làm cho phiền não biến mất. Muốn 
xua đuổi phiền não nhưng không ghi nhận đề mục thì 
không phải là pháp hành Minh Sát Niệm Xứ. Do đó, 
hành giả cần giữ chánh niệm liên tục để tâm giải thoát 
khỏi phiền não. 


4. Định (samadhi) 

Định là trạng thái tâm an trụ trên đề mục. Nhờ nỗ 
lực chánh niệm ghi nhận mọi đề mục đang sinh khởi 
nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, sát na định 
hình thành liên tục làm cho tâm trở nên tĩnh lặng, gom 
tụ nơi đề mục. 

Đối nghịch với tâm gom tụ, tĩnh lặng (samahitaciita) 
là tâm phân tán, không gom tụ, không tính lặng 
(asamaähitacitta). Khi niệm (sati) và định (samadhi) 
không đủ mạnh vì thiếu tinh tấn, hỷ (pïrj) không phát 
sinh. Một khi hỷ không phát sinh, thư thái (passaddhi) 
cũng sẽ không phát sinh. Do đó, hành giả không kinh 
nghiệm được sự thoải mái, an lạc, tĩnh lặng. Vì tâm 
không tĩnh lặng nên suy nghĩ, tưởng tượng (vikkhitta) 
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liên tục sinh khởi khiến cho tâm tán loạn, vọng động, 
bất an. Trong trường hợp này, hành giả cần có tác ý 
chân chánh (yoniso manasikãra) là phải hướng và đưa 
tâm đến ghi nhận đề mục ngay. 

Một số hành giả với niềm tin mạnh mẽ nơi pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ đã hăm hở thực hành nên có 
quá nhiều tinh tấn. Khi quá tinh tấn quán sát nhưng 
lại không hướng được tâm ghi nhận đến đề mục (Tầm) 
thì tâm ghi nhận sẽ phóng trượt khỏi đề mục. Kết quả 
là tâm chao động bên trên đề mục thay vì bám vào 
đề mục (aiipaggahitam ciitarh uddhaccãnupatitarn). 
Trạng thái tâm không thể áp sát mà chơi vơi ngay phía 
trên đề mục gọi là trạo cử (uddhacca). 

Nếu bất an (vikkhiita) hay trạo cử (uddhacca) sinh 
khởi nơi tâm, hãy kịp thời ghi nhận chúng. Chánh 
niệm ghi nhận kịp thời đê mục đang sinh khởi, hành 
giả sẽ hay biết tâm đang bất an, tản mác hay không 
tính lặng. 

Phải điều chỉnh tinh tấn vừa đủ sao cho tâm ghi 
nhận theo sát và chìm sâu vào đề mục. Nhờ tinh tấn 
đúng mức, tâm được gắn bó với đề mục bằng chánh 
niệm nên không còn bị dao động bởi phiên não. Khi 
thoát khỏi phiên não, tâm trở nên trong sạch, gom tụ, 
tĩnh lặng (samaãhiiaciita) và hành giả tự mình nhận biết 
rất rõ ràng điều này. Khi trạng thái định tâm này sinh 
khởi, hành giả cũng phải lập tức ghi nhận ngay. 


5, Huệ (pañña) 

Huệ là trạng thái tâm hiểu rõ bản chất thật sự của 
các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa 
giác quan đang được chánh niệm ghi nhận. Một khi 
phát triển được sát na định, hành giả thấy rõ lợi lạc 
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của pháp hành, thỏa thích với việc tu tập và cảm thấy 
hoan hỷ (pïfi/), hạnh phúc (sukha). Đây là loại hạnh 
phúc ẩn cư (pavivekasukha) có được do xa rời bạn bè, 
người thân và phiên não (pavivifto pãpakehi akusalehi 
dhammelhi).!: Khi trạng thái hạnh phúc này sinh khởi, 
hành giả hãy lập tức ghi nhận ngay. Bằng cách này, 
hành giả đang niệm thọ (vedananupassanâ). 

Với Chánh Tinh Tấn, phiền não bị ngăn ngừa. Với 
Chánh Niệm, tâm được bảo vệ không bị phiên não xâm 
nhập và với Chánh Định, tâm trở nên gom tụ, định 
tính. Nhờ phát triển Tấn, Niệm, Định hay Nhóm Định 
trong Bát Chánh Đạo, tâm kinh nghiệm bản chất thật 
sự của các hiện tượng danh sắc sanh khởi đang được 
ghi nhận. Nhờ tuệ giác sanh khởi, tâm được giải thoát 
khỏi phiền não (vimufiaciita). Đây là trạng thái tâm đối 
lập với trạng thái tâm phiền não (avimuttaciita). 


Quân Bình Ngũ Lực 

Để phát triển được tuệ giác hay có được kết quả 
khi thiên tập, hành giả cần biết quân bình ngũ lực hay 
năm sức mạnh đề cập ở trên. Đối với chánh niệm, 
không bao giờ có trường hợp chánh niệm quá mạnh 
mà chỉ có chánh niệm quá yếu mà thôi. Để chánh 
niệm được phát triển vững vàng, cần ghi nhận các hiện 
tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác 
quan một cách đồng thời, chính xác và liên tục. Ngoài 
chánh niệm ra, bốn lực hay yếu tố còn lại là Tín, Tấn, 
Định và Huệ có thể quá yếu hoặc quá mạnh. Nếu một 
trong bốn lực này yếu, hành giả sẽ không đủ khả năng 
để chế ngự phiền não. Nếu vượt trội quá, hành giả 
sẽ không thấy rõ đề mục. Do đó, hành giả phải cẩn 
thận giữ cho các lực này đừng yếu quá cũng như đừng 


1 Người thích giao du với bạn bè và người thân có khuynh hướng nghĩ về dục 
lạc cho nên gặp nhiều trở ngại trong tu tập. 
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mạnh quá và quân bình với nhau. 

Nếu Tín và Huệ chênh lệch nhau thì thiên tập khó 
tiến bộ. Không có Tín sẽ không có Dục (chanda) tức 
là mong muốn thực tập. Và vì không có sự mong muốn 
thực tập nên sẽ không phát triển được Tấn, Niệm, Định 
và Huệ. Tuy nhiên, khi Tín quá mạnh mà không có Huệ 
thì chỉ có tin một cách mù quáng. Mù quáng vì chỉ có 
nghe rồi tin mà không có sự phân tích đúng sai nên 
đức tin không có được phẩm tính thật sự. Do đó, Tín 
quá yếu không. tốt và quá vượt trội cũng không hay. 
Khi Huệ quá yếu, có thể tin tưởng sai lầm và khi Huệ 
quá mạnh, hành giả có khuynh hướng suy nghĩ, phân 
tích một cách thái quá về những gì xứng đáng để tin. 
Do đó, cần phải giữ cho Huệ đừng quá mạnh cũng 
đừng quá yếu. Tín và Huệ cần phải đuề huê với nhau. 
Nếu Tín vượt trội Huệ, hành giả sẽ tin dễ dàng kể cả 
những gì không có giá trị để tin. Nếu Huệ quá mạnh 
so với Tín, hành giả sẽ tự đánh lừa qua suy nghĩ hay 
phân tích. Tín và Huệ cần phải quân bình thì sự thiên 
tập mới hiệu quả. 

Tương tự, Tấn và Định cũng cần phải quân bình với 
nhau. Khi Tấn vượt Định, tâm sẽ trượt khỏi đề mục và 
trở nên chao động. Vài hành giả quá nôn nóng vơi kết 
quả trong khi hành thiền nên có quá nhiều tinh tấn làm 
cho tâm bị phân tán, không gom tụ và tập trung trên 
đề mục. Ngược lại, nếu tinh tấn quá yếu, tâm sẽ biếng 
nhác, dễ duôi. Do đó, phải giữ đừng để Tấn quá nhiều 
hay quá ít. Nếu Định quá mạnh so với Tấn, tâm sẽ bị 
dã dượi, buôn ngũ. Nếu Định quá ít, tâm sẽ không ở 
trên đề mục. Tấn và Định cần phải quân bình với nhau 
để tâm an trụ trên đề mục. 

Niệm là lực đặc biệt trong ngũ lực và như đề cập 
ở trên, không có trường hợp Niệm quá mạnh, chỉ sợ 
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Niệm quá yếu mà thôi. Niệm ở đây không phải là loại 
niệm thông thường mà là chánh niệm phi thường. Vì 
thế Đức Phật đã khéo léo dùng hợp từ saifipafthãna 
thay vì safí để chỉ chánh niệm vững vàng trong pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ một cách chính xác. 

Từ safipafthãna được kết hợp bởi safi và patthãna. 
Hợp từ pai†hãna được kết hợp bởi pa và thãna. Pa có 
nghĩa vững vàng, theo sát đề mục ngay khi đề mục 
sinh khởi và thãna có nghĩa được thiết lập. Như vậy, 
Dpalthãna có nghĩa được thiết lập vững vàng. Do đó, 
satipalthana là chánh niệm được thiết lập vững vàng 
trên đề mục. 

Khi các hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại, 
tâm ghi nhận phải chạy ào đến bao trùm và chìm sâu 
vào đề mục. Chánh niệm vững vàng không hời hợt 
trên đề mục, không giống như nút bần bềnh bồng trên 
mặt nước mà chìm sâu vào đề mục như viên sỏi. Đây 
là đặc tính của chánh niệm như đã được đề cập ở 
trên. 

Khi thiền tập, hãy nỗ lực hết mình để ghi nhận đề 
mục với tốc độ nhanh nhất. Điều này có nghĩa là tâm 
ghi nhận phải tức khắc ào đến chụp bắt đề mục ngay 
khi hiện tượng vừa xảy ra và liên tục ghi nhận một cách 
song hành với sự diễn biến của đề mục. Sự ghi nhận 
phải thật khít khao và chính xác để phiền não không 
có cơ hội sanh khởi. 

Tóm lại, trong ngũ lực, bốn lực Tín, Tấn, Niệm, 
Định có thể có lúc mạnh lúc yếu nhưng phải có sức 
mạnh ngoại hạng và cao độ. Muốn được như vậy, hành 
giả không được chần chờ, suy nghĩ, hay tưởng tượng. 
Do các hiện tượng danh sắc sinh khởi và hoại diệt rất 
nhanh nên hành giả phải lập tức nỗ lực hướng và đưa 
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tâm đến ghi nhận đề mục tức thì. Hành giả phải ghi 
nhận đề mục với tốc độ thật nhanh, nếu không, tuệ 
giác sẽ không sanh khởi. Nhờ vào sự ghi nhận có hiệu 
quả, tuệ giác phát sinh và hành giả hiểu được bản chất 
thực sự của đê mục. Tâm lúc đó không phiên não và 
hành giả an hưởng hạnh phúc giải thoát. 


NĂM CHƯỚNG NGẠI NƠI TÂM (n1⁄arana) 

Trong khi hành thiên, năm chướng ngại tâm hay 
năm triền cái (nñvarana) thường hay phát sinh gây 
khó khăn cho hành giả. Nếu không khắc phục được 
các chướng ngại này, sự thực tập sẽ không mang lại 
kết quả đáng kể nào cả. Năm chướng ngại là ái dục 
(kãmacchanqa), sân hận (byãpäda), dã dượi buồn ngủ 
(thina-middha), trạo cử hối tiếc (uddhacca-kukkucca), 
và hoài nghi (vicikicchã). 

Các chướng ngại kể trên gây ô nhiễm cho tâm 
(cetaso upakkilesa), làm cản trở không cho các chỉ thiên 
phát triển (ãvarana), và che khuất không cho hành giả 
thấy sự thật (paññãya dubbalikaranãa). Chúng cũng 
ngăn cản không cho các thiện nghiệp thành tựu. Vì các 
chướng ngại tâm này, sự hiểu biết (trí tuệ) dù có hình 
thành, cũng rất yếu ớt. Để chế ngự các chướng ngại 
tâm, hành giả cần phát triển các trạng thái tâm hay 
tâm sở đối kháng có sức mạnh áp đảo. 

Ái dục (kãmacchanda) là trạng thái tâm ham muốn 
vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm êm 
ái... Khi tâm không được kiểm soát, ái dục sẽ sinh 
khởi làm cho tâm đuổi theo những đối tượng này. Khi 
có sự định tâm hay nhất tâm, tâm không còn phóng 
chạy đó đây nhưng trở nên định tính. Do đó, nhất tâm 
(ekaggatã) hay định (samaädhi) khắc phục được ái dục. 
Bao lâu định tâm được duy trì, bấy lâu ái dục không thể 
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sinh khởi nơi tâm hành giả. 

Sân hận (byäpãda) được biểu hiện qua bực bội, 
giận dữ, phân nộ, bất mãn, dã tâm, ác ý hãm hại người 
khác. Đối nghịch với sân hận là hỷ (pïi/), trạng thái tâm 
hoan hỷ, vui vẻ. 

Dã dượi, buôn ngủ (†hina-middha) là trạng thái tâm 
co rút, đông cứng giống như bơ bị cứng lại ở nhiệt 
độ thấp. Dã dượi (ihína) là dê duôi, buông xuôi, thụ 
động, tiêu cực, không muốn cố gắng, chỉ muốn sự dễ 
dàng thoải mái trong sự tu tập. Buồn ngủ (middha) 
là khuynh hướng muốn hưởng thụ cảm giác ngủ nghỉ. 
Con người vốn thích hưởng thụ cuộc sống thoải mái, 
đầy đủ tiện nghi. Khi rảnh rồi, người ta thường ngã 
lưng tìm sự thoải mái. Khi thức giấc, họ không dậy 
ngay mà nằm nán để tiếp tục thưởng thức cảm giác 
sảng khoái do cơn ngủ đem lại (middhasukha). Thói 
xấu này đã đeo đuổi cả đời nên khi tham dự khóa 
thiên, họ vẫn tiếp tục muốn hưởng thụ như vậy. Hành 
giả thuộc loại này giữ chánh niệm một cách lỏng lẻo, 
lấy lệ. Họ ghi nhận đề mục một cách lơ là làm cho tâm 
trở nên co rút, thụ động, rơi vào tình trạng hôn trầm 
rồi chìm vào cơn ngủ. Để loại trừ dã dượi buồn ngủ, 
hành giả cần phát triển chi thiền Tâm (viakka) hướng 
tâm đến đề mục vì trạng thái tâm thiên này làm cho 
tâm mở mang, linh hoạt, tỉnh táo và năng động. 

Trạo cử, hối tiếc (uddhacca-kukkucca) làm cho 
tâm chao động không gom tụ trên đề mục (uddhacca) 
và bứt rứt vì những chuyện đã qua (kukkucca). Đối 
nghịch với trạng thái bất an này là lạc (sukha) tức là 
trạng thái tâm hạnh phúc, an vui. 

Hoài nghi (vícikicchäã) là trạng thái tâm phân vân, 
không hiểu rõ đề mục. Khi tâm được giữ yên và chà 
sát trên đề mục, chi thiền Tứ (vicãra) hình thành. Khi 
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ấy, hành giả thấy đề mục hiển lộ rõ ràng nên không 
còn hoài nghi. Do đó, Tứ đối nghịch lại với hoài nghi. 

Năm chướng ngại tâm cũng ảnh hưởng đến thân, 
khẩu, ý. Nếu để tâm buông lung, mặc cho năm chướng 
ngại này thao túng, hành giả được xem là người bại 
trận. Ái dục khiến hành giả. tham đắm. Sân hận làm 
cho hành giả ganh ghét, ác ý. Dã dượi buồn ngủ là kẻ 
thù gân nhất đã đeo đuổi theo hành giả từ vô lượng 
kiếp khiến cho hành giả dễ duôi, buông thả, chỉ thích 
sự dễ dãi, ham hưởng thụ cảm giác ngủ nghỉ. Dã dượi 
buôn ngủ thường gây khó khăn nhiêu nhất trong sự 
tu tập đối với hành giả sơ cơ. Để tâm miên man trôi 
theo những suy nghĩ về quá khứ làm cho hành giả hối 
tiếc, bất an. Vì các chướng ngại tâm này mà hành giả 
không đạt được sự tiến bộ nào cả. Kết quả là hành giả 
thiếu tự tin nơi chính mình, hoài nghi đối với pháp hành 
nên không muốn hay không nồ lực thực tập. 

Do đó, năm chướng ngại tâm cản trở việc tu tập. 
Chúng ngăn cản việc thanh lọc tâm khiến thân, khẩu, 
ý không được trong sạch, làm cho đời người xuống 
cấp, khốn khổ. Nếu không tu tập, đào luyện tâm ý cho 
được thiện lành để được an vui, hạnh phúc thật sự thì 
hành giả phí phạm cả một đời người. Cho nên, hành 
giả cần phải cố gắng tu tập phát triển sức mạnh nơi 
tâm để chế ngự năm chướng ngại tâm hay năm triền 
cái này. Được như vậy, tâm sẽ trong sạch và thần, 
khẩu, ý trở nên tốt đẹp, dễ mến. 

Hành giả đã bỏ lại phía sau loại hạnh phúc thế tục 
để đến đây tu tập. Nhưng nếu tu tập dễ duôi, hành giả 
sẽ không hưởng được hạnh phúc giáo pháp. Kết quả 
là hành giả đánh mất hạnh phúc thế tục lần hạnh phúc 
giáo pháp. Do đó, ngoại trừ lúc ngủ nghỉ, hành giả nên 
dành hết thời giờ và năng lực để nỗ lực hướng và đưa 
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tâm đến ghi nhận đề mục vừa sanh khởi một cách rõ 
ràng và chính xác. Nhờ vậy, sẽ khắc phục được năm 
chướng ngại tâm và việc hành thiên có kết quả tốt đẹp. 
Là người lính đang chiến đấu với kẻ thù phiền não, 
hành giả cần nö lực tu tập, giữ chánh niệm liên tục 
và tăng cường các sức mạnh trong tâm để trở thành 
người thẳng trận. 

Tóm lại, hành giả phải cố gắng phát triển cho được 
năm chỉ thiền Tâm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm để chế 
ngự năm chướng ngại tâm là ái dục, sân hận, dã dượi 
buồn ngủ, bất an, và hoài nghi. Ngoài ra, khi phát 
triển sức mạnh của năm thiền chỉ này, tâm hành giả 
trưởng thành có khả năng chế ngự được các trạng thái 
tâm bất thiện khác. 


CAC CHI THIEN MINH SAT 
Hành giả hành thiên Minh Sát Niệm Xứ khi có định 

tâm phát triển từ sát na định liên tục có thể đạt các 

Tầng Thiên Minh Sát (vipassana jhãna) và kinh nghiệm 

rõ ràng các thiên chi trong các tầng thiên này. Có bốn 

Tâng Thiên Minh Sát: 

e Sơ Thiền là tâng thiên thứ nhất với năm thành tố 
hay thiền chi: Tâm (vifakka), Tứ (vicãra), HỈ (pifi), 
Lạc (sukha), Nhất Tâm (ekaggatã). 

e Nhị Thiền là tâng thiên thứ hai với ba thiên chỉ: Hỉ 
(pïi), Lạc (sukha), Nhất Tâm (ekaggatã). 

e Tam Thiền là tầng thiên thứ ba với hai thiên chỉ: Lạc 
(sukha), Nhất Tâm (ekaggaltã). 

e Tứ Thiên là tâng thiên thứ tư với hai thiên chi: Xả 
(upekhä), Nhất Tâm (ekaggatã). 

Có hai cách phân chia các chỉ thiên: 
e . Cách thứ nhất gồm sáu chỉ thiên: Tâm (viiakka), Tứ 
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(vicãra), Hỉ (pïi), Lạc (sukha), Xà (upekkhã), Nhất 

Tâm (ekaggatä). 
se Cách thứ hai gồm nằm chi thiên: Tâm (viiakka), 

Tứ (vicära), HỈ (pHi), Xả (upekkhäa), Nhất Tâm 

(ekaggaiA). 

Theo cách chia thứ nhì, lạc và xả đều được xem là 
cảm giác nên có thể kết hợp thành một chi thiền gọi 
chung là Xả (upekkhäi). 

Sư không rõ các chi thiên được dịch sang Anh Ngữ 
như vifakka là thought (ý nghĩ), vicära là reflection 
(hôi tưởng), pïrí là joy hay rupture (niềm vui), sukha 
là happiness (hạnh phúc) và upekkhä là equanimity 
(quân bình) có thật sự tương đương với nguyên ngữ 
Pali không. Có thể chúng sát nghĩa trên lý thuyết 
nhưng không chính xác trong thực hành. Tuy nhiên, 
hành giả có kinh nghiệm thiền sẽ thấy và hiểu ý nghĩa 
các chi thiên này rất rõ ràng và chính xác. 

Tâm (vifakka): Trong Bát Chánh Đạo, Tâm chính 
là Chánh Tư Duy (sammaã sañkkappa) hay sự suy nghĩ 
đúng đắn. Nhưng trong khi hành thiền, Tâm là trạng 
thái tâm hay tâm sở (cetasika) nhắm hay hướng đến 
đê mục hay đối tượng. Do đó, Tâm cũng là Chánh 
Hướng Tâm. 

Trong lúc hành thiền, muốn thấy và hiểu rõ các hiện 
tượng danh sắc hay tâm-vật-lý sanh khởi nổi bật qua 
sáu cửa giác quan trong khoảnh khắc hiện tại, hành 
giả cần phải quán sát hay ghi nhận chúng ngay lúc 
vừa mới sinh khởi. Chẳng hạn, muốn thấy rõ sự căng, 
cứng, mềm trong chuyển động phồng, xẹp của bụng, 
hành giả phải quán sát phồng, xẹp khi chúng đang xảy 
ra. Để được như vậy, trước hết hành giả phải hướng 
tâm đến đề mục. Trạng thái hướng đến đề mục này 
của tâm chính là Tâm. Chi thiên Tâm có ảnh hưởng 
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quyết định đối với sự ghi nhận đề mục vì hướng tâm 
đến đề mục kịp thời làm cho tâm trở nên năng động 
trong sự ghi nhận. 

Tứ (vicãra): Tứ là trạng thái tâm hay tâm sở 
(cetasika) trực diện và chà sát tâm trên đề mục. Khi 
tâm có trạng thái Tứ sanh khởi, hành giả thấy đê mục 
một cách rõ ràng nên không còn phân vân, hoài nghi. 

Sau khi có Tâm hay trạng thái hướng tâm đến đề 
mục, tâm cần được đưa tới đề mục. Muốn đưa tâm 
đến đề mục cần phải có cố gắng hay tinh tấn. Tuy 
nhiên, sự tinh tấn hay cố gắng thông thường không 
đủ sức mạnh nên cần phải vận dụng loại tinh tấn có 
phẩm chất cao hay tinh cần (đfãpa viri/a). Tỉnh cần 
làm cho hành giả không còn dễ duôi thụ động mà nỗ 
lực đưa tâm đến đề mục. Khi tâm đến được đề mục, 
trạng thái tâm làm tâm đối diện trực tiếp và chà sát đề 
mục là Tứ. 

Lúc mới bắt đầu quán sát đề mục, hành giả chưa 
thực sự hành thiên Minh Sát Niệm Xứ. Chỉ đến khi thành 
tựu được hai chi thiên Tâm và Tứ, hành giả mới được 
xem là hành thiên Minh Sát Niệm Xứ. Nhờ các chi thiên 
Tầm và Tứ, tâm ghi nhận gắn bó với đề mục, không 
còn phóng chạy đây đó như trước nữa nên chánh niệm 
được phát triển. 

Sư lấy ví dụ dùng nĩa lấy miễng khoai tây để quí 
vị dễ hiểu ý nghĩa các chi thiền Tâm và Tứ. Muốn lấy 
miếng khoai tây, trước hết phải hướng về hay nhắm 
đến miếng khoai tây. Kế tiếp là cố gắng đưa nĩa đến 
và cắm vào miếng khoai tây. Nhắm đến miếng khoai 
tây tức là Tâm, cố gắng đưa nĩa đến miếng khoai tây 
là Tấn, và cắm nĩa vào miếng khoai tây là Tứ. Nếu 
không có tâm hướng đến miếng khoai tây, hành giả 
có thể đưa nĩa trật đi nơi khác. Hay nếu có nhắm đến 
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miếng khoai tây nhưng không cố gắng đưa nĩa đến 
tận nơi hay chỉ đưa nửa vời thì cũng không đến được 
miếng khoai tây. Và nếu nhắm và có cố gắng đưa nĩa 
đến nhưng không ghim được vào miếng khoai tây thì 
cũng không thể lấy được miếng khoai tây. Như vậy, 
khi dùng rĩa để lấy một miếng khoai tây, phải có đủ 
cả ba điều kiện là nhắm đến miếng khoai tây, cố gắng 
đưa rĩa đến miếng khoai tây, và rồi cắm nĩa vào miếng 
khoai tây. Tương tự như vậy, sự thiên tập tốt đẹp cần 
cả ba trạng thái tâm Tầm, Tấn và Tứ để tâm ghi nhận 
được đề mục hầu phát triển chánh niệm. 

Một ví dụ nữa là dùng kim chỉ may hai miếng vải 
lại với nhau. Để may hai miếng vải lại với nhau người 
thợ cần cả kim lẫn chỉ. Mũi kim xuyên qua hai tấm vải 
để làn chỉ theo sau kết chặt hai miếng vải lại. Tâm 
được so sánh với mũi kim luông qua hai tấm vải và Tứ 
là sợi chỉ theo sau mũi kim kết chặt hai miếng vải với 
nhau. Hai mảnh vải là tâm ghi nhận và đê mục quán 
sát. Như vậy Tâm như mũi kim đem tâm ghi nhận và 
đề mục lại với nhau và Tứ làm cho tâm ghi nhận dính 
vào đề mục. 

Như vậy, trong sự ghi nhận chuyển động phồng xẹp 
của bụng, hành giả phải hướng tâm đến phồng, xẹp rồi 
nỗ lực đưa tâm đến và giữ tâm trên đề mục. Nếu Tâm 
và Tứ kết hợp tốt đẹp thì tâm ghi nhận dễ bắt được đề 
mục. Do đó, Tầm và Tứ là hai chi thiên rất cần thiết 
cho sự tiến bộ trong thiên tập. 

Hành giả tự thẩm định xem hai chi thiền Tâm và 
Tứ có mặt trong sự tu tập của mình như thế nào. Nếu 
không có Tầm và Tứ, hành giả chỉ có loại chánh niệm 
hời hợt không đủ sức giúp thấy được bản chất thật 
sự của đề mục, tương tự như trong bửa cơm, tuy ăn 
nhưng không biết được vị của thức ăn. Hoặc như khi 
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ăn đậu phọng, hành giả không cảm nhận được sự 
cứng, mềm, mùi, vị của đậu phọng vì tuy nhai nhưng 
chỉ chú ý hời hợt. Nếu thật sự chú tâm, hành giả sẽ 
thấy chuyển động của hàm dưới và đậu phọng được 
nghiên nát giữa hai hàm và cũng biết luôn vị của đậu 
phọng ra sao. Cùng thế ấy, nếu ghi nhận đề mục một 
cách hờ hững thì việc ghi nhận không có hiệu quả. Do 
đó, khi được hỏi ghi nhận phồng biết được điều gì, ghi 
nhận xẹp biết được điều gì, hành giả không thể trả lời 
đầy đủ mà chỉ nói đại khái hay trả lời bằng sự suy nghĩ 
mà thôi. Cho nên, phải chánh niệm ghi nhận đề mục 
cẩn thận thì mới thấy được đặc tính riêng của các hiện 
tượng cũng giống như có chú tâm trong khi ăn, hành 
giả mới thấy được mùi, vị riêng của từng thức ăn. 

Ngoài Tâm và Tứ, trạng thái tinh tấn của tâm cũng 
đóng vai trò quan trọng không kém cho việc đưa và 
giúp giữ tâm trên đề mục. Thiên có nghĩa là tu tập làm 
cho các thiên tâm được sinh khởi, lập đi lập lại nhiều 
lần. Vận dụng tinh tấn làm phát triển Tâm và Tứ. Tâm 
và Tứ giúp cho Niệm và Định hình thành; nhờ vậy, chế 
ngự được phiên não hay ngăn ngừa các trạng thái tâm 
bất thiện sanh khởi. Lợi lạc như thế nào khi tâm thoát 
khỏi phiên não hay các trạng thái tâm bất thiện? Đó là 
sự hình thành trạng thái tâm vui vẻ, hạnh phúc khiến 
hành giả cảm thấy thỏa thích, thoải mái và vui sướng 
với pháp hành. 

Tâm giúp cho tâm linh hoạt tươi tỉnh và Tứ giúp 
tâm ghi nhận trực diện, chà sát trên đề mục. Tinh 
tấn nung đốt biếng nhác, giúp hành giả luôn trong tư 
thế sẵn sàng ghi nhận đề mục vừa sinh khởi. Tâm ghi 
nhận đề mục nhanh chóng làm hình thành chánh niệm. 
Khi sự ghi nhận liên tục, chánh niệm được thiết lập 
vững vàng và tâm sẽ không rời đề mục. 
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Khi tâm gắn chặt vào đề mục, những suy nghĩ bất 
thiện không khởi sinh và tâm không còn phóng chạy đó 
đây theo các đối tượng ngũ dục. Vì thế, chánh niệm 
vững vàng được ví như người canh gác bảo vệ tâm 
(ärakkha) khỏi phiền não. Khoảnh khắc hay sát na nào 
mà tâm được bảo vệ, trong khoảnh khắc đó tâm không 
còn dao động mà gom trụ, định tĩnh trên đê mục. Đây 
là trạng thái nhất tâm từng khoảnh khắc được gọi là 
chập định hay sát na định (khanika samadhi). 

Do đó, Tâm, Tứ và Tấn đóng vai trò rất quan trọng 
trong sự thiết lập chánh niệm và hình thành sát na 
định. 

Khi Tấn, Niệm, Định không sinh khởi riêng rẽ mà 
liên kết thành một nhóm, chúng có khả năng bảo vệ 
tâm một cách hữu hiệu lạ thường. *Bhãvanã” có nghĩa 
là tu thiên, là khơi dậy sức mạnh trong tâm, là làm cho 
các trạng thái tâm thiện Tấn, Niệm, Định sinh khởi, 
phát triển và lớn mạnh (vaddhanä). 

Tấn và Tâm làm tâm tươi tỉnh, nắng động và loại 
trừ dễ duôi, buồn ngủ. Niệm và Định làm tâm an tịnh, 
không giao động bởi phiên não. Nhờ Tấn, Niệm và 
Định mà các ý tưởng dục lạc như ao ước thấy cảnh 
đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, 
xúc chạm êm ái, sân hận, bất mẫn, dã dượi, buôn ngủ, 
bất an, chao động, hoài nghi... vắng bóng nơi tâm. 

Thoát khỏi phiền não của sự ham muốn ngũ dục, 
tâm trở nên an tịnh. Do tâm an tịnh, hai chi thiên Hỷ 
(prt và Lạc (sukha) phát sinh. 

Hỷ (pïri): Hỷ là trạng thái tâm thích thú trước những 
gì đang xảy ra khiến hành giả hoan hỉ. Hỉ làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng vì khi trạng thái tâm hay tâm sở này 
sanh khởi thì những cảm giác khó chịu, nặng nê tan 
biến đi và thay vào đó là cảm giác vui vẻ, thoải mái. 
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Lạc (sukha): Lạc là trạng thái tâm an lạc, hạnh phúc 
tiếp theo Hỷ. Trạng thái tâm hay tâm sở Lạc làm cho 
hành giả hài lòng, thỏa thích và sung sướng với việc 
hành thiền. 

Hỷ, Lạc phát sinh, hành giả cảm thấy hạnh phúc. 
Hành giả bắt đầu kinh nghiệm hương vị pháp bảo. Hỷ, 
Lạc phát sinh do nhờ sống ẩn dật, khước từ ham muốn 
ngũ dục (vivekaja pitisukha). Hạnh phúc mà hỷ, lạc 
đem lại có thể sánh với cảm giác thỏa thích của người 
chơi trò đánh đáo. Khi ném trúng mục tiêu, người này 
cảm thấy vui thích. Cùng thế ấy, khi hành giả niệm kịp 
thời, sát na định hình thành làm phát sinh hỷ, lạc nên 
hành giả cảm thấy vui sướng, thỏa thích. Đây là loại 
hạnh phúc giải thoát khỏi phiên não được kinh nghiệm 
trong khi thực hành giáo pháp. Hành giả tự so sánh 
hạnh phúc giáo pháp giải thoát khỏi phiên não và hạnh 
phúc ngũ dục để thấy sự khác biệt giữa hai loại hạnh 
phúc này. Tâm không còn phân vân, hoài nghi, ái dục, 
sân hận, dã dượi buôn ngữ, và bất an giao động. 

Nhờ hiểu được giá trị pháp hành, hành giả càng 
thiên tập nghiêm túc, cẩn trọng và tinh cần hơn. Ở 
giai đoạn này, sự tu tập tiến triển dễ dàng và hành 
giả bắt đầu ham thích thiền tập. Đến Tuệ Sinh Diệt 
(udayabbayañaäna), hành giả cảm thấy hoan hỉ, sung 
sướng với thiên tập và kinh nghiệm loại hạnh phúc do 
sự dứt bỏ phiền não đem lại. Loại hạnh phúc này vượt 
trội hăn hạnh phúc thế tục khiến hành giả tràn đầy tự 
tin với pháp hành, và cảm thấy trân quý pháp hành. 
Hành giả không còn muốn bỏ thiền, trái lại càng theo 
đuổi sự tu tập xa hơn nữa. Cảm thấy đời mình thăng 
tiến, hành giả hiểu rằng hạnh phúc thế tục quả thật 
quá nhỏ so với hạnh phúc giáo pháp. Tuy nhiên, hạnh 
phúc này vẫn chưa chín muôi, hành giả cần tiếp tục 
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chánh niệm trong từng sát na để tiến xa hơn. 

Mặc dầu lợi lạc như vậy nhưng Sư vẫn thấy vài 
hành giả trong khi kinh hành nhìn đó đây thay vì nhìn 
xuống phía trước và chú tâm theo dõi bước chân. Sư 
nghĩ rằng hành giả bỏ hạnh phúc thế tục lại phía sau 
để đến đây tu tập. Nếu tu tập một cách lơ là, hành giả 
sẽ không hưởng được hạnh phúc giáo pháp và như vậy 
hành giả mất cả hai hạnh phúc thế tục lần hạnh phúc 
giáo pháp. Bỏ công sức để đến đây, hành giả nên tu 
tập nghiêm chỉnh, liên tục và siêng năng để có cơ hội 
hưởng được hạnh phúc giáo pháp. Sư không muốn 
làm khó nhưng chỉ muốn cho hành giả hưởng được 
lợi lạc từ sự tu tập vì nếu tu tập lơ là, dễ duôi thì dù 
có ở đây một tháng hay sáu tuần, hành giả vẫn không 
hưởng được nhiều lợi lạc. 

Xả (upekhã): Xả là trạng thái tâm quân bình, không 
buồn không vui, không thoải mái và cũng không khó 
chịu. Trạng thái tâm hay tâm sở Xả làm tâm trở nên 
thanh tịnh, vắng lặng, chính xác và sắc bén có thể thấy 
rõ các khía cạnh vi tế của các hiện tượng. 

Nhất Tâm (ekaggaiäa): Nhất tâm là trạng thái tâm 
làm cho tâm an trụ trên đề mục thiên có nghĩa là tâm 
không còn bị phân tán mà tập trung, gom tụ vào đề 
mục. 

Tùy theo công phu và khả năng tu tập, hành giả 
phát triển được các thiền chỉ trong khi hành thiền. Căn 
cứ vào sự hình thành và hiện diện của các thiền chị, 
hành giả thành đạt các Tầng Thiên Minh sát (vioassana 
jhãna) như được đề cập ở trên. 


KINH HÀNH VÀ LỢI ÍCH 
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Kinh hành là hành thiên trong tư thế đi trên một 


quảng đường ngắn chứ không phải là đi theo lối tập 
thể dục hay đi dạo. Khi kinh hành, hành giả đi chậm 
chậm trong chánh niệm, mắt nhìn xuống phía trước và 
chú tâm ghi nhận chuyển động của bước chân. Kinh 
hành đem lại năm điều lợi ích như sau: 


Giúp cho hành giả có khả năng đi xa nhờ vào sức 
mạnh của chân (addhãnakkhamo). 

Làm gia tăng tinh tấn (oadhãnakkhamo). Trong 
tiến trình dở, bước, đạp có hàng loạt ý muốn và 
chuyển động nơi chân sinh diệt theo từng cặp đôi 
một qua tương quan nhân quả. Muốn thấy được 
hàng loạt ý muốn và chuyển động sinh diệt, hành 
giả phải nỗ lực ghi nhận đề mục cẩn thận và kịp 
thời. Nhờ vậy, tinh tấn gia tăng. Thiếu tinh tấn, 
phiên não sẽ lẻn vào tâm dưới hình thức buồn ngủ 
v.v... Nhờ tinh tấn mà phiên não bị loại trừ, luông 
tâm bất thiện bị ngăn chặn mở đường cho luồng 
tâm thiện liên tục sanh khởi. 

Giúp cho máu huyết lưu thông nên ít bệnh tật 
(appäbãdo), có sức khỏe tốt nếu được quân bình 
với ngồi thiền. 

Giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng (suparinämahãära). 

Tạo nên sự định tâm bên vững (cirafthitikasamadhi). 
Kinh hành đòi hỏi hành giả vận dụng nhiều loại tinh 
tấn khác nhau. Nỗ lực ghi nhận gôm tinh tấn khởi 
động theo dõi chuyển động dở bước đạp, tinh tấn 
phát triển vượt qua sự phóng tâm trong khi kinh 
hành cho đến khi trở lại ngôi thiên. Ngoài ra, hành 
giả còn cố gắng liên tục ghi nhận ngay trong khi 
ngồi xuống và cho đến khi hạ người xuống để ngồi. 
Nhờ tinh tấn và chánh niệm được giữ liên tục nên 
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hành giả có sự định tâm mạnh mẽ và lâu dài. 

Biết được năm điều lợi lạc của việc kinh hành, hành 
giả hãy chuyên tâm chánh niệm trong lúc kinh hành để 
hưởng được năm lợi lạc nói trên. 

Kinh điển chỉ dẫn rằng khi kinh hành, hành giả 
đi chậm trong chánh niệm và ghi nhận bước chân di 
chuyển. Khi kinh hành, hành giả làm như người mù 
không nhìn ngó đó đây và như người điếc không để 
tâm đến âm thanh hay tiếng động. Trong lúc theo dõi 
dở, bước, đạp, nếu thoáng thấy vật gì, nghe tiếng 
động, ngứa ngáy nơi thân, hành giả đừng để tâm 
nhưng cứ tiếp tục chú tâm theo dõi các chuyển động 
dở, bước, đạp của bàn chân. Nếu cảm thấy phải ghi 
nhận các hiện tượng này, hành giả nên dừng lại rồi mới 
ghi nhận. Sau khi ghi nhận, tiếp tục kinh hành với sự 
theo dõi bước chân. 

Đến cuối đường kinh hành, khi muốn đứng, hành 
giả hãy ghi nhận ý muốn đứng trước khi dừng lại. 
Trong khi đang đứng chú tâm ghi nhận toàn thân đang 
đứng chứ không phài hai bàn chân. Có thể niệm thầm 
"đứng, đứng”. Khi xoay người, hành giả hãy xoay chầm 
chậm và ghi nhận bàn chân đang xoay và có thể niệm 
thâm *xoay, xoay”. Hành giả hãy tinh tấn ghi nhận liên 
tục trong lúc kinh hành. 

Sư tiếp tục quan sát và thấy một số hành giả vẫn 
còn nhìn ngang, nhìn dọc hay ngước nhìn lên trong 
khi đang đi kinh hành. Ngẩng đầu lên hay nhìn ngó 
đó đây trong khi đi kinh hành, hành giả sẽ mất chánh 
niệm. Khi kinh hành, hành giả nên giữ đầu thẳng, mắt 
nhìn xuống phía truớc khoảng 6 bộ (gần 2m) và bước 
chậm lại như một người yếu đuối, bệnh hoạn. Nếu 
muốn lấy vật gì, hãy dừng lại rồi chánh niệm đưa tay 
lấy. Có hành giả vừa đi kinh hành vừa đưa tay ra lấy 
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ví, viết hoặc ưỡn, giản cổ. Làm như vậy, hành giả đánh 
mất cơ hội ghi nhận những gì đang sinh khởi trong 
hiện tại. Và đây là sự thiệt thòi cho hành giả. 

Trong khi kinh hành, hành giả hướng và đưa tâm 
đến ghi nhận chuyển động dở, bước, đạp của bàn chân 
và có thể niệm thầm dở, dở”, "bước, bước”, "đạp, đạp”. 
Khi niệm "dở? "bước”, "đạp”, hành giả hãy nỗ lực ghi 
nhận một cách chính xác và khít khao để tâm ghi nhận 
chìm vào đề mục. Thoạt đầu, hành giả chỉ thấy được 
hình dáng của bàn chân. Dần dà, hành giả thấy tư thế 
dở chân, đưa chân tới hay đặt chân xuống. Dâu thấy 
hình dáng hay tư thế, hành giả cũng đã có một ít lợi 
lạc trong pháp hành. Tuy nhiên, chú tâm chánh niệm 
trong khi đi kinh hành không phải để hiểu biết về hình 
dáng hay tư thế của chân khi di chuyển. Hành giả cần 
vượt xa hơn nữa để thấy được các đặc tính riêng, đặc 
tính điêu kiện, và đặc tính chung của đề mục trong khi 
kinh hành. 

Khi dở chân, hành giả kinh nghiệm sự đẩy lên nhẹ 
nhàng. Khi đặt chân xuống, hành giả cảm nhận sự 
nặng, cứng, mềm. Sự đẩy lên là đặc tính riêng của 
yếu tố gió,. Sự nặng, cứng, mêm là đặc tính riêng của 
yếu tố đất. Các đặc tính riêng này cũng giống như vị 
ngọt là đặc tính của đường. Trước khi dở chân, hành 
giả thấy hàng loạt ý muốn dở chân và vì có hàng loạt ý 
muốn dở chân nên mới có sự dở chân. Trong khi chân 
dở lên, hành giả kinh nghiệm ý muốn dở chân và sự 
nâng đẩy nhẹ nhàng sinh khởi theo từng cặp đôi. Đây 
là đặc tính điêu kiện theo tương quan nhân quả. Rôi 
hàng loạt ý muốn và chuyển động dở, bước, đạp của 
bàn chân sanh khởi và hoại diệt theo từng cặp đôi một 
một cách liên tục như một luông trôi chảy. Đây là đặc 
tính chung về sự vô thường của các hiện tượng. Tóm 
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lại, muốn thấy các đặc tính trong khi dở, bước, đạp, 
hành giả phải tinh cần nỗ lực hướng và đưa tâm đến 
và chánh niệm ghi nhận liên tục chuyển động của bước 
chân. 


MINH SÁT TRỰC TIẾP VÀ MINH SÁT SUY DIỄN. 


Có hai loại tuệ giác minh sát. Đó là Minh Sát 
Trực Tiếp (oaccakkhafiäna) hay kinh nghiệm thực 
chứng và Minh Sát Suy Diễn (anumänañäna) hay sự 
hiểu biết qua suy diễn dựa theo kinh nghiệm thực 
chứng. 


Minh Sát Trực Tiếp 

Kinh nghiệm thực chứng từ thiên tập là hiểu biết 
tận tường và cụ thể về danh sắc như thể để danh sắc 
trong lòng bàn tay và nhìn ngắm. Khi ghi nhận chuyển 
động phồng, Xẹp với tâm và tấn, chánh niệm và chập 
định phát triển giúp hành giả thấy được đặc tính riêng 
của đề mục. Khi tâm trụ trên sự căng, hành giả hiểu 
sự căng; khi tâm bám trên sự cứng, hành giả hiểu sự 
cứng, và hành giả hiểu bản chất danh sắc như nó là 
vậy (yathäbhutänupassanãñãna). Nhờ quán sát danh 
sắc ngay khi chúng đang sinh khởi như thế, hành giả 
hiểu được đặc tính riêng của các hiện tượng này. 

Chú tâm vào chuyển động toàn thân khi hạ người 
xuống để ngồi, hành giả kinh nghiệm các cảm giác 
căng, cứng, khó chịu và nặng dần. Nếu ghi nhận kịp 
thời, hành giả sẽ thấy ý muốn hạ người xuống (danh) 
đến trước và chuyển động hạ người (sắc) tiếp theo 
sau. Khi hành giả thấy danh sắc một cách rõ ràng, 
biện biệt như vậy, hành giả đạt được Tuệ Phân Biện 
Danh Sắc (nãmaripaparicchedañãna). 
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Sự hiểu biết này là kinh nghiệm thực chứng có được 
nhờ thiên tập (oaccakkhañäna). Từ kinh nghiệm danh 
sắc một cách biện biệt như vậy, hành giả hiểu rằng 
không có ai cả mà chỉ có danh sắc. Hành giả hiểu rõ 
không có cá nhân cũng như không có linh hồn hay tự 
ngã như mình tưởng nhưng chỉ có danh và sắc hiện 
hữu trong từng khoảnh khắc mà thôi. Nhờ đó, hành 
giả loại bỏ tà kiến về tự ngã hay tiểu hồn (va afia). 
Hành giả thay thế sự hiểu biết sai lầm do tưởng (saññã 
ditthiyä mũla) bằng sự hiểu biết thực chứng tức trí tuệ. 
Trí tuệ hay sự hiểu biết rõ ràng là Chánh Kiến (sammaã 
difthi). 

Tà tưởng (micchã-sañña) tức sự ngộ nhận do tưởng 
bắt nguồn từ những gì không có thật. Tin tưởng sai 
lầm vào những gì không có thật là vô minh hay tà kiến. 
Đó là ý nghĩa của kệ ngôn `tưởng làm cho hiểu biết sai 
lầm, làm phát sinh tà kiến” (sañña ditthiyã mũla). Do có 
sự hiểu biết chắc chắn về những gì có thật, hành giả 
không còn tà kiến hay không còn tin vào tự ngã, linh 
hồn. Đây là trí tuệ đến từ thiên tập. 

Ngay lúc sắp ngồi, hành giả chú tâm cẩn thận sẽ 
thấy hàng loạt ý muốn ngồi xảy ra trước rồi chuyển động 
ngồi mới xảy ra sau. Nhờ ghi nhận đúng đắn, hành giả 
thấy được tiến trình sanh khởi của danh sắc. Danh là 
ý muốn ngồi tạo nên sắc là chuyển động ngồi. Sự hiểu 
biết về liên hệ nhân quả này giữa danh và sắc chính là 
Tuệ Giác Vê Nhân Quả (oaccayapaiggahañãna). 

Tuệ giác hay hiểu biết về tương quan nhân quả giữa 
danh và sắc phá bỏ được trạng thái si mê cực độ của 
tâm (sammoha) về Thượng Đế hay Đại Hồn (parama 
afia) sáng tạo và điều khiển mọi vật. Vì không hiểu 
về luật nhân quả nên trạng thái si mê cực độ này tiêm 
tàng qua bao kiếp sống trong kiếp luân hồi. Nhờ phát 
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triển được Tuệ Nhân Quả tức hiểu biết là nhân nào 
sanh quả đó, hành giả loại bỏ tà kiến vê một đấng tối 
cao hay Thượng Đế có khả năng tạo ra mọi vật. 

Nếu tiếp tục hướng tâm và nỗ lực liên tục ghi nhận 
đề mục, chánh niệm sẽ được thiết lập vững vàng và 
sát na định trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nhờ vậy, hành 
giả thấy được cả nhân và quả cũng sinh ra và diệt 
đi nhanh chóng trong từng khoảnh khắc. Danh sắc 
cũ sanh diệt, danh sắc mới tiếp đến cũng sanh diệt. 
Ngay lúc đó, hành giả trực nhận bản chất sinh diệt 
hay đặc tính chung Vô Thường (anicca) nơi các hiện 
tượng danh sắc. Và vì bị áp đảo bởi danh sắc sinh diệt 
liên tục không ngừng nghỉ như vậy nên hành giả có 
cảm giác bất toại nguyện hay khổ (dukkha). Rồi hành 
giả nhận ra rằng các hiện tượng danh sắc sanh khởi 
và hoại diệt tùy thuộc vào điều kiện và theo cách thế 
riêng biệt của chúng chứ không chịu bất cứ sự kiểm 
soát nào cả. Và đây chính là đặc tính Vô Ngã (anafia). 
Hiểu được ba đặc tính chung Vô Thường, Khổ, Vô Ngã 
của các hiện tượng danh sắc là Tuệ Giác Thấu Đạt 
(sammasanañãna) trong Thiên Minh sát. 

Hành giả thường: không kinh nghiệm cả ba đặc tính 
vô thường, khổ và vô ngã cùng một lúc. Tuy nhiên, khi 
kinh nghiệm một đặc tính đang nổi bật thì cũng hiểu 
luôn hai đặc tính còn lại chẳng hạn như khi hành giả 
hiểu vô thường thì hành giả cũng hiểu khổ và vô ngã. 

Như vậy, khi lấy danh sắc làm đề mục quán sát, 
Minh Sát Tuệ (vipassanañäna) sẽ tuần tự phát triển. 
Đây là sự hiểu biết qua thực chứng hay Minh Sát Trực 
Tiếp (paccakkhañana). 


Minh Sát Suy Diễn 
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Có hành giả lầm lẫn cho rằng chỉ cần Suy nghĩ, phân 
tích hay suy diễn không thôi cũng có thể hiểu được 
danh sắc mà không cần phải quán sát. Tuy nhiên, mọi 
hiện tượng danh sắc liên hệ với nhau qua tương quan 
nhân quả liên tục sinh khởi trong hiện tại, nếu không 
chú tâm quan sát ta sẽ không thể nào hiểu được. 

Khi ngồi thiên, hành giả được chỉ dẫn ghi nhận đề 
mục chính là chuyển động phồng xẹp của bụng. Liên 
tục quán sát phông xẹp, hành giả sẽ thấy có sự căng 
cứng, chuyển động là đặc tính riêng của yếu tố gió. 
Chuyển động phồng xeẹp có liên hệ với hơi thở. Phồng 
liên hệ với thở vô, không có thở vô sẽ không có phồng. 
Xep liên hệ với thở ra, không có thở ra sẽ không có 
xẹp. Sự thở vô, thở ra có nguyên nhân là ý muốn thở 
vô, thở ra. Do có ý muốn thở vô nên có thở vô và vì 
thở vô nên bụng mới phồng. Tương tự, do có ý muốn 
thở ra nên có thở ra và vì thở ra nên bụng mới xeẹp. 
Như vậy, do có ý muốn thở vô, thở ra nên có chuyển 
động phồng, xẹp. Y muốn thuộc tâm là danh, phồng 
xẹp là thân hay sắc. Như vậy, trong trường hợp này, 
danh tạo nên sắc theo tương quan nhân quả và cả hai 
không tôn tại mãi. Sự sanh khởi và hoại diệt của các 
hiện tượng danh sắc này là vô thường. Do vậy, chỉ khi 
chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc ngay khi 
chúng vừa mới sinh khởi, hành giả mới có thể hiểu hiện 
tượng như nó thật sự là vậy và nhờ thế tuần tự phát 
triển các Tuệ Minh Sát. 

Nhờ sự thấy rõ đặc tính của danh sắc qua kinh 
nghiệm thực chứng như vậy, sự hiểu biết qua suy diễn 
tự động hình thành. Chẳng hạn khi có chánh kiến thấy 
chuyển động ngồi của mình bắt đầu với ý muốn ngồi 
(tâm) và theo sau là thân ngôi xuống (thân) chỉ là tiến 
trình danh sắc xảy ra theo tương quan nhân quả, hành 
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giả cũng hiểu rằng tiến trình này cũng diễn ra tương 
tự nơi người khác. Ngoài ra, hành giả cũng suy diễn 
sự ngồi trong quá khứ cũng như sự ngôi trong tương 
lai cũng chỉ là tiến trình danh sắc liên hệ qua nhân 
quả như vậy mà thôi. Do đó, sự hiểu biết danh sắc rõ 
ràng qua kinh nghiệm thực chứng đưa đến sự hiểu biết 
qua suy diễn (anumanañãna) hay Minh Sát Suy Diễn 
(anumanavipassana). 

Với minh sát suy diễn, hành giả có thể hiểu các hiện 
tượng danh sắc bên ngoài thân hay thuộc quá khứ hoặc 
tương lai. Sư muốn lưu ý hành giả là sự hiểu biết qua 
suy diễn phải bắt nguồn từ sự hiểu biết qua thực chứng. 
Không có hiểu biết qua thực chứng sẽ không có hiểu biết 
qua suy diễn. Vài hành giả dù chưa có sự hiểu biết qua 
thực chứng nhưng lại suy tư, phân tích, tưởng tượng. 
Làm như vậy hành giả chỉ phí thì giờ mà thôi. Nếu điêu 
này xảy ra, hành giả hãy ghi nhận các trạng thái tâm suy 
tư, phân tích hay tưởng tượng ngay tức khắc có nghĩa 
là chánh niệm ghi nhận ngay vào lúc các trạng thái tâm 
này vừa mới sanh khởi. Ngoài ra, một số hành giả do 
ảnh hưởng của minh sát suy diễn cũng đã suy tư quá 
nhiều nên có thể bị trở ngại trong khi thiền tập. Nếu 
trường hợp này xảy ra, hành giả hãy cũng phải ghi nhận 
trạng thái tâm suy tư càng sớm càng tốt. 

Như vậy, minh sát tuệ hình thành do quán sát đề 
mục danh sắc đang xảy ra ngay trong thời điểm hiện 
tại nên là kinh nghiệm trực tiếp liên hệ đến hành giả. 
Minh sát suy diễn là sự hiểu biết nhờ suy diễn dựa 
vào minh sát tuệ và đề mục có thể thuộc quá khứ 
hay tương lai, liên hệ đến hành giả hay tha nhân. Để 
có được minh sát tuệ, hành giả cần vận dụng tâm và 
tấn ghi nhận đề mục trong hiện tại. Ngược lại, minh 
sát suy diễn tự động hình thành từ minh sát trực tiếp 
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không cần vận dụng hai tâm sở này. 


Suy Tư và Minh Sát Suy Diễn 

` Patisankhäna bala” là năng lực suy luận hay phân 
tích khác với *bhãvanã bala” là năng lực tham thiên 
hay thiền lực.!? Ngoài đời, tư duy có thể đem đến ít 
nhiều lợi lạc, nhưng trong thiên tập, hành giả đừng phí 
thì giờ phân tích hay suy nghĩ mông lung. Hành giả 
nên ghi nhận đề mục đang sinh khởi trong hiện tại để 
hay biết đúng đắn đề mục. Khi không chú tâm quan 
sát đề mục, hành giả sẽ đắm chìm trong phân tích, suy 
tưởng vô bổ (sukka takka) bất tận. Suy nghĩ miên man 
không dút, hành giả sẽ đánh mất thiên lực (bhãvanã 
bala). Suy tư suông và lâu dài sẽ đưa đến ngã mạn 
(mãna), đại ngã mạn (atimäna) cho rằng tôi thuộc làu 
kinh điển, là thiên tài, bác học, thiền sư... Tiếp tục suy 
nghĩ với sự tự mãn, hành giả sẽ lao vào con đường tà 
đạo (adhamma) đầy nguy hiểm. 

Có ba sự thành tựu (siddhi). Đó là thành tựu qua 
Minh Sát Trực Tiếp (paccakkhasiddhi), thành tựu qua 
Minh Sát Suy Diễn (anumänasiddhi¡), và thành tựu bằng 
Chánh Tín (okappanasiddhi, saddheyyasiddhi) như đã 
được đề cập. Trong thiền tập, nếu cẩn thận chánh niệm 
ghi nhận khi hạ người xuống, hành giả sẽ thấy có hàng 
loạt ý muốn ngôi (danh) và sự nặng, cứng dần dần gia 
tăng (sắc). Tùy vào mức độ định tâm và chánh niệm, 


!2 "Nay chư tỷ khuu, thế nào là năng lực suy luận? Khi ai đó nghĩ rằng: " Nói và 
làm những điêu bất thiện sẽ tạo quả xấu trong đời này và đời sau“ và do suy tư 
như thế người này từ bỏ không nói và làm những điêu bất thiện, làm những điều 
thiện lành giữ tâm trong sạch. Này chư tỷ khuu, đây gọi là năng lực suy luận 
(patisarikhana bala). 

" Mày chư tỳ khu, thế nào là năng lực tham thiền? Nếu vị tỳ khưu phát triển được 
các yếu tố Thất Giác Chi (bojjhariga) bao gồm: niệm, trạch pháp, tấn, hý, khinh 
an, định và xả giác chi, có khuynh hướng sống ẩh dật, xa la người thân và tham 
ái, tận diệt phiên não và giải thoát, thì này chư tỷ khuu, đây là năng lực tham 
thiên hay thiên lực (bhãvanã bala).“ (Adhikaranavaggo, Dukanipätapäli, Anguttara 
Nikaya) 
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hành giả có thể kinh nghiệm mối tương quan nhân quả 
cặp đôi giữa ý muốn ngôi (tâm hay danh) và chuyển 
động ngồi (thân hay sắc) diễn ra liên tục như dòng 
nước. Hành giả cũng có thể kinh nghiệm sự sinh diệt 
của đề mục trong tiến trình ngôi như khi vật chất cũ 
(nặng, cứng, chuyển động) mất đi, vật chất mới lại sinh 
khởi; khi ý muồn cũ diệt đi, ý muốn mới lại xuất hiện. 
Kinh nghiệm tâm và vật chất đến đi liên tục, hành giả 
hiểu vô thường, khổ và vô ngã. Sự hiểu biết này thành 
tựu từ kinh nghiệm thực chứng trong khi quan sát đề 
mục chứ không phải do suy nghĩ. Đây là thành tựu qua 
Minh Sát Trực Tiếp (paccakkhasiddhi). 

Từ hiểu biết về danh sắc, nhân quả, vô thường... 
qua thực chứng cá nhân, hành giả suy diễn răng những 
điều mà mình đang kinh nghiệm cũng đã xảy ra trong 
quá khứ, sẽ xảy ra trong tương lai, nơi người khác. 
Loại hiểu biết qua suy diễn này không có được do suy 
luận suông vô bổ mà chỉ thành tựu được dựa vào kinh 
nghiệm thực chứng (paccakkhasiddhi) mà thôi. Đây là 
thành tựu qua Minh Sát Suy Diễn (anumäãnasiddhi). 

Hiểu biết hay thành tựu bằng chánh tín 
(okappanasiddhi, saddheyyasiddhi) có được khi tin 
vào những gì có thật nằm ngoài khả năng hiểu biết 
của mình. Bỏ thời giờ Suy gầm về những gì vượt ra 
ngoài sự hiểu biết của mình có thể làm ta mệt mỏi, 
thậm chí đưa đến điên cuông. Xuyên suốt quá trình 
hành thiền Minh Sát, hành giả sẽ hiểu biết sự thật 
(paramattha) tức đặc tính của đề mục qua kinh nghiệm 
thực chứng. Tuy nhiên, ở giai đoạn sơ cơ, do chưa thể 
hiểu được những sự thật này, hành giả cần chấp nhận 
bằng chánh tín để cố gắng tiếp tục tu tập hầu đạt được 
tiến bộ trong khi hành thiên. 
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HÃY NÕỖ LỰC TU TẬP 
Đừng Để Bị Khổ Đau 


Con người vốn thích hạnh phúc ái dục (sukhakãm3ä) 
và chán ghét đau khổ (dukkha patikula). Riêng hành 
giả nên mưu cầu giải thoát khỏi đau khổ và thành đạt 
loại hạnh phúc bảo đảm. Một trăm phần trăm đau 
khổ trong đời đều do phiền não gây nên. Ngay khi 
tham, sân, si vừa sinh khởi, chúng lập tức gây đau khổ. 
Nuông chìu phiền não chỉ làm cho ta đau khổ trong đời 
này và còn tiếp tục gánh chịu hậu quả xấu trong đời 
sau. 

Được sinh làm người, phải có ý thức tự thu thúc 
những gì cần thu thúc để không gây tổn thương cho 
chính mình hay người khác cũng như làm những gì cần 
làm để tạo nhiều lợi lạc cho mình và cho người. Nếu 
không tự thu thúc, kiểm soát, sẽ sát sanh, trộm Cấp, 
tà hạnh, nói lời sai trái, sử dụng chất say... hại mình và 
hại người. Dấu cho chưa gây ra những điêu tai hại như 
thế, tâm vẫn trở nên thấp kém vì chứa đầy ô nhiễm. 
Tóm lại, đã được sinh ra làm người, cần phải nỗ lực 
(appamada) giữ giới để không có những lời nói, hành 
động bất thiện, thấp hèn. 

Nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa là thực hành Minh Sát 
Niệm Xứ để phát triển tâm, từ xấu sang tốt, từ yếu 
sang mạnh và càng lúc càng trong sạch. Hành thiên 
là chánh niệm ghi nhận và quán sát mọi hiện tượng 
sinh khởi nơi thân hay quán thân (kãyãnupassanä), 
nơi cảm thọ hay quán thọ (vedanãnupassan3), nơi tâm 
hay quán tâm (ciitãnupassana), hoặc nơi bất cứ pháp 
nào sinh khởi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... 
hay là quán pháp (dhammaänupassana). Trong bốn 
phép quán niệm trên, hành giả nhất là hành giả sơ cơ 
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nên bắt đầu quán sát sắc pháp nơi thân là đề mục dễ 
thấy nhất (quán thân). Trong khi quan sát sắc pháp, 
nếu có đề mục nào khác trở nên nổi bật hơn, chẳng 
hạn cảm giác dê chịu, đau nhức, suy nghĩ..., hành giả 
lập tức ghi nhận đề mục này. 

Thực hành Tứ Niệm Xứ còn có nghĩa là chánh niệm 
quan sát và ghi nhận mọi hiện tượng danh sắc sinh 
khởi nổi bật theo tương quan nhân quả qua sáu cửa 
giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nhờ tinh 
tấn thiết lập chánh niệm chặt chế và vững vàng nơi đề 
mục, hành giả có thể ngăn ngừa những tư tưởng bất 
thiện sinh khởi đưa đến những lời nói và hành động sai 
trái, đáng chê trách. 

Thiếu tinh tấn dũng mãnh, hành giả không thể 
kiểm soát mình bằng chánh niệm cũng giống như lái xe 
không có thắng gây ra tai nạn. Người thiếu chánh niệm 
không thu thúc lục căn, để tâm buông: lung phóng chạy 
theo các đối tượng giác quan, nghĩ rằng sống đời trôi 
nổi, hoang đàng là tự do, hạnh phúc. Họ không hiểu 
rằng mỗi người phải tự gánh lấy hậu quả về những 
hành vi sai trái hay bất thiện của mình. Trong bất cứ 
tư thế nào, tâm người này thường phóng dật, tản mạn 
chứ không bám vào đề mục. Do vậy, phiên não phát 
sinh làm tâm ẩm ướt, ô nhiễm. 

Để tâm ô nhiễm là không có sự hỗ thẹn tội lỗi, ghê 
sợ tội lỗi và chú tâm chân chánh. Ví như tấm vải khi 
bị ướt trở nên nặng nê, tâm bị phiên não trở nên trì 
trệ, thụ động, không an tịnh nên khó mà phát triển 
được Tuệ Minh Sát. Không có trí tuệ, tâm sẽ không 
trưởng thành để có thể ngăn ngừa hay đẩy lui phiền 
não. Người lơ đăng, bất cẩn (pamadavihäri) như thế 
luôn sống đời khổ sở. Và dẫu cho người này không gặp 
rắc rối đương thời, nhưng đến cuối đời, họ không thể 
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sống yên ổn vì cứ ân hận những hành động xấu xa đã 
tạo ra. 

Phàm nhân vì si mê dầy đặc nên thỏa thích hưởng thụ 
loại hạnh phúc ái dục (kãmasukha) pha trộn với phiên 
não, sống cuộc đời buông thả, dễ duôi. Thú vật cũng 
hưởng loại hạnh phúc ái dục thấp kém (anariyasukha) 
như vậy. Phí thì giờ hưởng thụ hạnh phúc ái dục không 
trong sạch chắc chắn dẫn đến đau khổ vì nó là loại 
hạnh phúc ô nhiễm và không bảo đảm. 


Nhân Duyên và Luân Hồi 

Trong cuộc đời, chúng sinh gặp nhiều đau khổ hơn 
hạnh phúc. Vì si mê không thấy những hiểm nguy và 
đau khổ trong kiếp sống nên chấp khổ là vui. Do đó, 
họ luôn khao khát vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị 
ngon, xúc chạm êm ái... và sanh tâm luyến ái vào đời 
sống. Muốn thoát khỏi đau khổ, hành giả phải biết 
nguyên nhân của khổ đau để diệt trừ. 

Đức Phật chỉ cho ta thấy những đau khổ của già, 
bệnh, chết do tái sinh mà ra. Muốn không tái sinh ta 
không nên tạo nghiệp. Muốn không tạo nghiệp phải 
diệt trừ ái dục. Một khi ái dục bị diệt tận, nghiệp thiện 
hay bất thiện đều không còn được tạo ra nên sẽ không 
còn phải tái sinh nữa. Bằng không, nghiệp thiện, bất 
thiện cứ tiếp tục tạo quả tốt, xấu trong hiện tại và 
tương lai khiến ta trôi lăn mãi trong vòng luân hồi và 
triền miên đau khổ. 

Là người sợ hãi hiểm nguy, đau khổ trong vòng 
luân hồi, hành giả nên nỗ lực đi trên Bát Chánh Đạo 
tức nghiêm túc tu tập Giới-Định-Huệ nhằm tận diệt ba 
loại phiên não thô, trung và vi tế. Càng tu tập, hành 
giả càng làm phiên não yếu dần cho đến khi chúng 
hoàn toàn bị bứng tận gốc rê. Trong thiền tập, mỗi 
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khi thất niệm là hành giả đi lệch khỏi Bát Chánh Đạo 
giống như khi không kiểm soát được tay lái, xe sẽ chạy 
lệch khỏi đường. Trong pháp hành Minh Sát Niệm Xứ, 
chánh niệm ví như tay lái và sự thu thúc là thắng xe. 
Nhờ tay lái và thắng xe còn tốt nên tránh được tai nạn. 
Cùng thế ấy, khi tự kiểm soát bằng chánh niệm, hành 
giả sẽ không tự hại mình và hại người. 

Bằng pháp hành thiền Minh Sát Niệm Xứ, Đức Bồ 
Tát trở thành Phật Chánh Đẳng Chánh Giác hưởng được 
loại hạnh phúc bảo đảm và rôi chỉ dạy lại cho chúng 
sinh. Để đạt loại hạnh phúc mà chư Phật nói đến, cần 
có tỉnh tấn ngoại hạng (sammappadhãnä) trong khi 
thiên tập. Hành giả hãy hạ quyết tâm làm khô cạn 
phiên não dầu cho thịt máu cạn kiệt, hao mòn.1? Hành 
giả nên dốc lòng tu tập mà không sợ đau nhức, bệnh 
tật hay phải bỏ cả thân mạng. Sư nói là bỏ thân mạng 
nhưng chưa có ai chết trong lúc hành thiên Minh Sát 
Niệm Xứ cả. 

Tinh Tấn Hành Thiên 

Khi hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả cân làm 
nóng loại tinh tấn đốt cháy phiền não (ãfãpa viriya) để 
có thể duy trì chánh niệm trong mọi thời. Nếu không, 
tâm sẽ trở nên nguội lạnh và lười biếng. Tinh tấn duy 
trì chánh niệm trong từng khoảnh khắc là cản ngăn 
bất thiện pháp và mở đường cho thiện pháp sinh khởi. 
"`Yoga” hay _VIiVA” có nghĩa là nỗ lực, tinh cần, và 
người vận dụng ` yoga “để thanh lọc tâm và phát triển 
trí tuệ được gọi là "yog/, tức hành giả hay thiên sinh 
(phavanaya yuttapayuttatäaya yogl). 

Khi có sự ghi nhận kịp thời đề mục một giây, tâm 
' *Dẫu cho máu thịt này khô cạn, dẫu chỉ còn xương bọc da, chừng nào mà ta 


chưa thành tựu mục tiêu giải thoát bằng sức mạnh của lòng kiên định, bền bỉ và 
tinh tấn, ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ.” (Kï†ãgïiri sutta, Majjhima Nikãya 70) 
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không bị phiên não chi phối trong một giây. Khi ghi 
nhận đề mục trong một phút, tâm sẽ được giải thoát 
sáu mươi giây. Và dẫu hành giả chỉ kịp thời ghi nhận 
đề mục được hai giây trong một phút thì trong một giờ 
tâm vẫn an hưởng được ba mươi lần giải thoát khỏi 
phiên não. 

Khi có chánh niệm, tâm biết rõ thiện pháp hay 
bất thiện pháp đang diễn ra trong từng khoảnh khắc 
nên hành giả quý trọng pháp hành Minh Sát Niệm Xứ. 
Chúng ta vốn bị phiền não đeo đuổi và hành hạ từ vô 
lượng kiếp trong vòng luân hôi, nên đã đến lúc hãy tự 
thẩm định khả năng đề kháng phiền não của mình. 

Có hành giả, thay vì ghi nhận đề mục với hướng tâm 
và nồ lực hay với tâm và tấn, lại phí thời giờ suy nghĩ, 
tưởng tượng hay thắc mắc là tại sao mình hành thiền, 
cái gì đang xảy ra, đang thấy danh hay sắc... Trong lúc 
suy nghĩ, tưởng tượng, thắc mắc như thế, tâm hành 
giả đang bị phiên não chi phối nên không trong sạch, 
không giải thoát. Loại hành giả này dù hành thiền hai 
tháng cũng không thể có kinh nghiệm đáng kể nào cả. 
Ngược lại, khi ghi nhận một cách đúng đắn, kịp thời đề 
mục chính hay các đề mục phụ đang sanh khởi nổi bật 
ngay trong phút giây hiện tại qua sáu cửa giác quan, 
tâm trở nên trong sạch, thoát khỏi phiên não. Khi có 
được tâm trong sạch qua thiền tập, hành giả càng có 
thêm niềm tin nơi pháp hành, Giáo Pháp và Đức Phật. 

Khi đức tin (tín) tăng trưởng thì ý chí tu tập sẽ tăng 
trưởng theo và hành giả sẽ tinh tấn (tấn) chú niệm đề 
mục kỹ càng (niệm) khi hành thiên. Nhờ vậy, tâm lúc 
nào cũng sáng suốt, sẵn sàng ghi nhận bất kỳ đề mục 
nào sinh khởi nổi bật. Khi chánh niệm mỗi ngày một 
lớn mạnh, tâm hành giả càng an trụ hơn nơi đề mục 
(định) và hành giả bắt đầu gặt hái kết quả là phát triển 
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được tuệ giác Minh Sát (huệ). Hành giả sẽ có được 
tuệ phân biệt danh sắc và rồi các tuệ giác cao hơn theo 
từng giai đoạn. Có được tuệ giác càng cao, ý chí tu tập 
và tinh tấn càng mạnh mẽ. 


Hạnh Phúc 


Đến tham dự khóa thiên là từ bỏ hạnh phúc thế 
tục nên hành giả có được loại hạnh phúc khước từ 
(nekkhamasukha) ngay tức khắc. Xa lánh và cắt đứt 
quan hệ với người hay phiên não là hành giả có loại hạnh 
phúc ẩn cư (oavivekasukha). Khi việc tu tập phát triển, 
hành giả có loại hạnh phúc tĩnh lặng (upasamasukha) 
nhờ ái dục bị chế ngự và tâm vắng bóng phiền não. 
Vào lúc đạt đến Tuệ Sinh Diệt (udayabbayañana), 
hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc đặc biệt không 
thể buông bỏ (amänusĩ raiï) vượt trội hẳn hạnh phúc 
thế tục. Tiếp tục tu tập, hành giả sẽ chứng ngộ Niết 
Bàn, kinh nghiệm hạnh phúc diệt thọ tưởng định 
(avedayitasukha) và hạnh phúc tịch tịnh (saniisukha). 

Bởi vì Minh Sát Đạo hay Bát Chánh Đạo là nền 
tảng để thành tựu loại hạnh phúc vượt trội hạnh phúc 
thế tục, hành giả phải là "hành giả thứ thiệt” biết vận 
dụng loại tinh tấn ngoại hạng. Ví như con người có 
cuộc sống thế tục thoải mái nhờ vào tiến bộ của khoa 
học kỹ thuật, hành giả có được hạnh phúc khước từ 
(nekkhamasukha), hạnh phúc ẩn cư (pavivekasukha), 
hạnh phúc tĩnh lặng (upasamasukha) và hạnh phúc 
giải thoát (sambodhasukha) nhờ tu tập Thiền Minh Sát 
Niệm Xứ. Kinh nghiệm những loại hạnh phúc ngoại 
hạng này, hành giả bông nhận ra rằng pháp hành Minh 
Sát Niệm Xứ mà Đức Phật chỉ dạy trong kinh Đại Niệm 
Xứ (mahãsalipat††hãna sua) quả thật vô cùng vi diệu. 
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Tóm lại, nhờ tinh tấn tu tập, hành giả giải thoát tâm 
khỏi các tư tưởng bất thiện, khắc phục sự biếng nhác 
và viên mãn tam học Giới-Định-Huệ. Không tinh tấn 
tu tập Giới-Định-Huệ sẽ không có được thái độ cư xử 
nhã nhặn, thân khẩu ý trong sạch, đáng mến và tâm 
định tĩnh. Cho nên, không có Giới-Định-Huệ là một 
điều đáng sợ và người không có Giới-Định-Huệ đáng 
bị chê trách. 

Ở đời, người ta thường dành đồ quý giá để tặng 
nhau. Khi người nhận tiếp đón món quà với tất cả tấm 
lòng và sử dụng một cách trân quý, người cho sẽ cảm 
thấy vui. Quà thế tục có thể được sử dụng thường 
xuyên, thỉnh thoảng hay được giữ làm kỷ niệm. Nhưng 
với quà pháp bảo Minh Sát Niệm Xứ, người nhận cần 
đem ra sử dụng ngay để sớm có lợi lạc. Quà thế tục 
luôn bị hư hỏng theo thời gian, nhưng quà pháp bảo có 
thể dùng suốt đời và càng sử dụng thì quà càng rạng 
ngời. Người không dùng hay lâu lâu mới dùng quà 
pháp bảo là người không xứng đáng được nhận lãnh 
nó. Một khi món quà pháp bảo được người nhận trân 
quý và sử dụng đúng đắn, thiền sư rất cảm kích và nhớ 
suốt cuộc đời của mình. 


GIẢI THOÁT 


Tấn (vïriya), Niệm (sai), Định (samadhi) hay ba chỉ 
Chánh Tinh Tấn (sammaã vãyãma), Chánh Niệm (sammã 
saf/) và Chánh Định (sammaã samaädhi) của Bát Chánh 
Đạo hợp lại thành Nhóm Định (samadhikkhanda). 
Khi nhóm định vắng mặt, trạng thái tâm đối nghịch 
(paccanika) sẽ chiếm cứ tâm làm phiên não phát sinh. 
Khi Nhóm Định có mặt, hành giả có khả năng ghi nhận 
kịp thời đề mục nên ngăn ngừa phiền não sinh khởi 
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trong tâm. Và khi không có phiên não, tâm ở trạng 
thái giải thoát. 

Theo Kinh điển, có tất cả năm loại giải thoát là 
giải thoát trong khoảnh khắc (tadangavimutia), giải 
thoát tạm thời (vikkhambhanavimufia), giải thoát do 
đoạn trừ phiên não (samucchedavimutta), giải thoát 
an tịnh (oafipassaddlhi vimutia), và giải thoát hoàn toàn 
(nissaranavimutia). Hai loại giải thoát đầu thuộc Thiền 
Minh Sát Niệm Xứ và ba loại giải thoát sau cùng thuộc 
về sự giải thoát cao thượng của bậc thánh nhân. 


Chánh Niệm và Giải Thoát Trong Khoảnh Khắc 


Không chánh niệm, hành giả bị phiên não chi phối 
như khởi tâm tham khi gặp đối tượng ưa thích hay 
sanh tâm bực bội, sân giận khi đối diện với đối tượng 
không hài lòng. Nhờ liên tục chánh niệm ghi nhận 
đề mục trong từng khoảnh khắc, tâm được bảo vệ. 
Khoảnh khắc nào ghi nhận đề mục rõ ràng, khoảnh 
khắc đó tâm được trong sạch nên không tham, sân, 
phân tán, phóng dật hay hoài nghi vê đê mục. Ngay 
lúc đó trạng thái tâm an tịnh, vắng bóng phiền não có 
mặt và tâm được giải thoát ngay trong khoảnh khắc đó 
(tadangavimutta citta). 

_ Trong chữ *iadanga7, *ta” là tâm có chánh niệm 
dân đầu và *anga” là "yếu tố”. Vậy "tadanga” là trạng 
thái tâm có yếu tố chánh niệm dẫn đầu. Vào sát na 
nào hành giả chánh niệm ghi nhận đề mục kịp thời, 
trong sát na đó tâm tạm thời giải thoát khỏi phiên 
não (tadangavimutta). Nói cách khác, nhờ tinh tấn ghi 
nhận mọi đề mục đang sinh khởi một cách liên tục và 
nghiêm túc nên chánh niệm được duy trì khiến phiền 
não không sinh khởi. Có được tâm giải thoát khoảnh 
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khắc, hành giả kinh nghiệm loại hạnh phúc an tịnh 
ngay trong khoảnh khắc đó. 

Mỗi tâm giải thoát trong khoảnh khắc dường như 
không đáng kể, nhưng nếu sinh khởi nhiều lần, nó sẽ 
tạo nên sức mạnh của tâm thật mạnh mẽ. Do đó, hành 
giả nên gia công tu tập để tích lũy loại tâm giải thoát 
trong khoảnh khắc này càng nhiều càng tốt. 


Định và Giải Thoát Tạm Thời 

Với Thiền Vắng Lặng (samaiha), hành giả chú tâm 
vào một đề mục tục đế duy nhất để phát triển tâm 
định. Vì tâm định có khả năng áp chế và làm lắng dịu 
phiên não, cho nên bao lâu mà tâm định còn được duy 
trì, bấy lâu phiền não không thể phát sinh. Sự vắng 
bóng phiên não trong một thời gian dài là giải thoát 
tạm thời. Hành giả của pháp hành Thiền Vắng Lặng 
(samatha) có kinh nghiệm này có thể lầm tưởng rằng 
mình đã trở thành bậc A La Hán cao thượng. 

Ngược lại, hành giả Thiên Minh Sát Niệm Xứ 
(vipassanä) ghi nhận nhiều đề mục chân đế khác nhau 
thuộc thân, thọ, tâm và pháp. Khi hành giả nồ lực liên 
tục ghi nhận khẳn khít và chính xác các hiện tượng 
danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan, 
chánh niệm sẽ được thiết lập vững vàng và sự định 
tâm trong từng khoảnh khắc hay sát na định trở nên 
mạnh mẽ. Kết quả là tâm trở nên tập trung và an trụ 
trên đề mục. Tinh tấn và định càng mạnh một cách 
quân bình, tâm càng trở nên gom tụ, nhu nhuyễn và 
vi tế. Tâm định mạnh mẽ có khả năng áp chế phiên 
não nên phiên não không thể phát sinh. Vào lúc này, 
tham, sân, si không thể sinh khởi trên đề mục đang 
được hành giả ghi nhận. 

Một khi tâm giải thoát trong khoảnh khắc được tích 
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lũy, hành giả sẽ có tâm giải thoát kéo dài một thời gian 
hay giải thoát tạm thời (vikkhambhanavimufia). Cho 
dù lúc đó hành giả có sơ sót hay quên ghi nhận đề mục 
một vài lần hay ngay cả khi hành giả không hành thiên, 
phiên não thuộc loại thô tháo như ái dục khi gặp đối 
tượng ưa thích hoặc sân hận khi gặp đối tượng không 
hài lòng cũng không hê sinh khởi. Ngay cả lúc hành 
giả cố ý hướng tâm về phiên não, tâm cũng không bị 
phiền não chi phối nhưng cứ tiếp tục ghi nhận đề mục 
đang diễn ra. Đến lúc này, hành giả ngỡ rằng phiền 
não không còn sinh khởi nơi tâm của mình nữa. 
Không có giải thoát trong khoảnh khắc, không 
thể có giải thoát tạm thời. Tóm lại, nhờ chánh niệm 
ghi nhận đề mục kịp thời nên phiên não không sanh 
khởi hay bị loại trừ trong từng sát na và hành giả kinh 
nghiệm loại giải thoát phiền não trong khoảnh khắc 
(tadangapahana, tadangavinaya, tadangavimutta). 
Khi việc tu tập tiến triển, khi định tâm trở nên mạnh 
mẽ, phiên não bị chế ngự nên không sinh khởi trong 
một thời gian dài và hành giả sẽ kinh nghiệm loại giải 
thoát phiên não tạm thời (vikkhambhana pahãna, 
vikkhambhana vinaya, vikkhambhanavimutta). 


Tuệ Giác và Giải Thoát Cao Thượng 


Vắng bóng phiền não, tâm trở nên an tịnh, dễ 
dàng cho trí tuệ sinh khởi. Do đó, xa rời phiên não 
(kilesadurIbhava) là nguyên nhân phát sinh tuệ giác 
như tuệ phân biện được danh sắc, tuệ tương quan nhân 
quả, và tuệ thấu hiểu các đặc tính chung vô thường, 
khổ và vô ngã nơi các hiện tượng danh sắc sanh khởi 
qua sáu cửa giác quan. 

Trong kệ ngôn “yogã ve jãyali bũri ayogã 
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birisanñkhayo” thuộc Kinh Pháp Cú, *yoga” là tinh tấn 
ghi nhận đề mục đang sinh khởi và *bzr/” là trái đất 
rộng mênh mông. Và kệ ngôn này có ý nghĩa là "nhờ 
tinh tấn niệm vào đề mục đang sinh khởi, hành giả sẽ 
có được trí tuệ mênh mông không thể nghĩ bàn (yogä 
ve jãäyafT buri)”. 

Muốn có loại trí tuệ rộng lớn này, hành giả nên ghi 
nhận một cách cẩn thận, tỉ mỉ, xuyên thấu vào bất kỳ 
đề mục danh sắc nào đang sinh khởi nổi bật để tâm 
bám sát vào đê mục. Nếu không vận dụng tinh tấn, 
hành giả sẽ lười biếng nên không ghi nhận hay ghi 
nhận lơ là khiến tâm không tập trung trên đề mục. 
Một khi tình trạng lười biếng kéo dài, hành giả không 
còn quan sát đề mục mà chỉ phí thời giờ suy tưởng 
mông lung. Hay khi không đủ tinh tấn ghi nhận đề 
mục, hành giả giỏi lắm chỉ thấy hình tướng hay tư thế 
của bụng khi ngôi thiên và của bàn chân khi kinh hành, 
đừng nói chi đến đặc tính. Kết quả là trí tuệ không sinh 
khởi (ayogã bũrisa kkhayo). 

Để có được sự giải thoát trong khoảnh khắc và 
giải thoát tạm thời, hành giả nên tinh cần hành thiên 
Minh Sát Niệm Xứ bằng cách ghi nhận liên tục các hiện 
tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua thân, thọ, tâm 
hay pháp trong từng khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc 
giải thoát khỏi phiên não có vẻ nhỏ nhoi nhưng nếu 
trạng thái tâm này được lập đi lập lại, nó sẽ tạo nên 
một sức mạnh không ngờ. Khi Nhóm Định của Bát 
Chánh Đạo liên tục có mặt, tâm có sức mạnh kỳ diệu 
có thể ghi nhận bất kỳ đề mục nào đang sinh khởi ngay 
trong khoảnh khắc hiện tại. Nhờ đó, hành giả tự mình 
kinh nghiệm các đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và 
đặc tính chung như vô thường, khổ và vô ngã của các 
đối tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác 
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quan. Ở giai đoạn này, tâm không còn thô tháo mà 
trở nên thuần thục, nhu nhuyễn, tập trung và an tịnh. 
Và hành giả nên tiếp tục hành trì để phát triển các tuệ 
giác cao hơn và kinh nghiệm các loại giải thoát cao 
thượng của bậc thánh nhân như giải thoát do đoạn 
trừ phiên não (samucchedapahãna), giải thoát an tịnh 
(palipassaddhipahäna) và giải thoát hoàn toàn khỏi 
mọi ô nhiễm (nissaranapahäna). 

Giải thoát do đoạn trừ phiên não có được khi phàm 
nhân trở thành Thánh nhân. Vào lúc đó, phiên não bị 
chặt đứt nên không bao giờ phát sinh nữa. Chẳng hạn 
vị Thánh Nhập Lưu hoàn toàn đoạn trừ ba thằng thúc 
tức ba sợi dây trói buộc như tà kiến về linh hồn hay linh 
kiến, hoài nghi, và tập hành thủ nên được giải thoát 
vĩnh viễn khỏi ba thẳng thúc này. Giải thoát an tịnh có 
được khi vị thánh nhân lấy Niết Bàn làm đối tượng an 
hưởng quả vị giải thoát của mình. Giải thoát hoàn toàn 
khỏi mọi ô nhiễm chỉ có được ở quả vị A La Hán. 


TRÌNH PHÁP 


Trình pháp không phải là phô bày kiến thức, suy 
nghĩ, hay phân tích vê Giáo Pháp nhưng là tường trình 
sự hành thiền một cách thành thật và rõ ràng để được 
hướng dân thực tập cho đúng đẳn và hiệu quả trong 
suốt thời gian tham dự khóa thiên. Khi trình pháp, 
hành giả cho Thiên Sư biết ba điều vê sự hành thiền 
của mình bao gồm đề mục thiền, cách thức ghi nhận 
đề mục, và kinh nghiệm về đề mục. 

Trước hết hành giả tường trình về đê mục chính là 
chuyển động phồng xẹp của bụng rồi sau đó mới đến 
đề mục phụ trong khi ngôi thiên; kế tiếp là kinh hành 
dở, bước, đạp; và cuối cùng là những hoạt động khác 
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trong ngày. Đối với mỗi đề mục, hành giả cần phải cho 
thiên sư biết đã theo dõi đê mục ra sao, có ghi nhận kịp 
thời và khắn khít hay không? Hành giả có hướng tâm 
về đề mục và nỗ lực đưa tâm đến đề mục được không? 
Và nếu có, hành giả đã kinh nghiệm đề mục như thế 
nào? Nếu hành giả không theo thứ tự như vậy hoặc 
hành giả không nói đến chuyển động phồng xẹp của 
bụng mà nói những chuyện gì khác, thiên sư sẽ không 
chấp nhận. 

Chẳng hạn, `khi có sự phồng, tôi ghi nhận ngay 
từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng của sự phồng và 
niệm thầm "phồng, phông” một cách song hành với sự 
diễn biến của chuyển động phồng. Tôi kinh nghiệm 
sự phồng như thế này, thế này...” "Khi có sự xeẹp, tôi 
ghi nhận ngay từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng của sự 
xẹp và niệm thầm *xẹp, xẹp” một cách song hành với 
sự diễn biến của chuyển động xẹp. Tôi kinh nghiệm 
sự xẹp như thế này, thế này...” Hay trong lúc kinh 
hành, khi dở chân, tôi ghi nhận và niệm thâm "dở, dở” 
và kinh nghiệm sự dở như thế này, thế này ...” Khi hành 
giả có khả năng ghi nhận đề mục một cách chặt chế 
không đứt đoạn, chính xác và đồng thời với sự diễn 
biến của đề mục, chánh niệm sẽ liên tục có nghĩa là 
chánh niệm sau theo chánh niệm trước mà không có 
khoảng hở nào cả. 

Nếu ghi nhận đề mục một cách khắn khít như vậy, 
hành giả sẽ diễn tả chính xác được những gì hành giả 
kinh nghiệm về đề mục. Hành giả có thể cho thiền sư 
biết đã thấy hình dáng phồng, xẹp hay tư thế đang 
phồng, đang xẹp, đứng yên hay bản chất căng, cứng, 
nóng, lạnh, chuyển động... của bụng. Nếu hành giả 
không thấy được phồng xep thì lúc đó tâm đang ở đầu, 
đang phóng chạy theo suy nghĩ hay đang ở với cơn 
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đau và hành giả đã ghi nhận như thế nào. Hành giả có 
theo dõi cơn đau hay sự suy nghĩ liên không và nếu ghi 
nhận được tức khắc thì chuyện gì xảy ra. 

Hành giả nên mô tả kỹ càng đề mục chứ đừng nói 
huyện thuyên những chuyện gì khác. Thiên sư muốn 
biết hành giả có kịp thời ghi nhận đề mục không, có 
tinh tấn hướng tâm đến đề mục không; có theo dõi đề 
mục được liên tục, chặt chế và hiệu quả hay không; có 
kinh nghiệm hình tướng, cách thức chuyển động của 
đê mục, hay bản chất của đề mục như căng, cứng, 
chuyển động, nóng, lạnh...không. Nếu hành giả trình 
pháp được một cách rõ ràng như thế, dù thời gian trình 
pháp ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho thiền sư hiểu được 
cách thực hành của hành giả và những gì hành giả đã 
kinh nghiệm. 

Ghi nhận đề mục cẩn thận và có phương pháp, 
hành giả sẽ thấy được sự thật và sẽ có khả năng trình 
pháp rành mạch, rõ ràng. Nếu không, sẽ không hiểu 
được sự thật nên hoài nghi, phân vân. Nếu chỉ ngồi 
suy nghĩ hay tưởng tượng về đề mục, sẽ không thể 
trình pháp ngắn gọn, đầy đủ và rành mạch. Lắng nghe 
hành giả trình pháp, thiên sư biết ngay là hành giả đã 
thật sự kinh nghiệm được đề mục hay chỉ suy tư vê đề 
mục. Khi trình pháp, hành giả hãy trình bày một cách 
rõ ràng, chân thật cho thiền sư biết để được hướng 
dẫn thích nghi. 

Sư lấy một ví dụ về làm toán. Sau khi được dạy 
cách giải toán, thây ra bài cho học sinh vê nhà làm. 
Khi giải toán, học sinh phải viết đầy đủ trình tự làm bài 
sử dụng các pháp tính cộng, trừ, nhân, chia trước khi 
viết đáp số. Sau đó kiểm tra lại phương pháp làm, coi 
lại đáp số cẩn thận. Có như thế bài làm mới rõ ràng, 
chính xác và đúng đẳn. Có học sinh giải đúng phương 
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pháp nhưng đáp số chỉ gần đúng thôi nhưng vị thây 
chấm bài cũng khá hài lòng vì dù sao người này cũng 
theo sát phương pháp. Tuy nhiên, có những học sinh 
tính toán theo lề lối của họ. Tuy đáp số có thể đúng 
nhưng không phải là kết quả thật sự từ sự giải đúng 
cách thức. Do đó, vị thầy không chấp nhận vì không 
chắc là học sinh này có hiểu cách làm và kết quả đạt 
được có thật sự do chính khả năng của học sinh đó hay 
không. Khi học sinh làm xong bài và được hưởng trọn 
điểm thì cả thầy và trò đều vui. Cùng thế ấy, khi tu tập 
cẩn thận đúng như đã được chỉ dẫn, hành giả sẽ có 
khả năng trình pháp rõ ràng nên cả thiên sư lần hành 
giả đều hoan hỷ. 

Trong trường học, học sinh phải nộp bài tập đem về 
nhà làm; còn đối với hành thiên, hành giả trình pháp 
để thiền sư theo dõi. Khi trình pháp, hành giả hãy nói 
cụ thể. Chẳng hạn, khi phóng tâm hành giả ghi nhận 
và niệm "phóng tâm, phóng tâm“... và hành giả thấy sự 
phóng tâm ấy ra sao, sự phóng tâm ấy biến mất ngay 
lập tức hay biến mất sau nhiều lần niệm hay vẫn tiếp 
tục sinh khởi. Khi niệm” đau, đau”... hành giả thấy cơn 
đau ra sao, cơn đau biến mất ngay lập tức hay trở nên 
đau hơn nữa hay thấy cơn đau hết tăng rôi giảm hay 
cơn đau yếu dần và biến mất v..v...Hành giả hãy trình 
bày một cách cụ thể, chính xác, và rõ ràng. 

Điều quan trọng là hành giả phải thực hành một 
cách tỉ mỉ, cẩn trọng để hiểu được đề mục một cách rõ 
ràng. Hành giả phải chân thật trong khi trình pháp có 
nghĩa là thành thật trình bày kinh nghiệm thực tập của 
mình. Nếu chỉ trình những gì suy nghĩ mà không phải 
là kinh nghiệm thật sự, hành giả sẽ hoang mang trong 
lòng vì sẽ tự hỏi không biết như vậy đúng hay sai? 
Ngoài ra, nếu không theo đúng phương pháp, không 
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hành thiên một cách nghiêm chỉnh, hành giả sẽ không 
thật sự kinh nghiệm nên sẽ rất hoài nghi, phân vân. 

Thiền sư sẽ biết được hành giả trình pháp từ suy 
nghĩ hay bằng kinh nghiệm thật sự vì khi tâm ghi nhận 
bắt được đề mục thì hành giả sẽ không hoài nghi hay 
phân vân. Nếu thực hành cẩn thận, ghi nhận đề mục 
đồng thời và chính xác đúng theo sự chỉ dẫn, hành giả 
sẽ trình pháp rõ ràng và tốt đẹp. Vì hiểu rõ đề mục 
nên hành giả không mơ hồ khi trình pháp nhưng có thể 
giải thích rành mạch kinh nghiệm thực tập của mình. 
Thiền sư thích loại hành giả như vậy và cũng mong cho 
tất cả thiên sinh đều có được khả năng trình pháp như 
thế. Đó là lý do tại sao Sư giải thích cặn kế ý nghĩa của 
chữ satipa†thana về cả hai phương diện lý thuyết lần 
thực hành nhằm giúp hành giả tu tập kết quả và trình 
pháp tốt đẹp. 

Tóm lại, để giúp cho Thiền Sư hướng dẫn hành giả 
một cách hữu hiệu, khi trình pháp hành giả cân phải 
cho thiên sư biết ba điều: thứ nhất đề mục gì xuất 
hiện, thứ hai hành giả ghi nhận như thế nào, thứ ba 
hành giả biết được gì nơi đề mục. Trình pháp được như 
vậy, hành giả thuộc loại hành giả có phẩm chất cao. 

Do đó, muốn được xếp vào loại có phẩm chất cao, 
hành giả phải tu tập một cách cẩn thận, tỉ mỉ, chính 
xác theo những gì được chỉ dẫn giống như trong ví 
dụ về làm toán. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa học 
sinh và thiên sinh. Học sinh sau khi nộp bài cho thầy là 
làm xong bổn phận nhưng hành giả thì khác. Đối với 
hành giả, không có chuyện làm xong bổn phận tu tập 
vì đã hành thiền suốt ngày. Hành giả không ngừng tu 
tập, phải luôn nõ lực ghi nhận tức thì các hiện tượng 
danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan 
ngay trong giây phút hiện tại chỉ ngoại trừ lúc ngủ mà 
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thôi. Hành giả phải tiếp tục theo dõi mọi đề mục như 
phồng, xẹp, dở, bước, đạp, nhắm mắt, mở mắt, nháy 
mắt...Bất kỳ chuyện gì xảy ra, hành giả đều phải chánh 
niệm ghi nhận. 

Ghi nhận đề mục cẩn thận và có phương pháp, 
hành giả sẽ thấy được sự thật và sẽ có khả năng trình 
pháp rành mạch, rõ ràng. Nhờ đó, thiền sư có thể 
hướng dân hành giả thiên tập một cách hiệu quả hơn. 
Người giữ vườn luôn chăm sóc, bảo vệ, tưới nước, bón 
phân và bắt sâu để cây vươn lên mạnh mẽ và ra hoa, 
trổ trái. Tương tự như thế, thiền sư theo dõi tiến trình 
tu tập có thể khuyến khích hành giả tiếp tục tu tập như 
vậy hay chỉ dẫn phải làm gì thêm để có tiến bộ. 

Giống như khi học sinh sau khi làm đúng bài tập 
và nộp cho thầy cảm thấy rất vui vẻ vì có được điểm 
cao, hành giả thực hành siêng năng đúng cách, phát 
triển được tuệ giác và trình pháp chính xác rõ ràng 
cảm thấy hoan hỉ, thỏa thích với sự thực tập của mình. 
Lúc đó, hành giả cảm thấy hạnh phúc có được từ thiền 
tập vượt trội hẳn loại hạnh phúc thế tục đến từ giác 
quan như thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi 
thơm, nếm vị ngon, xúc chạm êm ái, khoái cảm... 

Cho học trò làm toán, thầy giáo chỉ hướng dẫn cách 
giải chứ không cho biết trước đáp số. Nếu giải đúng 
cách, học trò sẽ có đáp số đúng. Cùng thế ấy, thiền sư 
chỉ hướng dẫn cách thức hành thiên và hành giả sẽ tự 
mình tìm được cầu giải đáp nếu thực hành đúng như 
được chỉ dẫn. Nếu thiên sư giải thích tuần tự các Tuệ 
Minh Sát thì hành giả đôi khi lầm tưởng rằng mình đã 
đạt đến tuệ giác này, tuệ giác nọ nên không có ý muốn 
tiếp tục tu tập để thành đạt mục tiêu cuối cùng. Ngoài 
Đức Phật, không một ai có thể khẳng định tuệ giác của 
hành giả kể cả ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất. 
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Hành giả có phẩm chất cao, tiếp tục thiền tập với tất 
cả nô lực để ghi nhận đề mục kịp thời, khắn khít, chính 
xác sẽ tuần tự phát triển Tuệ Giác Minh Sát theo từng 
giai đoạn từ thấp đến cao. Để rồi khi Tuệ Minh Sát chín 
muôi, hành giả kinh nghiệm Đạo, Quả và chứng ngộ 
Niết Bàn, an hưởng hạnh phúc giải thoát cao thượng. 


NUỒI DƯỠNG CÂY MINH SÁT TUỆ 


Khi hành thiên Minh Sát Niệm Xứ, hành giả quán 
sát các hiện tượng danh sắc sinh khởi nổi bật nhất qua 
sáu cửa giác quan ngay trong giây phút hiện tại. Hành 
giả chú tâm ghi nhận tức thời và chính xác các hiện 
tượng danh sắc này sẽ kinh nghiệm đặc tính riêng, đặc 
tính điêu kiện, và đặc tính chung của chúng. Các hiện 
tượng danh sắc sinh khởi và hoại diệt nên vô thường. 
Sự sinh diệt liên tục gây ra cảm giác áp đảo, bất toại 
nguyện nên là khổ. Và tất cả xảy ra theo đường lối 
riêng của chúng không chịu sự kiểm soát nào cả nên 
là vô ngã. 

Bài kinh Anuggahiia suita thuộc Tăng Chi Bộ Kinh'2 
có đề cập năm yếu tố dưỡng nuôi cây Minh Sát Tuệ 
gồm giữ giới (siiãnuggahita), tìm hiểu giáo pháp hay 
lắng nghe hướng dẫn hành thiền (sutãänuggahiia), 
trình pháp và thảo luận kinh nghiệm tu tập với thiên 
sư (sãkacchãnuggahiia), giữ tâm an tịnh hay phát 
triển sự định tâm hoặc bảo vệ tâm khỏi các chướng 
ngại (samathänuggahitä), và phát triển Tuệ Minh Sát 
(vipassanänuggahiia). Có đầy đủ năm yếu tố này, cây 
Minh Sát Tuệ sẽ ra hoa trổ trái, đó là Thánh Đạo và 
Thánh quả. 


Hành thiên Minh Sát Niệm Xứ cũng giống như trông 


!“ Anuggahita sutta (Pañcangikavaggo, Pañcakanipatapali, Anguttara Nikãya) 
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xoài, từ lúc gieo hạt mọc lên cây con cho đến khi đơm 
hoa kết trái cần phải được bảo vệ chăm sóc. Khi trông 
xoài, không phải chỉ gieo hạt xuống đất mà thôi. Khi 
hạt nảy mầm, người trông xoài phải làm hàng rào bảo 
vệ cây xoài con khỏi bị người đạp hay thú đến ăn. 
Tương tự như thế, hành giả phải dưỡng nuôi cây Minh 
Sát Tuệ bằng cách giữ giới cho tròn đầy. Giới giống 
như hàng rào bảo vệ khi cây xoài còn nhỏ. Cư sĩ cần 
giữ ít nhất là năm giới còn chư Tăng giữ theo giới bổn 
(vinaya). 

Kế đến là tưới nước để cây xoài khỏi chết khô. Cùng 
thế ấy, hành giả tưới nước cho cây Minh Sát Tuệ bằng 
cách nghe Pháp và học hỏi vê phương pháp hành thiên 
một cách cẩn thận và hết lòng áp dụng những điều 
được chỉ dân vào sự thiên tập của mình. 

Ví như cây xoài cần được bón phân để tăng trưởng, 
hành giả cần trình pháp cùng thảo luận kinh nghiệm 
thiền tập với thiền sư để được chỉ dẫn tu tập cho đúng 
đắn, tiến bộ. Ngoài ra, những thắc mắc về thiền tập 
của hành giả cần được giải đáp thỏa đáng để việc thiền 
tập được trôi chảy tốt đẹp. 

Bảo vệ tâm khỏi các triền cái (nirvarana) hay 
chướng ngại tinh thân được ví như việc bắt sâu, làm 
cỏ cho cây. Khi thiên tập như được chỉ dẫn, hành 
giả sẽ phát triển được tâm an tịnh biết đặc tính riêng 
(sabhavalakkhan3), đặc tính điêu kiện hay tương quan 
nhân quả của các hiện tượng danh sắc. Rồi sự ghi 
nhận hiệu quả làm phát triển tuệ giác về ba đặc tính 
chung (sämaññalakkhanä) vô thường, khổ và vô ngã 
của các hiện tượng này. Khi đạt tuệ giác thấy sự sinh 
diệt (udayabbayañana), tâm định và sự hiểu biết của 
hành giả phát triển một cách kỳ diệu. Ở tuệ giác này, 
hành giả kinh nghiệm được loại hạnh phúc đặc biệt 
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không thể buông bỏ nên có khuynh hướng dính mắc 
vào các kinh nghiệm đó. Để loại trừ sự dính mắc dù 
nhỏ nhoi, phải lập tức ghi nhận ngay khi sự dính mắc 
vừa mới sinh khởi. Làm được như vậy hành giả sẽ phát 
triển thêm được Tuệ Minh Sát giống như việc bắt sâu 
làm cỏ để cây xoài được lớn mạnh. 

Năm cách bảo vệ này sẽ giúp cây Minh Sát Tuệ đơm 
hoa kết trái và nhờ đó hành giả thực chứng Đạo, Quả 
và Niết Bàn. 


TỲ KHƯU 


Theo cổ ngữ PRli, `tỳ khưu” (bhikkhu) là người thấy 
rõ hiểm nguy trong luân hồi! và đời người cũng chỉ 
là chuỗi danh sắc sinh diệt không ngừng, không bền 
vững. Tuy nhiên, thấy hiểm nguy trong luân hồi thôi 
cũng chưa đủ mà tỳ khưu cần phải nỗ lực tận diệt mọi 
phiên não. Trong chú giải kinh Đại Niệm Xứ, "ty khưu” 
là người thực hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ để loại trừ 
phiên não.1° 

Đức Phật dạy chúng ta ngăn ngừa phiên não tác 
động bằng cách giữ giới, chế ngự phiền não tư tưởng 
bằng cách phát triển định tâm, và đoạn tận phiền não 
ngủ ngầm vi tế bằng cách phát triển Minh Sát Tuệ 
(vipassanañana) và Đạo Tuệ (maggañana). Nhờ thấy 
rõ hiểm nguy và đau khổ trong luân hồi, hành giả gia 
công thiền tập để dứt bỏ phiền não vốn là kẻ thù gần 
nhất đã hành hạ mình từ vô lượng kiếp và từ đó thành 
tựu loại hạnh phúc thật sự. 

Vào thời Đức Phật, hội chúng nghe pháp gồm tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ lần chư thiên và 


l5 *Sarnsare bhayarn ikkhatfti Bhikkhu.” 
'*_*Vo ca imam patipattim patipajjati, so Bhikkhu nama hotfti patipattiya 
Bhikkhubhãvadassanato pi Bhikkhu”. (Chú giải kinh Đại Niệm Xứ, bộ Mahävagga) 
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phạm thiên. Trong các bản kinh, Đức Phật thường mở 
đầu bằng cụm từ *Này các chư Tỳ Khưu” bởi vì phần 
đông người nghe là tỳ khưu. Tuy nhiên, Ngài giảng 
pháp nhằm đem lại lợi lạc cho toàn thể hội chúng gồm 
tứ chúng nói trên. Do vậy, theo Chú Giải, bất kỳ là cư 
sĩ, tăng ni, chư thiên hay phạm thiên, nếu nỗ lực hành 
thiền Minh Sát Niệm Xứ để diệt trừ phiền não đều được 
gọi là "tỳ khưu”.1 

Do đó, chẳng cần phải đắp y mới được xem là tỳ 
khưu. Người chuyên hành trì Thiên Minh Sát Niệm Xứ, 
chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sắc đang 
sinh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong 
khoảnh khắc hiện tại hay quán thân, quán thọ, quán 
tâm và quán pháp bằng nỗ lực hướng và đưa tâm đến 
ghi nhận đề mục ngay khi xảy ra là một tỳ khưu đúng 
nghĩa. Pháp hành Minh Sát Niệm Xứ chẳng của riêng 
ai. Vì lẽ đó, dầu cho tên gọi có khác nhau nhưng nếu 
nỗ lực hành Thiền Minh Sát Niệm Xứ thì nội dung vẫn 
không có gì sai biệt cả. Tất cả đều là tỳ khưu. 


NGƯỜI BẠN ĐẠO LÝ TƯỞNG 


Muốn tu tập Thiền Minh Sát Niệm Xứ hay Giới-Định- 
Huệ đúng phương pháp, hành giả cần có một người 
bạn đạo lý tưởng (kalyãnamiifa) hướng dân về cả hai 
phương diện lý thuyết lần thực hành. Theo Thanh Tịnh 
Đạo, người bạn đạo lý tưởng là người mong muốn 
người khác được an vui, luôn luôn cố gắng giúp đỡ 
người khác cải thiện và vun bồi tâm linh cho tốt đẹp 
hơn. Người bạn đạo lý tưởng có bảy phẩm tính chính 
và những phẩm tính phụ khác. 


1 *Patipannako hi devo va hotu manusso vã Bhikkhuti sankhyarh gacchatiyeva.” 
(Chú giải kinh Đại Niệm Xứ, bộ Mahãvagga) 
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Bảy Phẩm Tính Chính 


Bảy phẩm tính chính gồm có đáng mến, đáng kính, 
được rải tầm từ, nói rõ sai lầm của người khác để sửa 
sai, nhân nhục, khả năng giải thích giáo pháp về cả lý 
thuyết lần thực hành, và không lợi dụng người khác1?. 


1. Đáng Mến (piya) Vì Có Đức Tin 


Một người được người khác yêu mến do nhiều 
nguyên nhân. Theo Chú Giải Tăng Chi BỘ Kinh và Chú 
Giải Thanh Tịnh Đạo, người bạn đạo lý tưởng là người 
được người khác yêu mến vì có đức tin. Đó là niêm tin 
vào Đức Phật, sự giác ngộ của Ngài, Giáo Pháp, pháp 
hành Minh Sát Niệm Xứ, định luật nghiệp báo, và chính 
mình. 

Người bạn đạo lý tưởng tin rằng Đức Phật có nhiều 
phẩm tính và đức hạnh cao thượng không ai sánh bằng. 
Ngài đã tự mình tu tập thành đạt quả vị Chánh Đẳng 
Chánh Giác với trí tuệ toàn giác (sabbañfiutañäna) 
không thể nghĩ bàn. Với trí tuệ này, Ngài có thể hiểu 
biết bất cứ điều gì Ngài muốn biết, chỉ cần hướng tâm 
đến đối tượng mà thôi. Ngài có phẩm tính Minh Hạnh 
Túc (vijãcarana) tức là trí tuệ phân biệt rõ ràng và rốt 
ráo những điêu nên làm và không nên làm. Ngài còn 
có tâm đại bi (mahäkarunä) săn lòng giúp đỡ người 
khác và ngăn cản họ làm những điêu bất thiện. Nếu 
không có sự hiểu biết tốt xấu, không thể chỉ người khác 
giữ gìn thu thúc, tránh đi vào con đường bất thiện. Tuy 
nhiên, một người dù phần biệt được những gì nên làm 
và không nên làm nhưng không có lòng bi mân sẽ 
không ngăn cản người khác làm những điều xấu xa. 


1# *Pivo ca hoti manäpo ca garu ca bhãvaniyo ca vattãä ca vacanakkhamo ca 
gambhirañca katham kattã hoti, no ca atthãne niyojeti (Dutiyamittasutta, 
Devatävagga, Sattakanipatapali, Anguttara Nikaya) 
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Chỉ khi nào có lòng bi mẫn mới giúp người khác tránh 
những gì nên tránh và làm những gì nên làm. Do đó, 
có hai điều kiện cần thiết cho người hướng dẫn: thứ 
nhất phải có trí tuệ phân biệt tốt và xấu, lợi và không 
có lợi, thích nghi và không thích nghỉ; và thứ hai là 
phải có lòng bi mân. Người có trí tuệ và lòng bi mẫn 
được xem như thỏa mãn yêu cầu về phẩm tính của một 
người có khả năng hướng dân được người khác. 

Người bạn đạo lý tưởng còn tin rằng chánh pháp mà 
Đức Phật giảng dạy (svãkkhzia) giúp thanh lọc tâm và 
nhờ tu tập theo chánh pháp mà tâm trong sạch, thực 
chứng được những sự thật cao diệu. Người đó cũng 
thấy rõ giáo pháp Đức Phật có hệ thống, toàn thiện 
ở giai đoạn đầu, toàn thiện ở giai đoạn giữa và toàn 
thiện ở giai đoạn cuối. Giáo pháp dạy phương pháp tu 
tập và chỉ rõ kết quả của sự tu tập đúng phương pháp 
là có được tâm trong sạch. Khi thấy rõ sự thật này là 
thấy được phẩm tính khéo tuyên giảng của Giáo Pháp 
nên có đức tin nơi giáo pháp và pháp hành. 

Người bạn đạo lý tưởng còn tin vào định luật nghiệp 
báo hay định luật nhân quả tức là gieo nhân nào gặt 
quả nấy. Đó là sự tin tưởng rằng làm tốt gặp tốt, làm 
xấu gặp xấu. Giống như thức ăn thích nghi bổ dưỡng 
cho cơ thể và không thích nghi gây bịnh, thân khẩu ý 
trong sạch sẽ hưởng lợi lạc và thân khẩu ý ô nhiễm sẽ 
bị tai hại. Người làm thiện nghiệp qua thân, khẩu, ý 
sẽ có thân, khẩu, ý tốt đẹp và nhờ vậy không bị hiểm 
nguy hay sợ hãi. 

Ngoài ra, người bạn đạo lý tưởng còn tin có những 
người tu tập theo Giới, Định, Huệ (s?!a, samadhi, paññä) 
trong Tăng Đoàn (sangha;; tin có kiếp sống trong quá 
khứ, hiện tại, vị lai; và tin chính mình tức là tin vào 
những gì mình đã kinh nghiệm qua pháp hành. 
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Tóm lại, vì có đức tin, hành giả mới thu thúc những 
gì cần phải thu thúc nên không bị nguy hại và làm 
những gì cần phải làm nên hưởng được lợi lạc. Người 
thực hành theo giáo pháp mặc dầu không cầu mong sẽ 
được giáo pháp bảo vệ, hỗ trợ, nâng đỡ và được mọi 
người yêu mến. 

2. Đáng Kính (garu) Vì Có Giới Hạnh và Hiểu Biết 

Nhờtin vào những gì đáng đượctin (saddheyyavafthu) 
như thế, người bạn đạo lý tưởng giữ giới tròn đầy (sï!a), 
hiểu biết cách vun bồi thiện nghiệp (sưia), xa rời ác 
nghiệp và thực hành bố thí (cãga) nên thăng tiến đời 
mình. Có đức tin nơi định luật nghiệp báo, người bạn 
đạo lý tưởng thu thúc thân khẩu qua sự giữ giới. Nhờ 
có kiến thức về kinh điển, hiểu biết phương pháp kiểm 
soát nên từ bỏ được sự cư xử xấu xa, đem lại điều tốt 
đẹp, và làm cho đời sống cá nhân được thăng tiến. 
Người bạn đạo lý tưởng biết cách tự kiểm soát tâm 
và thân nên bảo vệ được chính mình và người khác. 
Người có được cả hai phẩm tính giữ giới đức tròn đầy 
và hiểu biết về kinh điển như vậy thật là hiếm có nên 
luôn được người khác kính trọng. 

3. Được Người Khác Rải Tâm Từ (bhäãvanï/a) 

Nhờ thành tựu được hai phẩm tính đầu tiên kể trên, 
người bạn đạo lý tưởng được người khác niệm rải tâm 
từ nên luôn an vui. 

4. Sẵn Sàng Nói Rõ Lâm Lỗi Để Sửa Sai 

(pãpagarah!) 

Người bạn đạo lý tưởng có trí tuệ biết được những 
gì tốt hay xấu sẽ sẵn sàng nói rõ lầm lôi của người khác 
để sửa sai (oäpagarahï) trong tinh thần xây dựng. Với 
tâm ý tốt, khi thấy một người làm điều sai lầm, không 
tốt, tai hại thì thẳng thắn nói lên những sai lầm một 
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cách xây dựng để giúp người đó sửa đổi. Do vậy, người 
có khả nắng hướng dẫn, khuyên bảo người khác cũng 
thành thạo trong sự chỉ lỗi của người khác để sửa sai. 

5. Nhẵn Nhục Khi Bị Chỉ Trích Hoặc Sẵn Sàng 
Chấp Nhận Phê Bình Để Sửa Sai (vacanakkhama) 


Người thầy có phẩm tính của người bạn đạo lý 
tưởng. không những có khả năng giúp người khác sửa 
sai mà còn có khả năng chấp nhận mọi ý kiến đóng 
góp phê bình và biết tự sửa đổi. Vị thầy cần phải làm 
gương, không nên nghĩ rằng mình là thầy, mình làm ra 
nguyên tắc mà không lắng nghe ý kiến đúng đắn của 
người khác. Khi được chú sa di bảy tuổi nhắc nhở vấn 
y cho gọn gàng, ngài Xá Lợi Phất đã nghiêm túc làm 
theo. Chúng ta nên theo gương ngài Xá Lợi Phất. 

6. Có Khả Năng Giải Thích và Hướng Dẫn 
Giáo Pháp Thâm Sâu 

Vị thầy có phẩm tính của người bạn đạo lý tưởng 
còn phải có khả năng giải thích rành mạch giáo pháp 
vi diệu, thâm sâu (gambhirañca katham katfã) gồm 
Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, Tứ Diệu Đế, Luật Nhân 
Quả, Thập Nhi Nhân Duyên về phương diện lý thuyết 
(ãgamasura) lần thực hành (adhigamasuia). Theo Chú 
Giải Tăng Chi Bộ Kinh, người này còn phải có khả năng 
giải thích những pháp vi diệu như các tâng thiên, pháp 
hành Tứ Niệm Xứ và Đạo, Quả siêu thế. 

Ở đây, hãy nói về Tứ Diệu Đế. Nếu chỉ giải thích 
Tứ Diệu Đế một cách lý thuyết thì người nghe không 
dễ dàng lĩnh hội được. Mọi hiện tượng danh sắc đều 
có đặc tính sanh diệt không ngừng nên không toại 
nguyện. Chính nơi thân này, hành giả thấy và hiểu 
được chân lý về sự khổ. Do đó, người thầy phải hành 
thiền để thấy rõ rằng có thân là khổ; thấy, nghe, ngửi, 
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nếm và đụng chạm v..v...là khổ; hay nói một cách khác 
chính danh, sắc là khổ. Chẳng hạn, vào lúc hạ người 
từ tư thế đứng sang ngồi, nếu chú tâm quan sát, sẽ 
thấy hàng loạt ý muốn ngồi xảy ra trước và chuyển 
động ngôi theo sau. Chúng sinh diệt không ngừng tạo 
ra cảm giác áp đảo, bất toại nguyện nên là khổ. Do 
vậy, khi quan sát những gì đang sinh khởi trong hiện 
tại, hành giả kinh nghiệm đặc tính khổ. Đây là diệu 
đế thứ nhất hay sự thật cao diệu về sự khổ tức Khổ 
Đế (dukkhasacca). Diệu đế này cần phải được kinh 
nghiệm qua thiền tập. 

Vì vô minh (avij4) không biết được bản chất thật 
sự của các hiện tượng danh sắc nên nghĩ thấy vật đẹp, 
nghe tiếng hay, ngửi mùi thơm, nếm vị ngon, xúc chạm 
êm ái là tốt đẹp, dễ chịu, thích thú nên phát sinh tham 
ái (tanhã) đối với những đối tượng này. Cho nên, nếu 
không chánh niệm ghi nhận kịp thời các hiện tượng 
đang sinh khởi, hành giả sẽ không hiểu đúng đắn 
hay hiểu sai bản chất bất toại nguyện nơi đối tượng 
nên khởi lòng tham ái. Chính vô minh, tham ái che 
đậy sự khổ, khiến con người khổ đau triền miên trong 
vòng luân hôi. Như vậy, vô minh và ái dục chính là 
nguyên nhân khổ đau. Đây là diệu đế thứ hai hay sự 
thật cao diệu về nguyên nhân của sự khổ tức Tập Đế 
(samudayasacca). Diệu đế này cần phải được nhận 
thức rõ ràng. 

Nhờ hiểu biết rõ ràng khổ và nguyên nhân phát 
sinh khổ, hành giả không còn muốn tạo nghiệp tốt, xấu 
đưa đến tái sinh mà chỉ tinh cân vun bồi thiện nghiệp 
giải thoát (vivaftagami kusala) mà thôi. Một khi không 
tạo nghiệp dẫn đến tái sinh, vòng quả (vipäka vaf‡a) 
bị cắt đứt nên luân hồi chấm dứt. Đoạn trừ vô minh 
và ái dục sẽ chấm dứt khổ đau và đây là diệu đế thứ 
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ba hay sự thật cao diệu về sự tận diệt khổ tức Diệt Đế 
(nirodhasacca). Diệu đế này cần được chứng ngộ. 

Muốn thực chứng diệu đế thứ ba cần phải tu tập 
tam học Giới (sa), Định (samadh¡), Huệ (pañña) tức 
là phát triển Bát Chánh Đạo. Ngay trước khi thiền 
tập, hành giả thọ giới để tránh những hành động sai 
lầm qua thân và khẩu trong suốt khóa thiền nên đã có 
Giới. Nhóm Giới như vậy bao gồm Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng của Bát Chánh Đạo. Khi tinh 
tấn ghi nhận đề mục một cách nghiêm chỉnh và chính 
xác, hành giả thiết lập chánh niệm vững vàng và phát 
triển sát na định mạnh mẽ. Lúc đó hành giả có nhóm 
Định gôm có Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh 
Định. Với sự định tâm mạnh mẽ, hành giả thấy được 
đặc tính riêng và chung của đối tượng và phát triển tuệ 
giác. Đó là Chánh Kiến. Khi có định tâm và tuệ giác, 
tâm hành giả luôn hướng vê đề mục nên không còn có 
những ý nghĩ về ái dục hay dục tâm, ý nghĩ tức giận 
hay sân tâm, hoặc ý nghĩ hãm hại người khác hay hại 
tầm. Và đây chính là Chánh Hướng Tâm hay Chánh 
Tư Duy. Hai chi Chánh Kiến và Chánh Tư Duy chính 
là nhóm Huệ. Do đó, cẩn thận ghi nhận đề mục trong 
từng sát na là vun bồi Giới-Định-Huệ hay phát triển Bát 
Chánh Đạo. Đây là diệu đế thứ tư hay sự thật cao diệu 
về con đường đưa tới sự chấm dứt khổ tức Đạo Đế 
(maggasacca). Diệu đế này cần phải được phát triển 
qua thiền tập. 

Người thầy nên giảng giải rành rễ Tứ Diệu Đế qua 
pháp hành như thế. Tu tập Giới Định Huệ hay Bát Chánh 
Đạo giúp cho cá nhân có được kinh nghiệm về những gì 
cần phải kinh nghiệm hay Khổ Đế, nhận thức những gì 
cần phải nhận thức hay Tập Đế, thực chứng những gì 
cần phải thực chứng hay Diệt Đế, và phát triển những 
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gì cần phải phát triển hay Đạo Đế. Đó là Tứ Diệu Đế 
hay bốn sự thật cao diệu mà Đức Phật đã dạy. 

Giảng dạy bằng cách này, người thầy hay người 
bạn đạo lý tưởng có khả năng giải thích được Tứ Diệu 
Đế về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành để 
giúp hành giả tạo loại thiện nghiệp đưa đến giải thoát 
(vivaltagämi kusala). Loại thiện nghiệp này không đưa 
đến tái sinh nên nhờ đó đau khổ sẽ bị đoạn trừ hầu 
cuối cùng thành đạt loại hạnh phúc bảo đảm. Đây là 
trạng thái an bình giải thoát do được chan hòa với chân 
lý cao diệu qua kinh nghiệm thực chứng. 


7. Không Lợi Dụng Hay Không Xúi Dục Học 
Trò Làm Điêu Không Thích Nghĩ (no ca ãithãne 
niyojeti) Để Được Lợi Cho Cá Nhân. 

Người bạn đạo lý tưởng một cách cụ thể chỉ rõ giới 
luật để có được sự cư xử tốt đẹp qua thân, khẩu và 
phương pháp hành thiền đúng theo Bát Chánh Đạo để 
thanh lọc tâm. Sư cho thí dụ về lái xe. Trong việc lái 
xe, nếu người lái xe lái đúng tốc độ, tôn trọng luật lệ 
lưu thông, kiểm soát xe đúng cách, chạy chậm khi gặp 
đường ngoằn ngoèo, dừng lại khi đến đèn đỏ thì sẽ 
tránh được lôi lầm. Do tránh được lỗi lầm nên không 
gây tai nạn làm hại mình cũng như người khác. Tương 
tự, hành giả giữ giới tròn đầy và hành thiên Minh Sát 
Niệm Xứ đến mức độ tương đối thỏa mãn sẽ có thân 
khẩu ý trong sạch và biết kiểm soát cuộc đời mình 
giống như người lái xe thuần thục. 

Người bạn đạo lý tưởng không bao giờ diễn dịch 
chánh pháp (dhamma) thành tà pháp (adhamma) hay 
sửa đổi giới luật (vinaya) theo ý mình nhằm mục đích 
xúi bảo người khác làm điều sai quấy. Chữ "ãfthãna” 
trong *no ca äf†thãne niyojeti” có nghĩa là những gì 
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không phù hợp, không thích nghi. Vì lẽ đó, Sư giải thích 
rằng người bạn đạo lý tưởng không có tính lợi dụng 
người khác. Người thầy có phẩm tính của người bạn 
đạo lý tưởng không xúi ai làm điêu không thích nghi và 
không hề có ý lợi dụng bạn đạo hay đệ tử để làm lợi 
cho chính minh. 

Với những phẩm tính cao quý như thế, người bạn 
đạo lý tưởng luôn sống và làm việc vì lợi ích của người 
khác. Do đó, hành giả cần có người thây hướng dẫn 
với đầy đủ các phẩm tính của người bạn đạp lý tưởng 
để hướng dẫn cho mình tu tập. 


Những Phẩm Tính Khác 

Theo cách giải thích khác, Tăng Chi Bộ Kinh! và 
Chú Giải Thanh Tịnh Đạo” liệt kê nhiều phẩm tính của 
người bạn đạo lý tưởng như: đức tin (saddhã), giới 
hạnh (s72), kiến thức (sua), bố thí (cãøga), tinh tấn 
(viriya), chánh niệm (saii), chánh định (samadh¡) và trí 
tuệ (poañña). 

Tỉnh Tấn (v¡riya) 

Ngoài bảy phẩm tính kể trên, tinh tấn là một trong 
những phẩm tính khác của người bạn đạo lý tưởng. 
Phạn ngữ viriya được dịch là tinh tấn nhưng có nghĩa 
bóng là can đảm, can đảm thu thúc không làm những 
gì không nên làm để khỏi bị chê trách, làm những gì 
phải làm một cách trong sạch và do vậy không tự hại 
mình và làm hại người khác. 

Người này nỗ lực tu tập Giới, Định, Huệ để được lợi 
lạc cho chính mình và người khác. Người bạn đạo lý 
tưởng can đảm giữ gìn những gì cần phải giữ gìn cũng 
1° Sarnkhittabalasutta, Vitthatabalasutta, Sarnkhittadhanasutta, Vitthatadhanasut- 


ta, (Dhanavagga, Sattakanipatapali, Anguttara Nikaya) 
2 Silầnisarnsakathävannana, Silãnideso, Visudhimagga Mahatika I 
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như ngăn ngừa và đoạn trừ phiền não kể cả những 
phiên não ngủ ngầm trong tâm. Với thái độ tu tập như 
vậy nên không làm thương tổn đến người khác. Người 
này sẽ có khả năng và nỗ lực chỉ dân người khác về 
cả lý thuyết lẫn thực hành để tránh điều ác, làm điều 
lành, và giữ tâm trong sạch qua sự vun bôi vun bôi 
chánh niệm. 

Muốn phát triển chánh niệm, người bạn đạo lý tưởng 
chính mình cũng như hướng dẫn người khác huân tập 
ba loại tinh tấn là tinh tấn khởi động (ärambha dhãtu), 
tinh tấn triển khai (nikkama dhãtu), và tỉnh tấn ngoại 
hạng (ätãpã viriya) như đã được đề cập ở trên. 


Chánh Niệm (saii) 

Người bạn đạo lý tưởng còn có khả năng thiết lập 
chánh niệm chặt chế và duy trì chánh niệm liên tục 
(sati-samjpattiya upat†hita-sati hoi). 

Với sự ghi nhận khắn khít đề mục, chánh niệm trở 
nên liên tục và sát na định phát triển. Nhờ vậy phiền 
não không thể phát sinh. Điều này có nghĩa là với 
chánh niệm tâm được bảo vệ an toàn khỏi phiên não. 
Có sự an toàn, tâm không còn bị dao động bởi ái dục 
cũng như các phiền não khác và tạm thời được bình 
an. Tiếp tục ghi nhận với tất cả nỗ lực và hướng tâm 
chính xác, liên tục, chánh niệm trở nên vững vàng làm 
phát triển sự định tâm mạnh mẽ khiến tâm an trụ trên 
đề mục. Lúc đó, hành giả phân biệt được danh sắc, 
hiểu rõ tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh 
sắc, và kinh nghiệm đặc tính chung vô thường, khổ và 
vô ngã của các hiện tượng này. Sự hiểu biết rõ ràng 
như vậy xua đuổi vô minh ra khỏi tâm. 

Tâm giải thoát khỏi phiên não dù tạm thời là nguyên 
nhân đưa đến các loại hạnh phúc ẩn cư hay tịnh lạc. 
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Khi hạnh phúc tịnh lạc trở nên mạnh mẽ, hành giả sẽ 
có nhiều hạnh phúc hơn, nhiều bình an hơn. Tiếp tục 
tu tập hành giả phát triển được Tuệ Sinh Diệt, hành giả 
có được nhiều hạnh phúc hơn nữa. Loại hạnh phúc đạt 
được ở giai đoạn này là một loại hạnh phúc rất lớn lao. 
Trí tuệ trở nên sâu sắc, hành giả biện biệt ngay cả chỉ 
tiết nhỏ nhặt nên cả thân tâm điều an tịnh. Các tịnh 
quang tâm sở hay trạng thái tâm tốt đẹp được tròn 
đầy trong giai đoạn này và hành giả kinh nghiệm hạnh 
phúc khước từ (nekkhamasukha), hạnh phúc ẩn cư 
(pavivekasukha), hạnh phúc tĩnh lặng (upasamasukha) 
vượt trội hơn hạnh phúc thế tục rất nhiêu lần. Hạnh 
phúc loài người hay hạnh phúc của chư thiên không 
thể so sánh được với các loại hạnh phúc này. Ở giai 
đoạn này cả tâm và trí đều phát triển mạnh mẽ. Hành 
giả thấy đây quả là loại hạnh phúc khó buông bỏ. Tuy 
nhiên, còn nhiều hiểu biết khác nữa sẽ xuất hiện ở các 
tuệ giác về sau. 

Chánh niệm vững vàng (safipafhãna) là loại chánh 
niệm nên được vun bôi không ngừng nghỉ. Muốn có 
loại chánh niệm này, hành giả không được lơ đảng mà 
phải tinh cần thu thúc những gì cần phải thu thúc để 
không bị hại và làm những gì cần phải làm để được lợi 
lạc. Sự song hành giữa tinh cân và chánh niệm rất là 
quan trọng. Con người bị bại hoại về đạo đức cũng vì 
dễ duôi, không biết giá trị làm người, thiếu chánh niệm 
để tránh điều ác, làm điều lành và giữ tâm trong sạch. 
Sau khi đạt được Tuệ Sanh Diệt, nếu tiếp tục tu tập, 
hành giả sẽ phát triển các tuệ giác cao hơn và cuối 
cùng thành đạt tuệ giác siêu thế là Đạo Tuệ và Quả 
Tuệ ngay trong kiếp sống này và có loại hạnh phúc giải 
thoát (sambodhasukha) vượt xa hạnh phúc trần gian. 

Người bạn đạo lý tưởng lấy việc tu tập Giới-Định- 
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Huệ làm hạnh phúc cho chính mình, can đảm thiền tập, 
nỗ lực ngắn ngừa: và đoạn trừ phiền não kể cả những 
phiên não ngủ ngầm trong tâm. Với thái độ tu tập tích 
cực như thế, người này luôn trau dồi tinh tấn và chánh 
niệm, biết tự kiểm soát và có khả năng chỉ dẫn người 
khác về mặt lý thuyết lẫn thực hành. Do vậy, hành giả 
nên tìm một người bạn đạo có đầy đủ các phẩm tính 
như đã được đề cập để thân cận và học hỏi. 

Sư không giải thích về vấn đề giải thoát. Sư chỉ 
giúp hành giả bằng cách chỉ dẫn cách thức thiền tập 
đúng với những gì Đức Phật đã dạy và phù hợp với 
kinh điển. Giống như làm toán, nếu giải đúng phương 
pháp sẽ tìm được kết quả đúng. Do đó, hành giả phải 
tự mình làm bài để có đáp số đúng là điêu quý hơn. 
Hành giả sẽ thành đạt mục đích giải thoát nếu hành giả 
tu tập đúng phương pháp. 


KẾT LUẬN 
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__ Hôm nay tại Như Lai Thiền Viện, chúng ta tổ chức 
lê bế mạc khóa thiên bốn mươi bốn ngày. Khóa thiên 
đã thành công mỹ mãn nhờ công sức đóng góp của 
các thiên sư, những người trong Ban Điều Hành, cùng 
nhiều thiện nguyện viên và thí chủ. Ngoài ra, thiền 
đường khang trang mới xây cũng hồ trợ hành giả tu 
tập thoải mái. Sư rất hài lòng và nhớ những điều này 
suốt đời. 

_ Những tiến bộ tinh thần có liên hệ mật thiết với sự 
hồ trợ vật chất. Nếu thiên viện không đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu ăn ở, thuốc men thì khóa thiên tích cực như 
thế này không thể kéo dài và thành tựu mỹ mãn. Sư 
khen ngợi những Phật tử Á châu ở đây luôn sẵn lòng 
đóng góp thực phẩm và những vật dụng cần thiết hỗ 
trợ cho sự tu tập các toàn thể thiền sinh. 

Tuy nhiên, công việc hỗ trợ cho sự nghiệp hoằng 
dương chánh pháp thời xưa có khác với thời nay. 
Những thiện tín trong thời Đức Phật thường là những 
người đã chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm và A La Hán. Vì lẽ đó, họ trần quý pháp hành và 
hiểu rõ những gì cần làm để hỗ trợ chư tăng và công 
cuộc truyền bá chánh pháp nên hiệu quả rất cao. Các 
thiện tín này cung ứng đầy đủ những gì mà Đức Phật 
và Chư Tăng cần. 

Những người có trách nhiệm tại Như Lai Thiên Viện 
đều đã tu tập đến chừng mực nào đó. Tuy nhiên, Sư 
muốn những người này tiếp tục tu tập đến mức độ 
hoàn mãn và hộ trì tứ vật dụng cần thiết để chư tăng 
yên tâm tu tập như cư sĩ Cấp Cô Độc hay Visakha đã 
làm trong thời Đức Phật. Các thiện tín nơi đây đều nên 
cố gắng tu tập để đạt đến mức này. Sư vững tin rằng 
Như Lai Thiền Viện sẽ phát triển và lớn mạnh trong 
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tương lai không xa. 


Phẩm Tính Của Hàng Tứ Chúng 

Hành theo lời Đức Phật dạy là thăng hoa cuộc đời 
của mình, làm cho Chánh pháp hưng thịnh về phẩm 
chất lần số lượng. Trong bài kinh Sobhana suiia thuộc 
Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng: ?1 

` Cafarome bhikkhave viyattã vinitã 

visaradaä bahussuta dhammadharaä 

dhammanudhammappatipanna samgham 

sobhani. ” 

"Này chư tỳ khưu, khi mà bốn hội chúng biết phân 

biệt đúng sai, có giới đức nghiêm trang, có lòng tự 

tin, học nhiều hiểu rộng, luôn gìn giữ chánh pháp 
trong tâm và thực hành chánh pháp đưa đến giải 
thoát, họ sẽ làm đẹp tăng chúng (sangha).” 

Bàn về bốn hội chúng gôm những người quy y 
Tam Bảo và tu tập Giới-Định-Huệ, ngày nay, ngoài 
chư tỳ khưu (bhikkhu), thiện nam (upäsaka) và tín 
nữ (upasikä), hội chúng Tỳ Khưu Ni (bhikkhuni) theo 
truyền thống Bắc Tông vẫn còn nhưng theo truyền 
thống Nam Tông chỉ gồm những người nữ xuất gia 
được gọi là Tu Nữ. Vào thời Đức Phật, bốn hạng thính 
chúng này có đủ phẩm và lượng, nhưng thời nay lượng 
thịnh phẩm suy nên không được như thuở trước. 

Theo bài kinh Sobhana suffa, dẫu là Tỳ Khưu, Tỳ 
Khưu Ni, tu nữ, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, để xứng đáng 
đứng vào hàng tứ chúng của Đức Phật cần tu tập để 
có sáu phẩm tính sau đây:? 


?' Sobhana Sutta, Bhandagama vagga, Catukkanipatapali, Anguttara Nikaya 

? Chú giải giải thích: "Sattame paññãäveyyattiyenäati saccasampativedhadipaññäveyy 
attiyena. Vinayarh upetati tadañgadivasena kilesanarn vinayarh upeta. Vesarajjenati 
sarajjarahitenati attho. Tepitakavasena bahu sutam etesanti bahussuta. Tameva 
pariyattidhammam dhãrenti suvannabhajane pakkhittasihavasam viya vinassantam 
akatva suppagunasuppavattibh3ävena hadaye thapentiti dhammadhara. Edisa ca 
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. Có trí tuệ (viyaftä) 

. Có giới hạnh (vinitã) 

. Có đức tin (visäradãä) 

. Học nhiều hiểu rộng (bahussutä) 

. Gìn giữ giáo pháp (dhammadharä) 
. Thực hành giáo pháp 
(dhammanudhammappatipanna) 


ƠI +> C) h2) 


œ® 


Có Trí Tuệ (vi/aitã) 

Nhờ có trí tuệ (oaññaveyyaftiyena) nên phần biệt rõ 
ràng và rốt ráo những điều lợi hại, đúng sai, thích nghi 
và không thích nghi. Do vậy, trước khi nói hay làm 
điều gì, luôn suy xét xem điều ấy có đem đến lợi lạc 
cho mình và người hay không và có thích nghi không. 
Không nên tùy tiện làm theo ý mình mà không biết lợi 
hại ra sao. 

Có Giới Hạnh (vin73) 

Từ trong vô lượng kiếp, chúng sanh luôn có lời nói 
và hành động thô thiển do không thu thúc, giữ giới. 
Để trở thành người sống biết thu thúc, có văn hóa và 
xử sự nhã nhặn, hành giả cần loại bỏ phiên não tác 
động bằng Giới (vinaya), ngăn ngừa loại phiền não tư 
tưởng bằng Định (samaädh¡), và diệt tận phiền não ngủ 
ngầm bằng Huệ (paññaä). Một khi hành thiền Minh Sát 
Niệm Xứ đạt đến Đạo, Quả Nhập Lưu hay Tu Đà Hoàn 
sẽ cắt đứt được một số phiền não dân đến bốn đường 
ác đạo” nên có thể tự thu thúc và trì giới nghiêm ngặt 
hơn. 

Có Đức Tin (visãradã) 
attanã sutassa dhammassa adharabhutãä nama hontti aha "sutadhammanam 
adhãrabhutä ti” (Sobhanasuttavannan3, Bhandugaämavagga, Catukkanipatai, 


Anguttara Nikaya tik3) 
2. Tức bốn cảnh khổ gồm A Tu La, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục 
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“Visaradã” là lòng tự tin (vesara//a) dựa trên trí tuệ 
và sự hiểu biết đúng đắn, không phải loại đức tin mù 
quáng. 

Khi không chánh niệm, khi không loại bỏ được tà 
kiến hay niềm tin sai lầm vào linh hôn, hành giả sẽ 
không thấy và hiểu được danh sắc. Vì tà kiến, hành 
giả dám làm mọi điều, dẫu là điều bất thiện, để đem 
hạnh phúc đến cho linh hôn. Do tà kiến không phân 
biệt được đúng sai, hành giả luôn phân vân, hoài nghi 
và tạo nhiều bất thiện nghiệp nên tham, sân, si tăng 
trưởng và tâm trở thành hạ cấp. Hành giả sẽ mãi sống 
đời thấp hèn, nhút nhát và thiếu tự tin nếu tiếp tục 
dung túng và cho phép phiên não tàn phá đời mình. 
Hành thiền Minh Sát Niệm Xứ, hành giả có thể diệt 
trừ phiên não, thoát khỏi trạng thái tâm thấp kém nên 
có được đức tin vào Đức Phật, sự giải thoát của ngài, 
pháp hành, định luật nghiệp báo và chính minh. 


Học Nhiều Hiểu Rộng (bahussuiä) 

"Bahussutã” là học hỏi, thu thập loại kiến thức có 
thể đem đến lợi lạc cho mình ngay trong đời này và 
những đời sau. Có cơ may gặp được chánh pháp 
trong đời này, hành giả cần hiểu biết chánh pháp đúng 
đẳn. Hành giả cần học hỏi ít nhất là pháp thiền Minh 
Sát Niệm Xứ. Nhờ học hỏi, nghiên cứu và thảo luận 
giáo pháp, mà có thể hiểu biết rõ ràng điều gì nên làm 
và không nên làm. Một khi hiểu biết rõ ràng, tự mình 
có thể vun bồi thân, khẩu, ý trong sạch và chỉ dẫn 
người khác vun bồi tâm linh như mình. Học hỏi, thảo 
luận và giảng dạy giáo pháp còn làm gia tăng kiến thức 
cho nên hành giả cần nghiên cứu, học hỏi giáo pháp 
?+ Theo chú giải, "bahussutä” không những thông thạo Tam Tạng Kinh mà còn hiểu 
được sự thật (sacca) qua pháp hành. "pariyattibahussuto, pativedhabahussutoti 


dve bahussuta...” (Bhikkhu aparihäniya dhamma vannana, Mahäparinibbãänasutta, 
Mahavagga Atthakath3) 
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càng nhiều càng tốt. 


Gìn Giữ Giáo Pháp (dhammadharä) 

"Dhammadharã” là gìn giữ pháp bảo trong tâm. 
Sau khi học và nắm vững cách thức trau dồi Giới, Định, 
Huệ , nên thực hành và ứng dụng những điều đã học 
vào trong cuộc sống. Không quên giáo pháp, luôn 
mang giáo pháp theo mình, ứng dụng lý thuyết vào 
thực hành là đặc tính của dhammadharä. 

Để cống hiến và phục vụ, cần có phẩm tính thông 
học giáo pháp (bahussuiã) và gìn giữ giáo pháp 
(dhammadharä). May mắn gặp được Chánh pháp 
trong đời, cần phải dốc lòng hành thiên tìm kiếm lợi lạc 
cho chính mình và tạo điều kiện giúp người khác cùng 
tu tập. Các thiện tín nơi đây nên tu tập, hộ trì Chư 
Tăng và cung ứng những nhu cầu cần thiết cho bạn 
đạo cùng tu tập. Là những người kế thừa Phật pháp, 
nên biết sửa đổi khiếm khuyết của mình để có thể cống 
hiến và phục vụ tốt hơn. 


Thực Hành Giáo Pháp 

(dhammanudhammappatipanna) 

Trong chữ "*dhammäanudhammappafipannã,, 
"ghamma” là chín pháp siêu thế?”, *anudhamma” là 
vun bôi Giới, Định, Huệ và *pafipannã” là thực hành. 
Vậy "dhammanudhammappalipanna” là tu tập Giới, 
Định, Huệ tức hành thiền Minh Sát Niệm Xứ để thành 
tựu Đạo, Quả với trí tuệ siêu thế. 

Hành giả cần đi trên con đường Chánh Đạo hay tu 
tập Giới, Định, Huệ không ngừng nghỉ mới có thể an 
tinh tâm, tăng trưởng trí tuệ và bứng tận gốc rễ mọi 
phiên não ngủ ngầm trong tâm. Nhờ chánh niệm ghi 


3 Gồm Đạo và Quả Tu Đà Hoàn, Đạo và Quả Tư Đà Hàm, Đạo và Quả A Na Hàm, 
Đạo và Quả A La Hán và Niết Bàn 
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nhận mọi hiện tượng danh sắc đang sinh khởi nổi bật 
qua sáu cửa giác quan ngay trong khoảnh khắc hiện tại 
như kinh điển chỉ dẫn, hành giả sẽ đạt được ít nhất là 
Đạo, Quả Nhập Lưu hay Tu Đà Hoàn trong kiếp này. 

Là những người kế thừa Phật Pháp, nên chú trọng 
phát triển phẩm chất hơn là số lượng. Do vậy, làm 
đẹp mình với sáu phẩm tính trên bằng pháp hành Minh 
Sát Niệm Xứ là hành giả làm đẹp, tôn vinh Phật Giáo. 
Có đầy đủ những phẩm tính trên sẽ dễ dàng lĩnh hội 
được những điều Đức Phật dạy, nhờ đó phân biệt được 
chánh pháp và tà pháp, biết những gì mà người khác 
diễn giải có đúng với Phật Pháp hay không. 


Hãy Tu Tập Tứ Niệm Xứ 

Người đời luôn theo đuổi và mưu cầu hạnh phúc 
thế tục. Tuy nhiên, họ chẳng bao giờ hoàn toàn thỏa 
mãn với những gì họ có để rồi chẳng biết tự bao giờ, 
họ biến mình thành kẻ nô lệ của lòng tham ái. Vì tham 
lam, họ ăn ngủ không yên và luôn sống trong hồi hộp, 
lo âu, tự làm khổ chính mình. Nếu có thể từ bỏ hạnh 
phúc thế tục, biết sống tri túc tức bằng lòng với những 
gì mình có, con người sẽ chẳng bao giờ bị phiền muộn 
vì khát khao chưa được hoàn toàn thỏa mãn hay quá 
phấn chấn khi đạt được điêu mong đợi. Một khi nếm 
được hương vị pháp bảo ngọt ngào qua pháp hành 
Minh Sát Niệm Xứ, hành giả sẽ có khả năng giữ tâm 

quân bình và hạnh phúc với đời sống tri túc, ẩn cư. 
Sống đời ẩn cư xa lánh người thân và phiền não, 
thân khẩu ý bỗng trở nên trong sạch nên không còn 
đam mê vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, hay xúc 
chạm êm ái. Gặp được niêm hạnh phúc lớn lao trong 
pháp hành sẽ không còn muốn kinh nghiệm loại hạnh 
phúc ngũ dục thấp kém. Dù vậy, loại hành giả này vẫn 
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chưa đủ sức vượt ra ngoài hạnh phúc thế tục vì ngay 
cả các bậc thánh Nhập Lưu Tu Đà Hoàn và Nhất Lai Tư 
Đà Hàm vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn ái dục. Tuy 
nhiên, người này sẽ không bao giờ cho phép mình đi 
quá xa, không tìm kiếm hạnh phúc thế tục bằng những 
phương tiện bất chính. Ví như người lái xe tuân theo 
luật lệ lưu thông sẽ không gây ra tai nạn hại người, 
người hành thiền Minh Sát Niệm Xứ biết tự kiểm soát 
đời mình để không làm điều lầm lỗi đáng bị chê trách. 

Đức Phật dạy rằng hạnh phúc thế tục mà phàm 
nhân luôn thỏa thích hưởng thụ quả thật bất tịnh (mĩ1a) 
và thấp hèn (anariy). Do đó, hãy từ bỏ (pariccaga) 
hạnh phúc thế tục và hành thiên Minh Sát Niệm Xứ để 
nhận lẫy (pariggaha) loại hạnh phúc khước từ, ẩn cư, 
tịch tịnh và an bình vốn to tát và bảo đảm hơn. Sư 
sách tấn quý vị tiếp tục nỗ lực hành thiền để thành đạt 
tối thiểu tầng Thánh Nhập Lưu ngay trong kiếp sống 
này. 


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Hôi Hướng Công Đức 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay 
Nguyện cho tất cả từ đây 
Luôn luôn an lạc duyên may mọi miền 
Nguyện cho chư vị Long, Thiên 
Trên trời dưới đất oai thiêng phép mâu 
Cùng chia công đức dày sâu 
Hộ trì chánh pháp bên lâu muôn đời. 


Danh Sách Phật Tử Hùn Phước Ấn Tống 
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Nancy C. Sampson, Sư Cô Giác Tịnh, Sư Cô Minh Hạnh, 
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1 Căn Bản Thiên Minh Sát 

2. Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo 

3. Chẳng Có Ai Cả 

4. Chỉ Là Một Cội Cây Thôi 

5, Con Đường Hạnh Phúc 

6. Courses On the Foundations of Buddhist Culture, 
Beginning Level 

7. Courses On the Foundations of Buddhist Culture, 
Intermediate Level 

8. Cuộc Đời Đức Phật 

9. Đại Niệm Xứ 

10. Dependent Origination 

11. Destroy The Five Aggregates 

12. Đoạn Trừ Lậu Hoặc 

13. Đức Phật Đã Dạy Những Gì 

14. Five Ways To Cultivate a Mature and Stable Mind 

15. Fundamentals of Vipassana Meditation 

16. Gương Tri Ân 

17. Kinh Lời Vàng 

18. Lời Dạy Thiên Thu 

19. Mặt Hồ Tỉnh Lặng 

20. Meditation Lectures 

21. Mười Hai Nhân Duyên 

22. Ngay Trong Kiếp Sống Này 

23. Niệm Rải Tâm Từ 

24. Pháp Hành đưa Đến Bình An 

25. Patthana In Daily Life 

26. Settling Back Into The Moment 

27. Silavanta Sutta 


199 


28. Sống Trong Hiện Tại 

29. Spiritual Cultivation 

30. Suy Niệm Về Hiện Tượng Chết 
31. Vài Làn Hương Pháp 

32. Vun Bồi Tâm Linh 
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